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ĐỘNG HỌC CHÁT DIËM 


A. TÓM TÁT LY THUYÉT 
L VẬN TÓC — GIA TÓC 
1. Vecto vị trí (vectơ bán kính) 


ар 


trong đó: х, у, 2 là tọa độ của chất điểm trong hệ tọa độ Descartes. 


2. Vecto vận tốc 
a) Vectơ vận tốc trung bình 
Ат 


TH” 


1.2 
` (1.2) 
trong dó: 
° AF=T,—T, với ï và Е là vecto vị trí của chất điểm tai thời điểm tị 
và tạ. 


° At=t,-t, 


b) Vectơ vận tốc tức thời 


(13) 


j+ ke V/I+Vv]+v,k (1.4) 
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- Độ lớn của vectơ vận tôc 


dz 
у у +w +v + 1.5 
м) (2) E вэ 
3. Vecto gia tốc 
a) Vectơ gia tốc trung bình 
= AV 
ать = А (1.6) 


trong đó: 
e AW=Ÿ, —ÿ,, với W và Уа vectơ vận tốc tức thời của chất điểm 
tại thời điểm ti và tz: 
° At=tb-ti. 
b) Vectơ gia tốc tức thời 
_ _ у АУ _ dv 
= lim — 
At>0 At dt 


(1.7) 


- Trong hệ tọa độ Descartes 


|а| = Jar +a; (1.10) 


trong dó: 


° š = là vectơ gia tốc tiếp tuyến đặc trưng cho sự thay đổi độ 


lớn của vectơ vận tốc. 


ĐỘNG HỌC CHẤT БЕМ 


у? 


° а = тш là vectơ gia tốc pháp tuyến 


đặc trưng cho sự thay đổi phương của 
vecto vận tóc. 


s R là bán kính cong của quỹ đạo. 


Hình 1.1 


4. Mỗi liên hệ giữa vectơ vị trí, vectơ vận tốc và vectơ gia tốc 


V=W+ рон 


=1 + [уа 
0 


(1.11) 


- Nếu vectơ gia tốc là hằng số, phương trình chuyển động có dang 


II. CÁC LOẠI CHUYÉN ĐỘNG СА CHÁT ĐIỂM 


1. Chuyển động thắng 
a) Thẳng đều 
- Gia tốc bằng 0 


- Vận tốc không đổi 


- Tọa độ tại thời điểm t 


trong đó: xọ là tọa độ ban đầu tại thời điểm t = 0. 


b) Thẳng biến đổi ади 
- Gia tốc pháp tuyến bằng không 


- Gia tốc tiếp tuyến không đổi 


а, =const 


t 
т =, + ÍŒ$ +ã0dt = + aU 
0 


(1.12) 


(1.13) 


(1.14) 


(1.15) 


(1.16) 


(1.17) 


- Gia tốc toàn phần không đổi 


а=а, = const] 
- Nếu là chuyển động nhanh dần đều: уа 


- Nếu là chuyển động chậm dần đều: уа 


- Vận tốc tại thời điểm t 


Vv = vo + at 


- Tọa độ tại thời điểm t 

X = Xo + Vot rlar 
2 

- Mối liên hệ giữa các đại lượng 

v-v = 2as| 


2. Chuyển động tròn 


q) Các đại lượng góc 


- Vận tốc góc 


_ 46 
gan 


CHUONG 1 


(1.18) 


(1.19) 


(1.20) 


(1.21) 


(1.22) 


trong đó: 0 là góc quay mà chất điểm quét được trong khoảng thời gian t. 


- Gia tốc góc 


- Mỗi liên hệ giữa các đại lượng dài và đại lượng góc 


b) Tròn đều 
- Gia tốc pháp tuyến có độ lớn không đổi 


- Gia tốc tiếp tuyến bằng 0 


(123) 


(124) 


(125) 


(126) 
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- Gia tốc góc bằng 0 
B=0 
- Vận tốc góc không đổi 


- Tọa độ góc tại thời điểm t 


9=Ð;+oøt 
- Chu kỳ 
T2 
® 
- Tần số 


с) Tròn biến đổi đều 


- Gia tốc pháp tuyến có độ lớn thay đổi 


a, |= const 
- Gia tốc tiếp tuyến có độ lớn không đổi 


|= const 


không đổi 


ЕД 


- Gia tốc gó 


© 


const 


- Nếu là chuyển động nhanh dần đều: ä8.8>0 


ә 
ll 


- Nếu là chuyển động chậm dần đều: ö.B< 0 


- Vận tốc góc tại thời điểm t 


: 


@ =Q +t 


- Tọa độ góc tại thời điểm t 


œ 
ll 
œ 
+ 
e 
S 


0 


Loe 
t+—Bt 
2P 


- Mói liên hệ giữa các đại lượng góc 


? —øm2 = 2B0 


e 


(1.32) 


(1.33) 


(1.34) 


(1.35) 


(1.36) 


(1.37) 


3. Chuyển động parabol trong trường trọng lực 
- Gia tốc không đổi 


- Phương trình chuyển động: 


1 
х=х, +vạt+—g,Ê 


2 2 


a) Ném xiên lên 


- Phương trình chuyển động 
X = vo COSQ.t 
y =v, sin a.t du 
2 
- Độ cao cực đại 
H= v2 sin2 œ 
2g 
- Tầm xa 
LÃ у; sin 2œ 


Hình 1.2 Hình 1.3 


b) Ném xiên xung 
- Phương trình chuyên động 


X=vạ€cosơ.t 


у= у sinat g? 
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(1.39) 


(140)- 


(1.43) 
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c) Ném ngang o ГА х 
- Phương trình chuyển động 


B. CÁC VÍ DỤ MẪU Hình 1.4 


VÍ DỤ 1: Vị trí của chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy được 
xác định bởi vectơ bán kính r =5cos3tï+ 5sin3tj (SD. 

a) Xác định quỹ đạo của chất điểm. 

b) Tìm độ lớn của vectơ vận tốc. 

c) Tìm độ lớn của vectơ gia tốc. 


Hướng dẫn giải: 
= 5cos3t 
a) Ta có: 4200871 уз v2 C26 
y = 5sin3t 


Vậy quỹ đạo của chất điểm là đường tròn có tâm tai gốc tọa độ và bán 
kính R = 5 ш. 


b) Vectơ vận tốc của chất điểm: 


v = T =-l5sin3t.i +15cos3t.j j 
Độ lớn của vectơ vận tốc: 
= /(-15sin3t)° +(15cos3t) 
=15sin?3t+cos? 31 =15 m/s 
c) Vectơ gia tốc của chất điểm: 
к= ЧУ воде 3t.ï~45sin 3t. ] 
dt 
Độ lớn của vecto gia tốc: 
= 4/(-45соз31)° +(-45sin3t) 
= 454005? 3t+sin? 3t = 45 m/s? 
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VÍ DỤ 2: Một khí cầu đang bay lên theo phương thắng đứng với vận tốc 
vị không đổi và khi nó ở độ cao 100 m thì một gói đồ bị rơi. Sau 5 s thì 
gói а đó rơi chạm đất. 

a) Tìm vị. 

b) Tại thời điểm gói đồ bị rơi, từ mặt đất một hòn đá được bắn thẳng đứng 
hướng lên khí cầu với vận tốc vạ = 29,5 m/s. Hỏi sau bao lâu hòn đá và 
gói đồ gặp nhau và tại độ cao bao nhiêu? 


Hướng dẫn giải: 

- Chọn trục Oy hướng xuống, gốc O tại vị trí gói đồ rơi. Gốc thời gian 
là lúc gói đỗ rơi. 

a) Tại thời điểm gói đồ rơi, nó đang có tọa độ ban đầu bằng ую = 0, 
vận tốc ban đầu vị hướng lên và gia tốc a = g hướng xuông. Phương trình 
chuyên động của gói đồ là: 


y, =—v tilge 
1 1 2 
- Khi gói đồ rơi chạm đất, tọa độ của nó yi = 100 m: 
> v, hi, P 104,5 m/s 
2 t 2 5 
b) Tại thời điểm ném hòn đá, nó đang có tọa độ ban đầu Уу = 100 m, 
vận tốc ban đầu v; hướng lên và gia tốc g hướng xuông. Phương trình 
chuyên động của hòn đá: 
y; =100~v,t+ g 
- Khi hòn đá và gói đồ gặp nhau, tọa độ của chúng bằng nhau: 
=j 
ә ТЯ +160 
МЕ & 15 £ 


100 100 


ЕЕ t= =—— ás 
v-v; 29,5-4,5 


- Toa độ vị trí hai vật gặp nhau: 


y, = -vtt gt =-4,5.4 +9,84? =60,4 m 
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„Уау hai vật gặp nhau tại độ cao h = 100 — 60,4 = 39,6 m, sau 4 giây 
chuyên động. 


ví DỤ 3: Một chất điểm chuyển động trên trục Ox theo chiều dương với 


vận tốc у= Vx (m/s) và bắt đầu từ gốc tọa độ O với vận tốc đầu bằng 
không. Tìm vận tốc của chất điểm tại thời điểm t = 2 s. 


Hướng dẫn giải: 
- Ta có: у=/х > v =x (1) 
- Lấy đạo hàm 2 vé phương trình (1) theo thời gian: 


- Lấy tích phân 2 về phương trình (2): 


j#= [ны m/s 
0 


vÍ DU 4: Một ôtô chuyên động thẳng chậm dần đều, lần lượt đi qua À và 
В với vận tốc уд = 9 m/s, ув = 1 m/s. Tìm tốc độ trung bình của ôtô trên 
quãng đường AB. ; 


Hướng dẫn giải: 


- Ta có: 


VÍ DỤ 5: Một máy bay bay về hướng Đông với vận tốc v = 400 km/h đối 
với gió. Gió thối về hướng Bắc với vận tốc u = 75 km/h đối với mặt đất. 
Xác định độ lớn và hướng của vận tốc máy bay đối với mặt đất. 


Nướng dẫn gidi: : | Ў ыа 
- Theo quy tắc cộng vận tốc ta có: ü 


Vmpa = Уы Ура 
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trong đó: 
Уыз - vận tốc của máy bay đối với mặt đất. 
Улы - vận tốc của máy bay đối với gió. 
Va -vân tốc của gió đối với mặt dát. 
- Theo để bài ta có: 
шыш = V = 400 km/h 


Уша =u=75 km/h 


у 


- Vận tốc của máy bay đối với mặt đất: 
Урык = УУ? +u =407 km/h 
- Hướng bay được xác định bởi: 
tana === 0,1875 -> о =10,6° 


Vậy máy bay có vận tốc đối với mặt đất là 407 km/h và hướng theo 
hướng Đông Bắc, lệch so với hướng Đông một góc a = 10,6°. І 


VÍ DỤ 6: Từ một đỉnh tháp cao.H = 25 m người ta ném một vật theo 
phương hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc œ = 30” với vận tốc ban 
đầu vo = 15 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Xác ай: 


a) Thời gian chuyển động của vật. , 
b) Khoảng cách từ chân tháp đến vị trí rơi của vật. 
с) Hướng và độ lớn vận tốc của vật khi chạm đất. 


Hướng dẫn giải: 
- Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình 


vẽ, gốc tọa độ O tại chân tháp. Gốc thời 
gian là lúc bắt đầu ném vật. 


- Phương trình chuyển động của vật: 
X = vạcosœ.t 
i 1, 
y=H+v sina.t-78t 


Hình L6 F 
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a) Khi vật rơi chạm đất, tọa độ của vật theo phương đứng y = 0: 
у= Н+, зпал-287 =0 
- Giải phương trình bậc hai trên ta lấy nghiệm dương t = 3,15 s là thời 
gian chuyên động của vật. 
b) Khi vật rơi chạm đất, tọa độ của vật theo phương ngang: 
x = vo cosG.t =15cos30°.3,15 = 40,9 m 
Vậy vật rơi cách chân tháp 40,9 m. 
c) Phương trình vận tốc của vật: 
V, = Vo COSŒ 
Vy = Vasina —gt 
~ Vận tốc của vật theo phương ngang luôn không đổi: 
у, = V cose =15cos30” =12,99 m/s 
- Vận tốc của vật theo phương đứng khi chạm đất: 
Vy = Vụ sino —gt 
=15sin30° —9,8.3,15 =-23,37 m/s 
Với dấu trừ có nghĩa là vy hướng xuống. 


- Vận tốc của vật khi chạm đất: 


у= у +v; 5 26,7 m/s 


~ Vận tốc của vật khi chạm đất hợp với phương ngang một góc В: 


тапр = =1,8->р=61 
V, 


VÍ DỤ 7: Một vật được ném ngang từ độ cao H = 4,9 m với vận tóc đầu | 
уо = 10 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. 

a) Tìm biểu thức vận tốc của vật tại thời điểm t. 

b) Tìm biểu thức gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến của vật tại thời 
điểm t. А 

с) So sánh bán kính cong quỹ đạo tại уі trí chạm đất với vị trí ném. 
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Hướng dẫn giải: ` 
`. Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình 1.7, gốc tọa độ O tại vị trí ném. 
Gốc thời gian là lúc bắt đầu ném vật. 


Hình 1.7 
a) Phương trình vận tốc của vật tại thời điểm t: 


Р =V, 
v, = gt 
- Biểu thức vận tốc của vật tai thời điểm t: 


у= у tv; = J: +(gt)° 


b) Biểu thức gia tốc tiếp tuyến của vật ở thời điểm t: 


- Biểu thức gia tốc pháp tuyến của vật ở thời điểm t: 


БУо 


үч +(gt} 


a, = а? -a = 


c) Bán kính cong quỹ đạo: 
2 
R=— 
a 


n 
- Tại vị trí ném vật ta có: v= vạ, a, =g. Vậy bán kính quỹ đạo tại vị 
trí ném là: 
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~ Tại vị trí chạm đất: 
° Phuong trình chuyên động của vật theo phương đứng là: 
21.0 
у= 5 gt 


° Khi vật chạm đất y = H. Vậy thời gian chuyển động của vật là: 


= 2y _ 2H _|, 
\в \ в 


° Bán kính quỹ đạo tại vị trí chạm đất: 


3⁄2 
у varlen) _[*i*(eh)) 
a, к БУ ñ БУо 


үу +(e) 


- Ti số của bán kính quỹ đạo tại vị trí chạm đất so với tại vi trí ném: 


Е 2302 
ch (t2) [e ~2,74 
R, ВУ Vo 


К, = 


VÍ DỤ 8: Tìm vận tốc dài của chu uyên động quay của một điểm trên mặt 
đất tại Thành phó Hồ Chí Minh. Biết vĩ độ của Thành phố Hồ Chí Minh là 
a = 10°, Trái pát có bán kính khoảng 6400 km và quay một vòng quanh 
trục của nó mất 24 giờ. 


Hướng dẫn giải: 


_~ Vận tốc góc của Trái Đất trong chuyển động tự quay của nó là: 


peita ZE =7,27.10° rad/s 
T 24.60.60 


- Bán kính quỹ đạo của một điểm trên mặt đất 
tại Thành phô Hó Chí Minh: 


т = К созо =6303.10 m 


- Vận tốc dài của một điểm trên mặt đất tại 
Thành phố Hồ Chí Minh là: 
v=ør=458 m/s 


Hình 1.8 
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VÍ DỤ 9: Một chất điểm bắt đầu quay theo quy dao trón vói bán kinh quy 
dao R = 10 cm và gia tốc góc B = 3,14 rad/s?. Sau giây đầu tiên tìm: 


a) Vận tốc góc, vận tốc đài và góc quay. 
b) Gia tốc pháp tuyến, gia tốc tiếp tuyến và gia tốc toàn phần. 
c) Góc giữa gia tốc toàn phần và gia tốc pháp tuyến. 


Hướng dẫn giải: 
a) Vận tốc góc: 
œ=ÿt=3,14 rad/s 
- Vận tóc đài: 
у= оК =0,314 m/s 
- Góc quay: 


0= BẺ =1,57 rad 


Hình 1.9 


b) Gia tốc tiếp tuyến: 
а, =BR =0,314 m/s? 
- Gia tốc pháp tuyến của điểm M: 
a, =0°R =0,986 m/s? 
- Gia tốc toàn phần của điểm M; 
а= 4а? +a? =1,03 m/s? 


c) Góc giữa gia tốc toàn phần và bán kính bánh xe: 


sina = & =0,305 > œ 17,759 
a 


VÍ DỤ 10: Một vật quay đều quanh một trục A¡ nằm ngang với vận tốc 
góc œı = 6 rad/s. Tại thời điểm t=0 trục A; bắt đầu quay xung quanh một 
trục А; thẳng đứng với gia tốc góc B = 1 rad/s?. Hỏi sau bao lâu vận tốc 
góc của vật đạt được 10 rad/s? 


Hướng dẫn giải: 
- Vật quay đều quanh trục A¡ nên vectơ vận tốc góc của vật đối với 
trục Ду hướng dọc theo trục và œ = сопзі. 
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- Trục A; quay biến đổi đều quanh trục А; nên 


- Vì trục A; và А; vuông góc với nhau nên ©, 


- Theo quy tắc cộng vận tốc ta có vận tốc góc 


vectơ vận tốc góc của trục Д! đối với trục Л 
hướng dọc theo trục Аз và о, = Bt. 


và ©, cũng vuông góc với nhau. 


của vật (đối với đât) bằng: 


Hình 1.10 


@ =ó, +0, 


-> о = [02 +(Вї) 


p- V% or G 


> =————=8s 


B 


C. BÀI TẬP CƠ BẢN 


Câu 1: 


Câu 2: 


Câu 3: 


Với r là véctơ bán kính của một chất điểm, t là thời gian chuyển 
động. Đề đặc trưng đầy đủ về cả phương, chiều và độ nhanh chậm 
của chuyển động chất điểm ta dùng đại lượng: 


аг аг 
`: в. & 
dt dt 

с. т D. Cả A, В, C đều sai. 


Chọn câu đúng nhất: 

A. Phương trình chuyển động thể hiện sự thay dôi tọa độ của chất 
điêm theo thời gian. 

B. Phương trình quỹ đạo thể hiện mối liên hệ giữa các tọa độ của 
chất điểm có dạng f(x, y, z) = 0. 

C. Cả A và B đều sai. 

D. Cả A và B đều đúng. 


Nếu trong thời gian khảo sát chuyển động, vectơ vận tốc và gia 
tốc của chất điểm luôn vuông góc với nhau thì chuyển động đó là 
chuyển động: 

A. thẳng. B. tròn. 

C. tròn đều ` D. đều. 


Câu 6: 


Câu 7: 


Câu 8: 
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: Trong chuyển động thẳng, ta có: 


A. Vectơ gia tốc luôn không đổi. 
В. Vecto vận tốc luôn không đổi. 


C. Nếu vectơ gia tốc cùng chiều với vectơ vận tốc thì chuyển động 
là nhanh dần; ngược lại là chậm dần, 


D. Cả A, B, C đều đúng. 


: Chọn câu đúng: 


A. Vectơ gia tốc luôn cùng phương với vectơ vận tốc. 

B. Nếu gia tốc pháp tuyến khác không thì quỹ đạo của vật là đường 
cong. 

C. Nếu vật chuyển động nhanh dần thì vectơ gia tốc cùng hướng 
với vectơ vận tốc. 

D. Cả A, B, C đều đúng. 


Trong chuyển động thẳng biến đổi đều, vectơ gia tốc có đặc điểm: 
A. không đổi cả về phương, chiều và độ lớn. 

В. không đổi về độ lớn: 

C. luôn cùng hướng với vectơ vận tốc. 

D. luôn ngược hướng với yectơ vận tốc. 


Thấy quả banh theo chiều thắng đứng hướng lên, quả banh đạt độ 

cao cực đại và rơi xuông vị trí tay người thây. Chọn phát biêu 

đúng: 

A. Vận tốc trung bình của quả banh trong quá trình này là hằng số âm. 

B. Vận tốc trung bình của quả banh trong quá trình này bằng 0. 

C. Vận tốc tức thời của quả banh trong quá trình này luôn là hằng 
sô khác 0. 

D. Vận tốc trung bình của quá banh có thể được tính bằng tỷ lệ của 
độ cao cực đại đạt được của quả banh đạt được so với thời gian 
tính từ lúc quả bay rời tay người thây và trở lại tay người thây. 


Chất điểm có quỹ đạo chuyên động là đường tròn bán kính R, 
chuyển động chậm dần với gia tốc tiếp tuyến luôn bằng với gia tốc 
pháp tuyến. Gọi v là vận tốc của chất điểm tại thời điểm t. Biểu 
thức nào sau đây đúng? 
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ји „ру 
ас RẺ Ча R` 

а v J А 
.——=—. D. Cả A, B, C đều sai. 
dt R 


Câu 9: Một chất điểm chuyển động trên trục Ox bắt đầu chuyển động lúc 
t = 0, có phương trình chuyển động: х= 12 -101-8 (t: s, x: m). 
Chất điểm chuyển động: 


A. Nhanh dàn đều rồi chậm dần đều theo chiều dương. 

B. Nhanh dần đều rồi chậm dần đều theo chiều âm. 

C. Chậm dần đều theo chiều âm rồi nhanh dần đều theo chiều đương. 

D. Chậm dàn đều theo chiều duong rồi nhanh dần đều theo chiều âm. 
Câu 10: Một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy theo quy luật 


x=bsinot và y=b(I—cosot). Trong đó, b và o là các hằng số 
dương. Chuyển động của chất điểm là: 


A. tròn biến đổi đều. B. tròn đều. 
C. thẳng đều. D. thẳng biến đổi đều. 

Câu 11: Vị trí của chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy được xác 
định bởi vectơ bán kính r = 4sin(œ† + ф)і + 5cos(œt + ф)] (SD. Quỹ 
đạo của nó là đường: 

A. thẳng. B. clíp. 
€. tròn. D. parabol. 

Câu 12: Vị trí của chất điểm chuyên động trong mặt phẳng Оху được xác 
định bởi vectơ bán kính г = 4cos(œt+@,)i +5 cos(ot + @;)j. Quỹ 
đạo của nó là đường: 

A. tròn, néu фу = 02 + 2km. 

B. elip, nếu g i= Фф: + (2k + Dz. 
С. thẳng, nếu g ¡ = @> + kz. I 
D. hyperbol, nếu ф ¡ = 02. 
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Câu 13: 


Câu 14: 


- Câu 15: 


Câu 16: 


Câu 17: 
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Hai chất điểm A và B chuyển động thẳng đều với vectơ vận tốc lần 
lượt là vạ và vs. Vectơ bán kính của hai chất điểm tại thời điểm 
ban đầu lần lượt là ra và ra. Biết ra —rs =a(Va — Vs), với a là 
hằng số. Tìm điều kiện để hai chất điểm gặp nhau. 

A.a>0. B.a<0. 

C.a=0. . D. Са A, В, C đều sai. 


Hình bên mô tả chuyển động của ba chất 
điểm. Hỏi gia tóc của chât điểm nào lớn nhất? 
A. Chất điểm thứ nhất. 


B. Chất điểm thứ hai. 3 i 
C. Chất điểm thứ ba. 
D. Ba chất điểm có gia tốc bằng nhau. Hình 1.11 


Một người đang chạy xe gặp đèn đỏ nên thắng lại. Để xe giảm tốc 
độ từ 75 km/h xuống còn 45 km/h trên đoạn đường dài 8,8 m cần 
bao nhiêu thời gian? Biết xe chuyên động chậm dần đều. 


А. 0,528 s. В. 0,420 s. 
С. 0,704 s. D. 0,147 s. 


Một chất điểm bắt đầu chuyên động nhanh dần đều. Nếu trong giây 
đầu nó đi được 3 m thì giây tiếp theo nó sẽ đi được: 


A. 6m. B.9 m. 
C. 12m. D.15 m. 


Một xe lửa bắt đầu chuyển động thẳng biến đối đều từ ga A đến ga 
B nằm cách nhau 1,5 km. Trong nửa đoạn đường đầu, xe lửa 
chuyển động nhanh dần đều, trong nửa đoạn đường sau xe lửa 
chuyển động chậm dần đều. Biết trị số độ lớn của các gia tốc trên 
hai nửa đoạn đường bằng nhau. Vận tốc lớn nhất của xe lửa là 50 


. km/h. Tính gia tốc của xe lửa, 


Câu 18: 


А. 0,129 m/s?. В. 0,064 m/s?. 
С. 0,030 m/s. . D. 0,015 m/s?. 


Từ độ cao 20m SO với mặt đất, người ta ném thẳng đứng một vật А 
với vận tóc vo, đông thời thả rơi tự do vật B. Bỏ qua sức cản không 
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khí. Tinh v, để vật A rơi xuống đất chậm hơn 2 giây so với vật B. 
Lây g =10 m/s2. 
А. 8,3 m/s. B. 15 m/s. 
C. 10 m/s. D. 5 m/s 


Câu 19: Thả một quả bóng kim loại xuống một giếng sâu. Khoảng thời gian 
từ khi thả đến khi nghe tiếng vọng | chạm nước của quả bóng là 4,82 
giây. Tính độ sâu mặt nước của giếng, biết vận tốc truyền âm trong 
không khí là 330 m/s, gia tốc trọng trường là 9,8 m/s”, bỏ qua lực 
cản của không khí. 


А. 100 m. В. 1590 m. 
С. 795 т. D: 1704 m. 
Câu 20: Một khí cầu đang bay lên với vận tốc 2 m/s và khi nó ở độ cao 80 


m thì một gói đồ bị rơi. Hỏi sau bao lâu thì gói đồ đó chạm đất và 
khi chạm đất nó có tốc độ là bao nhiêu? 


А. 4,25 s; 39,65 m/s. В. 3,84 5; 39,63 m/s. 
С. 4,04 s; 39,60 m/s. D. 4,04 s; 37,60 m/s. 

Câu 21: Một- chiếc xe đua tăng tốc từ lúc ở trạng thái đứng yên đến khi đạt 
vận tốc 100 m/s hết 10 giây. Chọn phát biểu sai: 


A. Vận tốc trung bình của xe có thể tính được với những đữ kiện 
đã cho. 


B. Tốc độ trung bình của xe có giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 
100 m/s. 

C. Có những thời điểm vận tốc trung bình của xe bằng với vận tốc 
tức thời. 

D. Vận tốc tức thời là giới hạn của vectơ vận tốc trung bình trong 
khoảng thời gian rât nhỏ lân cận 0. 


Câu 22: Ô tô chuyển động thẳng, nhanh dàn đều, lần lượt đi qua A, В với 
vận tốc уд = 3 m/s; vg = 11 m/s. Vận tốc trung bình của ôtô trên 
quãng đường AB là: 

A.7m/s. - B. 4 m/s. 


C. 14 m/s. D. Cå A, B, C đều sai. 


26 


Câu 23: 


Câu 24: 


Câu 25: 


Câu 26: 


Câu 27: 
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Một canô xuôi dòng từ. bến A đến bến B với tốc độ vị = 30 km/h, 
rồi ngược dòng từ B vë A với tốc dó v> = 20 km/h. Tính vận tốc 
trung bình của canô. 


А. 25 km/h. B. 26 km/h. 

C. 24 km/h. D. 0 km/h. 

Một người leo bộ lên thang máy сиба đang dừng hết 60 s. Nếu anh 
ta đứng yên trên thang máy đang hoạt động thì anh ta chỉ mật 30 s. 


Trong trường hợp anh ây đi trên thang máy đang hoạt động thì anh 
ta mát bao lâu? 


А. 20 5. В. 30 5. 

С. 45 5. D: 60: 

Миа rơi theo phương thẳng đứng với tốc độ 10 m/s đối với mặt đất. 
Một người lái xe trên đường thẳng ngang với tốc độ 1054/3 m/s đối 
với mặt đất. Người này thấy mưa rơi lệch khỏi phương thẳng đứng 
một góc là: 

A. 60° theo hướng ngược chiều xe chạy. 

B. 30° theo hướng ngược chiều xe chạy. 

C. 60° theo hướng cùng chiều xe chạy. 

D. 30° theo hướng cùng chiều xe chạy. 

Một người chèo thuyền qua sông rộng 500 m theo hướng vuông 
góc với bờ sông với vận tốc 7,2 km/h đối với đòng chảy. Nước 


chảy đã mang con thuyền về phía xuôi dòng một khoảng 150 m. 
Tìm vận tốc của dòng nước đối với bờ sông. 


A. 2 m/s. B. 0,6 m/s. 

C. 2,1 m/s. D. 6,7 m/s. 

Một máy bay bay từ vị trí A đến vị trí B với vận tóc 600 km/h đối 
với gió. AB năm theo hướng Đông Tây và cách nhau một khoảng 
300 km. Xác định thời gian bay nêu gió thói theo hướng Nam Bắc 
với vận tốc 20 m/s. 


A. 34 phút. B. 30,2 phút. 


C. 29,7 phút. р. 26,7 phút. 
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Câu 28: Một người ngồi trên toa xe chuyển động thắng đều về phía trước 
trên đường ngang, thấy vật rơi từ trần toa xe theo phương thẳng 
đứng. Cùng lúc đó, người đứng trên mặt đất sẽ thấy vật rơi: 


A. theo đường parabol về phía trước. 

B. theo đường parabol về phía sau. 

C. theo đường thẳng đứng. 

D. theo đường thẳng xiên về phía trước. 


Câu 29: Một máy bay đang bay theo phương ngang, một hành khách thả Tơi 
một vật nhỏ. Bỏ qua sức cản không khí, hành khách đó sẽ thây vật 
rơi theo phương nào? 


A. Song song với máy bay. 

B. Xiên một góc nhọn so với hướng chuyên động của máy bay. 

C. Thẳng đứng. 

D. Xiên một góc tù so với hướng;chuyên động của máy bay. 

Câu 30: Chọn phát biểu đúng về chuyển động của một viên đạn sau khi 

được bắn ra khỏi nòng súng (bỏ qua sức cản của không khi): 

A. Tầm xa của viên đạn sẽ lớn nhất néu nòng súng nằm ngang. 

B. Tầm xa của viên đạn sẽ lớn nhất nếu nòng súng nghiêng một góc 
60° so với phương ngang. 

C. Độ cao cực đại mà viên đạn đạt được sẽ lớn nhất khi nòng súng 
nghiêng một góc 45°. 

D. Nếu mục tiêu (trên mặt đất) nằm trong tầm bắn thì có 2 góc 
ngắm để trúng đích. 


Câu 31: Một quả bóng được bắn từ mặt đất vào không khí tại độ cao 6 m 
với vận tóc v=7i+5j m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Độ cao 
cực đại mà quả bóng đạt được là: 

А. 7,3 m. B. 1,3m. 
С. 6,4m. D. 9,8 m. 


Câu 32: Độ lớn vận tốc ban đầu của một vật được ném lên từ mặt đất có giá 
trị gấp đôi độ lớn vận tốc tại độ cao cực đại. Bỏ qua sức cản của 
không khí, xác định góc ném hợp bởi hướng của vận tốc ban đầu và 
phương ngang. 


28 CHƯƠNG 1 


А. 30°. В. 60°. 
С. 45°. D. 50°. 


Câu 33: Hai vật được ném lên từ mặt đất với cùng vận tốc ban đầu ув. Coi 
trọng trường Trái Đất là đều và bỏ qua sức cản không khí. Hỏi với 
góc ném nào sau đây 2 vật có cùng tâm ném xa? 


A. 55° và 25°. B. 50° và 30°. 
C. 55° và 30°. D. Cả A, B, C đều sai. 
Câu 34: Từ mặt đất ném một quả bóng về phía bức tường với tốc độ 25 m/s 


dưới một góc 40° so với phương ngang. Tường cách điểm ném 32 
m. Khi va chạm với tường, quả bóng: 


A. chưa đi qua điểm cao nhất của quỹ đạo. 

B. vừa đến điểm cao nhất của quỹ đạo. 

C. đã đi qua điểm cao nhất của quỹ đạo. 

D. phải lăn một đoạn trên mặt đất trước khi va chạm với tường. 
Câu 35: Một viên đá rời khỏi nòng súng bắn đá với vận tốc 4 m/s, bắn vào 


mục tiêu cách xa 1 m theo phương ngang. Nòng súng phải hướng 
vào điểm cao hơn mục tiêu bao nhiêu mét để bắn trúng mục tiêu? 


А. 0,21 m. С  B.0.34 m. 
C. 0,62 m. D.0.09 m. 
Đề bài các câu 36 — 37: Một máy bay nhào xuống dưới góc 50° so với 


phương thắng đứng và thả một vật từ độ cao 730 m. Sau 5 s thì vật chạm 
đất. 


Câu 36: Hỏi vật bay được bao xa theo phương ngang? 


А. 510m. В. 613 m. 

С. 724 m. D. 870 m. 
Câu 37: Tìm gia tốc của vật tại vị trí rơi? 

A.0 m/s. В. 6,3 m/s2. 

С. 7,5 пв. D. 9,8 пу. 


рё bài các câu 38 — 41: Một hòn đá được ném theo phương ngang với vận 
tóc vọ= 15 m/s. 
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Câu 38: Tìm tỉ số vận tốc của hòn đá sau khi ném 1 giây (vị) và sau khi 
ném 2 giây (v›). 
А. у = 0,73. В. vị/vạ = 0,53. 
C. у = 0,5. D. v4; = 1. 
Câu 39: Tìm gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến của hòn đá tại thời 
điêm ném. 
A. an= 8,2 m/s?, а= 5,4 m/s. 
B. an= 5,4 0/82, а= 8,2 m/s’. 
C. an= 0 m/s?, a,= 9,8 m/s”, 
D. an= 9,8 m/s”, а= 0 m/s”. 
Câu 40: Tìm gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến của hòn đá sau khi 
ném 1 giây. 
А. an= 8,2 m/s?, a,= 5,4 m/s 
B. an= 5,4 m/s”, a,= 8,2 m/s. 
C. an= 0 m/sẼ, a,= 9,8 m/s? 
D. an= 9,8 m/s’, a= 0 m/s2. 
Câu 41: Tim tỉ số bán kính quỹ đạo của hòn đá tại điểm ném (В) và sau khi 
ném Ì giây (R¿). 
A. КІВ = 0,59. B. R/R = 0,7. 
C. К, = 0,84. D.R /R;j= 1. 


Đề bài các câu 42 — 44: Một hòn đá được ném xiên lên hợp thành một góc 
30° so với phương ngang với vận tốc vọ= 15 m/s. 


Câu 42: Tìm gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến của hòn đá tại thời 
điêm ném. 
А. an= 8,5 ms, а= 4,9 п. 
В. а = 4,9 m/s”, a=8,5 пу. 
С. an= 0 m/s”, a,= 9,8 m/Ə. 
D. an= 9,8 m/s2, a,= 0 m/s. 


Câu 43: Tìm gia tóc pháp tuyén và gia tóc tiếp tuyến của hòn đá tại điểm 
cao nhât của quỹ đạo. 


30 


CHƯƠNG 1 


A. an= 8,5 m/$”, a= 4,9 m/S?, 
В. an= 4,9 m/s?, a= 8,5 m/s2. 
C. an= 0 пш/5?, а= 9,8 m/s?, - 
D. a, = 9,8 m/s2, а, = 0 m/s2. 


Câu 44: Tìm gia tốc pháp tuyến và gia tốc tiếp tuyến của hòn đá tại điểm 


TƠI. 

A. a, = 8,5 m/s2, а= 4,9 m/s. 
B. a, = 4,9 m/s`, a= 8,5 m/s. 
C. an = 0 m/s2, a= 9,8 m/s2. 
D. an= 9,8 m/s?, a= 0 m/s2, 


Câu 45: Một vật được ném xiên với góc ném bằng bao nhiêu аё bán kính 


cong quỹ đạo tại điểm ném lớn gấp n lần tại điểm cao nhất của quỹ 
đạo? 


A. a= ао +), B. а= aeeo| =r ==): 
n n 


C. œ=arccos (5) Р D. а= аә.) ` 
n n“ 


Câu 46: Từ một đỉnh tháp cao H = 30 m người ta ném một hòn đá với vận 


tốc vọ= 10,4 m/s hợp với phương ngang một góc a. Sau 2 giây hòn 
đá rơi chạm đất. Hỏi hòn đá được ném như thê nào? 


A. Ném lên với a = 30°. 

B. Ném xuống với a = 30°. 

C. Ném ngang với a = 0°. 

D. Ném thẳng đứng xuống với а = 90°, 


Câu 47: Cầu thủ A muốn chuyển bóng cho cầu thủ B bång « cách đá bóng vói 


vận tốc đầu 20 m/s hợp với phương ngang 30° về phía cầu thủ B. 
Lúc bấy giờ cầu thủ B đang đứng cách câu thủ A một đoạn 20 m. 
Hỏi câu thủ B phải chạy theo hướng nào với vận tốc bao nhiêu để 
đón trúng bóng? 

А. Chạy ra xa 15,4 m; v = 7,52 m/s. 

B. Chạy lại gần 15,4 m; v = 7,52 m/s. 
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C. Đứng tại chó. 
D. Cả A, B, C đều sai. 
Câu 48: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chuyển động tròn đều của 
một chất điểm? 
A. Gia tốc bằng không. 
B. Gia tốc tiếp tuyến bằng không. 
C. Gia tốc góc bằng không. 
D. Quãng đường đi tỉ lệ thuận với thời gian. 
Câu 49: Trong chuyển động tròn, vectơ vận tốc dài, vectơ vận tốc góc và 
vectơ bán kính có mối liên hệ nào? 


А. ö=[v,R]. В. v=[R,o]_ 
c. R=[v,e]. D. Cả A, B, C đều sai. 
Câu 50: Trong chuyển động tròn, công thức nào sau đây là sai? 
A. V =Ro. В. an= Rơ?. 
% C. а = RỆ. Р”. а=а,+ а. 


Câu 51: ‘Trong chuyển động tròn, gia tốc toàn phần a, gia tốc tiếp tuyến а, i 
gia tóc pháp tuyén a,, gia tóc góc B và bán kính quỹ đạo R có mối 
liên hệ nào? 


А. а= ВК. В. а, = ВВ. 

С.а = рК. "”. а= p/R. 
Câu 52: Một chất điểm chuyển động tròn có 

vectơ vận tốc đài và vectơ gia tốc góc 


biểu diễn như trên hình 1.12. Hỏi chất 
điểm chuyển động như thế nào? 


A. Nhanh dần, 
B. Chậm dàn. 
С. pàu. 

D. Không thê xác định được tính chất chuyên động. 


Hình 1.12 
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Câu 53: Tìm vận tốc góc của kim giờ của đồng hồ. 


А. 14,5.107 rad/s. В. 1,74. 103 rad/s. 
С. 0,52 rad/s. D. 2z rad/s. 


Câu 54: Vận tốc đài của electron trong nguyên tử hydro là 2,2. 10Š ст. 


Tính gia tốc pháp tuyến của electron nếu xem quỹ đạo của nó là 
một vòng tròn có bán kính 0,5. 10% ст. 


А. 4,4.1015 m/s?. В. 4,4.10)5 rad/s?. 
С. 9,68.1022 m/s2. D. 9,68.1022 rad/s?. 


Câu 55: Tìm vận tốc dài của chuyển động quay của một điểm trên mặt đất 


tại Hà Nội. Biết vĩ độ của Hà Nội là œ = 21°, trái đất có bán kính 
khoảng 6400 km và quay một vòng quanh trục của nó mát 24 giờ. 


A. 434 m/s. B. 465 m/s. 
С. 167 m/s. D. 178 m/s. 


Câu 56: Quỹ đạo của mặt trăng quay quanh Trái Đất là một đường gần tròn 


có bán kính trung bình 3,84. 10° m. Chu kì quay của mặt trăng là 
27,3 ngày. Xác định gia tốc hướng tâm của mặt trăng. 


А. 2,66.10 5 m/s. В. 2,66.10° m/s2. 
С. 2,72.105 m/s?. D. 2,72.10° m/s?. 


Câu 57: Một chất điểm sau khi bắt đầu quay tròn nhanh dàn đều được một 


phút thì thu được vận tốc góc 700 vòng/phút. Tính gia tốc góc của 
chất điểm. 


A. 1,22 rad/s?. В. 700 rad/s2. 
С. 11,67 rad/s2. D. 73,27 rad/s2. 


Câu 58: Một chất điểm quay tròn chậm dần đều, sau một phút vận tốc góc 


của nó giảm từ 300 vòng/phút xuống còn 180 vòng/phút. Tính số 
vòng mà chất điểm quay được trong một phút đó. 


A. 60 vòng. B. 120 vòng. 
С. 240 vòng. D. 480 vòng. 


Câu 59: Một đoàn tàu chuyển động nhanh dàn đều bắt đầu chay vào một 


đoạn đường cung tròn bán kính 1 km, đài 600 m, với vận tốc 54 
km/h, Đoàn tàu chay, hết quãng đường đó trong 30 giây. Tìm gia 
tốc toàn phần và gia tốc góc của đoàn tàu ở cuối quãng đường đó. 
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A. a = 0,708 m/s?, B = 3,3.10' гай/52. 
В. a = 0,625 m/s2, В = 3,3.10' rad/s2. 
C. а = 0,708 m/s?, B = 0,625.10' rad/s?. 
D. a = 0,625 пш, В = 0,708.10  rad/s2. 


Câu 60: Cho một mặt trụ rỗng đường kính 1,5 m có thể quay đều xung 
quanh trục nằm ngang. Trên mặt trụ, ta khoét một lỗ nhỏ. Thả rơi 
một vật qua. lỗ khi lỗ ở trên. Hỏi vận tốc quay nhỏ nhất của trụ bằng 
bao nhiêu để vật kịp qua lỗ khi lỗ ở dưới (cho g = 9,8 m/s?)? 


А. 4,9 vòng/s. B. 4,9 rad/s. 
C. 5,67 rad/s. D. 9,8 rad/s. 


D. BÀI TẬP NÂNG CAO 

Câu 61: Một chất điểm chuyển động có vận tốc V=acos (bt)Í+ex], với а, 
b, c là hằng số. Quỹ đạo của chất điểm có đạng đường: 
A. Thẳng. В. БИр. 
C. Tròn. D. Hyperbol. 


Câu 62: Chất điểm chuyển động đọc theo chiều dương của trục Ox với vận 


tốc phụ thuộc vào tọa độ x theo qui luật: у = b⁄x (b là hằng số 
dương). Kết luận nào sau đây về tính chất chuyển động của chất 
điểm là đúng? : 


A. Chuyển động đều. 

B. Chuyển động nhanh dần đều. 

C. Chuyển động chậm dần đều. 

D. Chuyển động có gia tốc biến đổi theo thời gian. 


Đề bài các câu 63 — 65: Chất điểm chuyển động với phương trình: 
4 
x=3-—t 
| 3 (SD. 
ly =8t 


Câu 63: Xác định độ lớn vận tốc của chất điểm lúc t=1 s. 
А. 2 m/s. B. 8 m/s. 
C. 8,25 m/s. D. 10 m/s. 
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Câu 64: 


Câu 65: 


Câu 66: 


Câu 67: 


Câu 68: 


Câu 69: 
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Xác định độ lớn gia tốc của chất điểm lúc t= 1 s. 
A. 2 m/s?. B. -2 m/s2. 

С.б m/s. D. 10 0/2. 

Хас định bán kính cong của quỹ đạo lúc t= 1 s. 
А. 34 т. В. 35 т. 

С. 8,17 m. D.8 m. 


Chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox với phương trình 
x=ốt—4,5 +0 (t> 0), các đơn vị đo trong hệ SI. Chất điểm đổi 
chiều chuyên động tại vị trí: 

A.x=0m. B.x=2m. 


C.x=0mvàx=2m.  D.x=2mvàx=2,5m. 


Một thang máy không có trần đang đi lên với tốc độ không đổi là 

10 m/s. Từ độ cao 2 m cách sàn thang máy, một cậu bé đứng trong 
thang máy tung một quả cầu lên theo phương thẳng đứng, đúng lúc 
sàn thang máy cách đất 3 m. Tốc độ ban đầu của quả cầu so với 
thang máy là 20 m/s. Hỏi độ cao cực đại mà quả cầu đạt đến so với 
mặt đất và sau bao lâu thì nó trở lại sàn thang máy? 


А. 50,9 m; 4,18 s. B. 47,9 m; 4,18 s. 


C. 22,4 m; 2,22 s. D. 25,4 m; 2,22 s. 


Một quả cầu bằng thép rơi từ nóc nhà xuống, ngang qua một cửa sô 
và phải mát 0,125 s dë di qua khoàng cách 1,2 m từ mép trên tới 
mép dưới của cửa SỐ. Sau đó nó rơi xuóng dát và náy lên hoàn toàn, 
và lai di qua cửa 50 từ mép đưới đến mép trên mát 0,125 s. Thời 
gian để nó chuyển động ở phía dưới mép dưới cửa số là 3 s. Xác 
định chiều cao của ngôi nhà. 


А. 12,9 m. B.47,9 m. 
C. 45,3 m. D. 31,7 m. 


Một xe lửa båt đầu chuyển động nhanh dần đều trên một đường 
thắng ngang qua trước mặt một người quan sát đang đứng ngang 
với đầu toa thứ nhất. Biết rằng toa thứ nhất đi qua trước mặt người 
quan sát trong thời gian т giây. Hỏi toa thứ n sẽ đi qua trước mặt 
người quan sát trong bao lâu? 
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A. (Vn-va-1)n. B. пт. 
С. @-1)ут. D. vn. 


Câu 70: Từ ba điểm А, В, C trên một vòng A 


tròn người ta đồng thời thả rơi ba vật. 
Vật thứ nhất rơi theo phương thắng В 
đứng AM qua tâm vòng tròn. Vật thứ 


hai rơi theo dây BM. Vật thứ ba rơi С 
theo dây CM. Hỏi vật nào tới M trước? 

A. Vật thứ nhất. Б 

В. МА Би hai. M 

C. Vật thứ ba. Hình 1.13 


D. Cá ba vật tới M cùng lúc. 


Câu 71: Chất điểm chuyển động thẳng với độ lớn của vận tốc biến đổi theo 


qui luật: v = v, – 4К0 (SI), trong đó vo và k là những hằng số dương. 
Xác định quãng đường chất điểm đã đi kể từ lúc t = 0 s cho đến khi 
dừng. 


у, 2vạ qv 
G з-у, |. 0.320 [®, 
К „В 923 үк 


Câu 72: Một xe buýt chuyển động thắng từ bến xe A đến bến xe B. Trên 


nửa đoạn đường đầu tiên vận tốc của xe là vị. Trong phần nửa thời 
gian trên quãng đường còn lại vận tốc của xe là vạ. Trong suốt thời 
gian còn lại vận tốc xe là vs. Tìm vận tốc trung bình của xe trên 
quãng đường AB. 


2v,(v;+v,) 


Vị + V, + V. 
À. ув = . В. v = —— a 
2v, + v, + V, 3 
С. у _ 22У +V, + V; D. v. = V (V. +v). 
. Vr„=————^——. „Уз =——®——~. 
4 Vị FV, + V, 


Câu 73: Hai xe cùng khói hành từ A đến B. Xe thứ nhất đi nửa đoạn đường 


đầu với tốc độ không di vị, nửa đoạn đường sau với tốc độ không 


36 


Câu 74: 


Câu 75: 


Câu 76: 


Câu 77: 


CHƯƠNG 1 


đổi уз. Xe thứ hai đi nửa thời gian đầu với tốc độ không đổi vị, nửa 
thời gian sau với tốc độ không đổi уз. Hỏi xe nào tới B trước? 


A. Xe thứ nhất. B. Xe thứ hai. - 
C. Hai xe tới B cùng lúc. D. Thiếu dř kiện nên không tính được. 


Chất điểm chuyển động thắng với vận tốc biến đổi theo qui luật 
v = vo аё (SD, với vo và a là những hằng số duong. Tính tốc độ 
trung bình của chất điểm trong thời gian từ lúc t = 0 cho đến khi 
dừng. 

А. vi = vọ/2. В. уь = avo/2. 

С. уь = 20/3. | р. уь = 2avo/3. 


Một người chèo thuyền qua sông với vận tốc vọ so với nước, vận 
tốc dòng nước đối với bờ sông là 2vọ. Hỏi phải chèo thuyền theo 
hướng hợp với vận tốc dòng nước một góc bao nhiêu để thuyền trôi . 
đạt một. đoạn ngăn nhất? 


А. 30°. B. 60°. 
С. 90°. D. 120°. 
Ba chất điểm A, B, C nằm tại ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a. 
Chúng bắt đầu су động đồng thời với tốc độ М không đôi sao 


cho trong quá trình chuyên động A luôn hướng về B, B hướng về 
©, C hướng về A. Hỏi sau bao lâu ba chất điểm gặp nhau? 


a 


А. —=. В. —. 

v43 xã 
a o р. È. 
3v 3v 


Một ôtô xuất г phát từ điểm A trên đường cái аё trong khoảng thời 
gian ngắn nhất đến điểm B trên cánh đồng. Điểm B cách đường cái 
một đoạn L. Hỏi ôtô phải 

rời đường cái từ đểmC А С р 
cách điểm D một đoạn là 

bao nhiêu? Biết rằng vận 

tốc ôtô khi chạy trên cánh 

đồng giảm n lân (n > 1) so Hình L14 B 


với chạy trên đường cái. 
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A.L/Nn?—1. B. nL/ Vn -1. 
C. LnVn?—1. D. Іх? -1. 


Câu 78: Hai chất điểm chuyển động đều với vận tốc lần lượt là vị và v2 dọc 
theo hai đường thắng vuông góc với nhau và cùng hướng vê giao 
điểm O của hai đường thẳng ấy. Tại thời điểm t = 0 hai chất điểm 
nằm cách điểm O lần lượt những khoảng cách Lı và Lạ. Sau bao 
lâu khoảng cách giữa chúng là nhỏ nhất? 


А. t=L,/v,+L¿/vy. 
B. t= (L, +L,)/(v, + v,). 
C. t= (L, -L,)/(v, — vs). 
D. t=(v,L+v;L;)/(vị + v2). 

Câu 79: Một chất điểm A chuyển động với tốc độ không đổi v sao cho 
vectơ vận tốc luôn hướng về B. Trong đó, điểm B chuyển động 
thẳng đều trên một đường thẳng với vận tốc u (u < v). Biết rằng ở 


thời điểm ban đầu, hai vectơ v và u vuông góc với nhau và hai điểm 
cách nhau một khoảng L. Sau bao lâu hai chất điểm gặp nhau? 


L L 
А. t= ———. B.t=——. 
Vv? =u? Vv’ +u? 
vL i vL 
C. t=——. D.t= | 
N v 02 v’ +u? 


Câu 80: Một khí cầu bay lên từ mặt đất với vận tốc không đổi vọ. Gió 
truyền cho khí cầu thành phần vận tốc theo phương ngang у, =ау, 
với a là hằng số, у là độ cao. Xác định độ dạt x theo độ сао у. 


A. x= G —y. B. x= z. 
2%, : Vo 
саар D. Cả A, В, С đều sai. 
Vo 


Câu 81: Một chất điểm chuyển động trên trục Oy theo chiều duong với vận 
tốc V =2-jy (m/s) và bắt đầu từ gốc tọa độ O với vận tốc đầu bằng 
không. Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t = 5 s là: 
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A. V5 ms. В. 24/5 m/s. 
С. 5 m/s. D. 10 m/s. 


Câu 82: Một chất điểm chuyển động thẳng chậm dần với độ lớn gia tốc phụ 


thuộc vào vận tốc theo qui luật a= avv v (a là hàng só). Vân tóc 
chát điểm tại thời điểm ban đầu là vọ. Tìm quãng đường và thời 
gian chất điểm chuyển động trước khi dừng lại. 


2œ 2 
А. з=——уд”,ї =—/у, 
3 
2œ 
B.s=-5 vị?,t=——Vạ 


Câu 83: Một chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy với gia tốc а 


- không đổi và hướng ngược chiều trục Oy. Phương trình quỹ đạo 
của chất điểm có dang у=ох=Вх? (a và B là hàng số). Tìm vận . 
tốc của chất điểm tại gốc tọa độ O. 


2 2 
A. у = Ura )а )а B. ут №. 
2B 2B 
C. v, = Za. D. v, =—a 
2B 2P 


Câu 84: Một chất điểm chuyển động trong mặt phăng Oxy với vận tốc 


v=ơi+Bx] (a và B là hằng số đương). Tại thời điểm ban đầu chất 
điểm nằm tại gốc tọa độ. Xác định phương trình quỹ đạo у(х). 


А. у= Jo? + x. B. y=a+ßx. - 
C. y= P x2, р.у=Ёх 
2œ а 


Câu 85: Một người quay một sợi dây dài 0,5 т theo đường tròn nằm ngang 


cách mặt đất 2 m. Ở đầu còn lại của sợi dây có cột viên đá có khối 
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lượng không đáng kể. Dây đứt làn. :'ên đá bay ngang ra Và rơi 
xuống đất cách đó 10 m. Khi chuyển dộng gia tốc hướng tâm của 
viên đá là bao nhiêu? 

А. 490 m/s?. В. 122,5 m/s. 

С. 143 m/s?. D. 133 m/s?. 


Câu 86: Hai vật được ném đồng thời từ một vị trí, vật A ném tháng dúng 
lên, vật В ném xiên một góc ơ so với phương ngang. Hai vật có 
cùng vận tôc ném là vọ. Tìm khoảng cách giữa hai vật theo thời 


gian t. 
A.l=vạt/2đ-sinơ). B. 1=vt(l-singa). 
C.l=vạtcosœ. · D. l= vtsina . 


Câu 87: Hai vật được ném ngang đồng thời từ một vị trí theo hướng ngược 
nhau với vận tốc ném lần lượt là vị và v2. Tìm khoảng cách giữa hai 
vật tại thời điểm vận tốc của chúng vuông góc nhau. 


A. I=|v,—v;|jv,Y; /g. B. 1= (фу) уму /g. 
C. = уу, ~v +v /g. D.I=vạv;.v,—v¿|/g. 


Câu 88: Trong một trận đấu tennis, một cầu thủ giao bóng với vận tốc 23,6 
m/s. Quả bóng rời vợt với góc 50 диді đường năm ngang và cao 
hơn mặt sàn 2,4 m. Mép dưới của lưới cao 1,1 m và lưới cách điểm 
giao bóng 12 m theo phương ngang. Hỏi khi bóng bay qua lưới, 
bóng cách mép dưới của lưới một đoạn bao nhiêu? 

A. 0,07 m. B. 1,03 m. 


С. 0,225 m. D. 0,875 m. 


Câu 89: Một quả bóng nhỏ rơi tự do xuống một mặt phẳng nghiêng góc o. 
Rơi được một đoạn h thì quả bóng va chạm đàn hôi lân đầu tiên với 
mặt phăng nghiêng. Tìm khoảng cách giữa điểm va chạm lần đầu 
với điêm va chạm lân hai. 

A. L = 8һѕіпа. B. L = 4hsinơ. 


C.L=2hsind. D.L = hsinơ. 
Câu 90: Một khẩu súng đại bác bắn lần lượt hai viên đạn với vận tốc như 


nhau vo dưới góc ơi và 02 so với mặt phẳng ngang. Tìm khoảng thời 
gian giữa hai lần bắn sao cho hai viên đạn có thể va chạm với nhau. 
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2v, sin(a; —œ;) 


A. At= š 
g(coso, +соѕа,) 
B. At= 2v, sin(œ, +0,) : 
8(coS Œ¡ +соѕа,) 
c. at = 2n 0) 
g(cose, —cosa,) 
D. at- 2o sino +o) 


g(cosa, —cosa,) ` 


Câu 91: Một chất điểm chuyển động tròn với vận tốc góc о = К? trong đó 
k=0,01 rad/s?. Sau khoảng thời gian t= 5 s kể từ lúc bắt đầu chuyển 
động, góc hợp bởi vectơ gia tốc toàn phần và vectơ vận tốc là: 


A. 0°. В. 51,3°. 
С. 32°. D. 38,7°. 
Câu 92: Một chất điểm chuyển động tròn với bán kính quỹ đạo R và vận tốc 


vays , trong đó s là quãng đường chất điểm đi được. Tìm góc 
hợp bởi vectơ vận tóc và gia tốc toàn phân theo s. 


А. œ=arctan2s/R). В. œ=arctan(s/R). 
С. œ=arctans/2R). - D. œ=arctan(s/3R). 


Đề bài các câu 93 — 94: Một chất điểm chuyển động tròn quanh điểm cố 
định O. У Ө mà chất điểm quét được là hàm của vận tốc góc ( theo quy 


luật Ө = ° ‚ với œ là vận tốc góc ban đầu và a là hằng số đương. 
Câu 93: Tìm biểu thức 6(). 
А. Ô=0e tt, В. 0=2001-е=), ` 
а 
С. 0=ot+ot. D. = 0-02. 
Câu 94: Tìm biểu thức ot). 


А. о= 2001-е"). В. о= ое“ 
a 


C. o=% +ot. D. o= dt, 
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Câu 95: Một chất điểm chuyển tròn chậm dàn trên quỹ đạo bán kính R. Gia 
tóc tiép tuyén và pháp tuyén của chất điểm luôn bằng nhau về độ 
lớn. Vận tốc ban đầu của chất điểm bằng vọ. Tìm vận tốc của chất 
điểm theo quãng đường s. 


БР 


А. Е 1 В. у= уе 
£ а 
С. v=vạeR. D. у= уе R. 


Câu 96: Một chất điểm chuyên động tròn trong mặt phẳng với gia tốc tiếp 
tuyến а = а và gia tốc pháp tuyến an = В (a và В là hằng số 
dương). Tại thời điểm t = 0 chất điểm đứng yën. Tìm bán kính quỹ 
đạo theo quãng đường s. 


A Red, B. =, 
285 285 

1/2 

С.В=-©- р. в> с. 
2Bs 2Bs 


Câu 97: Hai chất điểm quay quanh hai trục vuông góc với nhau với vận tốc 
góc lần lượt là œ; và œ;. Tìm vận tốc góc của chất điểm này so với 
chất điểm kia. 


A. O), =0 +0. В. 0, =[0,-0,|. 
С. ор = уо +02. D. о, = |е -®]. 


Câu 98: Một vật quay đều quanh một trục AB nằm ngang với vận tốc góc 
Фо = 4 rad/s. Tại thời điểm t = 0 trục AB bắt đầu quay xung quanh 
một trục thắng đứng với gia tốc góc Во= 1 rad/s”. Tìm độ lớn của 
vận tốc góc của vật đối với trục thăng đứng sau 3 giây. 

А. 1 rad/s. B. 3 rad/s. 
C. 5 rad/s. D. 7 rad/s. 

Câu 99: Một chất điểm quay với vận tốc góc ö=ati+bt”], với a = 0,5 
rad/s? và b= 0,06 rad/s’. Tìm góc hợp bởi vectơ vận tốc góc và 
vectơ gia tốc góc tại thời điểm t = 10 s. 

А. 17°. —_B.27. 
C37; D. 47°. 
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Câu 100: Một chất điểm chuyển động đều với phương trinh quỹ đạo 


x 


2 2 
Ө + (2) =1 (а và b là hằng số đương). Tìm bán kính quỹ 
a 
đạo tại điểm x = 0. 
A. R=ab. B. R=2ab. 


С. В = Ма? +’. D. R =а? /Ь. 


Е. ĐÁP AN 

IC | 2D | 3C | 4C 7B | gp | 9C | 10B 
пв | 12C | 13B | 14C 17A | 18B | 19A | 20A 
21A | 22A | 23D | 24A 26B 


51А 


sóc 


56D | 57A | 58C | 59A 


66D | 67A | 68D | 69A 


76C | 77A | 78D | 79C 


52A | 53A | 54C 


80А 


Chương 2 


ĐỘNG LỰC HỌC CHÁT ĐIÊỄM 


A. TÓM ТАТ LÝ THUYÉẾT 
L CÁC ĐỊNH LUẬT NEWTON 

1. Định luật I Newton 

Khi không có tác dụng của ngoại lực, tắt cả các vật néu đang đứng yên 
sẽ đứng mãi, còn nếu đang chuyển động sẽ chuyển động thẳng đều. 

2. Định luật Ií Newton 


Gia tốc mà chất điểm thu được đưới tác dụng của lực thì tỷ lệ với 
cường độ của lực và tỷ lệ nghịch với khối lượng của vật. 


Ë 
" (2.1) 
3. Binh luật HI Newton 
Phàn luc luón bàng dó 1ón nhưng ngược chiều với lực. 
Fz (2.2) 


П. HỆ QUY CHIẾU ВАТ QUÁN TÍNH - LỰC QUÁN TÍNH 
1, Hệ quy chiếu chuyển động thẳng có gia tốc 


Trong hệ quy chiếu chuyên động thẳng với gia tốc а thì mọi vật ở 
trong hệ quy chiếu đó ngoài các lực thực còn chịu tác dụng của một lực ảo 
gọi là lực quán tính: 


(2.3) 


Luc quán tính luôn hướng ngược chiều với chiều của gia tốc 8 của hệ 
quy chiêu. 
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2. Hệ quy chiếu quay 

Trong hệ quy chiếu quay với vận tốc góc œ thì mọi vật ở trong hệ 
quy chiếu đó chịu thêm hai loại lực quán tính: 

- Lực quán tính ly tâm |F, T| (2.4) hướng từ trục quay ra ngoài 


theo chiều của vectơ r và có xu hướng làm cho chất điểm chuyển động ra 
xa khói tám truc quay. Lực ly tâm tác dụng lên mọi vật ở trong hệ quy chiêu 
quay dù vật chuyên động hay thác рь... 


- Lực quán tính Coriolis |F; vị. 5), V là vận tốc chuyển 
động của vật trong hệ quy chiếu suny. 
HL РОМС LUQNG УА XUNG LƯỢNG СОА CHÁT DIÉM 

1. Động lượng của chất điểm 


[5 = mỹ] (2.6) 
2. Sự biến thiên của động lượng theo thời gian 

độ _ = 

d 
3. Sự biến thiên của động lượng bằng xung lượng 


= 


(2.7) 


kì 
Ар = P;T— Pị = Fat 
` х (2.8) 
IV. CÁC LỰC LIÊN KÉT 


1. Lực ma sát 


~ Lực ma sắt tĩnh us là hệ số ma sát tĩnh. (2.9) 
- Lực ma sát động |, рк là hệ số ma sát động. (2.10) 


V. CƠ NĂNG CỦA CHÁT ĐIỂM 


la = js = a + F,dy +E,dz) 


2. Động náng К (2.12) 
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3. Định lý động năng 


Аму = AK =K(N) K(M)=2 m - m, (2.13) 


4. Định lý thế năng 


(2.14) 


5. Bảo toàn cơ năng trong trường thế 


E =K +U =const (2.15) 


6. Liên hệ giữa lực thế và thế năng 


(2.16) 
VI. TRƯỜNG НАР DẪN 
1. Lực hấp dẫn 
F=ge^ (2.17) 


т 
G là hằng số hấp dẫn G = 6,673.10"! NÑm?/kg? 


2. Trường hấp dẫn 


А M— 


theo phương xuyên tâm hướng ra xa tâm Trái Рё. 


чч 


u= 


B. CÁC VÍ DU MẪU 


VÍ DỤ 1: Một vật M được đặt trên mặt phẳng nghiêng AB hợp với mặt 
phăng ngang một góc băng 4°. Hãy xác định: 

a) Giá trị tới hạn của hệ số ma sát giữa vật M và mặt AB để vật M có thể 
trượt trên mặt AB. Cho biết sin 4° ~ tan4° ~ 0,07. 
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b) Gia tốc của vật M trượt trên mặt AB nếu hệ só ma sát trượt bàng 0,03. 
с) Thời gian để vật M trượt hết đoạn đường đài 1,5 m trên mặt AB và vận 
tốc của vật Mở cuối đoạn đường này trong cùng điều kiện của câu b. Lấy 
gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s. 


Hướng dẫn giải: N É 
a) Các lực tác dụng lên M như 
hình 2.1. Áp dụng phuong trình cơ bản к? 


của động lực học đối với vật M ta có: 
P +Ñ+Ejn = ma (1) 


Chọn chiều dương là chiều chuyển 
động. Chiếu phương trình trên lên phương chuyển động, ta có: 


Hình 21 


mg sin о — pmgcosa = ma (2) 
Điều kiện để уй М trượt trên mặt AB là a > 0 suy ra: 
sino — рсоѕо > 0 => p < tana 
Vậy hệ số ma sát có giá trị giới hạn cực đại là: 
Maa = tang = tan4” = 0,07 
b) Theo phương trình (2), gia tốc vật M là: 
a = g (sina — рсоѕа) = 9,8(sin4" _ 0, 03cos4° ) =0,39 m/s?. 
c) Vật M trượt nhanh dàn đều xuống chân mặt phẳng nghiêng với gia 
tốc a=0,39 m/s?. Áp dụng phương trình chuyên động thẳng nhanh dần 


đều s =5ай at?, với vận tốc ban đầu у, =0. Thời gian vật M trượt hết đoạn 


5.1 5 uss 


Vận tốc của vật M ở cuối đoạn đường у =at = 0,39.2,8=1,1 m/s. 


VÍ DỤ 2: Một người càm tay vào đầu càng xe và dịch chuyên chiếc xe 
với vận tốc không đổi. Cho biết chiếc xe có trọng lượng bằng 2500 N, 
càng xe hợp với phương ngang một góc 30°, hệ sô ma sát của bánh xe và 
mặt đường là р = 0,3. 

a) Hãy xác định lực kéo mà người đó phải tác dụng lên càng xe khi kéo xe 
về phía trước? 
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b) Nếu muốn đây xe về phía sau thì người đó phải tác dụng lên càng xe 
một lực đây lớn hơn hoặc nhỏ hơn bao nhiêu lần so với lực kéo? 


Hướng dẫn giải: 
a) Khi xe kéo về phía trước. Các lực tác dụng 


lên xe như hình 2.2a. Áp dụng phương trình cơ bản .. Ñ 
động lực học đối với chuyển động của xe. F 


Б+М+Ё+Е = më (1) 


Chon chiều đương là chiều chuyển động. Vì 
vận tốc của xe không đổi nên gia tốc ä=0. Chiếu Hình 2.2a 
phương trình (1) lên phương chuyên động ta có 


Есоѕа -Е,, =0 
=> Fcose-uN=0 
= Есоѕа – (тр – Еѕзіпои)= 0 


= umg ú 0,3.2500 


—==—=——=78N 
cosa + Hsinơ  eos30° +0,3.sin30° 


— 


b) Khi đẩy xe về phía sau, các lực tác dụng 
lên xe như hình 2.2b. Áp dụng phương trình cơ bản 
động lực học đối với chuyên động của xe. 


P+N+F+E =ma (2) 


Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Vì 


vận tốc của xe không đổi nên gia tốc a' =0. Chiếu Hình 2.2Ь 
phương trình (2) lên phương chuyên động, ta có: 


Е'соѕа -Е,, =0 
= Е'соѕа- ИМ = 0 


=» Fcosa-p(mg+F'sina)=0 


> P= Hmg = 0,3.2500 =738 N 
cosơ — usinơ  cos30°—0,3.sin30° 
„ F' 1047 
Suy Ta —= =1, 
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vÍ DỤ 3: Ba quả nặng được nối với nhau bằng 2 sợi dây không giãn và 
vắt ngang qua ròng rọc như hình vẽ. Khối lượng của các quả nặng lần lượt 
là mı = 300g, mạ = 150g, mạ = 100g. Bỏ qua khối lượng của ròng rọc và 
của các sợi dây. Bỏ qua mọi ma sát. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s’. 
Hãy xác định: 

a) Gia tốc của các quả nặng? 

b) Lực căng của các sợi dây và lực nén tác dụng lên trục của ròng гос? 


Hướng dẫn giải: 
a) Vì các sợi dây không bị giãn nên gia tốc của hệ gồm ba quả nặng là 
giống nhau. Áp dụng phương trình cơ bản của động lực học đối với chuyển 
động của hệ này, ta có: 
P +P, +P, =(m, +m, +m; )ä (1) 
Chiếu phương trình (1) lên hướng chuyển động của hệ, ta có: 
P, —P, =P, =(m +m, +m;)a 
(m, т, -m;)g 
m, +m, +m, 
0,3—0,15—0,1)9,8 
= 03-0508. 0,89 /52. 
0,3+0,15+0,1 


b) Phương trình cơ bản của động lực học đối với 
các quả nặng và ròng rọc: 


= a= 


Quả nặng mi: 
Р.Т = 
Quả nặng mạ: 
P,+T+T =m, 


Quả nặng ms: 


= mo 
P, +T =m;ä 


Hình 2.3 


Копа rọc:2Ï+ Ñ =0(do ròng rọc nằm cân bằng) 


Chọn chiều dương là chiều chuyển động. Chiếu phương trình lên 
phương chuyên động, ta có: 
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Р-Т=ша 

= T=m,(g—a)=0,3(9,8—0,89) =2,67N. 
-P, +T = m,a 

=> T=m,(g+a)=0,1(9,8+0,89)=1,07N. 


2T-N=0 
= N=2T=2.2,67=5,34N. 


VÍ DỤ 4: Một sợi dây mảnh không giãn vắt ngang qua một ròng rọc bán 
kính R, một đầu dây buộc vào bản gỗ A đặt trên mặt bàn phẳng ngang, 
đầu kia của dây buộc vào bản gỗ B treo thẳng đứng như hình vẽ. Khói 
lượng các bản gỗ А và B lần lượt là m; = 200 g và mạ = 300 g. Hệ số ma 
sát của bản gó А và mặt bàn là н = 0,25. Bỏ qua khối lượng của ròng гос 
và sợi dây. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/⁄s?. Bỏ qua mọi ma sát. Hãy 
xác định: 


a) Gia tốc của hệ vật gồm hai bản А và B. 
b) Lực căng của zợi đây và lực nén lên trục của ròng гос. 
Hướng dẫn giải: 


a) Các lực tác dụng lên các vật A, B và 
ròng rọc như hình 2.4. Vì sợi dây không giãn 
nên các bản A, B có cùng gia tốc a của cả hệ 
vật. Phương trình cơ bản của động lực học đôi 
với hệ vật và ròng rọc: 


P. +Ñ +F, +P, =(m,+m,)ä (1) 


“Chiếu phương trình (1) xuống hướng 
chuyên động của hệ vật: 


-Е,, +P, = (m, +m;)a 


= йш En +Р, P, Шып) +m,g 
m, +m, m +m, 
_-umg+m,g _ -0,25.0,2.9,8+0,3.9,8 
m +m, 0,2+0,3 


=4,9 m/s2. 
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b) Vật mz: Р, + =т„&. Chiếu lên phương chuyển động của mạ ta có: 
P,-T=m,a 

=  T=P,-m,a=m,(g-a)=0,3(9,8-4,9)=1,47N. 

Rồng гос: 2Ï+ N=0 do ròng toc nằm cân bằng nên gia tốc ä = 0. 


Phản lực pháp tuyến N trùng với đường chéo hình vuông có cạnh là 
T nên N=2T =42.1,47 = 2,06М. 


VÍ DỤ 5: Một viên bi nhỏ khối lượng 0,51g được thả rơi trong chất lỏng. 
Cho biết lực cản Е, của chất lỏng tỷ lệ và ngược chiều với vận tốc v của 


viên bi, nghĩa là F = –гу. Với r gọi là hệ số cản của chất lỏng. Bỏ qua lực 


đây Ácsimét của chất lỏng. Do có lực сап của chất lỏng nên vận tốc v của 
viên bi tăng chậm dần và sau một khoảng thời gian đủ lớn, nó đạt trị số 
không đổi vi. Với vận tốc vị này viên bi phải mát 1,6 s để rơi thêm một 
đoạn 40 cm trong chất lỏng. Láy gia tốc trọng trường g = 9, 8 m/s, Hãy 
xác định trị số của vận tốc vị của viên bi và hệ số cản r của chất lỏng. 


Hướng dẫn giải: 

Viên bi rơi trong chất lỏng chịu tác dụng của hai lực hướng ngược 
nhau: trọng lực P=mg§ và lực cản của môi trường F =-rç. Áp dung 
phương trình co bản của động lực học đối với chuyển động của viên bi 
P+F =mä. 

Chiếu phương trình này lên hướng chuyển động của viên bi ta có 
Р-Е = та = mg -rv = ma. 


Lúc dàu; lực cản F, < P nên gia tốc a > 0. Viên bi chuyển động nhanh 
dần, vận tốc của nó tăng cho tới khi Fc= P thì a = 0 và viên bi rơi thăng đều 


với vận tốc không đổi vị thỏa mãn phương trình mg — гу = 0, suy ra hệ số 
сап của chất lỏng r = ==. 
Vị 


Với vận tốc không đổi vị, viên bi rơi một đoạn sı = 40 cm phải mắt 
một khoảng thời gian t = 1,6 s, nên v, = i = m =0,25s. 
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- -3 
Hệ số lực cản của chất lỏng: r = ns- = =0,02 N.s/ m. 
V, ; 


VÍ DŲ 6: Môt quå càu nhỏ khối lượng 200 g được treo ở đầu một sợi 
dây dài 40 cm. Quả cầu quay trong mặt phẳng ngang với vận tốc không 
dôi sao cho sợi dây treo nó vạch thành một mặt nón và hợp với trục của 
mặt nón một góca = 30°. Bỏ qua lực сап không khí. Lấy gia tốc trọng 
trường g = 9,8 m/s”. Hãy xác định: 

a) Lực căng của sợi dây treo quả cầu? 

b) Gia tốc hướng tâm, vận tốc dài và vận tốc góc của quả cầu? 


Hướng dẫn giải: 


Các lực tác dụng lên quả cầu như hình 
vẽ. Áp dụng phương trình cơ bản của động lực 
học đối với quả cầu chuyển động: 


P+T=mã (1) 


ws 


l 
L - 
Y 


` 


` 
` 
` 
7v 
< 


Hinh chiếu của tông hợp lực P+Ttrên ; 
mặt phẳng ngang đóng vai trò lực hướngtâm ! 
và gây ra gia tốc hướng tâm: ` 


Tsina = ma„, (2) 
Chiếu phương trình (1) lên phương thẳng 
đứng: 
-P + T.cosơ = 0 (3) 


Từ (2) và (3), gia tốc hướng tâm: 
an = gtana =9,8.tan30° = 5,66 m/s, 


v v 


Ta có: a, =—=—.. 
R Isina 


Vận tóc dài của quả câu: 


у = Ja, sina = 45,66.0,4sin30° ~1,06 m/s. 
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Vận tốc góc của quà cầu: 
M у 1,06 
а 


—=— —————*3.3radí/s. 
R 1ѕіпа 0,4sin20° 


Q= 


VÍ DỤ 7: Một sợi dây vắt qua một ròng rọc tĩnh R, và một ròng rọc động 
R2. Một đầu sợi đây buộc có định tại điểm О và đầu kia treo một quả nặng 
khối lượng mị. Một quả nặng khối lượng mạ được treo vào ròng rọc động 
Rạ như hình vẽ. Bỏ qua ma sát, khối lượng của ròng rọc và các sợi dây. 
Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s. Hãy xác định gia tốc của vật mạ và 
lực căng của sợi dây khi mị = mạ = 0,5 kg. 


Hướng dẫn giải: 

Vì ma sát cũng như khối lượng của các ròng 
rọc và sợi dây không đáng kë nên lực căng dây tại 
mọi điểm của dây treo đều có cùng độ lớn T. 


Phương trình cơ bản của động lực học của vật 
mı và mạ: 


P. +T = та (1) 
P, +2T =m,a, (2) 

Chiếu lên hướng chuyển động của mỗi vật ta có: 
P, —T=maa, (3). 


—P, +2T = m,a, (4). Hình 2.6 


Ta nhận thấy đoạn đường đi của mi gấp đôi đoạn đường đi của mạ hay 
=. 252 nên а= 2а 
Giải phương trình (3) và (4) ta có: 
2m, —m, 
а, = 2—1 
4m, +m, 
—2.0,5-0,5 


9,8=1,96 m/s? 
4.0,5+0,5 


T=m,(g~a,)=0,5(9,8-3,92) = 2,94 N. 
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VÍ DỤ 8: Một sợi dây vắt ngang qua một ròng rọc tinh Ri, một đầu dây 
treo vật nặng mi và đầu kia treo ròng тос Ко. Một sợi dây vắt ngang qua 
ròng rọc động Rạ và hai đầu của nó treo hai vật nặng mạ và mạ. Rong rọc 
tĩnh Rị được treo vào giá đỡ bằng một lực kế lò xo như hình vẽ. Hãy xác 


định gia tốc của vật nặng ms và chỉ số của lực kế lò xo khi m,= 
mạ = 300 g, mạ = 100 g. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. 


ma sát và khối lượng của ròng rọc, dây treo. 


500 g, 
Bỏ qua 


Hướng dẫn giải: 

Chọn hệ quy chiếu tuyệt đối O gắn Với ròng 
тос Ri và hệ quy chiêu tương đôi О” рап với ròng 
тос Rạ. Vi mi > mạ + mạ, và mạ > m3 nên chièu 
chuyên động của hệ là mị và mạ đi хибпр và mạ đi 
lên. Trong đó vật mi và hệ O° chuyển động cùng 
gia tốc а đối với hệ О, còn vật mạ và mạ chuyển 
động cùng gia tốc а? so với hệ О”. Phương trình cơ 
bản của động lực học cho các vật mi, mạ; mạ, ròng 
rọc Rị là: 


P +T =máà 
ĐH 7 
P, +Т'+Е,, =m;a 


Chiếu lên hướng chuyển động của mỗi vật ta có: 
m;g—T = ща. 
mạg~ T + ma = m;a’. 
—m;g +T' -ma = m,a’, 
F-2T=0. 
Ta dễ dàng nhận thấy: T = 2T° 
Giải (1), (2), (3). (4) và (5) ta có: 
E=2T 
l6ốm,m,m;g _ — 16,0,5.0,3.0,1.9,8 


m,(m,+m,)+4m,m,  0,5(0,3+0,1)+4.0,3.0,1 


Hình 2.7 


=7,35 N. 


(5) 
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Gia tốc của тз đối với O là: 
7,35 _ 


, Е 2 
а; =а на g+ m/s 


m; 


V> 


vÍ DŲ 9: Cho một hệ thống như hình 2.8. Các vật 1 và 2 có cùng khối 
lượng, hệ số ma sát giữa vật A và các vật 1;2 đều bằng u. Coi khối lượng 
của ròng rọc, dây nội và ma sát ở ròng rọc là không đáng ké. Hỏi phải 
truyền cho A một gia tốc theo ' phương ngang nhỏ nhật bằng bao nhiêu để 
cho hai vật 1 và 2 không chuyển động đối với A? 


Hình 2.8 


Hướng dẫn giải: 


Dễ dàng nhận thấy rằng, nếu vật A đứng yên mà hệ số ma sát u < 1 thì 
hai vật 1 và 2 cũng đã chuyên động rồi vì khối lượng của chúng bằng nhau. 
Nếu truyền cho A một gia tốc từ r phải sang trái thì nhờ có thêm lực quán tính 
nên hệ hai vật 1 và 2 càng chuyên động nhanh hơn. Vậy ta chỉ có thể truyền 
cho vật А một gia tốc từ trái sang phải аё hai vật 1 và 2 đứng yên. 


Hình 2.9а Hình 2.9b 


„Gọi А là gia tốc của А đối với mặt đất, а là độ lớn gia tốc của vật 1 
và 2 đối với A. Phương trình cơ bản của động lực học đối với hai vật 1 và 2: 
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Chiếu lên hướng chuyên động của mỗi vật ta có: 
Т-тА -E„¡ = та I 
=  T-mA-HN, = та 
= T-mA-hmg=ma (1) 
P, -T -E2 = та 
= m,g-T-N,= 


= m,g-T-HF, = та 


= m,g—T-HmA = та (2) 
Giải (1) và (2) ta duoc: 

2a=g(I—w)=A(I+h) 
Khi các vật 1 và 2 đứng yên thìa = 0 nên АЕН). Nếu 


1- : 
A (D thì a > 0. Khi đó vật 2 luôn luôn trượt xuông. Vậy giá trị nhỏ 
ụ 5 


sta) B). 

lu ` 
VÍ DỤ 10: Một vật nhỏ khối lượng m = 1 kg được đặt trên một đĩa nằm 
ngang và cách trục quay của đĩa một khoảng r = 0,5 m. Hệ số ma sát giữa 
vật và mặt đĩa bằng p = 0,25. Hãy xác định: 
a) Giá trị của lực ma sát để vật được giữ yên trên mặt đĩa khi đĩa quay với 
vận tốc n = 12 vòng/phút. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s”. 
b) Với vận tốc góc nào của đĩa quay thì vật bắt đầu trượt trên đĩa? 


nhất của A để các vật 1 và 2 đứng yên đối với A là: A = 


Hướng dẫn giải: 

a) Các lực tác dụng lên vật như 
hình vẽ. Phương trình cơ bản của động 
lực học đối với vật chuyển động trên 
đĩa là: 

P+F„+N=mä, а là gia tốc 
của vật m đối với đất hay với trục quay. 


Hình 2.10 
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Trong đó, trọng lực và phản lực N triệt tiêu nhau. Vật đứng yên 
trên mặt đĩa thì lực ma sát ở đây là lực ma sát nghỉ, nó đóng vai trò lực 
hướng tâm giúp chât йіёт quay quanh trục 

Theo phương ngang hướng vào tâm ta có: 

Е, = та, = mro? = mr(2zn)” 


=1.0,5. [+ 2y = 0,79 N. 
60 


b) Khi tăng vận tốc góc thì lực ma sát nghỉ cũng tăng theo. Lúc vật 
bắt đầu trượt thì lực ma sát nghỉ tién tới lực ma sát trượt. Hay vật bắt đầu 
trượt khi: 


= ma,, = Mo? =uN = mg 


"- = ngư. 522 rad/s. 


VÍ DỤ 11: Một phân tử khí có khối lượng m = 4,65:10” g chuyển động 
với vận tốc v =160 m/s tới đập vào thành bình chứa khí theo hướng 
nghiêng một góc a = 60” so với phương pháp tuyến của thành bình. ‚Ота 
sử sau va chạm vào thành bình, phân tử khí bị bật ra với vận tốc Vì có 
phương đối xứng với vận tốc ӯ qua pháp tuyến của thành bình và có độ 
lớn у = v. Hãy tính xung lượng của lực va chạm do phân tử tác dụng lên 
thành bình. 


Hướng dẫn giải: 


Gọi At là thời gian va chạm của phân tử m đập vào thành bình. Áp 
dụng định lý động lượng ta có: 


ту – тў = FAt 
Trong đó Ё là lực do thành bình tác dụng lên phân tử khí, Chiếu 
phương trình trên lên phương pháp tuyến của thành bình ta có: 


m[(v 'cosœ)— (—vcosa) ] = Е.Л = 2mvcoso = F.At. 


Gọi Е là lực do phân tử khí tác dụng lên thành bình khi va chạm. 
Theo định luật ba Newton F'= Ё, suy ra xung lượng của lực do o phan tử khí 
tác dụng lên thành bình có độ lớn bằng: 


F'.At =2mvcosơ = 2.4,65.107°%.160.соѕ60° = 7,44.107N. 
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VÍ DU 12: Trong một thang máy đang chuyên động đi lên theo phương 
thẳng đứng, một người có khối lượng 60 kg đứng trên một chiếc cân điện 
tử hiện số, trọng lượng của người đó được hiển thị bằng các chữ số hiện 
trên mặt cân. Lúc đầu, thang máy chuyển động nhanh dân đều với gia tốc 
0,5 m/s? đối với mặt đất. Sau đó, thang máy chuyên động đều. Trước khi 
dừng: lại, thang máy chuyển động ‹ chậm dần đều với gia tốc -0,5 m/s?. Lấy 
gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Hỏi các chữ số hiển thị trên mặt cân 
thay đổi như thé nào trong quá trình chuyển động đi lên của thang máy? 


Hướng dẫn giải: 
Lực nén của người lên mặt cân có độ lớn bằng phản lực N của mặt cân 
tác dụng lên người đứng trên mặt cân. Đây là chữ sô hiện lên mặt cân. Chọn 


hệ quy chiếu trùng với thang máy: Phương trình cơ bản của động lực học 
đối với người trong thang máy là: 


P+Ñ+F, =mä, ä là gia tốc của người đối với thang máy, a = 0 vì 
người đứng yên so với thang máy. 
Chiếu lên phương thẳng đứng chiều đi lên, ta có: 
- Thang máy chuyên động nhanh dàn: 
-P+N-F, = та =0= -mg+NÑ-mA =0, А là gia tốc của thang 
máy so với đất. 
N= m(g+A) =60(9,8+ 0,5) = 618 N. 
- Thang máy chuyên động thẳng đều: A = 0=> Fa =0 
-P +N =0 > N = mg = 60.9,8 = 588 N. 
- Thang máy chuyên động đi lên chậm dần đều: 
~P+N+E¿ =0>-mg+N+ тА =0 
=N=m(g-A)=60(9,8—0,5)= 558 N. 


VÍ DỤ 13: Một ó tô khối lượng 10 tán đang chạy trên đoạn đường phẳng 
ngang với vận tốc không đổi bằng 36 km/h. Sau khi tắt máy và hãm 
phanh, ó tô chạy chậm dàn và dừng lại. Hệ số ma sát của mặt đường là 0,3 
và lực hãm của phanh bằng 82. 10° N. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 
m/s2. Hãy xác định công của luc ma sát và đoạn đường ó tô đi được từ khi 
tắt máy đến khi dừng lại. 
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Hướng dẫn giải: 

Ô tô chuyển động chậm dần dưới tác dụng của các lực: trọng lựcP, 

phản lực pháp tuyến Ñ, lực hãm của phanh xe F,, lực ma sát của mặt 
đường F . Áp đụng định lý động năng: 

1 


5 v? - ma Áp +A +A, TA, 


Do trọng lực P và phản lực pháp tuyến Ñ vuông góc với mặt đường 
ngang (phương chuyên động của xe) nên chúng không thực hiện công trên 
quãng đường này hay: 

1 


mv ~2mw/ =A, +A, 


= -im =~R.s—E„s=—R,S=mg.s 


1ш? 1 10.1010? 
=> ШЕТШ ГЦ ЕП ТЫ а. 


_ Với s là đoạn đường ô ô tô đi dugo tir khi tát máy dén khi dừng lại. 
Công của lực ma sát: 


Ашы =—ЕЁ„5 = =Hmg.s = =0,3.10.10°.9,8.4,5 = 1,32.10° J. 


VÍ DỤ 14: Một viên bi sắt nhỏ chuyển động trên một đường máng có 
dạng như hình vẽ bên dưới. Viên bi được thả không vận tốc ban đầu từ 
vị trí А ở độ cao h = AH = 2R với R = 30 cm là bán kính của vòng tròn 
tâm O của mặt đường máng. Bỏ qua mọi ma sát. Lây gia tôc trọng 
trường g = 9,8 m/s?. Hãy xác định: i 
a) Vận tốc và vị trí tại đó bi rời khỏi máng. 

b) Độ cao lớn nhất mà viên bi đạt được sau khi rời máng, 


Hướng dẫn giải: . 

a) Viên bi chuyển động trên đường máng chịu tác dụng của trọng lực 
P và phản lực pháp tuyến N của đường máng. Phương trình cơ bản của 
động lực học đối với viên bi: P +Ñ = mã 
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Chiếu theo hướng pháp tuyến BO, với B được giả sử là điểm viên bi 


rời máng. 
2 


Рсоѕа +N = mai, = mgcosa +N = m. (1) 


Mặt khác, viên bi chuyển động trong trọng trường (không có ma sát) nên cơ 
năng của viên bi bảo toàn. 


B, =E, = mgh = mgh, + 2m. (2) 
Viên bi rời rãnh khi phản lực pháp tuyến của máng lên bi bằng không 
hayN=0 (3) 
Theo hình vẽ thì h, = R + Rcosơ. (4) 
A 
ым 
E 
o hạ 
Hình 2.11 


Giải hệ bón phương trình (1), (2), (3) và (4) ta có 


h, =ŸR=2.30= 50 cm 


s. = aa = lỄ9.80,3= 1,4 m/s. 


b) Sau khi rời khỏi máng tại vị trí.B, viên bi chuyển động như vật bi 
ném xiên một góc ơ so với mặt phẳng ngang và vận tốc ban đầu bằng Vp р 
Vậy độ cao cực đại của viên bỉ sau khi rời máng tính từ điểm В là: 
> 
2 


r R z... | 
Jna узшш Ө аве 


Yu” о ж 298 
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Độ cao lớn nhất mà viên bi đạt được sau khi rời khỏi máng: 


h, =h, +yw = 50+5,6 = 55,6 cm. 


VÍ DỤ 15: Cho hệ thống như hình 2.12. Khối lượng của vật 1 bằng n= 4 
lần khối lượng của vật 2. Chiều cao h = 20 cm. Khói lượng của ròng гос, 
của dây cũng như các lực ma sát đều bỏ qua. Tại một thời điểm nào đó, 
người ta thả vật 2 và hệ thống bắt đầu chuyển động. Hỏi giá trị cực đại 
của độ cao mà vật 2 đạt được so với lúc chưa buông nó? 


Hướng dẫn giải: 

Khi vật 1 đi xuống một đoạn h thì vật 2 đi 
lên một đoạn 2h. Sau đó, do quán tính vật 2 tiếp 
tục di lên chậm dần đều với gia tóc bàng. g nho 
vận tóc vz đã đạt được ở cuối giai đoạn đầu. Áp 
dụng định luật bảo toàn năng lượng cho hệ hai 
vật 1 và vật 2, ta có: 


mgh = ma + m;g(2h)+ 2 m. 
Ta lại có: vạ = 2vị nên: 2 
2 ë 
nm,gh = улт, (2) + па) Hình 2.12 
= (n-2)gh _(4- 2)ph _ 
VN = ) 1(4 ) 
| +1) +1 
2\4 2\4 
Очапр đường vật 2 đi thêm được khi vật 1 tói đất là: 
0—v? =-2gs =-2gh >s=h 


2gh 


Vậy độ cao mà vật 2 đạt được so với lúc chưa buông nó là: 
H=2h+h=3h= 3.0,2 = 0,6 m. 


VÍ DỤ 16: Có hai trường lực không phụ thuộc vào thời gian 
(1) F=cyi. 

(2)  E=cxi+byj, trong đó i, j là các vectơ đơn vị trên các trục x, y 
còn c và b là những hằng số. Hỏi trường lực nào là trường lực thế? 
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Hướng dẫn giải: 
Ta tính công của lực trong mỗi trường hợp từ điểm 1 (x, y,) đến 


điểm 2 (x;, y,) theo một quỹ đạo nào đó 


(1) dA= Eds= су1.(4хї + ду) + а) = сух. 


(2) ЯА = Ёз = (oxi +byj}-(axī +dyj + dzk) = cxdx + bydy. 


x MÃ 
A= RA = Exdx+ jbydy 
x MỸ 
Trong trường hợp đầu (1), tích phân phụ thuộc vào dạng hàm y(x) tức 
là phụ thuộc vào dang quỹ đạo. Do đó, trường lực này không phải là trường 
thể. Trong trường hợp thứ (2), cå hai tích phân đều không phụ thuộc vào 
đạng quỹ đạo. Do đó, trường lực này là trường lực thế. 


vÍ DỤ 17: Cho một chất điểm chịu tác đụng của một lực bảo toàn (lực 
thế) F= (-Ax +Bx? )i , với A và B là hàng só, x được tính bằng mét. ` 
a) Tính thế năng liên kết với lực này. Cho U = 0 tại x = 0. 


b) Xác định độ biến đổi của thế năng và động năng khi chất điểm đi từ 
x = 2m đên x = 3m. 


Hướng dẫn giải: 


a) Mối liên hệ giữa lực thé và thế к 
F=-ÊU= (ấn: „© 
дх 


> 40 =(Ах-Вх?)ах 


1 


=> U= RU= [(Ах-в°)& =L Aa -EB +C 
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Theo để, U = 0 tại x = 0 nên 0= 5А 2B.0'+C=>C=0hay 


у= Ах? - lp. 
2 3 


b) Dó biến đổi của thế năng khi chất điểm đi từ x = 2 m đến x = 3 m 
AU =U(x=3)-U(x=2) 


-5 A.3?— ka) (5л2-1в2) 
2 3 


=2А-Ї?в. 
2 3 
Chất điểm chỉ chịu tác dụng của trường thế nên cơ năng được bảo 
toàn. Độ biến thiên động năng của chất điểm: 


АК =-Ай=-2А+1?в. 
„з 


VÍ DỤ 18: Một con lắc có chiều dài L chuyển động trong mặt phẳng 
thẳng đứng. Giả sử đây đụng vào một cái cọc đặt cách điểm treo một đoạn 
d. Bỏ qua mọi ma sát. 

a) Chứng minh nếu con lắc thực hiện chuyển động ở độ cao thấp hơn cao 
độ của cọc nó sẽ trở lại cao độ này sau khi đụng vào cọc. 

b) Chứng minh nếu con lắc thực hiện chuyển động ở vị trí thẳng đứng 
(0 = 90°) khi đụng vào cọc nó quân một vòng quanh cọc và vạch nên 
một cung tròn có cọc là tâm, khi đó giá trị nhỏ nhất của d phải là 3L/5. 


Hướng dẫn giải: 


8) Khi con lắc chuyển động tói vi 
trí thấp nhất, nó sẽ bắt đầu quấn quanh 
cọc nhỏ. Nếu con lắc thực hiện ở độ cao 
thấp hơn độ cao của cọc thì khi sang vị 
trí bên kia, lúc dùng lại thì độ cao của 
con lắc sẽ bằng với độ cao ban đầu. Lúc 
này sợi dây (đang quần quanh cọc nhỏ) ~ 1 = 
chưa vượt quá vị trí пат ngang, con lắc — 
sẽ đừng lại và quay lại vị trí ban đầu do Hình 213 
năng lượng được bảo toàn (cọc không sinh công). Nếu con lắc thực hiện ở 
độ cao lớn hơn độ cao của cọc thì sợi dây sẽ vượt qua vị trí nằm ngang, khi 
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con lắc đừng lại đây bị chùng và vật nặng sẽ rơi tự do xuống, mát mát năng 
lượng, không quay lại được vị trí ban đầu. 

‚ 0) Gọi o là góc hợp bởi sợi đây (khi quấn quanh cọc nhỏ) và phương 
thăng đứng. Gọi v là vận tốc của vật lúc dây hợp với phương thắng đứng 
góc a. Theo định luật bảo toàn năng lượng: 

mgL = mv +mg(L~ đ)(1—eosœ) 


Chiếu theo phương hướng tâm ta có: 
2 


T - трсоѕа = ý 
š L-d 


Lực căng dây của con lắc: 


T = mgcosa + mv =m тта] 
БҮ? ТЛ оре i 
Lực căng dây T nhỏ nhất Те khi góc a = 180° (là lúc con lắc ở vi trí ` 


cao nhất). Để con lắc quấn một vòng quanh cọc thì Т. >0 = d> =. Nhu 


vậy bán kính quay quanh cọc là 2L/5 < d nên vật không chạm điểm treo và 
chỉ quay được một vòng quanh cọc. ‚б, 


VÍ DỤ 19: Một viên đạn có khối lượng 10g bay với vận tốc 500 m/s khi 
tới gần tắm gỗ dày và xuyên sâu vào tám gỗ một đoạn 5cm. Hãy xác dinh: 
a). Lực cản trung bình của tắm gỗ tác dụng lên viên đạn. 

b) Vận tốc của viên đạn sau khi xuyên qua tắm gỗ néu tám gỗ chỉ dày 2,4 cm. 


Hướng dẫn giải: 


a) Áp dụng định lý động năng đối với chuyển động của viên đạn khi 
xuyên sâu vào tâm gỗ một đoạn s = 5 cm. 


с с 


о-1ту?=А =-Ез. 
2. 


Suy ra lực cản trung bình của tắm gỗ tác dụng lên viên đạn có độ lớn bằng: 
_ шу” 10.102.500? 
° 25 2.5.107 


Б) Nếu tám gỗ chỉ dày 2,4 ст thì định lý động năng áp dụng đối với 
chuyên động của viên đạn xuyên qua tâm рб là: 


=25.10N. 
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= у= |v -2gs 
m 
= рос _ 


VÍ DỤ 20: Một hạt khối lượng m chuyển động theo một quỹ đạo tròn 
bán kính R với gia tốc pháp tuyến phụ thuộc vào thời gian theo quy luật 
an = «2, trong đó a là hằng số. Tính theo thời gian công suất của tất cả 
các lực tác dụng lên hạt và giá trị trung bình của công suất đó trong t 
giây đầu kể từ lúc bắt đầu chuyển động. 


¬+25.10.2,4.10? = 360 m/s. 


Hướng dẫn giải 
Ta có gia tốc pháp tuyến an= v2/R. Theo đề: 


2 
a, =a? =T—S%v=tv0R. 
R 
Lực tiếp tuyến tác dụng lên hạt bằng: 
=m ` = шуак. 


Chỉ có lực tiếp tuyến mới gây га công nên công suất của tất cả các lực 
tác dụng lên hạt: 
N =F..v =maRt. 
Công của tất cả các lực thực hiện trong † giây đầu bằng: 


тові? 


А = тоЕ ja: = 
0 


Như vậy, công suất trung bình trong khoảng thời gian đó bằng: 
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C. BÀI TẬP CƠ BẢN 


Câu 1: 


Câu 2: 


Câu 3: 


Câu 4: 


Một ôtô khối lượng 1 tán, chuyển động đều với vận tốc 72 km/h, 
lên một cái cầu vông có bán kính cong 100 m. Tính ар] lực của xe 
lên cầu tại đỉnh cầu. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s?. 


A. 6000N. В. 7000N. 
C. 800М. D. 9000N. 


Hình 2.14 sử dụng cho câu 2 đến câu 5 


Cho hệ thống như hình 2.14. Biết mị = 6 kg, mạ=2 kg, а = 30°. Bỏ 

qua mọi ma sát, khối lượng của dây và ròng гос. Biết dây không 

A và không trượt trên rãnh ròng rọc. Cho gia tốc trọng trường. 
= 10 m/s?. Xác định gia tốc và chiều chuyển động của mz. 


Е m đi lên; a = 1,25 m/s2, 

В. m đi xuống: a = 1,25 m/2. 

C. mạ đi lên; a =1 m/?. 

D. mạ đi xuống: а= 1 m/s. 

Cho hệ thống như hình 2.14. Biết mị = 2 kg, mạ = 2 kg, a = 30°. Bỏ 
qua ma sát ở trục ròng rọc, khối lượng của dây và rèng гос. Biết 
dây không giãn và không trượt trên rãnh ròng rọc. Cho gia tốc 


trọng trường g = 10 m/s”. Tính hệ số ma sát nghỉ u giữa vật m; với 
mặt nghiêng để hệ đứng yên? 


A. u20vimi=m, B. p 20,5. 
C. na, D. u>0,7. 


Cho hệ thống như hình 2.14, biết œ = 60°. Bỏ qua ma sát ở trục 
ròng rọc, khôi lượng của dây và ròng toc. Biết dây không giãn và 
không trượt trên rãnh ròng гос. Cho gia tốc trọng trường g = 10 т/52, 
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Câu 5: 


` Câu 6: 


Câu 7: 


CHƯƠNG 2 


hệ số ma sát nghỉ giữa vật mị với mặt nghiêng là un = 0,2. Tính tỉ 
sô mạ /m¡ đề hệ đứng yên? 


A.0,77< 2 <0,97 B.077<72 
m, mi 


с.% < 0,97. р. 12 =0,5. 
m m, 


Cho hệ thống như hình 2.14. Biết mi = 5 kg, m = 2 kg, а = 30°. Bỏ 
qua ma sát ở trục ròng rọc, khối lượng của dây và ròng rọc. Biết 
dây không giãn và không trượt trên rãnh ròng rọc. Cho gia tốc 
trọng trường g = 10 m/$”, hệ số ma sát giữa vật mi với mặt 
nghiêng là tạ = 0,2. Tính gia tốc của hệ? 

А. 0,52 m/s?. В. 1,92 т/б. 


С. 0 m/. D. 0,2 m/s?. 


Vật có khối lượng m = 1 kg chuyển 
động trên mặt sàn ngang bởi một lực 
đẩy E và lực kéo F,như hình vẽ. 
Biết Fị = F> = F = 2 N; hệ số mã sát 
trượt giữa vật và mặt sàn là =0,1; 


góc nghiêng œ = 60, gia СЯ trọng ` 
trường g = 10 m⁄$?. Tìm gia tốc của Ніпћ 2.15 F, 


vật? 
A. 1 m/s. В. 0,65 m/s’. 
C. 0/8. D. 0,2 т. 


Kéo ba vật có cùng khối lượng sang phải trên một mặt phẳng không 
ma sát bằng một lực 10 N. Nếu tăng gấp đôi khối lượng của cả ba 
vật, ta vẫn dùng lực kéo 10 N, thì sức căng trên các đây nối sẽ: 


Hình 2.16 
A. Giữ nguyên không đổi. 
B. Tăng gấp 2 lần. - 
C. Giảm 2 lần. 
D. Cả A, B, C đều sai. 
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Câu 8: Hệ quy chiếu quán tính là hệ trong đó: 
A. Có xuất hiện lực quán tính. 
B. Vecto vận tốc của chất điểm được bảo toàn. 
C. Vectơ vận tốc của chất điểm cô lập được bảo toàn. 


D. Các vật đều chuyển động thẳng đều theo quán tính. 


Câu 9: КЫ lực ma sát tác dụng lên một vật, nó làm cho vật: 

A. Chuyển động chậm lại. 

B. Chuyển động nhanh lên. 

C. Không chuyển động. 

D. Có thể chuyển động chậm lại hay nhanh lên. 

Câu 10: Một vật có khối lượng m được dày lên dọc theo một mặt phẳng 
nghiêng, góc ơ so với mặt nằm ngang. Vận tốc ban đầu của vật bằng 
vo, hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng là н. Quãng đường của vật 
đi được đến khi dừng lại là: 

A. S= _— ČN 

2р(5іпо +u cosa) 


2 
B.S=—* 2% — (sina +p cosa). 
£ 


+ 


. 2 
C.S= 72 (9а +рсоѕа). 
y? 
D. S=— (sina +u cosa). 
§ 


Câu 11: Một vật khối lượng m được cột vào đầu một sợi dây và quay với 
vận tốc không đôi V theo một đường tròn thắng đứng có bán kính 
R. Vận tốc của vật chỉ đủ để nó lên tới đỉnh hình tròn (túc là sức 
căng dây ở đỉnh bằng không). Sức căng dây ở vị trí thấp nhất của 
hình tròn là: 


A.2 mg. В. 2 mg/3. 
С. mg/2. D. mV2⁄R. 
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Câu 12: Một vật có khối lượng m = 2,2 kg đang nằm yên trên mặt phẳng 
ngang. Hệ số ma sát giữa vật và mặt phẳng р = 0,1. Cho g = 10 
m/s. Tác dụng lên vật một lực ngang Е = 1 N và lực thẳng đứng 
F; = 2 N như hình vẽ. Lực ma sát 


tác dụng lên vật là: ¬ 

A. 2,2 N. 

B. 1N. F, 
C.2N. 

D. 0,2 N. Hình 2.17 


Câu 13: Một người ngồi tong toa xe khi toa xe chuyên động thắng đều về 
phía trước trên đường nằm ngang, thấy một vật rơi từ trần toa xe 
theo phương thẳng đứng. Cùng lúc đó, người đứng trên mặt đất sẽ 
thấy vật đó rơi: 

A. Theo đường thẳng xiên về phía sau. 
B. Theo phương parabol về phía trước. 
C. Theo phương parabol về phía sau. 
D. Theo đường thẳng đứng. 


Câu 14: Thứ nguyên của vận tốc là: 
А. МТ". В. MT”. 
C. LT”. D. LT 


Câu 15: Một vật trượt xuống trên mặt phăng nghiêng k:ióng ma sát. Phát 
biểu nào sau đây là đúng? 

A. Phương của lực tổng hợp tác động lên vật song song với mặt 
phăng nghiêng. 

B. Phương của lực tổng hợp tác động lên vật vuông góc với mặt 
phăng nghiêng. 

C. Phương của lực tổng hợp tác động lên vật hướng thắng đứng từ 
trên xuông. 

D. Phương của lực tổng hợp tác động lên vật song song với mặt 
phẳng nằm ngang. 


Câu 16: Một mô hình tên lửa có khối lượng M, trọng lượng Mg, được 
phóng lên từ trạng thái đứng yên. Động cơ tên lửa tạo một lực đây 
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không đổi (Fx, Еу) = (4 Mg, 4 Mg) với trục x nàm ngang và truc y 
huóng tháng đứng lên trên. Luc đây của động cơ và trọng lực là 
các lực duy nhất tác động lên tên lửa. Chọn phát biểu đúng: 


А. Tên lửa chuyển động theo một đường thăng tạo một góc 45° với 
đường năm ngang. 

B. Tên lửa chuyển động theo một đường thẳng tạo một góc lớn hơn 
45° với đường năm ngang. 

C. Tên lửa chuyển động theo đường parabol. 


D. Tên lửa chuyên động theo một đường thắng tạo một góc nhỏ 
hơn 45° với đường năm ngang. 


Câu 17: Một vật khối lượng M trượt trên mặt bàn được nối với một vật khác 
cùng khối lượng treo ở một đầu dây, dây được vắt qua một ròng rọc 
không ma sát, có khối lượng không: đáng kể. Hệ 80 ma sát giữa mặt 
bàn và vật là н. Giả sử vật treo đang tăng tốc xuống dưới. Sức căng 


dây là: 
A. nMg. B. Mg/2. 
C. Mg — рМе. D. (1 + u)Me/2. 


Câu 18: Con lắc don bao gồm một vật có khối lượng M treo ở đầu một sợi 
dây mảnh. Ở vị trí thấp nhất vật có 
vận tốc V như hình 2.18. Nếu con lắc 
được khởi động sao cho vận tốc của 
vật ở vị trí thấp nhất tăng gấp 2 lần, 
thì sức căng đây ở đó sẽ: 
A. Tăng gấp 4 lần. 
7Z777777777777777777777- 
Hinh 2.18 


B. Tăng gấp 2 lần. 

С. Tăng gấp 1,5 lần. 

D. Tất cả đều sai. 
Câu 19: Hằng số C của biểu thức thé năng của vật m đặt trong trường hấp 


dẫn của trái đất khi chọn gốc thế năng ở bề mặt trái đất là ( R - bán 
kính trái đất; M - khối lượng trái đất) 


A.C=0. в.с= 2М, 
R 
GMm GM 


C.C=—. D.C=—. 
R R 
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Câu 20: Viên đạn có khối lượng m = 10 g bay với vận tốc v = 100 m/s thì 


Câu 21: 


Câu 22: 


Câu 23: 


Câu 24: Cho hệ như hình 2.19. Khối 


gặp bản gỗ dày và cắm sâu vào một đoạn 4cm. Lực cản trung bình 
của bản gó lên viên đạn là: 

А. 1520 N. B. 1250 N. 

С. - 1520 N. D. - 1250 N. 


Nếu không có ngoại lực tác dụng lên hệ theo phương x, nhưng có 

ngoại lực tác dụng lên theo hệ theo phương y thì: 

A. Động lượng toàn phần của hệ theo phương y được bảo toàn.. 

B. Động lượng toàn phần của hệ theo phương x được bảo toàn. 

C. Động lượng toàn phần của hệ theo cả 2 phương x và y được bảo 
toàn. 

D. Tát cả A, B, C đều sai. 


Trong toa xe đang đứng yên, một vật được thả rơi từ trần xe từ điểm A 
và chạm vào điểm B trên sàn xe. Khi xe chuyển động thẳng đều về 
phía trước, vật cũng được thả rơi như vậy từ A thì nó sẽ rơi: 

A. Cham điểm B. 

B. Ra phía sau B. 

C. Ra phía truóc B. 

D. Không chạm được vào sàn xe. 


Một chất điểm khối lượng m= 2 kg chuyển động trên trục Ox, theo 
chiều đương, bắt đầu từ gốc O với vận tốc đầu bằng không. Lực ` 
tác dụng lên chất điểm có biểu thức F = 1 + x (N). Sau khi đi được 
2 m chất điểm có vận tốc: 


A.v=2m4s. B.v=4m⁄s. 
C.v=———. Đ.v=242 m/s. 


lượng các vật đều bằng 1 kg. 

Hệ số ma sát giữa các bề mặt 

đều:bằng 0,1. Cho g = 10 m/s”. 

Soi dây không co giãn. Khi 

lực Ё làm B chuyển động thì 

lực ma sát tác dụng lên A băng: 
A.3N. B.1N. 
C.2N. D.4N. 


Hình 2.19 
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Câu 25: 


Câu 26: 


Câu 27: 


Câu 28: 


Câu 29: 


Một vật đặt trên mặt phẳng nghiêng ~ định như hình 2.20. Hệ số 
ma sát giữa vật và mặt phăng nghiêng :: > tano. Khi đó: 

A. Vật trượt xuống thẳng đều. 

B. Vật trượt xuống nhanh dần đều. 

C. Vật trượt xuống chậm dàn đều. 

D. Vật đứng yên. Hình 2.20 


Một máy Atwoôds gồm hai vật có khối lượng 
khác nhau được nối với nhau bằng một sợi dây 
mảnh, dây được vắt qua một ròng rọc có khói 
lượng không dáng Кё. Người ta đo được gia tốc 
của hai vật là ao và lực căng dây là To. Khi khối 
lượng của hai vật được tăng gap đôi, thì gia tốc 
và sức căng lần lượt là aí và Тү. Phát biểu nào 
sau đây là đúng? 


А. ai > a và Ti > Tạ. B. ai = a¿ và T; = To. Hình 2.21 
C. a= ao và Ti > To. D. а> a, và Ti = To. 


Một vật khối lượng m = 3 kg trượt không vận tốc đầu xuống một 
mặt phẳng nghiêng một góc 25” với mặt ngang. Hệ số ma sát giữa 
vật và mặt phẳng nghiêng là u = 0,25. Thời gian để vật trượt 
xuống khoảng 15 m là: (g = 10 m/s2). 

А. 3,9 5. В. 1,85. 


С. 5,7 s. D. 2,2 s. 


Đầu một sợi dây không giãn và không khối lượng có treo một vật 
nặng có khôi lượng m = 1 kg. Tìm sức căng T của dây khi kéo vật 
lên chuyên động với gia tốc a = 5 m/s”. Cho g = 9,8 m/s?. 

A. 13,5 N. B. 14,8 N. 

С. 15,2 N. D. 16 N. 


Một våt khối lượng m = 0,5 kg chuyển động thắng. Cho biết sự phụ 
thuộc của đoạn đường s đã di vào thời gian t được ho bởi phươn ong 
trinh: s = À — Bt + CẺ — DË, trong dó C = 5 m/s2 và D = 1 m/s°. 
Tim luc tác dung lën vát sau giáy chuyên động thứ nhất. 


А. 1,7N. B. 2,5N. 
С. 2N. D. 1,5N. 
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Dữ liệu được dùng cho câu 30, câu 31. 


Một vật nặng nhỏ trượt không ma sát từ đỉnh A có độ cao hị xuống 
chân B của mặt phẳng AB nghiêng một góc a = 45° so với mặt phẳng 
ngang. Độ dài của mặt AB là sı = 2m. Sau đó, vật nặng tiếp tục trượt không 
ma sát từ chân B lên phía trên của mặt BC nghiêng một góc B = 30° so với 
mặt ngang. 


Hình 2.22 


Câu 30: Tính vận tốc vị của vật nặng khi nó tới B của mặt nghiêng AB. Lấy 
gia tốc trọng trường g =9,8 m/s?. 


А. 5,26 m/s. В. 3,2 m/s. 
С. 6,5 m/s. D. 7,6 m/s. 
Câu 31: Tính độ cao hz ứng với vị trí cao nhất của vật nặng trên mặt 
nghiêng BC? 
A. 1,41 m. В. 2.5 m. 
C. 1,0m. D.3,2 m. 


Câu 32: Một ô ô tô khối lượng m = 1000 kg chạy trên đoạn đường phẳng. Hệ 
số ma sát của bánh xe và mặt đường и = 0,1. LẤy gia tốc trọng 
trường g = 9, 8 m/$”. Lực kéo của động cơ ô tô khi ô tô chạy thẳng 
nhanh dân đều với gia tốc 2 m/s” trên đường phẳng ngang. 


А. 2980 N. B. 2500 N. 
C. 2000 N. D. 3200 N. 


Câu 33: Một ô ô tô khối lượng m = 1000 kg chạy trên đoạn đường phẳng. Hệ 
số ma sắt của bánh xe và mặt đường р = 0,1. Lấy gia tốc trọng 
trường g = 9,8 m/s?. Lực kéo của động cơ ô tô khi ó tô chạy thắng 
đều lên đốc trên đường phẳng nghiêng có độ đốc 4% (sino = 0,04). 


А. 1500N. B.1371N. 
C. 2500N. D. 1000N. 
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Câu 34: 


Câu 35: 


Câu 36: 


Câu 37: 


Một xe tải khối lượng mị = 10 tấn kéo theo một хе rơ-mooc khối 
lượng mạ = 5 tấn. Hệ xe tải và rơ-mooc chuyển động thắng nhanh 
dần đều trên đoạn đường phẳng ngang. Sau khoảng thời gian t = 
100 s kê từ lúc khởi hành, vận tốc của hệ xe tải và rơ- mooe đạt trị 
số у = 72 km/h. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là и = 0,1. 

LẤy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s”. Tính lực kéo F của động cơ 
xe tải trong thời gian t = 100 s nói trên? 


A.17,7.10° N. B.17,7.10* N. 
С. 15,7.101N. D.15,7.10*N 


Một xe tải khối lượng mi = 10 tấn kéo theo một xe rơ-mooc khối 
lượng, mạ = 5 tấn. Hệ xe tải và го-тоос chuyển động thắng nhanh 
dần đều trên đoạn đường phẳng ngang. Sau khoảng thời gian t = 
100 s Кё từ lúc khởi hành, vận tốc của hệ xe tải và rơ-mooc đạt trị 
số v = 72 km/h. Hệ số ma sát giữa bánh xe và mặt đường là р = 0,1. 
Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s”. Khi hệ xe tải Và го-тоос 
đang chuyển động với vận tốc v = 72 km/h thì xe tải tắt máy và 
hãm phanh. Khi đó hệ này chuyển động chậm dần đều và dịch 
chuyên thêm một đoạn s = 50 m trước khi dừng hẳn. Tính lực hãm 
của phanh xe. 


A.45,3.10N. В. 45,3:10°М№ 
С. 62,3.10N. D. 45,3.10° N. 


Một bản gỗ phẳng A có khối lượng 5 kg bị ép giữa hai mặt phẳng 
thắng đứng song song. Lực ép vuông góc với mỗi mặt của bản gó 
bằng 150 N. Hệ số ma sát tại mặt tiêp xúc là 0,2. Lấy gia tốc опр 
trường g = 9,8 m/s2. Hãy xác định lực kéo nhỏ nhất cần để dịch 
chuyên bản gỗ A khi nâng nó lên. 


А. 109N. B.95N. 
С. 200 N. D.150 N. 


Một bản gỗ phẳng A có khối lượng 5 kg bị ép giữa hai mặt phẳng 
thắng đứng song song. Lực ép vuông góc với môi mặt của bản gỗ 
bằng 150 N. Hệ số ma sát tại mặt tiếp xúc là 0,2. Lấy gia tốc trong 
trường g = 9,8 ms, Hãy xác định lực kéo nhỏ nhất cần để dịch 
chuyển bản gỗ А khi hạ nó xuống. 


А. 109N. B. 11N. 
С. 20N. D. 15 №. 
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Câu 38: 


Câu 39: 


Câu 40: 


Câu 41: 


Câu 42: 


CHƯƠNG 2 


Một tàu điện chạy trên đoạn đường phẳng ngang với gia | tốc không 
đổi là 0,25 m/s?. Sau 40 s ké từ lúc khởi hành, người ta tắt động cơ 
và tàu điện chạy chậm dàn đều tới khi dừng hắn. Hệ số ma sát giữa 
bánh xe và đường ray là 0,05. Lấy gia tóc trọng trường g = 9,8 
m/s?. Tìm vận tốc lớn nhất của tàu điện. 


А. 15 m/s. В. 10 m/s. 
C. 25 m/s. D. 8 m/s. 
Một tàu điện chạy trên đoạn đường phẳng ngang với gia і tốc không 


đổi là 0,25 m/s?. Sau 40 s kể từ lúc khởi hành, người ta tắt động cơ 
và tàu điện chạy chậm dàn đều tới khi dừng hàn. Hệ số ma sát giữa 
bánh xe và đường ray là 0,05. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 
m/s?. Thời gian chuyển động của tàu điện là: 


А. 20,4 s. B. 40 s. 
C. 60,4 s. D. 50,4 s. 
Môt xe khói lượng 20 kg có thể chuyển động không ma, sát trën 


doan đường phẳng ngang. Trên xe có đặt một hòn đá khối lượng 
4 kg. Hệ số ma sát giữa hòn đá và sàn xe là 0,25. Kéo hòn đá 
bằng. một lực 6 N hướng dọc theo chiều chuyển động của xe. Іду 
gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s?. Xác định lực ma sát giữa hòn 
đá và sản xe. 


A.2N. B.4N. 
C.3N. D.5N. 
Một xe khối lượng 20 kg có thể chuyên động không ma sát trên 


đoạn đường phẳng ngang. Trên xe có đặt một hòn đá khối lượng 
4 kg. Hệ số ma sát giữa hòn đá và sàn xe là 0,25. Kéo hòn đá 
bàng: một lực 6 N hướng dọc theo chiều chuyên động của xe. Lấy 
gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s”. Xác định gia tốc của hòn đá 
đối với mặt đất. 


A. 0,25 m/s. B. 0,5 m/s”. 
C. 1 м. D. 1,5 пу. 
Một xe khối lượng 20 kg có thê chuyên động không ma sát trên 


đoạn đường phẳng ngang. Trên xe có đặt một hòn đá khối lượng 
4 kg. Hệ sô ma sát giữa hòn đá và sàn xe là 0,25. Kéo hòn đá 
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Càu 43: 


Câu 44: 


Câu 45: 


bằng một lực 12 N hướng dọc theo chiều chuyển động của xe. 
Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s?. Xác định lực ma sát giữa 
hòn đá và sàn xe. 


A. 9,8 N. B. 4N. 
С. 15N. D.5N. 


Môt xe khói lượng 20 kg có thể chuyển động không ma sát trên 
đoạn đường phẳng ngang. Trên xe có đặt một hòn đá khối lượng 
4 kg. Hệ số ma sát giữa hòn đá và sàn xe là 0,25. Kéo hòn đá 
bằng một lực 12 N hướng dọc theo chiều chuyển động của xe. 
Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s?. Xác định gia tốc của hòn 
đá абі với mặt đất. 


А. 0,75 m/s2. B.0,5 m/s2. 
C. 1 m/s?. D. 1,5 m/s? 


Một viên đạn có khối lượng bằng 10 g được bắn theo phương 
ngang trong không khí với vận tốc ban đầu vạ= 500 m/s. Cho biết 


lực cản Е của không khí tỷ lệ và ngược chiều với vận tốc ў của 
viên đạn Е =-rŸ, Vóir = 3,5. 103 N.m/s là hệ số cản của không 
khí. Xác định khoảng thời gian t để vận tốc viên đạn bằng nửa vận 
tóc ban đâu vo. 

A. t =1,98 s. B.t= 


C. t=1,5 s. D.t=3s. 


Người ta ném một vật có khối lượng m = 2 kg cho trượt lên một 
mặt phẳng nghiêng hợp một góc 30° với mặt phẳng nằm ngang. 
Cho g = 10 m/s? và lực ma sát có cường độ fins = 6 N không đổi. 


A. Vật sẽ trượt lên chậm dần đều với gia tốc 8m/s2 cho đến khi 
dừng lại, sau đó đứng yên trên dôc. 

В. Vật sẽ trượt:lên chậm dàn đều với gia tốc 8 m/s? cho đến khi 
dừng lại, và sau đó trượt xuống đêu vì chuyên động không vận 
tóc đâu. 

С. Vật sẽ trượt xuống nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s?. 

D. Vật sẽ trượt lên chậm dần đều với gia tốc 8 m/s”. Sau khi ngừng, 
vật sẽ trượt xuống nhanh dần đều với gia tốc 2 m/s? 
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Câu 46: 


Câu 47: 


Câu 48: 


Câu 49: 


CHƯƠNG 2 


Một người có khối lượng 50 kg đứng trong thang máy chuyển động 
biến đổi đều theo phương thắng đứng. Cho g = 10 m/s2. Nếu người 
này có trọng lượng hiệu dụng là 400 N thì: 


A. Thang máy đi lên nhanh dần với gia tốc 2 m/s2. 
B. Thang máy di xuống chậm với gia tốc 2 m/s. 


C. Thang máy đi lên nhanh dần và đi xuống chậm dần với gia tốc 
2 m/s“. 


D. Thang máy đi lên chậm dần và đi xuống nhanh dần với gia tốc 
2 m/s". 


Một viên gạch trượt trên mặt phẳng ngang. Muốn tăng độ lớn lực 
ma sát tác dụng lên viên gạch thì: 

A. Đặt viên gạch thứ hai lên trên nó. 

B. Giảm diện tích tiếp xúc. 

C. Tăng diện tích tiếp xúc. 

D. Giảm khối lượng viên gạch. 

Khi chúng ta phanh xe ô tô, con đường tác dụng lực cản lớn nhất 
lên xe khi: 

A. Trong khi bánh xe đang trượt. 

B. Ngay trước khi bánh xe bắt đầu trượt. 

C. Khi ô tô chuyển động nhanh nhất. 

D. Khi gia tốc nhỏ nhất. 

Một vật khối lượng m trượt với hệ số ma sát là u trên một máng 
tròn thẳng đứng trong trọng trường bán kính R. Vận tốc của vật ở 


vị trí thấp nhất là v. Độ lớn lực ma sát ở vị trí thấp nhất có giá trị 
bằng: 


А. fns = Hm(g — v2/R). 
B. fms = um(g +v2/R). 
C. fus = umg. у 


D. Ё = umv/R2, 
а Hình 2.23 
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Câu 50: 


Câu 51: 


Câu 52: 


Câu 53: 


Câu 54: 


Một vật có trọng lượng 40 N đang nằm yên trên mặt phẳng ngang. 
Kéo vật bằng một lực 12 N nằm ngang. Nếu hệ số ma sát tĩnh và 
ma sát động lần lượt là Hs= 0,5 và uk = 0,4 thì độ lớn của lực ma sát 
tác dụng lên thùng là bao nhiêu? 


A.8N. B.12 N. 
C. 16N. D. 20 N. 
Một vật có trọng lượng 40 N đang nằm yên trên mặt phẳng ngang. 


Kéo vật bằng một lực 24 N nằm ngang. Nếu hệ số ma sát tĩnh và 
ma sát động lần lượt là = 0,5 và tụ = 0,4 thì độ lớn của lực ma sát 
tác dụng lên thùng là bao nhiêu? 


A. 8N. B.I2N. 
С. 16N. D. 20 N. 
Một vật đang nằm yên trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát tĩnh 


và động giữa vật và mặt phẳng ngang, lần lượt là là n = 0,5 và px = 04. 
Kéo vật bằng một lực không đổi nằm ngang đủ để cho vật 
chuyển động. Gia tốc của vật bằng bao nhiêu? 


А. 0 m/s? B. 0,98 пу. 
С. 3,3 m/s. D. 4,5 m/s?. 
Một người ngồi trong ó tô tác dụng một lực 200 N vào cửa khi xe 


quẹo trái với vận tốc 13 m/s. Nếu cửa xe ó tô bị lỗi thì cửa sẽ mở ra 
dưới tác dụng lực 800 N. Trong trường hợp này, tốc độ nhỏ nhất 
người văng ra khỏi xe là bao nhiêu? 


A. 14 m/s. B. 19 m/s. 
C. 20 m/s. D. 26 m⁄s. 
Cho con lắc lò xo độ cứng k. Tìm công của lực phục hài khi vật 


thực hiện quãng đường từ -A/2 đến A/2, với A là biên độ dao 
động? 


A.0. B. 1кд?, 
4 


C. зка? D. Không có câu nào đúng. 
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Câu 55: 


Câu 56: 


Câu 57: 


Câu 58: 


CHƯƠNG 2 


Một xe 1000 kg vận tốc 36 km/h, đụng phải gốc cây và dừng lại 
trong khoảng thời gian 0,5 s. Lực trung bình tác dụng lên xe trong - 
khoảng thời gian dừng lại là: 


A. F=20 kN. B. Е = 72 kN. 
С.Е = 36 КМ. D. Không có đâu đúng. 
Cho hệ như hình vẽ. Gọi 


asa, a, là gia tốc của vật có 
khói lượng mạ, mi, mạ đối với hệ 
quy chiếu mặt đất, aa là gia 


tốc của các vật mi, m2 đối với hệ 
quy chiếu gắn với ròng rọc 2. Bỏ 
qua khối lượng ròng rọc và ma 
sát. Biểu thức nào sau đây sai: 


А. а = -а,. В: а, =a -а,. 
C. a, =а, –а,. D. a, +a, =2a,. 
Phát biểu nào sau đây sai? 


A. Công của lực thế thì bằng độ giảm thế năng. 


B. Công của lực tác dụng bằng độ biến thiên động năng đúng đối 
với lực thế cũng như lực phi thê. 


C. Một chất điểm chuyên động tròn đều thì ngoại lực tác dụng bằng 
không. 

D.Một chất điểm chuyển động tròn đều thì công của ngoại lực tác 
dụng băng không. 


Mội vật khối lượng m = 2 kg được ném ngang từ một độ cao trên 
mặt đất. Cho g = 10 m/s”. Bỏ qua sức cản không khí. Độ biến thiên 
động lượng của chất điểm sau 2 s chuyên động có độ lớn bằng: 


A. 40 m/s. 

В. 40 kg.mús. 

C. 20 kg m/s. 

D. Không tính được vì không biết vận tốc đầu. 
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Câu 59: 


Câu 60: 


Câu 61: 


Câu 62: 


Câu 63: 


Một chất điểm ну động trên trục Ох trong trường thé có thế 
năng Wax) = X 202). Со năng chất điểm có giá trị xác định bằng 4 
(2). Chất điểm có vận tốc bằng không tại tọa độ: 

A.x=-2m. В.х=2 т. 

С. A và В đều đúng. D. x =4 m. 

Hai lực Е = хі và Е, = yj. Luc nào là lực thé? 

A. Lực Е. В. Lực Е. 

С. Cả hai lực. D. Không có lực nào là lực thế. 

Cho hệ như hình vẽ. Hệ ma sát t giữa m và 
mặt phẳng thắng đứng BC là k = 0,1. Bỏ 
qua ma sát giữa khối ABCD và sàn. Cho m 
g = 10 m/s2. Dë m không trượt xuống theo 


mặt BC, cần cho khối ABCD chuyển, động 
sang phải theo phương ngang với gia tốc: 


A. a>100 m/s?. 

В. a<100 m/s. Hinh 2.25 
С. a>1m/s2, | | 

D. Không tính được vì không biết khối lượng các vật. 


A B 


Một vật khối lượng т = I kg được ném lên từ mặt đất với vận tốc 
đầu v, =20 m/s. Vật lên đên độ cao h = 19,4 m thì dừng lại. Cho 
g = 10 m⁄s”. Công của lực cản không khí bằng: 
А. -6 J. 

B. -200 J. 

C. -194 J. 

D. Không tính được vì không biết lực cản. 

Cho vật có khối lượng m trượt trên nửa bán 
cầu khối lượng M như hình 2.26. Bỏ qua ma 
sát. Bán cầu chuyên động với gia tốc A như 


hình vë. Gọi a là gia tốc của vật m đối với hệ 
quy chiếu gắn với bán cầu. Phương trình động 
lực học nào sau đây đúng? Hình 2.26 
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Câu 64: 


Câu 65: 


Câu 66: 


Câu 67: 


Câu 68: 


CHƯƠNG 2 
А. ma' =P +Ñ —mA; та! = трсоз@ – N +mAsin8. 
В. ma’ =P +Ñ —- МА; та’ = mgcos0 — N + МАзїпӨ. 
C. ma =P +Ñ -MA; та = mgcos0 — N —mAsinô. 
D. ma' = В+ № МА; m ' = mgcos0 — N — MAsin8. 


Một viên đạn có khối lượng 9 g bay theo phương nằm ngang với 
vận tốc 400 m/s đến xuyên qua một bản gỗ dày 30 cm, sau đó bay 
ra ngoài với vận tốc 100 m/s. Tìm lực cản trung bình của bản gỗ đó 
lên viên đạn. 


А. 2400 N. B.2250 N. 
C.2100 N. D. 2000 N. 
Một viên dan có khối lượng 10 g chuyển động với vận tốc v=200 


m/s xuyên thẳng vào một tám gỗ và chui sâu vào trong tắm gỗ một 
đoạn 1 = 4 cm. Tìm lực cản trung bình của gó. 

A. 5500N. В. 6200 N. 

С. 4800 N. { D. 5000 N. 


Một viên đạn có khối мер? g chuyën dóng vói ván tốc v = 200 
m/s xuyên thẳng vào một tám gỗ và chui sâu vào trong tám gỗ một 
đoạn = 4 cm. Tìm thời gian chuyển động trong tắm gỗ? 

A.2.10 s, В. 4.10 s. 

С. 5.10' 5. D. 8.10 s. 


Một phân tử có khối lượng m = 4,65.10”” kg đập vào thành bình 
dưới góc œ = 60° so với pháp tuyến của thành bình. Sau đó, phân tử 
phản xạ ra khỏi thành bình với cùng một góc như vậy so với pháp 
tuyến của thành bình và với cùng độ lớn vận tốc là 602 m/s. Tìm 
xung lượng của lực mà thành bình đã tác dụng lên phân tử. 


A.2,1.1022 N.s. В. 2,8.1023 N.s. 
С. 3,2.1022 N.s. р. 5,6.102* N.s. 
Nâng một vật có khối lượng m = 2 kg theo phương thẳng đứng lên 


độ cao h = 1 m bằng một lực không đổi. Cho biết lực đó đã thực 
hiện một công A = 78,5 J. Tìm gia tốc a của vật. Cho g= 9,8 m/s. 


А. 29,4 m/s? В. 32,1 m/s2. 
С. 27,6 m/s?. D. 25,9 m/s2. 
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Câu 69: 


Câu 70: 


Câu 71: 


Câu 72: 


Một vật có khối lượng m = 1 kg. Tim cóng cần thực hiện để tăng 
vận tốc chuyển động của vật từ 2 m/s đến 6 m/s trên đoạn đường 
1 m. Cho biết trên cá đoạn đường chuyển động, lực ma sát không 
đổi bằng Fms = 19,6 N. 


A. 40,2 J. B. 35,6 J. 
C. 41,8 1. D.37,2 J. 
Câu nào phát biểu sai? 


A. Khác với động học, động lực học nghiên cứu chuyển. động cơ có 
xét đến tác dụng của lực, là nguyên nhân làm thay đổi trạng thái 
chuyển động của vật. 


B. Khối. lượng quán tính đặc trưng cho sự thay đổi trạng thái 
chuyên động của vật. - 

C. Khối lượng quán tính đặc trưng cho tính bảo toàn vận động của vật. 

D. Gia tốc a của vật tỷ lệ với ngoại lực F tác dụng lên vật và tỷ lệ 
nghịch với khối lượng quán tính của vật. 

Câu nào phát biểu sai? 

A. Định luật quán tính của Newton chỉ được áp dụng cho hệ cô lập. 


B. Định luật hai Newton F = ma áp dụng cho hệ chịu tác dụng của 
ngoại lực. 


C. Trọng lượng và khối lượng là hai khái niệm giống nhau. 

D. Hệ quy chiếu quán tính là hệ trong đó định luật quán tính của 
Newton được nghiệm đúng. 

Chọn phát biêu đúng. 

A. Khối. lượng quán tính đặc trưng cho sự thay đổi trạng thái 
chuyên động của vật. 

B. Hệ quy chiếu gắn với Trái Đất thực sự là hệ quy chiếu quán tính. 

C. Trong hệ quy chiếu, chuyển động có gia tốc 8 so với hệ quy 
chiếu quán tính, định luật hai Newton уйп áp dụng được và 
không cần có sự thay đỗi nào. 

D. Nếu xung lượng của ngoại lực tác dụng lên vật bằng không thì 
động lượng của vật được bảo toàn. 
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Càu 73: 


Càu 74: 


Càu 75: 


Càu 76: 


CHƯƠNG 2 


Câu nào phát biểu sai? 

A. Động lượng của một hệ cô lập được bảo toàn. 

B. Xung lượng của lực tác đụng lên vật trong thời gian At bằng độ 
biến thiên động lượng của vật trong thời gian đó. 

C. Lực ma sát Fms = HN, trong đó p là hệ số tỷ lệ, còn N là thành 
phần lực của vật tác dụng tiếp tuyến với chuyển động của vật. 

D. Định luật quán tính của Newton chỉ được áp dụng cho hệ cô lập. 


Chọn phát biểu đúng. 

Có hai quả cầu đặt cách nhau một đoạn r trong không khí. Sau đó 
đặt chúng vào trong dầu và cũng cách nhau một đoạn r như trên. 
Lực hấp dẫn giữa hai quả cầu sẽ. 1 


A. Tăng lên. B. Giảm đi. 
С. Không đổi. D. Bằng không. 
Chọn phát biểu sai. 


A. Một ó tô chạy trên một đoạn đường nằm ngang. Lực do ô tô nén 
lên mặt đường có độ lớn bằng trọng lượng của ô tô. 
B. Một ô tô chạy trên một đoạn đường cong lồi bán kính R. Lực đo 
ô tô nén lên mặt đường có giá trị lớn hơn trọng lượng của ô tô. 
C. Khác với động học, động lực học nghiên cứu chuyển. động cơ có 
xét đến tác dụng của lực, là nguyên nhân làm thay đổi trạng thái 
chuyền động của vật. 


D. Công của lực vạn vật hấp dẫn không phụ thuộc vào dạng đường đi. 


Chọn phát biểu đúng. 

A. Năng lượng là số đo tổng quát của vận động vật chất về chất và 
lượng. Trong chuyển động cơ, cơ năng. băng hiệu giữa động 
năng K và thế năng U đặt trong trường thé ngoài. 

B. Một ô tô chạy trên một đoạn đường cong lồi bán kính R. Lực do 
ô tô nén lên mặt đường có giá trị lớn hơn trọng lượng của ô tô. 


C. Đối với một vật nằm trong trọng trường, độ tăng động năng 
bằng độ giảm t thế năng của vật. Từ đó tìm được biểu thức quan 


D.Khối lượng quán tính đặc trưng cho sự thay đổi trạng thái 
chuyền động của vật. 
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Câu 77: 


Câu 78: 


Câu 79: 


Câu 80: 


Chọn phát biểu đúng. U 
A. Giả sử vật chuyển động trong 


trường thế ngoài mà đường 
cong thê năng U có dạng như n A © 
hình 2.27. Miễn chuyên động 


cho phép là x, <x <xpn, 


x. < x. 
Е Hình 2.27 
В. Vật thực hiện dao động trong miên ВС. 
C. Một ó tô chạy trên một đoạn đường cong lõm bán kính R. Lực 
do ô tô nén lên mặt đường có giá trị nhỏ hơn trọng lượng của 
ô tô. 
D. Trong hệ quy chiếu chuyển động có gia tốc а so với hệ quy 
chiếu quán tính, định luật hai Newton vẫn áp dụng được và 
không cần có sự thay đổi nào. 


Một ô tô có khối lượng 20000 kg đang chạy với vận tốc không đổi 
trên đoạn đường phẳng ngang thì buộc phải phanh gấp. Cho biết ô 
tô dừng lại sau khi trượt thêm 45 m. Lực hãm của phanh xe bằng 
10800 N. Hệ số ma sát giữa Đánh xe và mặt đường là 0,2. Lấy gia 
tốc trọng trường g = 9,8 m/s2. Xác định công cản của các lực tác 
dụng lên ô tô. 


A. -2,25.1051. B. -2,25.10” J. 
C. -2,25.10Ê J. D. -1,25.10/J. 
Một ô tô có khối lượng 20000 kg đang chạy với vận tốc không đổi 


trên đoạn đường phẳng ngang thì buộc phải phanh gấp. Cho biết ô 
tô dừng lại sau khi trượt thêm 45 m. Lực hãm của phanh xe bằng 
10800 N. Hệ số ma sát giữa 1 bánh xe và mặt đường là 0,2. Lấy gia 
tốc trọng trường g = 9,8 m/s?. Xác định vận tốc của ó tô trước khi 
hãm phanh. 


A. 54 km/h. В. 20 m/s. 
C. 80 km/h. D. 36 km/h. 
Một ô tô khối lượng 1000 kg chạy với vận tốc không đôi bằng 36 


km/h. Hệ số ma sát giữa bánh xe va mặt đường bằng 0,07. LẤY gia 
tốc trọng trường g = 9,8 m/s?.Tính công suất của ó tô khi ó tô chạy 
trên đoạn đường phẳng ngang ~ 
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Câu 81: 


Câu 82: 


Câu 83: 


Câu 84: 


Câu 85: 


CHƯƠNG 2 


A. 6,86 kW. В. 18,6 kW. 
С. 8,86 kW. Р”. 8 kW. 


Một ô tô khối lượng 1000 kg chạy với vận tốc không đổi bằng 36 
km/h. Hệ số ma sát giữa bánh xe va mặt đường bằng 0,07. Láy gia 
tốc trọng trường g = 9,8 m/s. Tính công suất của ô tô khi ô tô chạy 
lên dốc trên đoạn đường phẳng hợp với mặt ngang một góc 
nghiêng a sao cho sina = 0,05. 


А. 11,75 kW. В. 18,6 kW. 
C. 88,6 kW. D. 80 kW. 


Tính công cần thiết để kéo một lò xo giãn thêm 20 cm, biết rằng 
lực kéo giãn lò xo tỷ lệ với độ dàn của lò xo và muốn lò xo dãn 
thêm 1 cm thì phải tác dụng lên nó một lực kéo bằng 30 N? 


А. 507. В. 60 J. 
С. 70 ]. i D. 80 1. 


Hỏi động cơ máy bay phải có công suất bằng bao nhiêu. Cho biết 
máy bay có khối lượng bằng 3000 kg và phải mát 60 s để bay tới 
độ cao 1000 m (so với mặt đất). Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 
m/$Ỷ. 


A.493 kW. В. 500 kW. 
С. 88,6 kW. D. 800 kW. 


Một khẩu pháo có khối lượng 500 kg bắn theo phương ngang. Viên 
đạn có khói lượng 5 kg và có vận tốc đầu nòng là 400 m/s. Ngay 
sau khi bắn, khẩu pháo giật lùi một đoạn 45 cm. Xác định lực hãm 
trung bình tác dụng lên khẩu pháo. 


А. 4000 N. В. 400 N. 
С. 5000 N. D. 500 N. 


Một xe chuyên động từ đỉnh 
xuống chân của mặt phẳng 
nghiêng DC và dừng lại sau 
khi đã đi được một đoạn 
đường nằm ngang CB. Cho 
biết AB =5= 2,5 m; AC = l 


Hình 2.28 
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Càu 86: 


Càu 87: 


Càu 88: 


Câu 89: 


= 1,5 m; DA =h = 0,5 m. Hệ sô ma sát p trên các, doan DC và CB 
là như nhau. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s”. Xác định hệ số 
ma sát trên các đoạn đường DC và CB. 


A. 0,3. B. 0,1. 
C. 0,2. D. 0,4. 
Một vật khối lượng m trượt không ma sát 
từ đỉnh S của một nửa mặt câu bán kính 
R = 90 cm và rơi xuông mặt phăng ngang. 
Hãy xác định độ cao hị của điểm M trên 


mặt cầu tại đó vật rời khỏi mặt cầu? Hình 2.29 
A. 60 cm. B. 90 cm. 
C. 50 cm. = D.10 cm. 


Từ độ cao h = 20 m, :gười ta ném một hòn đá khối lượng 200 g với : 


vận tốc ban đầu bằng. 18 m/s theo phương nghiêng so với mặt 
ngang. Khi rơi chạm đất, hòn đá có vận tốc bằng 24 m/s. Lấy gia 
tốc trọng trường g = 9,8 m/sẺ. Hãy tính công của lực cản không khí 
tác dụng lên hòn đá. 


A.-141. B. 141. 
C. -12]. D.121. 


Một quả nặng buộc ở đầu một sợi dây không 
giãn có độ dài 7 = 36 ст. Quả nặng cùng với z ` 
sợi dây được quay tròn trong mặt phẳng thắng 4 N 
đứng xung quanh đầu dây cô định tại điểm О. 1 О | 
Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s. Xác \ ‚ 
định lực căng nhỏ nhất của sợi dây tại điểm ` Pa 
thấp nhất A. `-e*- 


А. TAmin = 29,4 N. B. TAmin = 25,4 №. Hình 2.30 
С. Tamin = 27,4 №. D. TAmin = 32 N. 


Một quả banh nặng được treo như hình 
2.31. Nếu ta giật nhanh phần dây phía 
dưới thì phần dây phía đưới bị đứt. Nếu 
chúng ta kéo từ từ sợi dây phía đưới thì 
sẽ đứt phần đây phía trên. Kết quả đầu 
tiên do: 


Phần dày trên 


Phần dây dưới 
Hình 2.31 
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Câu 90: 


Câu 91: 


Câu 92: 


CHƯƠNG 2 


A. Lực tác dụng nhỏ để di chuyển vật. 
B. Quả banh có quán tính. 

C. Lực сап không khí giữ quả banh lại. 
D. Quả banh có nhiều năng lượng. 


Khối lượng và trọng lượng của một vật: 

A. Khác nhau bởi một hằng số 9,8. 

B. Là những đại lượng có định. 

C. Cùng tính chất vật lý nhưng được biểu diễn bởi hai đơn vị khác nhau. 
D. Có cùng tỷ số đối với bất kỳ vật nào đặt cùng vị trí. 

Một diễn viên xiếc có trọng lượng W đang đứng trên một sợi dây 
cao như hình 2.32. Lực căng của sợi dây: 


А. Bằng W. B. Bàng W/2. 
C. Nhỏ hon W. D. Lớn hon W. 
Hình 2.32 


Cho bệ như hình 2.33. Đẩy hệ với một lực F theo phương ngang. 
Tính lực tương tác giữa mị và mạ khi lực F đặt tại mi. Bỏ qua mọi 


ma sát. 
Hình 2.33 
Em Fm ` 
А. Е, = 2, B. Б, = i 
m, +m, m +m, 
Fm Em. 
С. Б, = 2 D. Е, = еы 
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Câu 93: 


Câu 94: 


Câu 95: 


Câu 96: 


Cho hệ như hình 2.34. Đây hệ với ° 


một luc F theo phuong ngang. 
Tính lực tương tác giữa mi và mạ mm 


khi lực F đặt tại mạ. Bỏ qua mọi 


: Hình 2.34 
ma sát. 
XP ж... B. F, =- Em 
Ы m, +m, $ m +m, 
C. Е, = Ев D. F, „н 
п-т, m, 


Cho hệ như hình 2.35. Trong đó hệ số ma sát giữa các vật mị và mạ 
với mặt phẳng nghiêng được cho như sau > Hạ. Tính lực tương 
tác giữa chúng biết góc nghiêng là а. 


mmg (p H;}cosœ 
m, + m, 


kẻ _ mmg (p +H;)tosơ.. ty, 
u m, +m, АУ, 
. - 


mịm;g( —H;)sinG.. 


A. В, = 


С. Е, = 
mi +m; Hinh 2.35 
D.E _ mim,g (u =H;)cosœ 
hoi: Р а m -m 2 
1 2 


Cho hệ thống như hình 2.36. Ban i 

đầu khi khối läng trụ M đứng yên — 

thì vật m không trượt trên mặt 

phẳng nghiêng của khối lăng trụ <1 

Tính lực ma sát giữa vật m và Hinh 2.36 sử dung cho câu 95 


mặt phăng nghiêng đó. ; và cân 96 
А. Fa =mgsind. `B. Fa = Hmgsind. 
С. Е„ =mgcosa. D. Е„ = umgcosa. 


Cho hệ thống như hình 2.36. Khối lăng trụ M phải trượt theo 
phương ngang với gia tốc bao nhiêu thì m có thể trượt được trên 
mặt phẳng nghiêng? 
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Càu 97: 


Càu 98: 


Câu 99: 


CHUONG 2 
А. A > P(ucose-sina) p as ВЕБ. 
cosa + psina cosa — psina 
c azs РВЕ... pas 282, 
pcosa +sina - cosa – ѕіпа 
Cho hệ như hình 2.37. Cho М = 20 kg, т = 2 kg. Vật М có thể 


trượt không ma sát trên mặt phăng ngang. Hệ số ma sát giữa m và 


M là и = 0,25. Tác dụng lên m một lực F theo phương ngang. 
Tính lực ma sát giữa m và M khi F = 2 N. Cho gia tốc trọng 
trường g = 10 m/s”. 


E 


Hình 2.37 sử dụng cho câu 97 đến câu 102 


A.2N. B.5N 
C.3N. D.4N. 
Cho hệ như hình 2.37. Cho M = 20 kg, m = 2 kg. Vật M có thể 


trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa m và M là 


u = 025. Tác dụng lên m một lực Ë theo phuong ngang. Tinh lực ma 
sát giữa m và M khi F = 20 N. Cho gia tốc trọng trường g = 10 m. 


A.2N. B.5N. 
C.3N. D.4N. 
Cho hệ như hình 2.37. Cho M = 20 kg, m = 2 kg. Vật M có thê trượt 


không ma sát trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa m và M là 


н = 0,25. Tác dụng lên m một lực F theo phương ngang. Tính gia 
tốc của m so với mặt đường khi F = 2N. 


A. 0,091 m/s2. В. 1,5 m/s?. 


С. 1,2 т/52. D. 2 m/s. 
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Саи 100: 


Câu 101: 


Câu 102: 


Câu 103: 


Câu 104: 


Cho hệ như hình 2.37. Cho M = 20 kg,m =2 kg. Vật M có thể 
trượt không ma sát trên mặt phăng ngang. Hệ số ma sát giữa m 
và M là р = 0,25. Tác dụng lên m một lực F theo phương 
ngang. Tính gia tôc của m so với M khi F =2N. 

А. 0,091 m/$2, B. a=0 m/$?. 


С. 1,2 т/82. D. 2 т/52. 


Cho hệ như hình 2.37. Cho М = 20 kg, т = 2 kg. Vật M có thể 
trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang. Hệ số ma sát giữa m 


và M ар = 0,25. Tác dụng lên m một lực F theo phương 
ngang. Tính gia tóc của m so với mặt đường khi F = 20 N. 
А. 0,091 m/s2. В. 1,5 m/s2. 


С. 7,5 m/s$?. D. 2 m/3. 


Cho hệ nhu hình 2.37. Cho M = 20 kg, m = 2 kgˆ Vật M có thể 
trượt không ma sát trên mặt phẳng ngang. Hệ só ma sát giữa m 
và M là н = 0,25. Tác dụng lên m một lực F theo phương 
ngang. Tính gia tốc của m so với M khi F =20N. 


А. 7,25 т/8^. В. 1,5 т/52. 
С. 7,5 m/s. D.2 m/s. 


Một quả cầu khối lượng m = 200 g duoc treo ở đầu một sợi dây 
đài 7 = 60 cm, đầu kia của dây gắn cố định. Quả cầu chuyển 
động trong mặt phẳng nằm ngang với vận tốc không đổi sao cho 
dây luôn căng và vạch một mặt nón, phương dây treo hợp với 
phương thắng đứng một góc ơ = 30”. Bỏ qua sức cản không khí. 
Tinh vận tốc góc của vật. Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/sỶ. 


A. 4,34 rad/s. B. 5,34 rad/s. 
C. 6,34 rad/s. D. 2,5 rad/s. 


Một quả cầu khối шопо m = 200 g duoc treo ở đầu một sợi dây 
dài 1 = 60 cm, đầu kia của đây gắn có dinh. Quå cầu chuyên 
động trong mặt phẳng nằm ngang với vận tốc không đổi sao cho 
dây luôn căng và vạch một mặt nón, phương dây treo hợp với А 
phương thắng đứng một абс а = 30°. Bỏ qua sức cản không КЫ. : 
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Câu 105: 


Câu 106: 


Câu 107: 


Câu 108: 


CHƯƠNG 2 


Tính lực căng dây. Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/ 52. 
А. 2,26 N. В. 3,26 N. 
С. 4,26 М. D. 1,5 №. 


Một ô tô khối lượng một tấn, khi chuyển động xuống một dốc 

nghiêng thì tắt máy, ó tô chuyển động với vận tốc đều 54 km/h. 

Độ nghiêng của dốc là 4%. Hỏi động cơ ô tô phải có công suất 

bằng bao nhiêu đề nó chuyển động lên dốc đó với cùng vận tốc 
54 km/h. Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 m/$Ẻ. 


А. 11760 W. В. 12760 W. 
С. 10000 W. D. 14760 W. 


Từ đỉnh tháp cao h = 20 m người ta ném một vật khối lượng 
100 g theo phương nghiêng so với mặt phẳng năm ngang với 
vận tốc ban đầu у= 18 m/s. Khi chạm đất vận tốc của vật là 
24 m/s. Tính công của lực cản không khí. Cho gia tốc trọng 
trường g = 9,8 m/s“. 


А.-71 B. 71. 

„ -10 1. D. 101. 
Từ đỉnh tháp cao h = 20 m người ta ném một vật khối lượng 
100 g theo phuong nghiêng so với mặt phẳng năm ngang với 
vận tốc ban đầu у, = 18 m/s. Khi chạm đất vận tốc của vật là. 


24 m/s. Tính công của lực trọng trường. Cho gia, tốc trọng ` 
trường g = 9,8 m/s“. 


A. -19,6 J. B. 19,6 J. 

C. -101. D. 101. 

Một chiếc xe chuyển động từ đỉnh một đốc phẳng AB = s có độ 
cao h và dừng lại sau khi đi được đoạn nằm ngang BC = /. Hệ số 


ma sát giữa xe và mặt đường trên đoạn AB và BC đền như nhau. 
Tìm hệ sô ma sát đó. 


l 
A. рее Е B. u =-=. 
М2 -k+l y-k +1 

2h 


h 
свег нг 
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Câu 109: 


Саи 110: 


Câu 111: 


B с 
Hình 2.38 sử dụng cho câu 109 đến câu 111 


Một chiếc xe chuyển động từ đỉnh một đốc phẳng AB=s có độ 
cao h và đừng lại sau khi đi được đoạn nằm ngang BC = /. Hệ só 
ma sát giữa xe và mặt đường trên đoạn AB và BC đều như nhau. 
Tìm gia tốc của xe trên đoạn đường AB. 


c h р М5 20 +1 
5 vs -k -1 

i h ys- 

D. g—|l-———— |. 
s s-k -l 


Một chiếc xe chuyên động từ đỉnh một dốc phẳng AB = s có độ 
cao h và dừng lại sau khi đi được đoạn nằm ngang ВС = 7. Hệ số 
ma sát giữa xe và mặt đường trên đoạn AB và BC đều như nhau. 
Tìm gia tốc của xe trên đoạn đường BC. 


А в. 8 
ys -k +1 vV? -r +1 
c hg D 2hg 


` Jè -k -I "Tp? + 


Một chiếc xe chuyên động từ đỉnh một đốc phẳng AB = s có độ 
cao h và dừng lại sau khi đi được đoạn nằm ngang BC = 1. Hệ số 


ma sát giữa xe và mặt đường trên đoạn AB và BC đều như nhau. 


Tìm độ biến thiên động năng của xe giữa điểm B và A. 
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Câu 112: 


Câu 113: 


Câu 114: 


CHƯƠNG 2 


C. gmh| 1 
52-0 -l 
Га р? 

Di gmh bac —|, 
s-k -i 


Một vật khối lượng m chuyên động theo quỹ đạo tròn bán ` 
kính R. Lực hướng tâm f biến đổi theo thời gian theo quy luật 
f = 2mK2RÓ, trong đó K là hàng số. Công suất thực hiện bởi 
lực tác dụng lên vật là: 


A. mK2R26. В. 2mK2R20., 
C. 2mKRẺ. D. 4mK2R26 


Một vật khối lượng m được đây lên dọc theo mặt phẳng nghiêng 
góc a với mặt nằm ngang. Vận tốc ban đầu của vật bằng vụ. Hệ 
số ma sát giữa vật và mặt phẳng là н. Tính công của lực ma sát 
trên quãng đường vật đi được. 


2 2 
An an в. в 
2(k + tana) 2(u+ tana) 
LAA иту? ` D. шту? š 
2(w— tang) -2(u+cosơ) 


Đặt một vật khối mộc mi = 5 kg trên một vật khác có khối 
lượng mạ = 10 kg nhu hinh 2.39. Vật mi được nối có định vào 
tường bởi một sợi dây và tác dụng một lực F = 45 N lên vật m; 
theo phương ngang. Cho hệ số ma sát giữa các bề mặt khi 
chuyên động là k = 0,2. Xác định lực căng dây. Cho gia tốc 
trọng trường g = 10 ms. 
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Câu 115: 


Câu 116: 


Câu 117: 


Câu 118: 


A. 10N. В. 15N. 
C. 30N. D. 40 N. 
Đặt một vật khối lượng mı = 5 kg trên một vật khác có khối 
lượng mạ = 10 kg như hình 2.39. Vật m; được nỗi cô định vào 
tường bởi một sợi dây và tác dụng một lực F = 45 N lên vật m; 


theo phương ngang. Cho hệ số ma sát giữa các bề mặt khi 
chuyển động là ц = 0,2. Xác định gia tốc của vật mạ. 


А. 0,5 m/s?. В. 1,5 m/s2. 
С. 0,75 m/s?. D. 1 m/s?. 


Hình 2.39 sử dung cho câu 114, 115 và câu 116 


n} 


Đặt một vật khối lượng m, = 5 kg trên một vật khác có khối 
lượng mạ = 10 kg như hình 2.39. Vật m; được nói có định vào 
tường bởi một sợi dây và tác dụng một lực F = 45 N lên vật 
mạ theo phương ngang. Cho hệ số ma sát giữa các bề mặt 
khi chuyển động là н = 0,2. Xác định gia tốc của vật mı đối 
với mạ. 


А. 0,5 пив, В. 1,5 m/⁄s, 

С. 0,75 m/s?. D. 1 m⁄s”. 

Một chất điểm khối lượng m = 100 g đang chuyển động với vận 
tốc V. có độ lớn là 2 m/s thì chịu tác dụng của lực F cùng 
phương, cùng chiều với vận tốc ГА và độ lớn F = 20 №, trong 


thời gian / = 5s Chất điểm sẽ đạt vận tốc: 


А. 2,2 m/s. В. 4 m/s. 
C. 4,4 m/s. D. 6,6 m/s. 


Với chuyển động nào sau đây của chất điểm thì hợp lực F của 
các ngoại lực tác dụng vào chât điểm có cường độ không đôi? 
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Câu 119: 


Câu 120: 


CHƯƠNG 2 


A. Thắng đều. B. Thắng biến абі đều. 

C. Tròn đều. D. Cả ba câu trên đều đúng. 

Một chất điểm chuyển động từ vị trí (2m, 0m) đến vị trí (0m, 

2m) dưới tác dụng của lực E=@i+4j)N. Tính công mà lực 

thực hiện được: 

A.01. В. 2 Ј. 

C.6 J. D.8 J. 

Một vật nhỏ trượt xuống một mặt phẳng nghiêng không ma sát, 

trong quá trình đó: 

A. Công của phản lực pháp tuyến do mặt phẳng tác dụng vào vật 
bàng không. 


ов. Xung lượng của phản lực pháp tuyến do mặt phẳng tác dụng 


vào vật băng không. 

C. Độ tăng động năng của vật không bằng công do trọng lực của 
vật thực hiện. 

D. Độ tăng động lượng của vật bằng xung lượng của trọng lực 
của vật thực hiện 


D. BÀI TẬP NÂNG CAO 


Câu 121: 


Câu 122: 


Ở đầu một thanh mảnh khối lượng không đáng kë ОА chiều dài 
1 có treo một vật nặng. Tại điểm thấp nhất А phải truyền cho vật 
một vận tốc nhỏ nhất bằng bao nhiêu để vật có thể quay tròn 
trong mặt phẳng thẳng đứng? 


5р]. B. үе. 
C. 2 gl. р. 2/58/. 


Một phi công lái một máy bay thực hiện một vòng nhào lộn có 
bán kính 200 m trong mặt phẳng thẳng đứng. Khối lượng của 
phi công bằng 75 kg. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s”. Xác 
định lực nén của phi công tác dụng lên ghế ngồi tại điểm thấp 
nhất của vòng nhào lộn khi vận tốc của máy bay trong vòng 
nhào lộn luôn luôn không đổi bằng 360 km/h. 


A.4485N. B. 4000N. 
С. 2000 N. D. 8500N. 


ĐỘNG LỰC HỌC CHÁT МЕМ 95 


Câu 123: 


Câu 124: 


Câu 125: 


Câu 126: 


Câu 127: 


Một phi công lái một máy bay thực hiện một vòng nhào lộn có 
bán kính 200 m trong mặt phẳng thắng đứng. Khối lượng của 
phi công bằng 75 kg. 14у gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s2, Xác 
định lực nén của phi công tác dụng lên ghế ngồi tại điểm cao 
nhất của vòng nhào lộn khi vận tóc của máy bay trong vòng 
nhào lộn luôn luôn không đổi bằng 360 km/h. 


A.3015N. B.2100N. 
C. 4200 N. D. 5000 N. 


Một phi công lái một máy bay thực hiện một vòng nhào lộn có 
bán kính 200 m trong mặt phẳng thắng đứng. Khối lượng của 
phi công bằng 75 kg. Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s”. Với 
vận tốc nào của máy bay khi thực hiện vòng nhào lộn người phi 
công bắt đầu bị rơi khỏi ghế ngồi. 


А. 159 km/h. В. 200 km/h. 
C. 100 km/h. D. 50 km/h. 


Một hòn bi nhỏ khối lượng m được gắn vào đầu sợi dây không 
co giãn, đầu kia sợi đây treo vào điểm O. Người ta đưa hòn bi 
sang một bên sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng một .. 
góc vuông rồi buông không vận tốc đầu. Hãy xác định sức 
căng của dây treo theo góc lệch 0 của sợi dây so với phương 


. thẳng đứng. 


A. T = mg.cos80. B. T = mg.sin0. 
C. T = 3mg.cos9. D. T = (mg.cos0 + 1). 


Một hòn bi nhỏ khối lượng m được gắn vào đầu sợi dây 
không co giãn, đầu kia sợi dây treo vào điểm O. Người ta đưa 
hòn bi sang một bên sao cho sợi dây hợp với phương thắng 
đứng một góc vuông rồi buông không vận tốc đầu. Hãy xác 
định gia tốc toàn phần theo góc lệch 0 của sợi dây so với 
phương thắng đứng. 


A. g(I+3cos26) ” . B. 2g(I+3cos°0) ” 
С. g(I+3cos"0}”.  D.g(1+3sin9)” 


Một hòn bi nhỏ khối lượng m được gắn vào đầu sợi dây không 
co giãn, đầu kia sợi dây treo vào điểm O. Người ta đưa hòn bi 
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Câu 128: 


Câu 129: 


Câu 130: 


CHƯƠNG 2 


sang một bên sao cho sợi dây hợp với phương thăng đứng một 
góc vuông rồi buông không vận tóc đầu. Hãy xác định sức căng 
của dây khi thành phần thăng đứng của vận tốc hòn bi đạt giá trị 
cực đại. 


A. mgv3. B. mg). 
C. 2mgv3. D. mg. 


Một hòn bi nhỏ khối lượng m được gắn vào đầu sợi dây không 
co giãn, đầu kia sợi dây treo vào điểm O. Người ta đưa hòn bi 
sang một bên sao cho sợi dây hợp với phương thắng đứng một 
góc vuông rồi buông không vận tốc đầu. Hãy xác định góc lệch 
6 của dây khi vectơ gia tốc toàn phần của hòn bi nằm ngang. 


А. агссо5(1/ 4). В.30°. 
С. агсѕіп(1/ 4/3). D.45°: 


Một hòn bi nhỏ khối lượng m được gắn vào đầu sợi dây không 
co giãn, đầu kia sợi dây treo vào điểm O. Người ta lại đưa hòn 
bi sang một bên để sợi dây hợp với phương thắng đứng một góc 
0; rồi lại buông không vận tốc đầu. Hỏi góc 0, bằng bao nhiêu 
để độ lớn của gia tốc toàn phần của hòn bi ở vị trí cao nhất và 
thấp nhất bằng nhau? 


А. {ап(0,/2) = 1/2. В. ќап(0,) = 1/2. 
С. соѕ(0,/2) = 1/2. D. ап(0,/2) = 3/2. 


Một vật nhỏ khối lượng m đang nằm yên trên một mặt phẳng 
ngang nhẫn. Lúc t = 0, vật đó chịu tác dụng của một lực phụ 
thuộc vào thời gian theo quy luật F = bt, trong đó b là hằng số, 
lực hợp với phương ngang một góc không đổi а. Tìm vận tốc 
của vật lúc nó rời mặt phẳng. 


mg cosơ p. 1220050 : 
2bsin?u ` ` 2bsin2oe ` i 
mg”cosơ р mg’cosa Hình 2.40 


2bsina 2sin?œ 
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Câu 131: Khối lăng trụ 1 có khối lượng mi với 
góc nghiêng a đặt trên một mặt phẳng 


ngang. Khôi này mang một vật 2 có < 
khói lượng mz. Bỏ qua ma sát, tính gia 
tốc của khối trụ. 
i i Hình 2.41 
А, gsin2œ B. 8sinơ | 
аон) аат) 
т, m, 
с. gsin2œ | р. øsin2œ : 
анте. аат) 
m m, 


Câu 132: Tìm gia tốc của thanh A đối với mặt phẳng ngang trong hệ 
thông như hình 2.42. Biết rằng tỷ số khối lượng giữa nêm B và 
thanh là n. Bỏ qua mọi ma sát. 


„—©® _ в. Ë __. 
1+ncotg?œ 2(1+ncote2a) 
Б g 
. Nha Ga дей D. | ———· 
1+ntanˆœ 1+ncos“œ 


ү 


Hình 2.42 sử dụng cho câu 132 và 133 


2) 


Câu 133: Tìm gia tốc của nêm В đối với mặt phẳng ngang trong hệ thống 
như hình 2.42. Biết rằng tỷ số khối lượng giữa nêm và thanh là 
n. Bỏ qua mọi ma sát. 


“=1... B_—_Š_ 
(tana + ncotga) n tan œ +cotg œ 
5 р £ 


` 2(tana + ncotga) ` ` ncotga ` 
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Câu 134: 


Câu 135: 


Câu 136: 


Cho hệ thống như hình 2.43. Biết 
m/m = n và mặt phẳng nghiêng hợp 
với mặt phẳng ngang một góc a. Bỏ 
qua khối lượng ròng rọc, dây nối và 
bỏ qua mọi ma sát. Tìm điều kiện của 
n để vật m' đi xuống. 


sina cosa 

„А. n>—. B.n>—. 
2 2 

5 х tang 

C. n>sind. D. n>— 


Cho hệ thống như hình 2.44. Cái thanh có chiều 
đài L và khối lượng M và hòn bi có khối lượng m 
(với M > m). Hòn bi bị chọc thủng một lỗ và có 
thể trượt theo sợi dây với một lực ma sát nào đó. 
Khối lượng của ròng rọc và của dây không đáng 
kể, ma sát ở ròng rọc bằng không. Lúc đầu hòn bi 
ở ngang với đầu dưới của thanh. Khi thả ra, hai 
vật chuyển động với những gia tốc không đổi. Sau 
một khoảng thời gian t kë từ khi bát đầu chuyên 
động, hòn bi ở vị trí ngang với đầu trên của thanh. 
Xác định lực ma sát giữa hòn bi và sợi dây. 


2LMm LMm 
A.Fe- TS, BF=c ca: 
(M-m)? (M-m)t 
vú 
С. к-н... _F=LMm__ 
(M+m)t (M-m) 


Cho hệ thống như hình 2.45. Hòn bi 1 có khối 
lượng bằng 1,8 lần khối lượng của thanh 2; chiều 
dài của thanh bằng L = 1 m. Khối lượng của ròng 
rọc, của dây cũng như ma sát đều không đáng ké. 
Người ta đặt hòn bi ở ngang đầu đưới của thanh 
2. Sau đó, hệ được thả cho chuyển động. Hỏi, sau 
bao lâu hòn bi ở ngang với đầu trên của thanh? 


A.t=ls. B.t= 1,45. 
С.1=2 s. D.t= 1,7 s. 


Hình 2.43 
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Hình 2.44 


| 


Hình 2.45 
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Câu 137: 


Câu 138: 


Câu 139: 


Một thanh nhãn AB nằm ngang khối lượng không đáng kê có 
thể quay xung quanh một trục thẳng đứng đi qua đầu A. Thanh 
đó mang một vật nhỏ khối lượng m, được nối vào đầu A bằng 
một 1б xo khối lượng cũng không đáng kể có chiều dài tự nhiên 
bằng /,. Hệ số đàn hôi của lò xo bằng k. Tính công phải tốn để 
làm cho hệ nói trên quay với vận tốc góc @. 


2 2 
A. HH | 
k-mœ 


i 2 
B.A=È Ll . 
2\ К-то 


2 2 
c. atze) 


К-то 


mã], , 
`.) 
Một vật nhỏ A trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một máng trượt 
nhàn có độ cao H. Phần cuối, máng trượt hướng theo phương 
nằm ngang và cách mặt 
phẳng nằm ngang một đoạn 
h. Hỏi độ cao h phải bằng bao 
nhiêu để khi bay ra khỏi 
máng trượt vật А đạt được 
khoảng cách s lớn nhất theo 


phương ngang? 
A.h=H2. B.h = H/3. Hình 2.46 
C.h=2H/3. Dh=3H2 ~ 


Một vật nhỏ A trượt không vận tốc đầu từ đỉnh một máng trượt 
nhẫn có độ cao H. Phần cuối máng trượt hướng theo phương 
nằm ngang và cách mặt phẳng nằm ngang một đoạn h. Tìm 
khoảng cách s lớn nhất theo phương ngang kể từ khi vật A bay 
ra khỏi máng trượt. 


A.H. B. H/2. 
C. Н/З. D. 2Н/3. 
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Câu 140: 


Câu 141: 


Câu 142: 


Câu 143: 


Câu 144: 


CHƯƠNG 2 


Một người đi xe đạp lượn tròn trên một sân tròn nằm ngang tâm 
O bán kính R. Hệ số ma sát chỉ phụ thuộc vào khoảng cách r đến 
tâm O của sân theo quy luật p = H„(I—r/R), trong đó ho là một 
hằng số. Xác định bán kính của đường tròn tâm O mà người đi 
xe đạp có thê lượn với vận tôc cực đại. 

B. R/2. B. К/З. 


C. 3R/2. D.2R/3. 

Một người đi xe đạp lượn tròn trên một sân tròn nằm ngang tâm 
O bán kính R. Hệ số ma sát chỉ phụ thuộc vào khoảng cách r đên 
tâm O của sân theo quy luật p = H„(—r/R), trong đó Ho là một 
hằng số. Xác định vận tốc cực đại mà xe đạp có thể lượn. 


А. v | = Ju gR/2 B. Vmax = Ju gR/3. 


C. Уш =R Ju,g/2. ЮУ = gR/2. 


Cho hệ như hình 2.47. Vật M có thể trượt # 

không ma sát trên mặt phẳng ngang. Hệ sô 4 

giữa m và M là p. Tác dụng vào m một lực F ЕТ 

(như hình 2.47). Với độ lớn nào của lực Ë thi 

vật m trượt trên M? ) Hinh 2.47 
M+m 


A. F> umg. B. F> umg. 


M+m 
M 
Hai vật khói luọng 3 kg và 2 kg được treo ở hai bên một ròng 
rọc gắn vào trần một thang máy (bỏ qua khôi lượng của ròng rọc 
và dây treo). Theo người trong thang máy thì vật 3 kg có gia tóc 

bằng g/4 hướng xuống. Gia tóc của thang máy là: 


A. g/4 hướng xuống. В. g/4 hướng lên. 
С. g/20 hướng xuống. D. g/20 hướng lên. 


C.F>u(m+M)g. D.F> u(M+.a)g. 


Thế năng của một hạt 2 kg chuyển động dọc theo trục x được 
cho bởi phương trình sau: 


J J 
U(x)=8| — |x +2.—— xš 
&) (=} m. 
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Câu 145: 


Câu 146: 


Câu 147: 


Câu 148: 


Khi hạt ở tọa độ x = 1 m thì độ lớn của gia tốc là? 
A.0. B. -8 m/s2. 
C. 8m/s?. D. 12m/s?. 


Công của lực thế: 
A. Luôn luôn bằng không vì lực F thăng góc với vectơ độ dịch 
chuyển ds. 

B. Doc theo một quỹ đạo kín luôn luôn bằng không. 

C. Phụ thuộc vào quỹ đạo cũng như điểm đầu và điểm cuối của nó. 
D. Là đại lượng không đổi vì lực thế không phụ thuộc vào quỹ đạo. 
Tại thời điểm £=0 hạt có động lượng P, và bắt đầu chịu tác 
dụng của lực F = á (5) trong khoảng thời gian т (với 2 là 

т 


hằng số): Động lượng của hạt khi kết thúc tác đụng của lực này 
là: 


2 


ar ar 
А. p= p +—. В.р=——. 
р= р, 6 р 3 
тА 1ã? ` | FI 1đ? / 
C. ре pit- DAP S x3: 


Một chiếc xe khối lượng 1 tắn đang chạy với vận tốc 36 km/h thì 
quẹo. Hỏi bán kính cong R của khúc cua tối thiểu là bao nhiêu 
để xe không bị trượt ra khỏi mặt đường? Biết hệ số ma sát tĩnh 
giữa bánh xe và mặt đường là 0,2 và g = 10 m/s2. 


A. Rmin= 5 m. В. Rmin = 50 m. 
С. Rmịn= 500 m. D. R bất kỳ. 


Một đoàn tàu khối lượng 10 tấn chuyển động trên đường ray 
nằm ngang với vận tốc không đổi bằng 20 m/s. Công suất đầu 
máy là 40 5kW. Gia tốc trong trường bằng 10 m/s?. Hệ số ma sát 
giữa tàu và đường ray bằng : 


A.0,1. B.0,01. 
С. 0,2. D. 0,02. 
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Câu 149: Một vật có khối lượng 0,2 kg di chuyển doc theo trục х dưới tác 
dụng của lực F. Thế năng của nó được cho bởi phương trình 


J J 
U(x)= (2) х? + 2-х 


Trong đó х là tọa độ của hạt. Nếu vận tốc của hạt là 5 m/s khi nó 
ở vị trí x = 1 m thì tóc độ của nó khi ở góc tọa độ là bao nhiêu? 


A. 0 m/s. B. 2,5 m/s. 

C. 7,9 m/s. D. 11 m/s. z 
Câu 150: Một vật nằm trên mặt phẳng ngang có khối Г. 28 

lượng т = 3 kg, được kéo bảng một lực 

kéo F = 4N tạo với phương năm ngang Hình 2.48 


một góc a = 30° như hình 2.48. Hệ số ma 

sát giữa vật và mặt phẳng nằm ngang н = 0,1; g =10 m/s?. Lực 
ma sát do mặt phẳng năm ngang tác dụng lên vật bằng: 
A.2,8N. B.3N. 

C.3,5N. D.4N. 


Đề bài các câu 151 — 152: Một thanh đồng chất chiều dài L đang trượt 
không ma sát trên mặt phẳng năm ngang. Thanh này trượt qua một biên của 
một mặt phăng gô ghê. Hệ số ma sát động giữa thanh và mặt phăng thứ hai 
là Hk- 

Æ. Bièn 


E Tuyệt? a тл SE 


| 
Hình 2.49 


Câu 151: Tìm gia tốc của thanh ở thời điểm đầu trước của thanh đi được 
một khoảng cách x so với biên của mặt phăng thứ hai. 


A 2 gx. в, LEX, 
L L 

x 

С. цв. р. ВЕ. 


Câu 152: Thanh sẽ dừng lại sau khi đầu sau của thanh chạm biên như hình 
vẽ. Tìm vận tôc ban đầu của thanh. 


A. agl. B. р. 
C../u,gL. р. нё] /2. 
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Đề bài các câu 153 - 155: Cho hệ thống 
như hình 2.50. Vật A có khối lượng 1 kg, 
góc nghiêng ơ, vật B có khối lượng 0,5 kg. 
Bỏ qua mọi ma sát, khối lượng của ròng 
гос và của dây nỗi không đáng kẻ. 


Câu 153: 


Câu 154: 


Câu 155: 


Đề bài các câu 156 - 157: An có khối lượng 50 
kg cần đu trên một sợi dây để đi ngang qua một 
con sông có bë rộng D để cứu Bình ở bờ bên kia. 
Gió tác dụng một lực bằng hằng số F lên An như 
hình 2.51. Với D = 50 m, F = 110 N, L = 40 m 
và góc a = 


Câu 156: 


Câu 157: 


Mói liên hệ giữa tốc độ vx của 
vật A và tốc độ vy của vật B là: 


kệ cm Sa W 
yz -h? 
C. v =.. Е D. у 


Vật А được thả ra từ trạng thái nghỉ khi góc a = 30°. Tìm vận 
tóc ух khi góc а = 45°. 

À. v, =1,35 m/s. В. v, =2 m/s. 

C. v, =1,65 m/s. D. v, =2,5 m/s. 

Vật A được thả ra từ trang thái nghi khi góc o = 30°. Tìm vận 
tóc của vật B khi góc ơ = 45°. 

A. 0,985 m/s. B. 1,9 m/s. 

C. 2 m/s. D. 3 m/s. 


50°. 


Hình 2.51 
Tìm vận tốc nhỏ nhất mà An cần có đủ để sang bờ bên kia? 
A. 6,15 m/s. B. 5m/s. 
С. 5,5 m/s. D. 7m/s. 


Sau khi cứu Bình thì An và Bình cần có vận tốc nhỏ nhát bằng 
bao nhiêu để đến bờ bên kia biết Bình có khối lượng 80 kg? 


¡04 


Đề bài các câu 158 - 160: Một trái banh có 
khối lượng m được gắn vào một dây có chiều 

đài L và được giữ ở vị trí thắng đứng. Gió thổi một 

lực không đổi Е nằm ngang từ trái qua phải như F 
hình vẽ biết m = 2 kg, L = 2 m và F = 14,7 N. 


Câu 158: 


Câu 159: 


Câu 160: 


Câu 161: 


Câu 162: 


CHƯƠNG 2 


А. 9,87 m/s. B. 8 m/s. 
C. 8,85 m/s. D. 0,86 m/s. 


ИШИ 


Tính công của lực gió khi quả banh 


lên độ cao h(h < L). Hình 2.52 
А. A=FA2Lh-h. B.A=FV2Lh+h. 
C. A=Fh. D. А = mgh. 


Nếu quả banh được thả ra từ trạng thái nghỉ. Tìm độ cao lớn 
nhất mà quả banh đạt được. 


A. H=1,44 m. B.H=2 m. 
C.H=1,7m. D.H=1m. 


Quả banh đạt trạng thái cân bằng ở độ cao bằng bao nhiêu? 

А. 0,4m. B.0,5m. 

С. 0,7m. D. Im. 

Nếu hệ số ma sát tĩnh giữa tách cà phê và bàn điều khiển trong 
xe ó tô của bạn là ps = 0,8. Hỏi chiếc xe ô tô queo phải vào 


đường cong năm ngang có bán kính 30m có vận tốc bằng bao 
nhiêu để tách cà phê bắt đầu trượt? 


А. 12 m/s. B. 15,3 m/s. 

C. 17 m/s. D. 20 m/s. 

Nếu hệ số ma sát tĩnh giữa tách cà phê và bàn điều khiển trong 
xe ô tô của bạn là p, = 0, 8. Hỏi chiếc xe ô tô queo phải vào 


đường cong nằm ngang có bán kính 3 m với vận tốc rât nhanh, 
hướng tách cà phê trượt so với bảng điều khiển là? 


A. Trượt thẳng trên bàn điều khiển về bên trái. 
B. Trượt thẳng trên bàn điều khiển về bên phải. 
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Câu 163: 


Câu 164: 


Câu 165: 


Câu 166: 


C. Trượt thẳng trên bàn điều khiển và hướng lên trên. 


D. Trượt thẳng trên bàn điều khiển và hướng xuống dưới. 


Một vật nhỏ đang nằm yên trên sàn ở phía trước xe ô tô có chiều 
dài 7. Hệ số ma sát động giữa vật và sàn xe là tụ. Xe ó tô ban 
đầu đứng yên sau đó bắt đầu chuyên động với gia tốc a. Vật nhỏ 
trượt trên sàn xe về phía sau cho tới khi đụng vào thành xe ô tô. 
Khi đó vận tốc của vật so với xe ô tô bằng bao nhiêu? 


А. v=.J2!(a—,g). В. у= J2la. 
С.у = /21(а+цв). D.v=/2/(a—g). 


Một vật nhỏ đang nằm yên trên sàn ở phía trước xe ô tô có chiều 
đài 1. Hệ số ma sát động giữa vật và sàn xe là uç. Xe ó tô ban 
đầu đứng yên sau đó bắt đầu chuyển động với gia tốc a. Vật nhỏ 
trượt trên sản xe về phía sau cho tới khi đụng vào thành xe ô tô. 
Khi đó vận tốc của vật so với Trái Đất bằng bao nhiêu? 


0256 2u, gl 
A. V =- B. V $ ——=— 
(а-в) v2l{(a+,g) 


_ ugl - 


2р] 
= D. v=—————.Q. 
ie- mg) J21(a— hg) 


Một sinh viên đứng trong thang máy chuyển động nhanh dần đều 
đi lên với gia tóc a. Ba lô của bạn đang nằm trên sàn gần thành 
trong thang máy. Độ rộng thang máy là L. Ó thời điểm t = 0, bạn 
sinh viên đá ba lô về thành kia của thang máy và vào thời điểm t 
thì ba lô đụng vào thành. Tìm hệ số ma sát động giữa ba lô và 
sàn thang máy? 


204-1) _2(vt+L) 
эке PP na] 
_2(vt-L) _ (vt-L) 
C. u “a А D. u, "(тайт . 


Một đồng xu có khối lượng 3,1 g nằm yên trên một vật nhỏ khối 
lượng 20 g đặt trên một đĩa quay. Hệ số ma sát tĩnh và động 
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Câu 167: 


Câu 168: 


Câu 169: 


Câu 170: 
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giữa vật nhỏ và đĩa lần lượt là р, = 0,75 và uk = 0,6. Hệ số ma 
sát tĩnh và động giữa. đồng xu và vật nhỏ lần lượt là p= 0,52 và 
tự = 0, 45. Hỏi vận tốc góc lớn nhất của đĩa quay dé vật nhỏ và 
đồng xu đều không bị trượt trên đĩa? Cho bán kính đĩa là 12 cm. 


A. 6,5 rad/s. В. 10 rad/s. 
C. 5 rad/s. D. 7,5 rad/s. 


Một sợi dây xích chiều dài L khối lượng m nằm yên trên một 
mặt bàn nhám sao cho một đầu dây treo lơ lửng ngoài mép bản. 
Khi phần đây treo lơ lửng ngoài bàn có chiều đài œL thì đây bắt 
đầu chuyển động. Tính công của lực ma sát khi sợi dây xích rời 
khỏi mặt bàn. 


A. A = -o(1-a)mgL/2. В.А = -amgL/2. 
C. A = -a(1-a)mgL. D.A =øœ(1-ø)mgL⁄2. 


Một sợi dây đồng chất có, chiều dài L = 8 m đang nằm yên trên 
mặt bàn năm ngang. Hệ số ma sát tĩnh giữa dây và mặt bàn năm 

ngang là 0,6. Tìm chiều dài phần dây treo lơ lửng ở mép bàn аё 
dây bắt đầu trượt ra khỏi mặt bàn? 


A.2m. B.3m. 
С. 4m. D.5 m. 


Một sợi dây đồng chất có chiều đài L=8m đang nằm yên trên 
mặt bàn nắm ngang. Hệ số ma sát tĩnh giữa dây và mặt bàn nằm 
ngang là 0,6. Xác định vận tốc của dây khi tất cả sợi rời khỏi 
bàn cho biết hệ số ma sát động giữa đây và mặt bàn bằng 0,4. 


А. 7,42 m/s. В. 6,5 m/s. 
C. 9 m/s. D. 5,3 m/s. 


Một vật khối lượng 5 kg được gắn vào một đầu của lò xo nằm 
ngang có khối lượng không đáng kë. Đầu còn lại của lò xo được 
giữ cô định. Ban đâu lò xo bị nén 0,1 m từ vị trí cân bằng và 
được thả ra, vật trượt không ma sát trên mặt phẳng nằm ngang. 
Tốc độ của vật là 1,2 m/s khi nó đi ngang qua vị trí cân bằng. 
Nếu cũng cùng thí nghiệm như trên được lặp lại nhưng mặt 
phẳng ngang không ma sát được thay bằng mặt phẳng ngang có 
hệ số ma sát động là 0,3 thì tốc độ của vật khi ngang qua vị trí 
cân bằng của lò xo là bao nhiêu? 
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А. 0,923 m/s. B. 0,851 m/s. 
C. 0,762 m/s. D. 10 m/s. 


Đề bài các câu 171 - 173: Một vật nhỏ 
khối lượng 2 kg đang nằm trên mặt TOỤNNH 
phẳng nghiêng được nôi với một lò xo 
có khối lượng không đáng kể có hệ số 
đàn hồi là 100 N/m như hình 2.53. Ròng 
rọc không ma sát. Vật được thả ra từ 
trạng thái nghỉ khi lò xo chưa bị căng. 
Vật đi được một đoạn 20 cm xuống mặt 
phẳng nghiêng rồi dừng lại. 


Hình 2.53 


Câu 171: Tim hệ số ma sát động giữa vật và mặt phẳng nghiêng. 
A.0,115. B. 0,075. 
С. 0,215. D. 0,225. 
Câu 172: Giả sử mặt phẳng nghiêng không ma sát và vật được thả ra từ 


trạng thái nghỉ khi đó lò xo chưa bị căng. Vật trượt một đoạn 
đường bằng bao nhiêu xuống mặt phẳng nghiêng? 


A. 0,236 m. B. 0,312 m. 
C. 0,5m. D.0,175 m. 


Câu 173: Giả sử mặt phẳng nghiêng không ma sát và vật được thả ra từ 
trạng thái nghỉ khi đó lò xo chưa bị căng. Gia tóc của vật ở điểm 


thấp nhất. 
А. 5,9 m/s?. В, 4,5 m/s2. 
С. 6,5 m/s. D. 7 mè. 


Đề bài các câu 174 - 176: Một người nhảy dù có khối lượng 80 kg nhảy ra 
khỏi khinh khí cầu ở độ cao 1000 m và mở dù ở độ cao 200 m. 


Câu 174: Giả sử rằng tổng lực cản tác đụng lên người nhảy dù là hằng số 
và bằng 50 N khi dù chưa được mở và bằng 3600 N khi dù mở. 
Tìm vận tốc người nhảy dù khi anh ấy chạm đất. 


A. 245 m/s. B. 100 m/s. 
C. 30 m/s. D. 75 m/s. 
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Câu 175: Người nhảy dù có bị thương không? 

A. Có. Do tốc độ quá lớn. 

B. Có. Do lực cản bé. 

C. Không. Do tốc độ bé. 

D. Không. Do lực cản lớn. 


Câu 176: Ở độ cao nào thì dù nên được mở để tốc độ của người nhảy dù 


khi chạm đất là 5 m/s? 
A. 206 m. B. 216m. 
С. 250 m. D. 310 m. 


Đề bài các câu 177 - 179: Một súng đồ chơi sử dụng một lò хо để bắn một 
quả banh cao su có khối lượng 5,3g. Lò xo ban đầu bị nén 5 cm và có hệ số 
đàn hồi là 8 N/m. Khi súng được bắn thì quả banh di chuyển 15 cm trên 
đường nằm ngang của nòng súng và có một lực ma sát là hằng số 0,032 N 


giữa nòng súng và banh. 


Câu 177: Tìm tốc độ của quả banh khi rời khỏi nòng súng. 


А. 1,4 m/s. B. 1 m⁄s. 
С. 1,7 m/s. D. 2 m/s. 
Câu 178: Ó điểm vị trí nào so với lúc bắn, quả banh có vận tốc cực đại? 
A. 4,6 em. B. 0,4 cm. 
C. 5 cm. D. 2 cm. 


Câu 179: Tốc độ cực đại của quả banh bàng bao nhiêu? 

А. 1,79 m/s. В. 1,4 m/s. 
C. 2 m/s. D. 1,5 m/s. 

Câu 180: An, một cầu thủ bóng chày bắt bóng có khối lượng m đang bay 
thắng về anh với vận tóc v. Trong khi mang quả bóng vé trạng 
thái nghỉ thì tay anh đi chuyển về phía sau một đoạn d. Coi gia 
tốc không đổi thì lực theo phương ngang do tay anh tạo ra là bao 
nhiêu? 


А. mv?/d. В. mv? /(24). 
С. myd. D. 2mv?/d. 
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Câu 181: 


Câu 182: 


Câu 183: 


Câu 184: 


Câu 185: 


Một vật có khối lượng m = 2 kg chuyển động ngang không ma 
sát bị tác dụng lực E=(2—6x)i(N). Chọn gốc thế năng của 
vật tại x = 0 thì bằng 0. Thế năng có dạng: 

A.W,=2x—3x”. B. W, =-2x+3x° -1. 

C. W, =-2x+3x°. D. W,=2x-3x° –2. 


Cho hệ cơ như hình 2.54, ròng rọc và dây khối 
lượng không đáng kể, M = 3 kg,m=2 Кр, р = 10 


m/s?. Áp lực giữa m và M là: m 
A.20N. B.8N. 
С. I2N. D. 15N. Hình 2.54 


Hai đứa trẻ Bobby và Rhoda chơi trò chơi bắn một cái hộp nhỏ 
đặt ở sàn bằng súng lò xo với đạn bi. Súng được gắn vào mặt 
bàn, còn hộp thì cách cạnh bàn theo phương ngang là 2,2 m. 
Bobby nén lò xo 1,1 cm để bắn, nhưng tâm viên bi rơi cách tâm 
hộp 70 cm (chưa tới hộp). Hỏi Rhoda phải nén lò xo một đoạn 
bao nhiêu đề viên bi của nó rơi trúng hộp? 


A. 1,61 cm. В. 1,51 cmi. 
C.1,71 cm. D. 1,95 ст. 


Một con khi 12 kg leo lên một sợi dây không khối lượng, vát 
qua một cành cây không ma sát. Đầu kia của dây được buộc vào 
một cái hòm 18 kg đặt trên đất. Hỏi con khi phải leo lên với gia 
tốc ít nhất là bao nhiêu để hòm được nâng lên khỏi đất? 


A. 5 m/s2. В. 4,5 m/s2. 
С. 2,5 m/s2, D. 4 m/s?. 


Một con khi 10 kg leo lên một sợi dây không khối lượng, vắt 
qua một cành cây không ma sát. Đầu kia của dây được buộc vào 
một cái hòm 15 kg đặt trên đất. Nếu con khi leo lên với ngưỡng 
gia tốc phù hợp thì sẽ làm nâng hòm lên khỏi đất. Trong trường 
hợp tiếp theo, nếu sau khi vật được nâng lên, khi ngừng leo và 
vån giữ dây thì gia tốc của nó bằng bao nhiêu? ` 


A. 0,35 m/s2, В. 1,96 m/s2. 
С. 3,45 m/s?. D. 5,45 m/s2. 
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Câu 186: 


Câu 187: 


Câu 188: 


Câu 189: 


Câu 190: 


` cuốn sách Y lên cuốn sách X. 
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Một sợi xích được giữ trên mặt bàn không ma sát mà 1/2 độ đài 
của nó còn thòng xuống bàn. Nếu xích có độ dài L, khối lượng 
m thì công cần kéo phần xích thòng xuống lên trên mặt bàn là: 


А. mgL/2 (D. В. mgL/8 (D. 
С. m1⁄4 (D. D. mL/18 (2). 


Môt chiéc xe chuyển động trên mặt phẳng ngang theo một 
đường tròn bán kính R = 40 m với gia tốc tiếp tuyến không đôi 
a = 0,5 m/s2. Hë só ma sát giữa bánh xe và mặt phẳng là u = 0.2. 
Tìm quãng đường mà chiếc xe có thể chuyển động mà không bị 
trượt nếu vận tốc đầu của xe bằng không. 


A. 74,5 m. B. 70 m. 
C. 80,2 m. D. 60,5 m. 


Ba cuốn sách đứng yên trên 
mặt bàn với trọng lượng của 
mỗi cuốn sách như hình 2.55. 
Xác định lực tác dụng của 


Hình 2.55 


A.0N. В.5 N. 
C.9 N. р:4 N. 


Một sợi dây mảnh có thé chịu được tải trọng 25 kg. Một vật có 
khối lượng 2 kg được mắc vào sợi đây và quay thành một vòng 
tròn có bán kính 0,8 m trên mặt bàn nằm ngang không ma sát, 
đầu kia cố định. Tính khoảng vận tốc mà vật có thể đạt được 
trước khi dây đứt? Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. 


А. 0<v<8,08m/s. С. 0<v<9m/s. 
В. 0<v <10 m/s. D. 0<v<7 m/s. 


Một chiếc xe chuyên động đều trên một đường cong hình sin: 

y = 2sin(x/3). Hệ só ma sát giữa bánh xe và mặt đường làn = 01. 

Tìm vận tốc của хе để nó không bị trượt. Cho gia tốc trọng 
trường g = 10 mè. 


A. у<4,24 m/s. B. v<3,46 m/s. 
C. у <1,34 m/s. D. v<6 m/s. 
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Câu 191: Hai vật A và B tương tác với nhau. Ban đầu vật A có tốc độ 5 
m⁄s và vật B có tốc độ 10 m/s. Sau khi va chạm, chúng trở về vị 
trí ban đầu và tốc độ của A là 4 m/s, tốc độ vật B là 7 m/s. 
Chúng ta có thể kết luận điều gì: 
A. Thế năng của hệ thay đổi. 
B. Cơ năng của hệ giảm đi do lực không bảo toàn. 
C. Cơ năng của hệ tăng lên bởi lực bảo toàn. 
D. Cơ năng của hệ tăng lên đo lực không bảo toàn. 


Đề bài các câu 192 - 194: Một vật khối lượng 950 kg được kéo lên mặt 
phẳng nghiêng góc 30° so với mặt phẳng ngang bởi một sợi dây gắn với một 
tay quay. Bỏ qua ma sát giữa vật và mặt phẳng nghiêng. Vật tăng tốc một 
cách đều đặn đến vận tốc 2,2 m/s trong 1,2 s từ trạng thái đứng yên. Sau đó 
vật chuyển động thăng đều. 


Câu 192: Công suất do motor quay kéo vật chuyển động với tốc độ không 


dôi là bao nhiêu? 
А. 1,02.10* №. В. 1,02.10W 
С. 5.10* W. р.2.10* W. 
Câu 193: Công suất lớn nhất mà tay quay cần phải cung cấp? 
А. 1,06.101 W. B.1,06.10W. 
С. 5.101 W. D. 2.10 W 
Câu 194: Tìm công kéo vật khi nó đi được đoạn đường 1250 m. 
A. 5.82.105 J. В. 4.10% J. 
С. 5.82.10 J. D. 2.106 J. 


рё bài các câu 195 - 196: Một người lập kế hoạch nhảy xuống từ một khinh 
khí cầu có độ cao 65m so với mặt đất trong một lễ hội. Người này sử dụng 
một sợi dây đàn hồi đồng chất cột vào một cái nịt quán quanh người để người 
đó ngừng rơi ở độ cao 10 m so với đất. Coi cơ thể người đó như một chất 
điểm và sợi dây đàn hồi có khối lượng không đáng Кё và tuân theo định luật 
Hooke. Trong một cuộc kiểm tra sơ bộ, người đó được treo ở trạng thái nghỉ 
khi chiều đài của sợi dây đàn hồi là 5 m và cơ thể người đó kéo căng sợi dây 
1,5 m, người đó sẽ rơi từ trạng thái nghỉ từ khinh khí cầu. 


Câu 195: Chiều dài sợi dây người này nên sử dụng là bao nhiêu? 
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Câu 196: 


Câu 197: 


Câu 198: 


Câu 199: 


Câu 200: 
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A. 20 m. B. 22,5 m. 

С. 24m. D. 25,8 m. 

Gia tốc lớn nhất của người này bằng bao nhiêu? 
A.27,1 m/s?. В. 9,8 m/s2. 

С. 17,1 m/s2. D. 22 m/s2. 


Treo một bình nước trên một sợi dây. Thành bình có một lỗ nhỏ 
nên nước chảy ra theo quỹ đạo parabol. Giả sử sợi dây bị đứt và 
bình rơi thăng xuông do tác dụng của trọng lực. Bỏ qua sức cản của 
không khí và sức căng mặt ngoài. Kết luận nào sau đây là đúng? 

A. Nước tiếp tục chảy như cũ nhưng lưu lượng giảm. 

B. Nước chảy ra theo quỹ đạo là đường thẳng. 

C. Nước chảy ra theo quỹ đạo cong hướng xuống. 

D. Nước không chảy ra nữa. 


Một người đóng phim lái một xe qua đỉnh một ngọn dòi có mặt 
cắt gần đúng một cung tròn bán kính 90 m. Hỏi anh ta có thể lái 
xe với tóc độ tối đa là bao nhiêu để xe vẫn còn bám đường tại 
đỉnh đôi? 

А. 30 km/h. B. 178,2 km/h. 

C. 108 km/h. D. 456,7 km/h. 


Một thùng có khối lượng 45 kg nằm trên một sản. Hệ số ma sát 
tĩnh giữa thùng và sàn là 0,2. Người thứ nhất đây thùng theo 
phương ngang băng lực 50 N. Người thứ hai tác dụng vào thùng 
theo phương thắng đứng hướng lên. Hỏi lực đó ít nhật phải bằng 
bao nhiêu đề thùng dịch chuyên được? 

A.100 N. B.150 N. 

C.200 N. D.250 N. 

Thế năng của một hạt trong một trường nào đó có dạng 


U=a/r?—b/r, với а, b là những hằng số đương và r là khoảng 
cách từ tâm của trường. Xác định giá trị cực đại của lực hút. 


bí b? 
. —- В. ——. 
25а} 25а? 
3 2 
Get, * р. 2 


27a2 ` ` 25a3 
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Е. ĐÁP ÁN 


1А | 2А 3C 4A 5C 


6A | 7A | sc | 9D | 10A 
11A | 12B | 13B | 14D | 15A | 16D | 17D | 18D | 19B | 20D 
21B | 22A | 23A | 24B | 25D | 26C | 27A | 28B | 29C | 30A 
31A | 32A 


185B | 186B | 187A 
195D | 196A | 197D | 198C 


191B | 192A | 193A | 194A 


199C | 200C 


Chương 3 | 


CƠ HỌC HỆ CHÁT РІЁМ - УАТ RÅN 


A. TÓM ТАТ LÝ THUYẾT 
I. KHÓI TÂM 
1. Khối tâm của hệ chất điểm 


a) Vectơ vị trí khói tâm 


(3.1) 


trong đó: M=} mi là tổng khối lượng của hệ n chất điểm. 


i=l 


b) Tọa độ khối tâm của hệ n chất điểm trong hệ tọa độ Descartes 


trong đó: (xi, уь Zi), mi lần lượt là toa độ và khối lượng của chất điểm thứ i. 


2. Khối tâm сда vật rắn 


"`. I 


trong dó: M - khối lượng của vật rắn. 


r _- khoảng cách từ phần tử có khối lượng dm của vật rắn đến 
góc tọa độ. 
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- Trong hë toa dó Descartes 


xe = [хат 


c= М [едт (3.4) 


< 
о 
II 
— 
< 
= 
LB | 
N 


3. Chuyên động của khối tâm 


a) Vận tốc khói tâm 


(3.5) 
trong đó: %, = A là vận tốc của chất điểm thứ i. 
b) Gia tốc khối tâm 
(3.6) 
ЛОГА E AM 1. 
trong đó: ä, = ш là gia tốc của chất điểm thứ i. 
c) Phương trình chuyển động của khối tâm 
= dç 
Е= Ма, = М— 3.7 
c=M (37) 
trong đó: F = УЕ là tổng ngoại lực tác dụng lên hệ. 
i=l 
П. ĐỘNG LƯỢNG, ĐỘNG NĂNG СОА HỆ CHÁT DIÉM 
1. Động lượng của hệ chất điểm 
(3.8) 


2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ chất điểm 


a) Hệ chất điểm cô lập 


F= =0 > (3.9) 
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b) Sự báo toàn động lượng theo một phương 


- Hệ chất điểm không cô lập: F #0 


- Nếu =. =0 > |р, = опе] (3.10) 


3. Động năng của hệ chất điểm 


(3.11) 
Ш. MOMEN LỰC, MOMEN QUÁN TÍNH 
1. Momen lực đối với một trục 
М=тхЁ (3.12) 


- Độ lớn: (3.13) 


trong đó: œ -góc giữa vectơ vị trí T và vectơ lực F. 
d -cánh tay đòn, d=rsinœ. 
* Lựu ý: Ó đây ta chỉ xét trường hợp Т và F nằm trong mặt phẳng 
vuông góc với trục quay. Trong trường hợp Ê không nằm trong mặt phẳng 


vuông góc với trục quay А thì ta phân tích lực F thành hai thành phần: 
thành phần F, nằm trong mặt phẳng vuông góc với A và thành phần F, 


song song với А (momen của Е, đối với A bằng không). 


2. Momen quán tính đối với một trục 


a) Momen quán tính của chất điểm 


(3.14) 


với r là khoảng cách từ chất điểm có khối lượng m đến trục quay. 


b) Momen quán tính của hệ chất điểm 


với т là khoảng cách từ chất điểm có khối lượng mi đến trục quay. 


CƠ HỌC HỆ СНАТ ÐIÉM — VAT КАМ 117 
c) Momen quán tinh của vật rắn 


I= [am (3.16) 


với r là khoảng cách từ phần tử có khối lượng dm của vật rån đến trục quay. 


- Momen quán tính của vành tròn mảnh (hoặc hình trụ rỗng) đồng chất 
có bán kính R, khối lượng m phân bố đều, đối với trục quay di qua 
tâm vành và vuông góc với mặt phẳng vành: 


lạ = мВ? (3.17) 


- Momen quán tính của đĩa tròn đặc (hoặc hình trụ đặc) đồng chất có 
bán kính R, khối lượng m phân bố đều, đối với trục quay đi qua tâm 
đĩa và vuông góc với mặt phẳng đĩa: 


- Momen quán tính cúa thanh thắng mnảnh đồng chất tiết điện đều có 
chiều đài £, khối lượng m phân bó đều, đối với trục quay đi qua khối 
tâm của thanh và vuông góc với thanh: 


1 
k=- mt : 3.19 
ì ) 


- Momen quán tính của quả cầu đặc đồng chất có bán kính R, khối 
Hiện m phân bố đều, đôi với trục quay đi qua tâm đối xứng của quả 


À 
cau: 
2 n2 
Ic =zmR (3.20) 


- Momen quán tính của quả cầu rỗng (vành rất mỏng) đồng chất có 
bán kính R, khối lượng m phân bố đều, đối với trục quay đi qua tâm 
đối xứng của quả cầu: 


e =2mR” I (3.21) 
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d) Định lý Steiner - Huyghens 


629 


m - khối lượng của vật rắn. 


trong đó: 
Іс - momen quán tính của vật rắn đối với trục A đi qua khối tâm C 
của vật rắn. 
I -momen quán tính của vật rån đối với trục A” song song với trục 
A và cách trục A một khoảng d. 
IV. CHUYÊN ĐỘNG СОА УАТ RÁN 
1. Chuyển động tịnh tiến 
a) Phương trình ch uyễn động tịnh tiễn 


G23) 
trong đó: F - tổng ngoại lực tác dụng lên vật rắn. 
m - khối lượng vật rắn. 
b) Động năng tịnh tiễn 
К, = тү: (324) 
2. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục có định 
a) Chuyển động quay đều 
e Tốc độ góc không đổi 
(3.25) 
« Gia tốc góc bằng không 
(3.26) 


• Tọa độ góc tại thời điểm t 


| ean 


trong đó: Ө, là tọa độ góc ban đầu (tại thời điểm t = 0). 
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- Chu kì 
т=2® 
O 
- Tàn só 
fal 2 
T 27 


- Tốc độ góc (tần số góc) 
o=2rf = 29 
T 
b) Chuyển động quay biến đỗi đầu 
• Gia tốc góc không đôi 


B 


const 


о 
£. 
= 
g 
= 
©: 
B 


e Tốc độ gó 


= 
II 
г 
+ 
= 


e Tọa độ góc tại thời điểm t 


| 


Ө =Ө, +oạt +260 
* Công thức liên hệ giữa tốc độ góc và tọa độ góc 
a-o; =2 (9~6,) 


- Nếu œ =0 thi 


A0=0-0, =ige 
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(3.28) 


(3.29) 


(3.30) 


(3.31) 


(3.32) 


(3.33) | 


(3.34) 


(3.35) 


- Nếu о và В cùng dáu, tức là œ. >0: chuyển động quay là nhanh dân. 


- Nếu œ và B trái dấu, tức là œ.B< 0: chuyển động quay là chậm dán. 


trong đó: ©, là tốc độ góc ban đầu (tại thời điểm t = 0). 
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c) Mỗi liên hệ giữa tốc độ dài v, tốc độ góc а gia tốc dài a, gia 
tốc góc В, gia tốc tiếp tuyến а; và gia tốc pháp tuyến аһ của một điểm 
trên vật rắh, quay xung quanh một trục cách diễm đó môt khoảng r 
(bán kính quay) 


(3.36) 


(3.37) 


(3.38) 


(3.39) 


- Hướng của vecto gia tốc dài ä tạo một góc œ với bán kính 


аг В 
апа == 3.40 
— 


d) Phuong trình cơ bản của chuyển động quay của vật rắn quanh 


một trục cỗ định 
| G40) 
hay (3.42) 


trong đó: 


M - tông đại số momen của các ngoại lực tác dụng lên vật rắn đối với 
trục quay A. 


I - тотеп quán tính của vật rắn đối với trục A. 
B - gia tốc góc của vật rắn. 


Lưu ý: Tổng đại số momen của các nội lực tác dụng lên vật rắn bằng 
không. 


e) Động năng quay của vật rắn quanh một trục cỗ định А 


(3.43) 
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3. Chuyển động lăn không trượt của vành bánh xe (hoặc quả cầu, 
khối trụ) trên một mặt phẳng 


a) Tốc độ dài và gia tốc khói tâm 


ус = оК : (3.44) 


а. = ВЕ (3.45) 


trong đó: œ - tốc độ góc. 
B - gia tốc góc (quanh trục đi qua tâm). 
R -bán kính bánh xe. 


b) Vận tốc của điểm M bất kì trên vành bánh xe 

ўм = Ye +@xR (3.46) 
©) Động năng của vật rắn lăn không trượt 

K=—mv¿ Hiro (3.47) 


4. Định lí động năng 


A=K,-K, (3.48) 
trong dó: 

A - công của ngoại luc tác dụng lên vật. 

Kı, K2 lần lượt là động năng lúc đầu và lúc sau của vật. 

- Đối với vật rắn quay quanh một trục cố định A thì, 


= 1o -510 (3.49) 


trong đó: 
I - momen quán tính của vật rắn đối với trục quay А. 


Os 0, lần lượt là tốc độ góc lúc đầu và lúc sau của vật rån. 
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V. MOMEN ĐỘNG LƯỢNG 
1. Momen động lượng 
a) Momen động lượng của chất điểm đối với điểm góc О 


L=TxB (3.50) 


trong dó: Т - vectơ vị trí. 


P - động lượng của chất điểm, p = mỹ. 


- Độ lớn: 


L =тр.ѕіпа = mvr.sin œ (3.51) 


với а = (T, р). 

b) Momen động lượng của hệ chất điểm đối với điểm gốc О 
LEDE ZY) 
c) Momen động lượng của vật rắn đối với một trục quay cỗ định А 


hay 6.53) 


trong đó: I - momen quán tính của vật rắn đối với trục A. 


(3.52) 


œ - tốc độ góc của vật rắn. 


2. Định lý về momen động lượng 


- dL dL 
М=—| hay M=— І 


với M là tổng đại số тотеп của các ngoại lực tác dụng lên vật rắn đối với 
trục quay A. 


3. Định luật bảo toàn momen động lượng 


- Nếu M = 0 thì L = const 


(3.55) 


CƠ HỌC HỆ CHÁT DIÉM — VAT КАМ 123 


- Đối với hệ quay quanh một trục cố định 


1®, +1,®, +++-+1,@,„ = const (3.56) 


- Dạng thường sử dụng 


(3.57) 
trong đó: 


L, L, - lần lượt là momen quán tính lúc đầu và lúc sau của vật rắn 
đối với trục quay A. 


©, œ- lần lượt là tốc độ góc lúc đầu và lúc sau của vật rắn. 
п» 03 8 


VI. VA CHAM 


Xét va chạm xuyên tâm: Gọi vı, V2 lần lượt là giá trị đại số vận tốc của 
hai vật ngay trước va chạm; vị; v; lần lượt là giá trị đại sô vận tóc của hai 
Vật ngay sau va chạm. 


1. Va chạm đàn hồi 


; _ @щ -m,)v, +2m,v; 


v (3.58) 


| m, +m, 


- 2 
và v, = — + ша. (3.59) 
+т, 


2. Va chạm mềm 


Sau va chạm: 


ШУО 
v =v =V 


m +m, 


* Lưu ý: Nếu va chạm không xuyên tâm thì ta chiéu phương trình định 
luật bảo toàn động lượng dạng vectơ: m,%, + т,ў, =m,% +m,Ÿ; lên các 
trục tọa độ hoặc dùng các định lý trong tam giác để giải. 
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B. CÁC VÍ DỤ MẪU 


VÍ DỤ 1: Trong hệ tọa độ xOy cho ba quả cầu nhỏ có khối lượng là ту 

= 1 kg, m = 2 kg và m; = 3 kg được gắn lần lượt tại các điểm có tọa 
độ A(2, 3), B(-4, 0) và D. 

a) Cho biết tọa độ điểm D(4, -2), xác định tọa độ khối tâm của hệ ba quả 

cầu đó. 

b) Để hệ ba quả cầu có khối tâm nằm tại gốc tọa độ O thì điểm D phải có 

tọa độ bằng bao nhiêu? 


Hướng dẫn giải: 


a) Áp dụng công thức tính tọa độ khối tâm của hệ chất điểm, ta có: 


n 
> mix, 


x. = =l 
° M 
_ mix, +m,x,+m,x; ` 12+2.(—4)+3.4 =1 
m, +m, +m, I+2+3 
5 my, 
= ial 
yc M 
_ my, +m,y, +m,y; _ 1.3+2.0+3.(—2) __1 
т +m, +m, 1+2+3 2 


b) Dë hệ ba quả cầu có khối tâm nằm tại gốc tọa độ O thì: 


lạt! 

yc=0 
Í, _mx,+m,x, +mx, 12+2(4)+3x; ИГ 
“б m, +m, +m, 1+2+3 

ә 

m,y; +m,y, +m,y, 1.3+2.0+3.у; 
y = ———=— =0 
m, +m, +m, 1+2+3 

xXyạ=2 

== HS: 
j=l 


Vậy tọa độ điểm D là (2, -1). 
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vÍ DU 2: Xác dinh toa dó khối tâm của một 
vật phẳng mỏng đồng chất, khối lượng phân 
bố đều có dạng như hình 3.1 trong hệ tọa độ 
xOy. 


Hinh 3.1 


y 
18 


Hướng dẫn giải: 
- Gọi o là khối lượng trên một đơn vị diện 
tích (mật độ khôi lượng mặt). 
- Ta chia vật phẳng này thành 2 phần: 


+ Phần 1 (hinh tam giác vuông): có khối 
lượng mị và khối tâm nằm tại điểm С, (khối tâm 


của hình tam giác chính là trọng tâm hình học 
của nó), do đó: 


m, = o.S, = 2408 -9).9 = 40,56 


к =тд=З; у =9+2.(18-9)=I2 


Oxx 9 
Hinh 3.2 


+ Phàn 2 (hinh vuông): có khối lượng mạ và khối tâm nằm tại điểm C; 


(khối tâm của hình vuông chính là giao điểm của hai đường chéo), do đó: 


m, = o.S, = б.9.9=81с 
9 9 
x, =—=4,5; =—=4,5 
225 У, 2 
- Tọa độ khối tâm của vật phẳng là: 


mix +m,x, 40,56.3+81с.4,5 _ 


X. = = 
Ë m, +m, 40,50 +810 


biên m, +m, 40,5с+81с 


пу + ту, __ 40,56.12+810.4, 5 _ 


Vậy khối tâm của vật phẳng mỏng có tọa độ là C (4, 7). 
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VÍ DỤ 3: Xác định tọa độ khối tâm của một cung tròn đồng chất, khối 
lượng phân bố đều, có bán kính R, góc chắn ở tâm là 2ơ. 


Hướng dẫn giải: 

- Do tính chất đối xứng nên khối 
tâm của cung tròn phải nằm trên đường 
phân giác Ox của góc ở tâm như hình 3.3. 
Chia cung tròn thành các phần tử nhỏ có 
chiều dài d£, góc chắn ở tâm là dọ. 


Ta có: 
dt = R.do 
- Hoành độ của phần tử đó là: 


A 122 về Hình 3.3 
- Khối lượng của phân tử dài dt là: 


dm =X.dt = X.R.dg 
với À là khối lượng trên một đơn vi dài (mát độ khối lượng dài). 
- Khối lượng của cung tròn là: 
M=+}.L=.R.2ø, với L là chiều dài cung tròn. 
- Hoành độ khối tâm của cung tròn là: 


xc =L ши 


ma epr 4-2 Jese, a Í s| Đế 


=== œ 


Vậy khối tâm của cung tròn đồng chất nằm trên đường phân giác của 
Rsinơ 


góc ở tâm và cách tâm một đoạn хс = (tung độ của khối tâm 


yc =0). 


VÍ DỤ 4: Một khâu súng đại bác đang đứng yên trên mặt phẳng ngang 
không ma sát. Súng bắn ra một viên đạn với vận tốc vọ hợp với phương 
ngang một góc а. Biết khối lượng của súng là M, khối lượng của viên đạn 
là m. Xác định vận tốc của khẩu súng ngay sau khi bắn. 
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Hướng dẫn giải: 
Xét hệ gồm “khẩu súng và viên đạn”: 
- Trước khi bắn, vì hệ đứng yên nên tông động lượng của hệ bằng 0: 
B =0 (D 
- Sau khi bšn, néu gọi V là vận tốc của khẩu súng thì tổng động 
lượng của hệ là: 
р, =m% +MV (2) 
- Vi theo phuong ngang khóng có ngoai luc tác dụng lên hệ (không có 
lực ma sát, còn trọng lực và phản lực đêu hướng theo phương thăng đứng) 


nên động lượng của hệ được bảo toàn theo phương ngang (chọn là phương 
Ox), do đó: 


pa =p. (3) 


- Chiếu các phương trình (1) và (2) lên phuong ngang (phuong Ox), 
rồi kết hợp với (3), ta được: 
IVạ.COSŒ 
м 


Dấu “-” chứng tỏ khẩu súng bị giật lùi sau khi bắn. 


mvạ.cosư + МУ =0 > V=- 


VÍ DỤ 5: Một chiếc thuyền AB có chiều dài £, khối lượng mi, đang đứng 
yên trên mặt nước phẳng lặng. Một người có khối lượng ma đứng ở đầu А 
của thuyền. Khi người đó đi từ đầu A đến đầu B thì thuyền dịch chuyển 
đối với nước một đoạn bằng bao nhiêu? Bỏ qua lực cản của nước, coi 
khối tâm của thuyền nằm ở chính giữa thuyền. 


Hướng dẫn giải: 

- Chon truc toa dó Ox nàm 
ngang, góc O trùng với đâu B của 
thuyën nhu hinh 3.4. 


- Xét hệ gồm “thuyën và 
người”: Vì theo phương ngang không 
có ngoại lực tác dụng lên hệ (bỏ qua 
lực cản của nước, còn trọng lực tác 
dụng lên thuyên + người và phản lực Hình 3.4 
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của nước lên thuyền đều hướng theo phương thẳng đứng) nên động lượng 
của hệ được bảo toàn theo phương ngang (phương Ox), do đó: p„ = hằng sô. 
- Mặt khác: 
p=(m +ш,)% = р, =(m, +m,)vc,= hàng só 
Suy та: vc, = hằng số. Vì ban đầu hệ đứng yên nên vc, =0, tức là 
khối tâm của hệ không địch chuyển theo phương Ox (xc = hằng số). 


- Ban đầu: 
£ 
x => 
2 
x, =£ 
m fim £ 
= x= mx +m,  !2 7 (1) 
m +m, m +m, 


_- Sau khi người đi từ đầu À đến đầu B, gọi d là độ dịch chuyển của 
thuyên đôi với nước, ta có: 


xi =d+ 
x, = 
£ 
'+nBỞI Hồ й+у +m,d 
=> с = 20 2X2 2) 
m +m, m +m, 
- Tù (1) và (2) suy ra: 
£ 
m =+т,/ m [a+] ma m. 
=— “ ——  d=—*— 
m +m, m, +m, т +m, 


VÍ DỤ 6: Một ròng rọc có bán kính R = 20 cm có thể quay quanh trục А 
đi qua tâm O và vuông góc với ròng rọc. Trong mặt phăng vuông góc 
với trục quay A, tác dụng lên vành ròng rọc các lực có độ lớn Fi = 
2043 N, Е = 50 N, Ез = 40 N và có phương hợp với bán kính tương ứng 
các góc о = 60°, a> = 90°, аз = 150° như hình 3.5. Xác định momen lực 
tổng hợp của ba lực đó đối với trục A. 
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Hướng dẫn giải: 
- Momen lực tổng hợp (giá trị đại số): 
M=M,+M,+M; (1) 

- Chọn chiều dương là chiều kim đồng hồ 
như hình vẽ. 

+ Lực Ë có tác dụng làm ròng rọc quay 
ngược chiều kim đồng hồ nên momen 


của lực Е có giá trị âm: Hình 3.5 
М, =-F,.R.sin(80° -ơœ,)=-—FE.R.sinơ, (2) 
+Lực Б, có tác dụng làm ròng гос quay ngược chiều kim đồng hồ nên 
momen của lực Р, có giá trị âm: | 
М, =-E,.R.sin(180°=œ,)==E,.R.sinœ; (3) 
+ Lực Б có tác dụng làm ròng гос quay cùng chiều kim đồng hồ nên 
momen của lực E, có giá trị dương: 
M, =E,.R.sih180°—œ;)=E,.R.sinœ; (4) 
- Từ (1), (2), (3) và (4) suy ra: 
M=-E.R.sinơ, - E.R.sin œ„ +E,.R.sin œ; 
hay M=RŒ.sinơ; —F.sỉn o% – E,.sinœ;) 


- Thay só: 
М =0,2.(40.sin150° — 20./3.sin 60° — 50.sin 90°)=-I2N.m. 
‚Мау độ lớn momen lực tổng hợp là 12 N.m. Dấu “-” chứng tó momen 


lực tông hợp có tác dụng làm ròng гос quay ngược chiều kim đồng hồ. 


vÍ DŲ 7: Môt thanh AB đồng chất tiết điện đều 
có khói lượng mị = 4 kg được gắn vào tường nhờ 
bản lề A. Đầu B của thanh treo vật nặng có khối 
lượng mạ = 4 kg và hệ được giữ cân bằng, bởi sợi 
đây BC nhẹ, không giãn như hình 3.6. Biết AC = 
BC, AC LBC, lấy g = 10 т. 

a) Tính độ lớn lực căng dây BC. 

b) Tìm độ lớn phản lực của bản lễ lên thanh AB. 


42C B 


А Hình 36 
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Hướng dẫn giải: 
Các lực tác dụng lên thanh AB gồm: 
+ Trọng lực Р đặt tại trung điểm I của 
thanh; 
+ Lực căng dây Т của sợi dây BC; 
+ Phản lực Ñ của bản lè; 


+ Lực căng dây treo vật m; chính bằng 
trọng lực Р, của nó. 


CHƯƠNG 3 


N, H 
Hình 3.7 


` а) Điều kiện cân bằng momen lực của thanh đối với trục quay di qua 
А (phản lực Ñ có phương đi qua trục quay nên momen lực của nó bằng 0): 


My =M; + Mẹ. 
©  T.AC=P,.AH+P,AK 


e TAC=P, =C +P, BC 
` P, 
-VIAC=BC = T=2+Py 


4.10 


- Thay số: T =“ ty Ti cái =60N 


b) Điều kiện cân bằng lực của thanh: 
Б +В, +7+=0 (1) 
- Chiếu (1) lên Ах: 
0+0-T+N,=0 
= N,=T=60N 
- Chiếu (1) lên Ay: 
-P -P,+0+N, =0 
= N,=P,+P,=80N 


Suy ra: 


М= +N: = (60° +80 =100 N. 
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VÍ DU 8: Bến chất điểm có khối lượng mi = 1 kg, mạ = 2 kg, mạ = 3 kg 
và mạ = 4 kg được đặt lần lượt tại bến đỉnh A, B, C, D của hình vuông 
ABCD có cạnh a = 2 m. Xác định momen quán tính của hệ đối với trục 
quay di qua tâm O của hình vuông và: 

a) vuông góc với mặt phẳng hình vuông. 

b) vuông góc với cạnh AB. 

c) đỉnh A. 


Hướng dẫn giải: 
- Momen quán tính của hệ 4 chất điểm: 
I=1 +L +I +1, =m +m, + туг + туг (1) 


а) Đối với trục quay Д; đi qua tâm О của hình vuông và vuông góc với 
mặt phẳng hình vuông, ta có: 


АС a2. 24/2 
— = — = ——— = 2 


r =r,=r, = = ОА= > 


- Từ (1) suy ra: 
1= (ш, +m, + т, +m,).OA? 
- Thay số: 
I=(1+2+3+4).(V2)?= 20 kg.m°. 


b) Đối với trục quay А; đi qua tâm O của 
hình vuông và vuông góc với cạnh AB, ta có: 


== =r, =——= 


- Tü (1) suy ra: 
° 2 
I=(m,+m, +m, (8) 
- Thay số: 1=(1+2+3+4).1° =10 kg.m). 
c) Đối với trục quay As đi qua tâm O của hình vuông và đỉnh A, ta có: 


n==0 


n=08- 2-22 = =⁄2m (vì BDLA,) 
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- Từ (1) suy ra: I= (m, +m,).OB° 


- Thay số: I=(2+4).(2)? =12 kgm’. 


vÍ DỤ 9: Xác định momen quán tính của một thanh thắng, mảnh, đồng 
chất, tiết diện đều có chiều dài £, khối lượng m phân bố đều, đối với trục 
quay đi qua khối tâm của thanh và hợp với thanh một góc o. 


Hướng dẫn giải: 

- Chia thanh thành các 
phần tử nhỏ có chiều dài dx, 
phần tử này cách khối tâm O 
của thanh một đoạn bằng x. 


‚„- Khoảng cách từ phần tử 
đó đến trục quay A là: 


Hình 3.9 


г = х.5іпа. 
- Khối lượng của phần tử đó là: 
dm = М.х. 
_với А. 1а khối lượng trên một đơn vị dài (mật độ khối lượng dài). 


- Momen quán tính của thanh абі với trục quay А là: 


= [гда 
+2 
= f Gœsina}'2.dx . 


-in 
е2 2 
Р mí“. 
= .sin2 œ f х?ах =— sin а 
-i2 12 


với m = À. là khối lượng của thanh. 


ví DỤ 10: Xác định momen quán tính của quả cầu đồng chất có bán kính 
R, khôi lượng m phân bế đều, đối với trục quay đi qua tâm đối xứng của 
quả cầu. Xét 2 trường hợp: 


a) Quả cầu đặc. 
b) Quả cầu rỗng (vành rất mỏng). 
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Hướng dẫn giải: 

- Xét một phần tử nhỏ trên quả 
cầu có khối lượng dm, nằm cách tâm 
O một khoảng r. Trong hệ trục tọa độ 
Oxyz thì phần tử này có tọa độ là (x, y, 
z). Momen quán tính của quả cầu đôi 
với các trục Ox, Oy, Oz lần lượt là: 


І, = [а = јо +22)іт 


І, = [а = је +x?)dm 


L = [Zam = f(x? +y°)dm Hình 3.10 


- Do tính chất đối xứng nên momen quán tính của quả cầu đối với các 
trục Ох, Oy, Oz hay một trục quay bât kì đi qua tâm O là như nhau, do đó: 


L +I +I, 
x y z 3 

= I= а fje +y?+z”)dm =Ë [гап (1) 

3 3 
a) Quả cầu đặc: 
- Ta có: dm = p.dV, với p là khối lượng riêng của quả cầu. 
- Thể tích hình cầu bán kính r: 

V= улг . Lấy vi phân hai về: dV = 4nr°dr 


- Thay vào (1) ta được: 


8npR” _ 2 
1S 5 


mR? 


R R 
I= 2 r’p.4nr dr = Snp [ar = 
3 3 3 


Vói m=pV = pan là khối lượng của quả cầu. 


b) Quả cầu rỗng: 


- Đối với quá cầu rỗng thì phần tử dm nằm ngay trên mặt cầu, do đó r = R. 


2 2 2R2 2. 
- Từ (1) suy ra: I=— |R“dm =—— |dm =—mRỶ, 
(1) suy ra: 1== f 3- [m= 
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VÍ DỤ 11: Một đĩa tròn đặc đồng chất có bán kính R, khối lượng m phân 
bố đều, người ta khoét hai lỗ tròn có bán kính R/2 như hình 3.11. Xác 
định momen quán tính của phần đĩa còn lại đối với trục quay đi qua tâm O 
và vuông góc với mặt phẳng đĩa. 


Hướng dẫn giải: 

- Gọi L 1, 1, Iz lần lượt là momen quán 
tính của đĩa tròn có bán kính R khi chưa bị 
khoét, của phần đĩa còn lại và của hai đĩa tròn 
nhỏ bị khoét đi có bán kính R/2, đối với trục 
quay di qua tâm O và vuông góc với mặt phẳng 
đĩa, ta có: 


I=b+l+l; (1) 


- Mặt khác: I=mR? Hình 3.11 
| 2 


- Theo định lý Steiner — Huyghens: 


1 (RY RY 3 
I =L = (2) 16 ss mR° (2) 


trong dó: mi - khói lượng của một đĩa tròn nhỏ bị khoét đi có bán kính R/2. 


Vì khối lượng phân bó đều trên toàn điện tích nên: 


2 
m R m 
z= | =— (3 
TT R (5) 4 6) 


- Thay (3) vào (2): > IL =1, =Ž mR? 


- Từ (1) suy ra: lạ =1-1,-1, =m -22 mR’ = Зов. 


32 16 


VÍ DỤ 12: Một bánh xe quay nhanh dần đều quanh trục, trong 5 s tốc độ 
góc của nó tăng từ 10 rad/s đến 20 rad/s. Hãy xác định: 


a) Gia tốc góc của bánh xe. 
b) Góc mà bánh xe quay được trong thời gian đó. 
c) Số vòng mà bánh xe quay được trong thời gian đó. 
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Hướng dẫn giải: 
a) Gia tốc góc của bánh xe: 
@=@+t > ВЕЕ 20510 
t 5 
b) Góc mà bánh xe quay duoc trong 5 s: 


1 


A0=0-80, =d/+ BÉ =10.5+ 22.57 = 75 rad. 


c) Số vòng mà bánh xe quay được trong 5 s: 
=. омар 
2n 2m 


(vì 1 vòng tương ứng với góc quay bằng 2л rad). 


=2 rad/s2. 
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VÍ DỤ 13: Một đĩa tròn có bán kính R = 50 cm bắt đầu quay nhanh dần 
đều từ trạng thái nghỉ quanh trục qua tâm và vuông góc với mặt đĩ ĩa, với 
gia tốc 4 rad/s?, Điểm M nằm trên mép đĩa. Sau 0,5 s, kể từ lúc bắt đầu 


quay, hãy xác định: 
a) Tốc độ góc và tốc độ dài của điểm M. 


b) Gia tốc tiếp tuyến, gia tốc pháp tuyến và gia tốc toàn phần của điểm M. 


c) Góc giữa vectơ vận tốc dài và vectơ gia tốc toàn phần của điểm M. 


Hướng dẫn giải: 
Vì đĩa bắt đầu quay từ trạng thái nghỉ nên 
00 = 0. 


a) Tốc độ góc của điểm M tại thời điểm 
t=0,5s: 


© =@ạ +Bt=0+4.0,5 = 2rad/s. 


- Tốc độ dài của điểm M: Hình 3.12 


у= оК =2.0,5 = 1 m/s. 
b) Gia tốc tiếp tuyến: 
a = B.R = 4.0,5 = 2 т. 
- Gia tốc pháp tuyến: 
= øˆR = 2.0,5 = 2 m/s?. 


pI < 
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- Gia tốc toàn phần: 
= Ja: на? =V? +22 2502 т. 
c) Góc giữa vectơ vận tốc dài và vectơ gia tốc toàn phần của điểm M: 


imas беш vị = а= 45°. 


а, 


vi 2 14: Cho cơ hệ như hình 3.13. Khối lượng của các vật lần lượt là 
= 5 kg, mạ = 2 kg. Coi ròng rọc là đĩa tròn đồng chất, có khối lượng 

п = 2 kg phân bố đều, bán kính R = 10 ст. Bỏ qua ma sát giữa vật mạ 

và mặt phẳng nghiêng, coi sợi 

dây rất nhẹ, không giãn và m 

không trượt trên ròng rọc. Bỏ 25) 

qua тотеп сап ở trục ròng mạ éS 


rọc. Cho œ = 30°, lấy g = 10 


m/s?. Hãy xác định: |] mı 
‚Ас лла nd • 7 ASA 

a) Gia tốc của các vật mi, mạ. 

b) Gia tốc góc của ròng rọc. Hình 3.13 


c) Lực căng của các sợi dây nối với mị và mạ. 


РЕП 


Hướng dẫn giải: 

- Các lực tác dụng lên vật mị gồm: trọng lực Р và lực căng dây Т, ' 

- Các lực tác dụng lên vật mạ gồm: trọng lực P, „ lực căng dây Т, уа 
phản lực Ñ của mặt phẳng nghiêng. 

- Các lực tác dụng lên ròng rọc gây ra momen đối với trục quay gồm: 
lực căng dây Т, và Т; (trọng lực của ròng гос và phản lực ở trục 
không gây ra momen quay). 

- Vi m, > m, và bỏ qua ma sát nên vật m, sẽ đi xuống, vật m, đi lên. 


a) Áp dụng định luật II Newton cho các vật mi và mạ, ta có: 


+ Vật mi: 


+ Vật mz: 
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+ Chiếu (1) lên phương thắng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, 
ta được: 
mg- =ma, (3) 
+ Chiếu (2) lên Ox: 


Т, -m,g.sina = т,а, (4) 


Hình 3.14 


- Áp dụng phương trình cơ bản của chuyển động quay đối với ròng 
rọc, ta có: 


TịR —T/.R =LB (5), với đĩa tròn: I= юк! 
Vì sợi dây rất nhẹ nên T/=T,; T; = T, (6). Mặt khác: do sợi dây 
không giãn và không trượt trên ròng тос nên a = az =a = В.Е (7). 
- Thay (6), (7) vào (3), (4), (5) ta được: 
mịg ~ Т = па (8) 
Т, – т,в.5іпо = т,а (9) 
Т -Т, = та/2 (10) 


- Cộng về với về các phương trình (8), (9), (10) ta suy ra: 


(m, —m,.sino)g _ (5-2sin30°).10 _ 


m +m, += 54242 
2 2 


a= 5 m⁄s”. 


b) Gia tốc góc của ròng rọc: 
- Từ (7) ta có: 
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c) Lực căng của các sợi đây nối với mi và mạ: 
- Từ (8) và (9) suy ra: 
T, =m (g-a)=5(10-5)=25N. 


Т, =m, (a +g.sinœ) = 2(5+ 10.sin30°)=20N. 


VÍ DỤ 15: Một cái cột thắng đồng chất, tiết diện đều, khối lượng phân | bó 
đều, chiều dài £ = 2,7 m đang đứng thắng cân bằng trên mặt đất nằm 
ngang. Do bị dụng nhẹ cột đỗ xuống trong mặt phẳng thẳng đứng. Giả sử 
răng đầu dưới của cột không bị trượt. Lấy g = 10 m/s”. Tính tốc độ dài của 
đầu trên của cột ngay trước khi nó chạm đất. 


Hướng dẫn giải: 

- Các lực tác dụng lên cột gồm: 
trọng lực P và phản lực Ñ của mặt đất 
tại đầu A. Vì đầu А không bị trượt nên 
phản lực Ñ không sinh công, do đó cơ 
năng của cột được bảo toàn. 

- Chon góc thế năng ở mặt đất. Gọi 
о là tốc độ góc của cột ngay trước khi 
chạm đất. Áp dung định luật bảo toàn cơ 
năng cho cột ở vị trí thẳng đứng và vị trí 
ngay trước khi chạm đất, ta có: Hình 3.15 


£ 1 
тас = loi 0) 


Với I là momen quán tính của cột đối với trục quay đi qua đầu A, theo 
định lý Steiner — Huyghens, ta có: 


2 
1= m + ) -ime (2) 
12 2 3 


- Từ (1) và (2) suy ra: o= |38. 


- Tếc độ dài của đầu trên của cột ngay trước khi nó cham đất: 


v=œ£= үм = \/35# = \/3-10.2,7 =9m/s. 
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Гаги ý: Phương trình (1) cũng có thể nhận được nếu áp dụng định lý 
động năng: 1ш -0=А, =mg>. 


VÍ DU 16: Một hình trụ đặc đồng chất có bán kính R, khối lượng m phân 
bó đều, bắt đầu lăn không trượt từ đỉnh xuống chân của một đốc nghiêng 
góc а so với phương ngang. Ban đầu, khối tâm của hình trụ ở độ cao h so 
với chân đốc. Bỏ qua ma sát cản lăn. Hãy xác định gia tốc và vận tốc tịnh 
tiến của khối tâm hình trụ ở chân dốc bằng 2 phương pháp: 

a) Phương pháp động lực học. 

b) Phương pháp năng lượng. 


Hướng dẫn giải: 

a) Phương pháp động lực 
học: 

- Các lực tác dụng lên 
hình trụ gồm: trọng lực P , lực 
ma sát nghỉ Ё (vì lăn không 


trượt) và phản lực Ñ của mặt Hình 3.16 
phẳng nghiêng. 


- Phương trình chuyển động tịnh tiến của khối tâm hình trụ: 
Ê+E „+Ñ =mã, a) 


Chiếu (1) lên phương mặt phẳng nghiêng, chiều dương hướng xuống 
đưới, ta được: 


mgsinœ — Fp = ma, (2) 
- Phương trình chuyên động quay quanh khối tâm C của hình trụ: 
Fa R= (3) 


(Vi trọng lực Б và phản lực Ñ có giá đi qua khối tâm C nên không 
gây ra momen quay quanh khối tâm). 


- Do hình trụ lăn không trượt nên: 
=B.R | (4) 
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- Từ (2), (3) và (4) ta suy ra: 


ac=——T— (5) 
1+ ЫБ? 
- Quãng đường khối tâm hình trụ đi được từ đỉnh dốc đến chân đốc là: 
_h-R 
sina 


- Áp dung công thức của chuyền động biến đổi đều, ta có: 
Mã -v =2а.5 


Tai dinh dóc v, =0: 


= vc = ас = — 


(6) 


- Đối với hình trụ đặc: l¿= Tm. Thay vào (5) và (6) ta duoc: 


ас =~øsinœ 

và ve =2 Jgh=R) 
3 

b) Phương pháp năng lượng: 


- Động năng của hình trụ lăn không trượt ở chân dốc: 


Кет +51007 


Với o là tốc độ góc của hình trụ trong chuyên động quay quanh khối tâm. 


- Chọn gốc thé năng ở chân đốc. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng 
cho hình trụ ở đỉnh dóc và chân dốc, ta có: 


mgh +0 = па +2 тшу} +2 lọoŸ (7) 


- Do hình trụ lăn không trượt nên: 
ус = ®.К (8) 
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- Từ (7) và (8) ta suy ra: 


- Ta có: 


- Đối với hình trụ đặc: 
1 


e л. 
І. =—mR2 = а„ = Срѕіпа 
£ 2 с 38 


và ус=2 — 


VÍ DỤ 17: Một người (coi là chất điểm) có khối lượng m = 50 kg đứng 
trên mép một sàn tròn bán kính R đang quay đều với tốc độ góc 0,5 rad/s 
quanh trục thắng đứng đi qua tâm sàn. Khi người đó đi từ mép sản tới 
điểm cách \ trục quay R/2 thì tốc độ góc của sàn bằng bao nhiêu? Coi sàn là 
đĩa tròn đồng chất có khối lượng M = 50 kg phân bó đều. Bỏ qua ma sát ở 
trục quay. 


Hướng dẫn giải: 


- Momen quán tính của hệ “người + sàn” khi người ở mép sàn: ` 
І =2MR' +mR? -[E Ja 


- Momen quán tính của hệ “người + sàn” khi người cách trục quay R/2: 


2 
l,=2MR'+m(Š -[®- TÌM 
2 2 2 4 


- Vi tóng momen ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không (trong lực có 
phương thăng đứng, song song với trục quay nên không gây ra momen 
quay) nên momen động lượng của hệ được bảo toàn, do đó: 


Lo, = Lo, 
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Thay số ta được: 


_2.50+4.50 


®, = .0,5 =1 rad/s. 
2.50+50 | 


VÍ DỤ 18: Một thanh thẳng, mảnh, đồng chất, tiết diện đều có chiều dài 
£, khối lượng M phân bố đều, có thể quay tự do quanh trục thắng đứng đi 
qua khối tám C của thanh và vuông góc với thanh. Вап đầu thanh đang 
đứng yên. Một viên đạn có khối lượng m bay trong mặt phẳng ngang với 
vận tốc ý hợp với thanh một góc a và cắm vào một đầu của thanh. Tìm 
tốc độ góc của thanh ngay sau va chạm. 


Hướng dẫn giải: 
- Ngay trước va chạm: t2 
+ Momen động lượng của viên đạn —— —— ч? 
ГЕРЕ h Œ Ў 
đối với trục quay đi qua C: / 
v 
Lu = my 2 sing Hình 3.17 m 


+ Momen động lượng của thanh bằng 0 vì ban đầu thanh đứng yên. 
~ Ngay sau va chạm: 
+ Momen quán tính của hệ “thanh + viên đạn” đối với trục quay đi 


qua C: 
2 
1=-LM£ +m 5) ẨM+3m p 
12 2 12 
+ Momen động lượng của hệ “thanh + viên đạn” đối với trục quay đi 
qua C: : 
І, =1% 


- Vì tông momen ngoại lực tác dụng lên hệ bằng không (trọng lực có 
phương thắng đứng, song song với trục quay nên không gây ra momen 
quay) nên momen động lượng của hệ được bảo toàn, do đó: L, = L,. 
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> а санана 
2 12 
бту зѕіп œ 

> ыш л ры 
(M+3m)/ 


ví DỤ 19: Một quả cầu có khối lượng mi = 3 kg chuyển động với vận tốc 
2 m/s tới va chạm xuyên tâm vào quả câu thứ hai khối lượng mạ = 2 kg 
đang chuyển động với vận tốc 4 m/s ngược chiều với quả câu thứ nhất. 
Hãy xác định vận tốc của các quả cầu ngay sau va chạm trong hai trường 
hợp: 

a) Va chạm là hoàn toàn đàn hồi. 

b) Va chạm là mềm. Khi đó, nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình va chạm 
bằng bao nhiêu? Cho rằng sự mát mát năng lượng chỉ do tỏa nhiệt. 


Hướng dẫn giải: 

- Chọn trục Ox như hình vẽ. É P 
Theo để bài, ta có: v, = 2 m/s (cùng O М 5 O 
chiều dương của " trục. Ох); Ó mi m x 
v, =—4m/s (ngược chiêu dương của 
trục Ox). Hình 3.18 


a) Va chạm là hoàn toàn đàn hồi: 
- Áp dụng công thức tính vận tốc của các quả cầu ngay sau va chạm, 
ta CÓ: 
ye (m,~m;)v,+2m,v; _ (8—2).2+2.2.(—4) 
; m, +m, 3+2 


2,8 m/s. 
(dấu “-” chứng tỏ sau va cham quả cầu thứ nhất chuyển động ngược chiều 
dương của trục Ox). 


Fa (m, -m,)v, +2m,v, _ (2-3).(-4)+2.3.2 
2 m, +m, 3+2 


=3,2 m/s. 


(dấu “+” chứng tỏ sau va chạm quả cầu thứ hai chuyển động cùng chiều 
dương của trục Ох). š 
b) Va chạm là mềm: 


- Sau va chạm hai quả cầu dính vào nhau và chuyển động với cùng 
vận tốc: 
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еее => my +m V _ 3.2+2.(—4) _ —0,4 m/s. 

m +m, 3+2 ° 
(dấu “-” chứng tỏ sau va cham hai quả cầu chuyển động ngược chiều dương 
của trục Ох). 


- Nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình va chạm chính bằng độ giảm động 
năng của hệ: 


mv А m, (m,+m,)vỶ 


0=|48|=—51+—5 2 


Q=——+———f =21,61. 


3.22 240-4) (3+2).(—0,4)* 
2 2 2 


VÍ DỤ 20: Trên mặt bàn nhẫn nằm ngang, một viên bi chuyển động với 
vận tốc vị = 4 m/s đến va chạm không xuyên tâm vào viên bi thứ hai đang 
đứng yên. Sau va chạm, viên bi thứ nhất và viên bi thứ hai lần lượt có 
phương chuyển động hợp với phương ban đầu của viên bi thứ nhất các 
góc оң = 30° và o2 = 60° (hình 3.19). Tìm vận tốc vị và у, của hai viên 


bi ngay sau va chạm, biết hai viên bi có cùng khối lượng. 


Hướng dẫn giải: 
- Áp dụng định luật bảo toàn 

động lượng, ta có: = 

mi Vị 

m,Ÿ, +m,%, = m,Vị + m,v, (1) ©Ñ—- 
- Chọn hệ trục tọa độ хОу như 

hình 3.19. Vì viên bi thứ hai ban đầu 

đứng yên nên v, =0. 


+ Chiếu (1) lên Ox: Hình 3.19 


, , 
m,v, = уу; С050 + m;V; С050: 02) 
+ Chiêu (1) lên Оу: 
¬ ПИС l oi 
0 = mv; sin о — m;V; 510, 


+ 2. рж 
< mysing = 0,7 5100, (3) 
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- Lấy (2) nhân với sin œ;, rồi trừ đi (3) nhân với cosơ,, ta suy ra: 


;__ i Sino, (4) 
sin(a, +œ,) 
- Thay (4) vào (3), ta được: 
ү -MY sinq, 
m, sin(a, +0,) 


- Áp dung só: vị = 4 m/s, œ = 30°, az = 60°, ту = mạ, ta có: 
Vị "=<.... = 2/3 m/s. 
sin(30° + 60°) 
; 4.sin30° 


V, =———— 2 m/s. 
sin30°+60°) 


C. BÀI TẬP CƠ BẢN 


Câu 1: Trong hệ tọa độ хОу cho ba quả cầu nhỏ có khối lượng là mị = 2 
kg, mạ = 2 kg và mạ = 1 kg được gắn tại ba đỉnh của tam giác đều 
cạnh a = 10. Biết m, nằm trên trục Oy, mạ và ms nằm trên trục Ох. 
Tọa độ khối tâm của hệ ba quả câu đó là: 


А. (0, 43). В. (-1, 243). 
С. (-1, 43). D. (1, 243): 


Câu 2: Bốn chất điểm có khối lượng 2 kg, 4 kg, 6 kg và 8 kg được đặt lần 
lượt ở bốn đỉnh A, B, C, D của hình vuông ABCD trong hệ tọa độ 
хОу. Tâm của hình vuông trùng với gốc tọa độ. Tọa độ của điểm С 
và D lần lượt là (-10, -10) và (-10, 10). Tọa độ khối tâm của hệ bón 
chất điểm đó là: 
A. (0, 0). В. (- 4, 0). 


С. (4, 0). D. (- 4, 4). 
Câu 3: Thanh AB mảnh, đồng chất, tiết điện đều có chiều đài 80 cm, khối 
lượng m phân bố đều. Vật nhỏ có khối lượng 3m được gắn ở đầu B 


của thanh. Khối tâm của hệ (thanh và vật) cách đầu A của thanh 
một đoạn là: 


A. 70 cm. В. 20 cm. 
C. 10 cm. . D. 60 cm. 
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Câu 4: 


Câu 6: 


Câu 7: 
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Có ba quả cầu nhỏ đồng chất khối lượng mi, mạ và ms được gắn 
theo thứ tự tại các điểm A, B và C trên một thanh AC hình trụ 
mảnh, cứng, có khối lượng không đáng kể, sao cho thanh xuyên 
qua tâm của các quả cầu. Biết mi = 3m = 3m và AB = BC. Để 
khối tâm của hệ (thanh và ba quả cầu) nằm tại trung điểm của AB 
thì khối lượng mạ bằng: 


А, Э®- p. 2. 
2 3 
c. 22. D.3m. 


: Cho 5 quả cầu nhỏ khối lượng m, 2m, 3m, 4m và 5m được gắn lần 


lượt theo thứ tự trên một thanh cứng rất nhẹ. Khoảng cách giữa hai 


quả câu cạnh nhau là d. Khối tâm của hệ (thanh và 5 quả câu) nằm 
cách: А 

А. quả cầu khối lượng m một đoạn 5/3. 

В. quả cầu khối lượng 3m một đoạn 24/3. 

C. quả cầu khối lượng 2m một đoạn 4d/3. 

D. quả cầu khối lượng 5m một đoạn 84/3. 

Cho ba quả cầu nhỏ khối lượng tương ứng là mi, mz và mạ được 
gắn lần lượt tại các điểm A, B và C (В пат trong khoảng АС) 
trên một thanh cứng, mảnh, đồng chất, tiết diện đều có khối lượng 
m = 1 kg phân bô đều. Biết m; = 1 kg, ms = 12 kg và AB = 3BC. 


Để hệ (thanh và ba quả cầu) có khối tâm nằm tại trung điểm của 
BC thì: 

A. m = 0,5 kg. B. m= 1 kg. 

C. mạ = 1,5 kg. D. m = 2 kg. 

Tọa độ khối tâm của một vật 
phẳng mỏng đông chât, khôi 
lượng phân bố đều có dạng 


như hình 3.20 trong hệ tọa độ 
xOy là: 


A. (5). B. (2.2). р vi 
33 ШЕ Hình 3.20 
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Câu 8: 


Câu 10: 


Câu 11: 


: Một đĩa tròn mỏng, đồng chất, khối 


С: 3 3 
Một vật phẳng, móng, đồng chất, khối lượng phân bế đều có dạng 
hình vuông ABCD có tâm O và cạnh a. Người ta khoét bỏ một 


phần hình tam giác ABO. Khối tâm của phần còn lại cách O một 
đoạn bằng: 


А. 2. в. 2, 
8 9 

с. 2, D. 2. 
4 9 


lượng phân bố đều, tâm O bán kính R. 
Người ta khoét một lỗ tròn tâm O, bán 
kính r < R/2 nhu hinh 3.21, với ОО, = 
R/2. Khối tâm của phần còn lại cách О 
một đoạn bằng: 


Rr? Rr? 
. P2? . x 5: 
Rr giấy Hình 3.21 
2 
c—ŸÀI pS 
2(Rˆ-r) 2(R-rn). 
А 
Một уй phẳng mỏng, đồng 60 cm 


chất, khối lượng phân bố đều 
có dạng hình chữ T đối xứng 
với kích thước được cho trên 
hình 3.22. Khối tâm của vật 
cách chân chữ T một đoạn 
băng 120cm 


А. 22,5 cm. В. 72,5 ст. 
С. 82,5 ст. D. 87,5 ст. 


SE Hình 3.22 
Một khối cầu đặc đồng chất, 20cm chủ 

khối lượng phân bố đều, có 

tâm O bán kính R, người ta khoét một lỗ hông cüng có dang hinh 
cầu tám O\, bán kính R/2. Biết OO, = R/2. Khối tâm của phân còn 


lại cách O một đoạn bằng: 
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& в. R 
6 7 

с. R D. È. 
12 14 


Câu 12: Một vật phẳng mỏng, đồng chất, khối 
lượng phân bố đều có dạng hình vuông 
cạnh a = 3 em. Người ta khoét bỏ một phần 
có dạng hình vuông cạnh 1 em như hình 
3.23. Khối tâm của phân còn lại cách gốc 
tọa độ O một đoạn bằng: 


A. u cm. B. 11/2 cm. Hình 3.23 
§ 8 

C. 2 cm. D. 5⁄2 em. 
4 4 


Câu 13: Một khối cầu đặc đồng chất, khói lượng phân bó đều, có tâm O bán 
kính R, người ta khoét một lỗ hông cũng có dạng hình cầu tâm O), 
bán kính r < R/2, với OO) = В. Khối tâm của phần còn lại cách 
O; một đoạn bằng: 


3 2 
a BEA TE: 
Rr) 2(R2- 02) 

4 3 
C. = D. сЕ 
XR? -r°) 2(?-—r?) 


Câu 14: Một khẩu súng đại bác đang đứng yên trên mặt phẳng ngang không 
ma sát. Súng bắn ra một viên đạn với vận tốc vọ hợp với phương 
ngang một góc 60°. Ngay sau khi bắn, khẩu súng giật lùi theo 
phương ngang với vận tốc 0,8 m/s. Biết khối lượng của súng là 6 
tắn, khối lượng của của viên đạn là 16 kg. Giá trị của vọ là: 


А. 1200 m/s. B. 600 m/s. 
C. 900 m/s. D. 1000 m/s. 


Đề bài các câu 15 — 16: Một người khối lượng 50 kg đang chạy với vận tốc 
3 m/s thì nhảy lên một chiếc xe khối lượng 100 kg chạy song song ngang 
qua người này với vận tốc 6 m/s. Sau đó, xe và người vẫn tiếp tục chuyển 
động trên phương cũ. Tính tốc độ của xe ngay sau khi người nhảy lên nếu 
ban đầu: 
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Câu 15: 


Câu 16: 


Câu 17: 


Câu 18: 


Câu 19: 


Хе và người chuyên động cùng chiều. 

A. 3 m/s. B. 5 m/s. 

С. 4 m/s. D. 7,5 m/s. 

Xe và người chuyển động ngược chiều. 

А. 2 m/s. В. 4,5 m/s. 

C. 3 m/s. D. 1 m/s. 

Một thanh AB đồng chát, tiết diện đều, có khối lượng 2 kg phân bố 


đều. Thanh có thể quay quanh một trục cố định theo phương ngang 
đi qua đầu А và vuông góc với thanh. Đầu B của thanh được treo 
ыш sợi đây rất nhẹ, không giãn. Bỏ qua ma sát ở trục quay, lây 

= 10 m/s?. Khi thanh ở trạng thái cân bằng theo phương ngang thì 
đây treo thẳng đứng, vậy lực căng của dây là: 


A.40N. В.10 № 
С. 20 М. р.5 N. 


Một thanh AB đồng chất, tiết diện đều, khối lượng phân bố đều, 
chiều dài 80 cm được đỡ nằm ngang nhờ một giá đỡ ở đầu A và 
một giá đỡ ở điểm M trên thanh. Nếu giá đỡ ở đầu A chịu 1/5 trọng 
lượng của thanh thì giá đỡ ở điểm M phải cách đầu B của thanh 
một đoạn: 


А. 30 cm. B. 20 cm. 
C. 10 cm. D. 50 cm. 
Một thanh nhẹ AB = 100 cm có thể quay quanh một trục cố định A 


đi qua đầu A và vuông góc với thanh. Gọi C là trung điểm của AB. 
Trong mặt phẳng vuông góc với trục quay A, tác dụng lên thanh tại 
các điểm А, С, B các lực có độ lớn tương ứng F; = 100 N, F> = 20 


N, Fs = 3043 N. Biết Ё vuông góc với thanh, (Ë ,F,) =120°, 
(Ё,Ё,) =30°. Momen lực tổng hợp của ba lực đó đối với trục A có 
độ lớn là: 

А. 60 N.m. B.40N.m. 

C. 104/3 N.m. D.50 N.m. 
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Đề bài các câu 20 — 22: Một thanh AB rất nhẹ „с B 
được gắn vào tường nhờ bản 1ё А. Đâu B của thanh 

treo vật nặng có khối lượng m = 8 kg và hệ được 

giữ cân bằng bởi sợi dây BC nhẹ, không giãn như m 
hình 3.24. Biết AC = 20 em, BC = 15 cm, 

AC LBC, lấy g = 10 m/s?. 


Câu 20: Độ lớn lực căng dày BC là: ` A 
A.50N. B.60N. Hình 3.24 
С. 100N. D.80N. 


Câu 21: Độ lớn phản lực của bản lề lên thanh AB là: 


А. 80 N. B.100N. 
C.60N. D.50N.- 

Câu 22: Góc hợp bởi hướng phản lực của bàn lè và tường là: 
А. 37°. В, 53°. 
C. 90°. D. 0°. 


Đề bài các câu 23 — 25: Một thanh AB rất nhẹ 
được gắn vào tường nhờ bản lề A. Đầu B của 
thanh treo vật nặng có khối lượng mạ = 2 kg và 
hệ được giữ cân bằng bởi sợi dây BC nhẹ, 
không giãn như hình 3.25. Lấy g = 10 m/s. 


Câu 23: Độ lớn lực căng dây BC là: Hình 3.25 
A.20N. . B.40N. 
C. 203/3 N. D. 10N. 
Câu 24: Góc hợp bởi hướng phản lực của bản lề và tường là: 
А. 30°. B. 60°. 
C. 90°. D. 0°. 


Câu 25: Độ lớn phản lực của bản lề lên thanh AB là: 
A. 20A3 N. B.40N. 
С. 60N. D.20 N. 
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Câu 26: Momen quán tính của một vật rắn đối với một trục quay có định: 

A. Có giá trị đương hoặc âm tùy thuộc vào chiều quay của vật rắn. 

B. Phụ thuộc vào momen của ngoại lực gây ra shuyên động quay 
của vật rắn. 

C. Đặc trưng cho mức quán tính của vật rắn trong chuyển động 
quay quanh trục ấy. 

D. Không phụ thuộc vào sự phân bố khối lượng của vật rắn đối với 
trục quay. 


Câu 27: Hai quả cầu nhỏ có khối lượng lần lượt là 3,2 kg và 0,8 kg gắn ở 
hai đầu một thanh cứng và nhẹ. Momen quán tính của hệ абі với 
trục quay ‹ đi qua trung điểm của thanh và vuông góc với thanh là - 
0,16 kg.m2. Chiều đài của thanh là: 


A.0,4m. B. 0,6 m. 
C. 0,8 m. D. 0,2m. 

Câu 28: Hê co học “gòm môt thanh AB có chiều dài 2t, khối lượng không 
đáng kẻ, đầu A của thanh được gắn c chất điểm có khối lượng 2m và 


đầu B của thanh được gắn chất điểm có khối lượng m. Momen 
quán tính của hệ đối với trục vuông góc với AB và đi qua đầu B 


của thanh là: 
А. 4m2, В. 6mt?. 
C. 2102. D. 8ml. 


Câu 29: Phát biểu nào sai khi nói vè momen quán tính của một vật rắn đối 
với một trục quay xác định? 


A. Momen quán tính của một vật rắn luôn luôn đương. 


B. Momen quán tính của một vật rắn có thể dương, có thể âm tùy 
thuộc vào chiều quay của vật. 


C. Momen quán tính của một vật rắn đặc trưng cho mức quán tính 
của vật trong chuyên động quay. 


D. Momen quán tính của một vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay. 


Đề bài các câu 30 — 32: Một thanh cứng AB đồng chất có chiều đài £, khối 
lượng 24m phân bố đều. Gắn chất điểm có khối lượng 2m vào đầu A, chất 
điểm có khôi lượng 6m vào đầu B của thanh. Momen quán tính с của hệ абі 
với trục А vuông góc với thanh và: 
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Câu 30: Đi qua trung điểm của thanh là: 
А. 4m. В. 6ml. 
С. 212. D. 8m2. 


Câu 31: Đi qua đầu A của thanh là: 
А. 8m. В. 1912/3. 
С. 14ml. D. 1022. 


Câu 32: Рі qua đầu В của thanh là: 
А. 10m2. В. 7mf2/3. 
С. 4m. D. 14m. 
Câu 33: Momen quán tính của mòt hệ chất điểm đối với trục quay được tính 
theo biểu thức т TAS _> trồng đó ri là: 
A. chu vị trí của chất điểm thứ i % 
B. Cánh tay đòn của chất điểm thứ ¡. 
C. Khoảng cách từ chất điểm thứ ¡ đến khối tâm. 
D. Khoảng cách từ chất điểm thứ ¡ đến trục quay. 
Đề bài các câu 34 — 38: Ba chất điểm có khối lượng mị = 1 kg, mạ = 2 kg, 


và mạ = 3 kg được đặt lần lượt tại ba đỉnh A, B, C của tam giác đều ABC có 
cạnh a = 1 m. Momen quán tính của hệ đổi với trục quay: 


Câu 34: đi qua đỉnh A và vuông góc với mặt phẳng tam giác là: 


A. 3 kg.mẺ. B. 5 kg.mẺ. 
C. 4 крт. D. 6 kg.mẺ. 
Câu 35: đi qua tâm O của tam giác và vuông góc với mặt phẳng tam giác là: 
А. 2 kgn’. B. 0,5 kg.mẺ. 
C. 4 kg.mẺ. ”. 345 kg.m’. 


Câu 36: đi qua trung điểm của BC và vuông góc với mặt phẳng tam giác là: 
А. 1 kg.m2. В. 3 kg.mẺ. 
С. 4 kg.mẺ. D. 2 kg.m2. 
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Câu 37: 


Câu 38: 


Câu 39: 


Câu 40: 


Câu 41: 


Câu 42: 


chứa đường cao BH của tam giác là: 

А. 0,75 kg.m2. В. 1,25 kg.m2. 

С. 1,00 kg.m2. D. 4,00 kg.m2. 

chứa cạnh AC của tam giác là: 

А. 1,5 Келт. В. 0,5 kg.mẺ. 

С. 3,0 kg.m2. D. 43 kg.m2. 

Thứ nguyên của momen quán tính là: 

А. МІ?. В. M'L. 

С. MT”. D. МІТ. 

Momen quán tính của một thanh thẳng, mảnh, đồng chất, tiết diện 


đều có chiều đài L, khối lượng m phân bố đều, đối với một trục đi 
qua một diêm trên thanh và vuông góc với thanh là I = mL?/9. 
Khoảng cách từ trục quay tới khối tâm của thanh là: 


A.L⁄3. В. 1/6. 
С. 1/36. D. L⁄4. 


Momen quán tính của một hình trụ đặc, đồng chất có khối lượng m 
phân bố đều, bán kính R đối với một đường sinh của nó là: 


A; Jmk. В. mR2. 
С. E mR2. D. 2mR2, 
Momen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào: 


A. Khối lượng, kích thước và động năng của vật rắn. 


B. Hình dang, kích thước, sự phân bố khối lượng của vật rån và vị 
trí trục quay. Š 


C. Tóc dó góc và động năng của vật rắn. 
D. Tốc độ góc và momen động lượng của vật rắn. 


Câu 43: Momen quán tính của một quả cầu rỗng (vành rất mỏng), đồng chất 
có khôi lượng m, phân bó dèu, bán kính R đối với trục quay tiếp tuyên với 
quả câu băng: 
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Câu 44: 


Câu 45: 


Câu 46: 


Câu 47: 


Câu 48: 


CHƯƠNG 3 
A. 1 mRˆ, B. Í mR. 
5 2 
c: Í nR. D. 2 mR. 
3 2 


Hai hình trụ đồng chất (một rỗng, một đặc) được làm từ những vật 
liệu khác nhau, nhưng có cùng khối lượng và bán kính ngoài. 
Momen quán tính của hình trụ rông và hình trụ đặc đối với trục đối 
xứng của chúng lần lượt là I, và I4. So sánh I, và 1,? 


A. I, =l. B. I, >L. 
C.L <L. D. I, =21,. 


Momen quán tính của bán cầu đặc, đồng chất, có bán kính R, khối 
lượng m phân bố đều, đối với trục đối xứng của bán câu là: 


A. 1? В. 29% 
5 3 

C. Тв, р. 2 ímR2, 
3 5 


Momen lực tác dụng lên vật тап có trục quay cố định có giá trị: 
A. Dương thì luôn làm vật quay nhanh dần. 

B. Âm thì luôn làm vật quay chậm dần. 

C. Bằng không thì vật đứng yên hoặc quay đều. 

D. Không đổi và khác không thì luôn làm vật quay đều. 


Một đĩa tròn, phẳng, đồng chất có momen quán tính 10 kg.m đối 
với trục A cô định đi qua tâm đĩa và vuông góc với bê mặt đĩa. Đĩa 


quay quanh А với gia tốc góc bằng 2 rad/s”. Momen lực tác dụng 
lên đĩa đối với trục A có độ lớn là: 


A. 20 N.m. B. 5 N.m. 
C. 10 N.m. D. 40 N.m. 


Một đĩa tròn, phẳng, đồng chất đang quay đều quanh trục À có 
định, đi qua tâm và vuông góc với bề mặt đĩa. Một điểm trên 
mặt đĩa cách tâm đĩa 4 cm có tốc độ dài là 1,2 m/s. Tốc độ góc 
của đĩa là: 
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А. 4,8 rad/s. В. 0,3 rad/s. 
C. 30 rad/s. D. 480 rad/s. 

Câu 49: Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật. Các 
điểm trên vật rắn (không thuộc trục quay): 


A. Quay được những góc không bằng nhau trong cùng một khoảng 
thời gian. 


B.Ở cùng một thời điểm, có cùng vận tốc góc. 
C. Ở cùng một thời điểm, không cùng gia tốc góc. 
D. Ở cùng một thời điểm, có cùng tốc độ dài. 
Câu 50: Một vật rắn đang quay đều với tốc độ góc 5 rad/s quanh trục A cố 
định. Trong 0,2 phút, vật quay được một góc bằng: 
А. 1 rad. B. 30 rad. 
С. 2 rad. D. 60 rad. 


Càu 51: Một vật rắn quay đều quanh một trục cố định với tốc độ góc 0, Một 
điểm trên vật răn cách trục quay môt khoảng R (R # 0) có tốc độ 


đài là: 
А. ФК. В. oR2. 
С. œ/R. D. оК. 


Câu 52: Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định, nếu tổng momen 
lực tác dụng lên vật đối với trục đó bằng không thì tiếp theo vật sẽ: 


A. quay đều. B. quay nhanh dần đều. 
C. dừng lại. D. quay chậm dàn đẻu. 
Câu 53: Một đĩa bắt đầu quay quanh trục có định của nó với gia tốc góc 


không đổi, sau 4 s quay được góc 10 rad. Sau 8 s kể từ lúc bắt đầu 
quay, góc mà đĩa quay được là: 


A. 20 rad. B. 30 rad. 
C. 80 rad. P. 40 rad. 


Câu 54: Một đĩa tròn đang quay đều quanh một trục cố định A. Nếu tốc độ 
góc của đĩa tăng lên 3 lân thì động năng quay của nó quanh trục А: 
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A. tăng 9 lần. B. tăng 3 lần. 
C. giảm 9 lần. D. giảm 3 lần. 


Câu 55: Một vật rån quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh một trục 


cố định xuyên qua vật. Sau 2 s đầu tiên, vật rắn này đạt tốc độ góc 
là 10 rađ/s. Trong thời gian đó, một điểm thuộc vật rắn (không năm 
trên trục quay) quay được một góc có độ lớn bằng: 


A. 10 rad. B. 5 rad. 
C. 20 rad. D. 15 rad. 


Câu 56: Một vật rắn đang quay nhanh dần đều quanh một trục cố định xuyên 


qua vật. Một điểm trên vật rắn (không thuộc trục quay) có: 

A.Vectơ gia tốc tiếp tuyến hướng vào tâm quỹ đạo của nó. 

B. Độ lớn gia tốc tiếp tuyến không đổi. 

C. Vecto gia tốc tiếp tuyến ngược chiều với chiều quay của nó ở mỗi 
thời diêm. 

D. Độ lớn gia tốc tiếp tuyển thay đỗi. 


Câu 57: Tại thời điểm t = 0; một vật rắn bắt đầu quay quanh một trục cố 


định xuyên qua vật với gia tốc góc không đổi. Sau 2 s nó quay 
được một góc 4 rad. Tốc độ góc của vật tại thời điểm t= 10 s là: 


А. 10 rad/s. В. 40 rad/s. 
С. 20 rad/s, D. 5 rad/s. 


Câu 58: Một bánh xe có momen quán tính đối với trục quay A cố định là 5 


Кр? đang đứng yên thì chịu tác dụng của một тотеп lực 20 N.m 
đôi với trục quay A. Bỏ qua mọi lực cản. Sau bao lâu, kë từ khi bắt 
đầu quay, bánh xe đạt tới tốc độ góc 80 rad/s? 


А. 105. В. 30 5. 
С. 20 5. р.405 7 


Câu 59: Một bánh xe đang quay với tốc độ góc 50 rad/s thì bị hãm. Bánh xe 


quay chậm dần đều với gia tốc góc có độ lớn 2 rad/s?. Thời gian từ 
lúc hãm đến lúc bánh xe dừng là: 


A.25 s. В. 50 s. 
С. 5 s. D. 100 s. 
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Càu 60: Một vật rắn quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh một tryc 
cô định. Góc mà vật quay được sau khoảng thời gian t, ké từ lúc 
vật bát đâu quay tỉ lệ với: 


А.Р, B.t. 
C. 1A. р./. 


Câu 61: Một vật rắn có тотеп quán tính đối với một trục quay A cố định 
xuyên qua vật là 4.102 kg.m?. Vật quay đều quanh trục quay A với 
tốc độ góc 300 vòng/phút. Lây л? = 10, động năng quay của vật là: 


A.201. B. 40 J. 
C. 12 J. D. 1800 J. 
Câu 62: Một vật rắn dang quay chậm dàn đều quanh một trục có định xuyên 
qua vật thì: 
A. Tích vận tốc góc và gia tốc góc là số âm. 
B. Vận tốc góc luôn có giá trị âm. 
C. Gia tốc góc luôn có giá trị âm, 
D. Tích vận tốc góc và gia tốc góc là số đương. 
Câu 63: Một vật rắn quay quanh trục cố định А đưới tác dụng của momen 


lực 60 N.m. Biết gia tốc góc của vật có độ lớn băng 5 rad/s?. 
Momen quán tính của vật đôi với trục quay A là: 


A. 300 kg.m?. B. 12 kg.m?. 

C. 150 kg.m?. D. 24 kg.m?. 
Đề bài các câu 64 — 66: Một vật rắn quay quanh một trục có định đi qua vật 
có phương trình chuyên động Ө = 5 + t? (9 tính băng rad, t tính bằng s). 
Câu 64: Gia tốc góc của vật là: 

А. 2 rad/s?. В. 1 rad/s?, 


С. 5 rad/s?. D. 4 rad/s2. 


Câu 65: Tốc độ góc của vật sau thời gian 4 s kë từ thời điểm t = 0 là: 
А. 4rad/s. B. 5 rad/s. 
C. 10 rad/s. D. 8 rad/s. 
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Câu 66: Góc mà vật quay được sau thời gian 7 s kë từ thời điểm t = 0 là: 

A. 44 rad. B. 54 rad. 
C. 59 rad. D. 49 rad. 

Câu 67: Một đĩa phẳng đang quay quanh trục cố định đi qua tâm và vuông 
góc với mặt phẳng đĩa với tôc độ góc không đổi. Một điểm bát kỳ 
пат ở mép đĩa: 

A. không có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến. 
B. chỉ có gia tốc hướng tâm mà không có gia tốc tiếp tuyến. 
C. chỉ có gia tốc tiếp tuyến mà không có gia tốc hướng tâm. 


D. có cả gia tốc hướng tâm và gia tốc tiếp tuyến. 

Câu 68: Một vật rắn quay đều quanh một trục cố định với chu kì 1,57 s. 
Biệt momen quán tính của vật đôi với trục quay đó là 5 kg.mẺ. 
Lây z = 3,14. Động năng quay của vật băng: 
A.10 1. В. 20 J. 


С. 80 J. D.401. 


Câu 69: Từ trạng thái nghỉ, một đĩa bắt đầu quay quanh trục cố định của nó 


với gia tốc không đổi. Sau 5 s, đĩa quay được một góc 25 rad. Góc 
mà đĩa quay được trong 5 s tiếp theo là: 
A. 50 rad. B. 75 rad. 
C. 100 rad. D. 25 rad. 

Câu 70: Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định, trong 
4,71 s tốc độ góc của nó tăng từ 90 vòng/phút dên 270 vòng/phút. 
Lấy z = 3,14. Gia tốc góc của vật тап có độ lớn là: 


A. 4 rad/s°. B. 2 rad/s?. 
C. 38 rad/s?. D. 240 rad/s?. 
Câu 71: Một vật rắn quay quanh một trục cố định, có momen quán tính 


không абі đôi với trục này. Nếu momen lực tác dụng khác không 
và không đối thì vật sẽ quay: 


A. Với gia tốc góc không đổi. 
B. Với tốc độ góc không đổi. 
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C. Chậm dần đều rồi dừng hẳn. 

D. Nhanh dần đều rồi chậm dần đều. 
Đề bài các câu 72 — 74: Một bánh xe quay chậm dần đều quanh trục, trong 
10 s tốc độ góc của nó giảm từ 25 rad/s đến 5 rad/s. 
Câu 72: Gia tốc góc của bánh xe có độ lớn là: 

А. 2 rad/s?. В. 3 rad/s?. 

C. -2 rad/s?. D. -3 rad/s?. 


Câu 73: Góc mà bánh xe quay được trong thời gian đó là: 
А. 350 rad. В. 150 rad. 
С. 100 rad. D. 250 rad. 


Câu 74: Số vòng mà bánh xe quay được trong thời gian đó xáp xi bằng: 
A. 16 vòng. B. 56 vòng. 
C. 40 vòng. D. 24 vòng. 
Câu 75: Một vật rắn quay biến đổi đều quanh một trục cô định đi qua vật. 
Một điểm xác định trên vật rắn và không nằm trên trục quay có: 
A. Độ lớn của gia tốc tiếp tuyến thay đổi. 
B. Gia tốc hướng tâm luôn hướng vào tâm quỹ đạo tròn của điểm đó. 
C. Gia tốc góc luôn biến thiên theo thời gian. 
D. Tốc độ dài biến thiên theo hàm số bậc hai của thời gian. 
Đề bài các câu 76 — 77: Một vật rắn quay quanh một trục có định đi qua vật 
có phương trình chuyển động là: Ө =6—2t+tẺ (rad), với t tính bằng s. 
Câu 76: Gia tốc góc của vật là: 
A. 2 rad/s?. В. 1 rad/s?. 
С. 3 rad/s2. D. 4 rad/s2. 


Câu 77: Tốc độ góc của vật sau thời gian 3 s ké từ thời điểm t = 0 là: 
А. 1 rad/s. В. 6 rad/s. 
C. 2 rad/s. D. 4 rad/s. 


160 


Câu 78: 


Câu 79: 


Câu 80: 


CHƯƠNG 3 
Quỹ đạo của một điểm trên vành bánh xe lăn không trượt trên mặt 
phăng ngang là đường: 
A. tròn. B. parabol. 
С. cycloid. D. hình sin. 
Trong chuyển động quay có vận tốc góc œ và gia tốc góc В, 
chuyên động quay nào sau đây là chậm dân? 
А. œ=2rad/s và B=1 rad/s. 
В. о = 2 rad/s và B = 0 rad/s. 
C. o= -—2 rad/s và B =1rad/s2?. 
D. o= —2 rad/s và B =—1rad/s2?. 


Một bánh xe có bán kính 0,5 m quay biến đồi đều. Trong 2 s tần số 
của nó thay đổi một lượng là 90 vòng/phút. Gia tốc tiếp tuyến của 


- một điểm trên vành bánh xe là: 


Câu 81: 


Câu 82: 


A. 2,355 m/S?. В. 4,71m/s?. 
С. 45 m/s’. D. 282;6 m/s?. 


Một đĩa tròn, phẳng, mỏng quay đều quanh một trục cố định đi qua 
tâm và vuông góc với mặt đĩa. Gọi ©, và ®ь lần lượt là tốc độ 
góc của điểm A ở vành đĩa và của điểm B (thuộc đĩa) ở cách tâm 
một đoạn bằng 1/3 bán kính của đĩa. Hệ thức liên hệ giữa о, và 


Op là: 
А. O, = ®в. В. o, =30p. 
С. o, =90;. D. o=. 


Một bánh xe có bán kính 0,6m quay nhanh dần đều từ trạng thái 
nghỉ với gia tốc góc 2,5 rad/s”. Tốc độ dài của một điểm trên vành 
bánh xe sau 4 s là: 


A. 6rad/s. B. 6 m/s. 
C. 10 rad/s. D. 10 m/s. 
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Càu 83: 


Câu 84: 


Câu 85: 


Càu 86: 


Câu 87: 


Buông nhẹ một quả cầu lên một mặt phẳng nghiêng không có ma 
sát thì: 

A. quả cầu ban đầu trượt, sau đó lăn. 

B. quả cầu trượt không lăn. 

C. quả cầu ban đầu lăn, sau đó trượt. 

D. quả cầu lăn không trượt. 

Quạt điện quay với tần số 750 vòng/phút, Khi ngắt khỏi nguồn 
điện, quạt bắt đầu chuyển động chậm dân đều và dùng lại khi thực 


hiện được 50 vòng quay. Thời gian kể từ khi ngắt điện đến khi 
quạt dừng lại là: 


А. 45. В. 155. 

С. 85. D. 15 phút. 

Hinh tru dàc, đồng chất có bán kính R bắt đầu lăn không trượt trên 
mặt phẳng nghiêng, hợp với phuong ngang một góc a. Hệ thức 
giữa tốc độ chuyển động tịnh tiền Vo của khối tâm hình trụ và tốc 
độ góc o của hình trụ tại một thời điểm bát kì là: 


A. ус = ФК. В, ус =@R sino. 


С. ус =2oR. ` D. у =0R tana. 


Coi Trái Đất là một quả cầu đồng chất có khối lượng m = 6.10*'kg, 
bán kính R = 6400 кт. Động năng của Trái Đất trong chuyển . 
động tự quay xung quanh trục của nó là: 

А. 25,97.10®1. В. 51,94.10). 


C. 336,54.102 J. D. 336,54.10% J. 


Một bánh xe có bán kính 0,7 m quay nhanh dàn đều từ trạng thái 
nghỉ. Trong 1s, tần số của nó tăng thêm 45 vòng/phút. Sau 2s kế 
từ khi tăng tốc thì gia tốc pháp tuyến của một điểm trên vành bánh 
xe là: Р 

А. 62 ms?. В. 62 rad/s?, 

С. 1,6 m/s2. D. 1,6 rad/s?. 
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Câu 88: 


Câu 89: 


Câu 90: 


Câu 91: 


Câu 92: 


CHƯƠNG 3 


Một vô lăng đang quay với tần số 300 vòng/phút. Sau khi hãm, vô 
lăng quay chậm dàn đều và sau thời gian 1,5 phút tần số của nó 


giảm xuống còn 3 vòng/s. Gia tốc góc của vô lăng có độ lớn là: 
A. 0,02 rad/s?, В. 0,14 rad/s?. 
С. 20,7 rad/s. D. 1243,44 rad/s°. 


Một đĩa tròn bắt đầu quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ quanh 
trục qua tâm và vuông góc với mặt đĩa, với gia tốc góc 4. 107 
rad/s2. Sau bao lâu, kë từ lúc bắt đầu quay, góc giữa vectơ gia tốc 
pháp tuyến và vectơ gia tốc của một điểm năm trên mép đĩa bằng 
45°? 

А. 205. В. 5s. 

С. 105. D. 25 s. 


Một đĩa tròn phẳng, đồng chất có khối lượng 5 kg và bán kính 40 
cm. Từ trạng thái nghỉ, đĩa bắt đầu quay xung quanh trục А cố định 
đi qua tâm đối xứng và vuông góc với mặt phẳng đĩa, dưới tác 
dụng của một lực tiếp tuyến với mép ngoài và đồng phẳng với đĩa. 
Bỏ qua các lực cản. Sau 2 s đĩa quay được góc 20 rad. Độ lớn của 
lực này là: 

A.4N. В. I0N. 

C.6N. D.8N. 


Một đĩa đặc có thể quay xung quanh trục đối xứng A đi qua tâm và 
vuông góc với mặt đĩa. Đĩa chịu tác dụng của một momen lực 
không đổi 10 N.m. Trong 5s tốc độ góc của đĩa tăng từ 10 rad/s 
đến 30 rad/s . Momen quán tính của đĩa đối với trục A là: 


А. 1,25 kg.m2. B. 1,5 kg.m2. 
С. 2 kg.m”. D. 2,5 kg.m°. 


Một momen lực có độ lớn 20 N.m tác dụng vào một bánh xe có 
momen quán tính đối với trục bánh xe là 10kg.m?. Nếu bánh xe 
quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì sau bao lâu kë từ thời 
điểm t=0 động năng quay của bánh xe có giá trị là 8 kJ ? 

А. 105. В. 205. 


С. 405. D. 8.10°5. 
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Câu 93: Một đĩa tròn bán kính R =10 cm và có momen quán tính đối với 
trục quay đi qua tâm và vuông góc với đĩa là [=10 kg.m?. Bỏ qua 
mọi ma sát. Để đĩa có thể quay nhanh dần đều với gia tốc góc 
B=4 rad/s? s” thì càn phải tác dụng một lực F tiếp tuyến với vành 
đĩa và có độ lớn băng: 

A. 0,25 N. B.4N. 
C. 40N. D. 400 N. 


Câu 94: Hình trụ đặc đồng chất có bán kính 4 cm, khối lượng 10 kg quay 
xung quanh trục đối xứng của nó với tốc độ góc phụ thuộc vào thời 
gian theo phương trình: о = 5t—2t? (rad/s), trong đó t tính bằng 


giây. Tại thời điểm nào thì momen lực tác dụng lên hình trụ có giá 
trị là —0,016 N.m? 


A. t=0,75s. 
B. t=1,75s. 
C. Tại mọi thời điểm, 
D. Không tồn tại thời điểm thỏa mãn điều kiện bài toán. 

Câu 95: Một người đang đứng ở mép của một sàn hình tròn, nằm ngang. 
Sàn có thể quay trong mặt phẳng nằm ngang quanh một trục сб 
định, thẳng đứng, đi qua tâm sàn. Bỏ qua các lực cản. Lúc đầu sàn 


và người đứng yên. Nếu nguoi áy chay quanh mép sàn theo mót 
chiều thi sàn: 


A. quay ngược chiều chuyển động của người. 
B. vẫn đứng yên vì khối lượng của sàn lớn hơn khối lượng của người. 
C. quay cùng chiều chuyển động của người rồi sau đó quay ngược lại. 
D. quay cùng chiều chuyển động của người. 

Câu 96: Một vật rắn quay đều quanh một trục А cố định với tốc độ góc o. 


Momen quán tính và momen động lượng của vật rắn đối với trục A 
lần lượt là 10 kg.mˆ và 90 kg.m2/s. Giá trị của © là: 


А. 6 rad/s. B. 3 rad/s. 
C. 18 rad/s. D. 9 rad/s. 
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Câu 97: 


Câu 98: 


Câu 99: 


CHƯƠNG 3 


Ban đầu một vận động viên trượt băng nghệ thuật khép hai tay lại 
để thực hiện động tác quay quanh trục thăng đứng đi qua trọng tâm 
của người đó. Bỏ qua mọi ma sát ảnh hướng đến sự quay. Sau đó 
vận động viên dang rộng hai tay thì chuyển động quay của người 
đó sẽ: : 

А. quay nhanh hơn. B. quay chậm lại. 

C. dừng lại ngay. D. không thay đối. 

Một vật rắn quay đều quanh một trục có định A. Biết vật quay được 


75 vòng trong 9,42 s và có momen quán tính đối với trục А là 2 
kg.mẺ. Momen động lượng của vật này đôi với trục А băng: 


А. 16 kg.m?/s. B. 50 kg.m2/s. 

С. 32 kg.m?/s. D. 100 kg.m2/s. 

Tại thời điểm t = 0, một vật тап båt dàu quay nhanh dån đều từ 
trạng thái nghỉ quanh một trục cố định A. Ó các thời diêm tị và 


ty = 0t¡, momen động lượng của vật đối với trục A lần lượt là Li 
và Lạ. Hệ thức liên hệ giữa Lı và La là: 


A. Lạ = 9L¡. B. Lạ=3L¡. 
C. Li = 312. D. Li = 9L¿. 


Câu 100: Một bánh đà đang quay đều quanh trục сб định của nó. Tác dụng 


vào bánh đà một momen hãm, thì momen động lượng của bánh 
đà có độ lớn giảm đều từ 10 kg.m2/s xuông còn 4 kg.m?/s trong 
thời gian 2 s. Momen hãm tác dụng lên bánh đà trong khoảng 
thời gian đó có độ lớn là: : 

A. 3 N.m. B. 12 N.m. 

Œ.7N.m. D. 6 N.m. 


Câu 101: Một người hai tay cầm hai quả tạ đứng trên một chiếc ghế đang 


quay quanh một trục cô định, thẳng đứng, đi qua tâm ghê. Bó qua 
các lực cản. Ban đầu, người ây dang hai tay theo phương ngang, 
sau đó co tay lại kéo hai quả tạ vào gân sát vai. Chu kì quay của 
hệ “ghê + người” sẽ: 

A. giảm đi. B. tăng lên. 

C. bằng 0. D. không đổi so với ban đầu. 
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Câu 102: Vật rắn thứ nhất quay quanh trục cố định A, có momen động 


Câu 103: 


Câu 104: 


Câu 105: 


lượng là Lı, momen quán tính đối với trục A; là I; = 100 kg.m2. 
Vật rắn thứ hai quay quanh trục cố định A; có momen động 
lượng là 12, momen quán tính đối VỚI trục А là D = 25 kg. m2. 
Biét động năng quay của hai vật rắn trên là bằng nhau. Tỉ số L// 
L¿ bằng: 


A.4. B.0,5. 
С. 2. D. 0,25. 


Một ngôi sao được hình thành từ những khối khí lớn quay chậm 
xung quanh một trục. Các khối khí này co dàn thể tích lại do tác 
dụng của lực hấp dẫn. Trong quá trình hình thành thì tốc độ góc 
của ngôi sao: 

A. tăng dàn. B. giảm dàn. 


C. bằng không. D. không đổi. 


Một người đứng trên bệ tròn nằm ngang đang quay tự г do quanh - 
trục thắng đứng cố định đi qua tâm của bệ với tần số 10 
vòng/phút. Sau khi người thay, đôi vị trí đứng, bệ tròn sẽ quay với 
tần số bằng bao nhiêu? Biết rằng, momen quán tính đối với trục 
quay của hệ “người + bệ tròn” trước và sau khi người thay đổi vị 


trí đứng lần lượt có giá trị là 1 „5 kg.m2 và 3 kg.m), 
A. 5 vòng/phút. В. 7,5 vòng/phút, 


C. 15 vòng/phút. D. 20 vòng/phút. 
Một chất điểm m chuyển động quay xung 
quanh trục А như hình 3.26. Gọi т là 
vectơ vị trí, M là vectơ tông momen của 
các ngoại lực tác dụng lên chất điểm, L là 
vectơ momen động lượng của chất điểm 
với trục quay A. Chất điểm chuyển động 
quay: 

A. chậm dần theo chiều kim đồng hò. Hình 3.26 
B. nhanh dần theo chiều kim đồng hò. 

C. chậm đần ngược chiều kim đồng hồ 

D. nhanh dần ngược chiều kim đồng hồ. 
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Câu 106: 


CHƯƠNG 3 


Một đĩa mài quay quanh trục của nó từ trạng thái nghỉ nhờ một 
momen lực 40 N.m. Momen động lượng của đĩa mài sau 0,5 phút 
bằng: I 


А. 1200 kg.m?/s. B. 80 kg.m2/s. 


`C. 20 kg.m2/s. D. 600 kg.m2/s. 


Câu 107: Một bàn tròn, phẳng, nằm ngang đường kính 1 m có trục quay cố 


Câu 108: 


Câu 109: 


Câu 110: 


định thẳng đứng đi qua tâm bàn. Momen quán tính của bàn đối 
với trục quay này là 3 kg.m?. Bàn đang quay đều với tốc độ góc 4 
rad/s thì người ta đặt nhẹ một vật nhỏ khối lượng 0,8 kg vào mép 
bàn và vật dính chặt vào đó. Bỏ qua ma sát ở trục quay và sức 
сап của môi trường. Tốc độ góc của hệ bàn và vật là: 

А. 3,75 rad/s. В. 4,00 rad/s. 


C. 60,00 rad/s. D.3,16 rad/s. 

Ở máy bay lên thăng, ngoài cánh quạt lớn ở phía trước còn có 
một cánh quạt nhỏ ở phía đuôi: Cánh quạt nhỏ này có tác dụng là: 

A. làm tăng tốc độ của máy bay. 

B. giảm sức cản không khí tác dụng lên máy bay. 

C. giữ cho thân máy bay không quay. 

D. tạo lực nâng để nâng phía đuôi. 
Một thanh cứng có chiều dài 80 cm, khối lượng. không đáng kể. 
Hai đầu của thanh được gắn hai chât điểm có khôi lượng lân lượt 
là 6 kg và 4 kg. Thanh quay đều trong mặt phăng ngang quanh 


trục cô định A thẳng đứng đi qua trung diêm của thanh với tộc độ 
góc 5 rad/s. Momen động lượng của hệ thông đối với trục A băng: 

A. 8 kg.m?/s. B. 32 kg.m2/s. 

С. 16 kg.m2/s. D. 4 kg.m2/s. 
Coi Trái Đất là một quả cầu đặc đồng chất có khối lượng m = 
6.10” kg phân bố đều, bán kính R = 6400 km. Momen động 
lượng của Trái Đật trong chuyên động tự quay xung quanh trục 
của nó có giá trị băng: 

А. 11,8.1033 kg.m?/s. В. 8,9.10° kg.m2/s. 

С. 17,810 kg.m?/s. D. 7,1.10°° kg.m2⁄s. 
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Câu 111: Một vật rắn quay quanh một trục cố định dưới tác dụng của 
momen lực không đôi và khác không. Trong trường hợp này, đại 
lượng thay đổi là: 


A. Momen quán tính của vật đối với trục. 

B. Khối lượng của vật 

C. Momen động lượng của vật đối với trục đó. 
D. Gia tốc góc của vật. 

Câu 112: Một người đứng trên mép của một bệ tròn, nằm ngang đang quay 
tự do quanh trục thắng đứng, cố định đi qua tâm của bệ. Sau khi 
người đó di chuyển tới điểm cách tâm của bệ một khoảng bằng 
1⁄4 bán kính thì tần số quay của bệ tăng lên 2 lần. Coi bệ là đĩa 


tròn đồng chất có khối lượng phân bó đều, còn người là chất 
điểm. Khối lượng của bệ tròn lớn gấp bao nhiêu lần khối lượng 


của người? 
A. 1,25 lần. В. 1,5 lần. 
C. 1,75 lần. D. 2,0 lần. 


Câu 113: Đạo hàm theo thời gian của momen động lượng của vật rắn đối 
với một trục quay cô định là một hằng số khác không thì vật: 


A. quay đều. B. quay nhanh dần đều. 
C. quay chậm dần đều. D. quay biến đổi đều. 

Câu 114: Một đĩa tròn bán kính R = 40 cm, khối lượng mi = 4 kg phân bó 
đều, quay với tốc độ góc ө = 5 rad/s quanh trục thắng đứng A đi 
qua tâm và vuông góc với mặt đĩa. Trên đĩa có một thanh mảnh 


gắn chặt với nó, có khối lượng m= 1,2 Кр, dài 2R nằm trùng VỚI 
đường kính của đĩa. Momen động lượng của hệ đối với trục Л 


bằng: 
А. 1,92 kg.m?⁄s. B. 0,42 kg.m?⁄s. 
С. 1,68 kg.m?/s. D. 0,48 kg.m?⁄s. 


Đề bài các câu 115 — 116: Hai đĩa tròn có momen quán tính 1, và lạ đối với 
cùng trục quay thắng đứng đi qua tâm của các đĩa. Ban đầu, hai đĩa quay với 
tốc độ góc tương ứng là œ¡ và @2. Ma sát ở trục quay nhỏ không đáng Кё. 
Sau đó, cho hai đĩa dính vào nhau thì hệ hai đĩa quay với tốc độ góc o. 
Chọn hệ thức đúng, nếu ban đầu: 
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Câu 115: 


Câu 116: 


Câu 117: 
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Hai đĩa quay cùng chiều: 

А. 0=0 +0. B. o =|ю,—®,|. 

Ce-l9%+†Ö®% — p. =e Lej 
1+1, 1+1, 

Hai đĩa quay ngược chiều: 

А. o=|o, -0,|. B. 0 =0, +0. 

C. o= [az =Le M....-. Da, 

L +I, L +I, 


Các vận động viên nhảy cầu xuống nước có động tác “bó gối” thật 
chặt ở trên không là nhắm: 

A. Giảm momen quán tính để tăng momen động lượng. 

B. Tăng momen quán tính để giảm tốc độ quay. 


- C. Giảm momen quán tính để tăng tốc độ quay. 


Câu 118: 


Câu 119: 


Câu 120: 


D. Tăng momen quán tính để tăng tốc độ quay. 


Hai quả cầu I và I chuyển động ngược chiều trên cùng một 
đường thẳng có tốc độ lần lượt là 2 m/s và 5,4 km/h дёп va chạm 
vào nhau. Biết khôi lượng của hai quả cầu I và II lân lượt là 2 kg 
và 4 kg. Ngay sau va chạm, quả cầu I đôi chiêu chuyên động và 
có tốc độ là 2,7 km/h. Tốc độ của quả câu II ngay sau va chạm là: 
A. 0,50 km/h. B. 0,45 km/h. 

С. 2,13 km/h. D. 7,65 km/h. 

Một quả cầu khối lượng 500 g dang bay với tốc độ 5 m/s đến đập 
vào quả câu thứ 2 đang chuyên động ngược chiêu với tộc độ 4 
m/s trên cùng một đường thăng. Sau va chạm, hai quả câu dính 
vào nhau và chuyên động với cùng tốc độ 7,2 km/h. Khôi lượng 
của quả câu 2 là: 


А. 750 g. В. 98 g. 
C. 250 g. D. 400 g. - 


Quả cầu I chuyển động với vận tốc không абі đến va chạm hoàn 


. toàn dàn hồi vào quá cầu II đang đứng yên. Ngay sau va chạm, 
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vận tốc của hai quả cầu có cùng độ lớn nhưng ngược chiều. Ti số 
giữa khối lượng của quả cầu II và quả cầu I là: 

А. 1/2. B.3. 

C 2: D. 1⁄4. 


D. BÀI TẬP NÂNG CAO 


Câu 121: 


Câu 122: 


Câu 123: 


Câu 124: 


Một cung tròn đồng chất, khối lượng phân bố đều, có bán kính R, 
góc chắn ở tâm O là 60°. Khối tâm của nó nằm cách O một đoạn 
bằng: 


E. в, ZÈ, 
60 л 
с. ЭЗЕ 0.SJ 
2m л 
D A 
Một vật phẳng, mỏng, đồng chất, khối lượng 
phân bố đều được cấu tạo từ hình bán nguyệt 
tâm O, đường kính AB và hình chữ nhật 
ABCD. Biết khối tâm của vật nằm tại O. Tỉ sô 
AB/BC là: 
C B 
A. 3/2. B. V6. Hình 327 
с. 2.01 р. +3. 


Một vật phẳng, mỏng, có dạng nửa hình tròn tâm O đồng chát, 
khói lượng phân bó đều, bán kính R. Khối tâm của nó nằm cách O 
một đoạn băng: 


А в. 2. 
4n л 
сле, p. È. 

3m 135 


Khối tâm của nửa đường tròn đồng chất, khối lượng phân bồ đều, 
có bán kính R, nằm cách tâm O của nó một đoạn bằng: 


a R в. R 
3m T 

GE, р. È. 
90 л 


170 


Câu 125: 


Câu 126: 


Câu 127: 


Câu 128: 
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Một vật phẳng, mỏng, có dang hình quạt tròn đồng chất, khối 
lượng phân bó đều, bán kính R, góc mở ở tâm O là 20. Khối tâm 
của nó nằm cách O một đoạn bằng: 


A. Кодо в. 2Rsin(œ/2) I 
а а 

с. 2Rsin œ | р. 4R sin(&/2) ; 
3œ 3œ 


Khối tâm của nửa quả cầu đặc, đồng chất, khối lượng phân bó 
đều, bán kính R, nằm cách tâm O của nó một đoạn bằng: 


A. С. B. È, 
8 8 

e > p. È 
8 2 


Một vật thể hình nón đặc, đồng chất, khối lượng phân bố đều, có 
đường cao h, mặt đáy là hình tròn tâm O, bán kính R. Khối tâm 
của vật nằm cách O một đoạn bằng: 


z 
к в. 2. 
3 4R 
C. 3] D. H 
4 


Một vật có dang hình quạt cầu (hình quạt tròn quay tròn quanh 
trục đối xứng) đặc đồng chất, khối lượng phân bố đều, bán kính 
R, góc mở ở tâm O là 2a. Khối tâm của nó năm cách O một đoạn 
bằng: 


A. ЭК а? (2) В. (з) 
4 2 4 2 

С. Rema D. kẽ (2) 
3œ § 2 


Câu 129: Một viên đạn đang bay theo phương ngang ở độ cao 2 km với vận 


tốc 450 km/h thì nô thành hai mảnh có khối lượng 300 g và 500 
g. Ngay sau khi nó, mảnh to bay theo phương thắng đứng xuông 
dưới và vận tốc của nó ngay trước khi chạm đất là 400 m/s. Bỏ 
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qua sức cản không khí. Lấy g = 10 m/s2, So với mặt đất, độ cao 
cực đại mà mảnh nhỏ đạt được là: 


A. 52/3 km. B. 56/3 km. 
C. 58/3 km. D. 50/3 km. 


Câu 130: Một chiếc thuyền AB có khối lượng 450 kg, đang đứng yên trên 
mặt nước phẳng lặng. Một người có khối lượng 50 kg đứng ở đầu 
A của thuyền. Khi người đó đi từ đầu A đến đầu B thì thuyền 
dịch chuyên đối với nước một đoạn bằng 2 m. Bỏ qua lực cản của 
nước, coi khối tâm của thuyền nằm ở chính giữa thuyền. Chiều 
đài của thuyền là: 


А. 18 т. В. 20 m. 
С. 25 m. D.30 m. 


Câu 131: Một chiếc thuyền đài 8 m có khối lượng 540 kg, đang đứng yên 
trên mặt nước phẳng lặng. Một người có khối lượng 60 kg đứng ở 
đầu thuyền nhảy lên với vận tốc vo xiên góc 45° so với mặt nước 
và rơi vào giữa thuyền. Bỏ qua lực cản của nước. Lấy g = 10 
m/s?. Giá trị của vụ là: 


A. 5 m/s. B. 3 m⁄s. 
С. 4 m/s. D. 6 m/s. 


Đề bài các câu-132 — 134: Một thanh AB đồng 
chất, tiết diện đều có khối lượng mi được gắn vào 
tường nhờ bản lề A. Đầu B của thanh treo vật 
nặng có khối lượng m và hệ được giữ cân bằng 
bởi sợi dây BC nhẹ, không giãn như hình 3.28. 
Biết AC = BC, AC L BC. 


A 
Câu 132: Cho п = mạ. Góc hợp bởi hướng phản Hình 3.28 
lực của bản lề và tường là: 
А. 37°. В. 53°. 
С. 45°, D. 30°. 


Câu 133: Cho mi = 2m; = 10 kg. Độ lớn lực căng dây BC là: 
А. 100N. В. 150 N. 
С. 125 N. D. 75 N. 


172 


Câu 134: 


Câu 135: 


Đề bài các câu 136 — 138: Một thanh AB đồng 
chất, tiết diện đều có khối lượng mị = 4 kg 
được gắn vào tường nhờ bản lề A. Đầu B của 
thanh treo vật nặng có khối lượng mạ = 1 kg và 
hệ được giữ cân bằng bởi, sợi dây BC nhẹ, 
không giãn như hình 3.29. Lấy g= 10 m/s2. 


CHƯƠNG 3 


Cho mi = 2m; = 1 kg. Độ lớn phản lực của bản lề lên thanh AB là: 
А. 15 №. В. 18 N. 
C. 10N. D. 12N. 
Dùng cân đòn để cân một vật. Vì cánh tay đòn của cân không 
bằng nhau nên khi đặt vật ở đĩa cân bên này ta cân được 800 g, 


nhưng khi đặt vật sang đĩa cân kia ta cân được 882 g. Khói lượng 
của vật là: 


A. 840 g. В. 841 g. 
С. 842 р. D. 82 р. 


Câu 136: Độ lớn lực căng dây ВС là: Hình 3.22 
A. 2043 N. B.100 N. 


C. 60N. D.30N. 


Câu 137: Độ lớn phản lực của bản lề lên thanh AB là: 


А. 55,7 N. B. 72,0 N. 
C. 78,1 N. D. 30,1 N. 
Câu 138: Góc hợp bởi hướng phản lực của bản lề và tường là: 
А. 90°. В. 60°. 
С. 69°. D. 21°. 


Câu 139: Một thanh thẳng, mảnh, đồng chất, tiết diện đều có chiều dài 2 m, 


khối lượng 3 kg phân bố đều. Momen quán tính của thanh đối với 
trục quay đi qua khối tâm của thanh và hợp với thanh một góc 
60° là: 


A. 0,75 kg.mẺ. В. 0,87 kg.mẺ. 
С. 1,00 kg.mỶ. D. 0,50 kg.m2. 
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Câu 140: Momen quán tính của quả câu rỗng, đồng chất, có bán kính trong 
К, bán kính ngoài R2, khói lượng m phân bó đều, đối với trục 
quay đi qua tâm quả câu là: 


A. 2m(Rj -R?). B. ‚(к +R). 


сз) 2-8 

5 \Rj+Rị 5 (R}-R? 
Đề bài các câu 141 — 144: Một đĩa tròn đặc, 
đồng chất, có tâm O bán kính R, khối lượng m 
phân bố đều, người ta khoét một lỗ tròn có bán 


kính R/2 như hình 3.30. Momen quán tính của 
phần đĩa còn lại đối với trục quay. 


Câu 141: Đi qua tâm O và vuông góc với mặt 


đĩa là: 
A. ке В. рз, 
32 16 Hình 3.30 
с. 13 ав, D. З „б. 
24 32 
Câu 142: Đi qua tâm O; của lỗ tròn và vuông góc với mặt đĩa là: 
A. 23 aR, B. 1Э mR? 
24 32 
C. 5 в? р. 23 в, 
8 32 
Câu 143: Đi qua khối tâm của phần còn lại và vuông góc với mặt đĩa là: 
A. Z ти? B. 27 
32 96 
C. 23 ав, D. 37 mR?, 
72 72 


Câu 144: Đi qua O và O; là: 


A. 13 nữ B. 15 PR. 
64 32 
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Câu 145: Momen quán tính của một vành tròn đồng chất, có khối lượng m 
phân bố đều, bán kính R đối với trục quay chứa đường kính của 


vành tròn là: 
A. ‚тд? В. mR2. 
C. эт? D. 2mR). 


Đề bài các câu 146 — 149: Một khối cầu đặc, đồng. chất, có tâm O bán kính 
R, người ta khoét một lỗ hông cũng có dạng hình cầu tâm О, bán kính R/2. 
Khối lượng phần còn lại phân bố đều và băng m. Biết ОО, = В/2. Momen 
quán tính của phần còn lại của khối cầu đối với trục quay: 


Câu 146: Đi qua O và vuông góc với OO; là: 
57 31 


А. —mR?. B. —mR?. 
140 80 

С. 27 mRˆ. ”. Sư, 
160 70 


Câu 147: Đi qua О, và vuông góc với OO là: 


A. SLR, p. 31 

80 70 
C. БИ р. кош 1 
7 70 140 


Câu 148: Đi qua khối tâm của phần còn lại và vuông góc với ОО là: 


A. Él HN”, B. 197 nR? 
70 490 
С. 3Í ав. D. 197 ca 
70 560 
Câu 149: Đi qua O và O; là: 
ЗІ mg), B. 2 mR2. 


A. 
80 5 
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Câu 150: Momen quán tính cúa một đĩa tròn, đồng chất, có khối lượng m 
phân bó đêu, bán kính R đối với trục quay tiêp tuyên với đĩa tròn 


là: 

A. Š HE, B. З ра. 
4 2 

С. mR2. р. Imr? 


Đề bài các câu 151 — 152: Một tắm phẳng, mỏng, đồng chất, hình chữ nhật 
ABCD, có khôi lượng m phân bố đêu, chiêu dài AB = a, chiều rộng BC = b. 
Momen quán tính của hinh chữ nhật đối với trục quay. 


Câu 151: Đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng của nó là: 


A. ma +2). В. Tm +b2). 
с. ¡2 m(a+b)' р. imlab. 
Câu 152: Chúa cạnh AB là: 
A. а, В. а 
3 3 
La 1, 
С. — та“. D. —mb“. 
12 12 


Câu 153: Momen quán tính của hình trụ rỗng, đồng chất, có bán kính trong 
Rị, bán kính ngoài Rạ, khối lượng m phân bó đều, đối với trục 
đôi xứng của hình trụ là: 

A. m(Rj — R°). B. m(Rj+R?). 
1 1 
С m(R; -R?). р. sm (R; +R;). 

Câu 154: Một vật thể hình nón đặc, đồng chất, khối lượng m phân bố đều, 
mặt đáy là hình tròn bán kính R. Momen quán tính của hình nón 
đôi với trục đôi xứng của nó là: 
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A. 2 mR?. B. 2 mR?. 
10 5 
Tsa 1, 

С. —mR“. . D. 0А. 
4 2 


Đề bài các câu 155 — 157: Một vật rắn quay nhanh dần đều quanh một trục 
cố định. Tại t = 0, tốc độ góc của vật là œo. Kể từ t = 0, trong 2 s đầu, vật 
quay được một góc 24 rad và trong giây thứ 2018 vật quay được một góc 
4045 rad. 


Câu 155: Giá trị của о, là: 
A. 2 rad/s. B. 5 rad/s. 
C. 4rad/s. D. 10 rad/s. 


Câu 156: Gia tóc góc của vật rắn có độ lớn là: 
А. 2 rad/s?. B. 4rad/s?. 
С. 3 rad/s2. D. 1 rad/s?. 


Câu 157: Góc mà vật quay được trong giây thứ 2019 là: 
A. 4057 rad. B. 4047 rad. 
C. 4049 rad. D. 4037 rad. 


Câu 158: Một ròng rọc là đĩa tròn, đồng chất, khối lượng m, phân bố đều, 
có trục quay nằm ngang cô định đi qua tâm và vuông góc với mặt 
đĩa. Một sợi dây không giãn có khối lượng không дапр, kŠ, một 
đầu quần quanh ròng rọc, đầu còn lại treo một vật khối lượng 
cũng bằng m. Biết dây không trượt trên ròng rọc. Bỏ qua ma sát 
của ròng rọc với trục quay và sức cản của môi trường. Gia tốc rơi 
tự do là g. Gia tốc của vật khi được thả rơi là: 


A.Š. в. 8. 
3 2 
2g 

С. g. р. 2. 
5 3 


Đề bài các câu 159 — 161: Một thanh mảnh AB đồng chất, tiết diện đều, 
khối lượng phân bế đều, chiều dài €, có thể quay xung quanh trục nằm 
ngang đi qua đầu A và vuông góc vói thanh. Bó qua ma sát ở trục quay và 
sức cản của môi trường. Gia tốc rơi tự do là g. Nếu thanh được thả không 
vận tốc đầu từ vị trí năm ngang thì khi tới vị trí thẳng đứng: 
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Câu 159: Thanh có tốc độ góc bằng: 
А. 128. В. = 

£ 


с. |38 р. |z 
20 3. 


wjn 
“ [09 
G3 
gs] SESI 


Câu 160: Đầu B của thanh có tóc độ dài bằng: 


А. 2.382. В. Vóg¿. 

С. .[3в2. D. /2g¿. 
Câu 161: Khối tâm của thanh có tốc độ dài bằng: 

A. Bgt. B. 286. 

C. Ja. р. к 


Câu 162: Một đĩa tròn, mỏng, đồng chất, có đường kính 50 em, khối lượng 
4 kg quay đều quanh trục cố định đi qua tâm đĩa và vuông góc 
với mặt phẳng đĩa. Biết chu kỳ quay của đĩa là 0,157 s. Công cần 
thực hiện để làm cho đĩa đừng lại có độ lớn là: 


А. 50 J. В, 100 J. 
С. 400 J. D. 200 J. 


Đề bài các câu 163 — 166: Cho cơ 

hệ như hình 3.31. Coi ròng rọc là A 

đĩa tròn đồng chất, có khối lượng m 24 

phân bố dèu, bán kính К = 20 ст. е @ 

Bỏ qua ma sát giữa vật mạ và mặt [ ] mị 
phẳng nghiêng, coi sợi dây rất nhẹ, — 

không giãn và không trượt trên 

ròng rọc. Bỏ qua momen cản ở trục Hình 3.31 

ròng rọc. Cho m = mị = mạ = 4 kg, 

a = 30°, lấy g = 10 m/s?. 


Câu 163: Gia tốc của các vật mị, mạ là: 
А. 2 m/s. В. 1 m/s2. 
С. 3 m/s. D. 4 m/s. 
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Câu 164: Gia tốc góc của ròng rọc là: 
А. 10 rad/s2. В. 20 rad/s2, 
С. 5 rad/s?. D.40 rad/s2. 


Câu 165: Lực căng của sợi dây nối với mi là: 
A.28N. B.32N. 
C.36N. D.48N. 


Câu 166: Lực căng của sợi dây nối với mạ là: 
A.24N. B.28 N. 
C.12N. D.32N. 7 

Câu 167: Một cái cột thẳng đồng chất, tiết diện đều, khối lượng phân bố 
đều, chiêu đài £ = 1,5 m đang đứng thăng cân bàng trên mặt đất 
nằm ngang. Do bị đụng nhẹ cột đổ xuống trong mặt phăng tháng 
đứng. Giả sử rằng đầu dưới của cột không bị trượt. Lây g = 10 
m/s. Tốc độ góc của cột ngay trước khi nó chạm đất là: 


A. 2A3 rad/s. - B. 44/5 rad/s. 
С. 443 rad/s. р. 24/5 rad/s. 


Đề bài các câu 168 — 169: Một quả cầu đặc, đồng chất, có bán kính R, khối 
lượng m phân bố đều, bắt đầu lăn không trượt từ đỉnh xuống chân của một 
dốc nghiêng góc œ so với phương ngang. Ban dầu, khối tâm của quả cầu ở 
độ cao h = 15R so với chân dốc. Bỏ qua ma sát сап lăn. 


Câu 168: Gia tốc góc của quả cầu là: 


А. 2gsina B. 5взіпо. 
5R TR 

c. 28с050. р. 5рсоѕа 
5R 7R 


Câu 169: Vận tốc tịnh tiến của khối tâm quả cầu ở chân đốc là: 
A. 2-/5gRsind. В. JsgR. 
с. sgRsine.. р. 2./5gR. 


CƠ HỌC HỆ CHẤT ЫЁМ- VAT RAN 179 


Câu 170: Cho ba vật đồng chất: quả cầu đặc, hình trụ đặc và hình trụ rỗng 


Câu 171: 


Câu 172: 


Câu 173: 


có cùng khối lượng phân bố đều và bán kính ngoài. Tại cùng một 
thời điểm, cả ba vật bắt đầu lăn không trượt trên mặt phẳng 
nghiêng từ cùng một độ cao xuống mặt đất. Vật nào sẽ tới mặt 
đất đầu tiên? 


A. Hình trụ đặc. 

B. Quả cầu đặc. 

C. Hình trụ rỗng. 

D. Cà ba vật sẽ chạm mặt đất cùng một lúc. 

Một vành tròn đồng chất, có thành rất mỏng, bán kính R lăn 


không trượt trên mặt phẳng nghiêng, hợp góc @ so với phương 
ngang. Gia tốc rơi tự do là g. Gia tốc góc của vành tròn là: 


A. gsina B. 2gsina ` 
3 

c. 2gsina D. gsina 
3R 2R 


Khi ngắt khỏi nguồn điện, quạt bắt đầu quay chậm dần dèu đến 
khi dừng lại. Công và momen của lực cản lân lượt là —47,1J và 
~0,1N.m. Số vòng quay mà quạt thực hiện được từ khi ngắt điện 
đến khi dừng lại là: 


A. 25 vòng. B. 471 vòng. 
C. 75 vòng. D. 150 vòng. 
Một đĩa tròn đặc đồng chất có bán kính 0,2m và khối lượng 


10 kg. Tác dụng theo phương tiếp tuyến với vành của đĩa một lực 
F không đổi, đĩa quay với gia tốc góc không đổi 8 rad/s? quanh 
trục cố định đi qua tâm và vuông góc với mặt đĩa. Momen lực ma 
sát tác dụng lên đĩa là —1 N.m. Giá trị của lực F là: 

A.3N. B.5N. 


C. 8N. D. 13N. 


Đề bài các câu 174 — 175: Một sợi chỉ mảnh nhẹ được quấn vào hình trụ 
đặc đồng chất khối lượng M, bán kính R. Người tabuộc vào đầu của sợi chỉ 
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một vật nhô có khối lượng m và thả nhẹ cho hệ chuyên động (hình 3.32). 
Gia tốc rơi tự đo là g. Bỏ qua ma sát ở trục của hình trụ. 


@ 


Câu 174: Gia tốc của vật nhỏ là: 


Câu 175: 


` 2 m 
2m+M" miM? M 
m m 
a= 3 D. а= —р. 
m+2M š a M š 
m 
Động năng của hệ “hình trụ + vật” sau thời Hình 3.32 
gian t là: À 
бтв? в, meo 
2m, +M : m+2M 
2 2 
с. mg) e p eme, 
m+M 2m+M 


Câu 176: Một quả cầu đặc, đồng chất, có bán kính R và khói lượng riêng p 


Câu 177: 


lăn không trượt, tâm của quả câu chuyên động tịnh tiến với tốc độ 
không đổi vẹ. Động năng của quả câu là: 


А 4npR? vệ. в TnpR` va. 
© 15 0 

с. 2mpR ve M 14трЕ? ve 
3 15 


Để hình trụ đặc, đồng chất lăn không trượt trên mặt phẳng 
nghiêng hợp với phương ngang một góc a, thì hệ sô ma sát trượt 
giữa hình trụ và mặt phẳng nghiêng phải thỏa mãn điêu kiện là: 


tan œ tan œ 

А. р> ——: B.n<———- 
H 3 H 3 
Cu D. џ=0. 


Câu 178: Đĩa tròn đặc, đồng chất, có bán kính 6 cm quay xung quanh trục 


đi qua tâm và vuông góc với mặt đĩa, tốc độ góc phụ thuộc vào 
thời gian theo phương trình: o = 3t + t? (rad/s), trong đó t tính 
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Câu 179: 


Câu 180: 


Câu 181: 


bằng giây. Momen lực tác dụng lên đĩa tại thời điểm t=5s là 
0,117 N.m. Khối lượng của đĩa là: 
A. 2,5 kg. В. 5 kg. 


С. 7,5 Кр. D. 10 kg. 


Quả cầu đặc, đồng chất, có khối lượng 3,5 kg bắt đầu lăn không 
trượt trên mặt phẳng nghiêng hợp với phương ngang, một góc 
30°, lấy g = 9,8 m/s”. Sau 10s thì động năng của quả cầu là: 
A.3125 J. B. 3001,25 J. 


C. 5,88 kJ. D. 8,4 kJ. 


Khi ngát khói nguồn điện, quạt bắt đầu chuyển. động chậm dần 
đều và sau 3s tốc độ góc của nó giảm từ 8 rad/s xuống 4 rad/s. 


Momen quán tính của quạt là 4.10?kg.m”. Công của lực cản 
thực hiện trong thời gian đó là: 
A. 0,161. B. -0,16 J. 


С. 1,61. р. -0,96 1. 


Tác dụng một lực không đổi 40 N theo phương tiếp tuyến với 
vành một đĩa tròn đặc đồng chất có khối lượng 4 kg đang đứng 
yên, thì đĩa quay quanh trục có định đi qua tâm đĩa và vuông góc 
với mặt đĩa. Bỏ qua ma sát. Sau bao lâu kë từ khi bắt đầu tác 
dụng lực thì động năng quay của đĩa có giá trị là 10 kJ? 


A. 0,165. B. 1,345. 
С. 35. D. 5s. 


Câu 182: Động năng chuyên động tịnh tiến của hình trụ đặc, đồng chất, lăn 


không trượt trên mặt phẳng ngang là 16 J. Động năng toàn phần 
của hình trụ là: 


A. 8J. B. 161. 
C. 24]. D. 321. 


Câu 183: Một đĩa tròn đặc, đồng chát, khối lượng phân bố đều, bán kính R 


có thể quay tự do không ma sát quanh một trục nằm ngang đi qua 
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một điểm trên chu vi của đĩa. Từ vị trí ban đầu, momen trọng lực 
đối với trục quay có giá trị lớn nhất, người ta thả nhẹ cho đĩa 
quay quanh trục. Tốc độ đài của khối tâm của đĩa khi đến vị trí 
thấp nhất là: 


Re КЕ 
А. (=. B. 2437 
2Rg Rg 
C. 3 D.4 3. 


Câu 184: Thả cho trụ rỗng lăn xuống dưới như hình 3.33. Biết 


khối lượng của trụ là M, bán kính trụ là R. Dây 
không giãn và không có khôi lượng. Lực căng dây 
băng: 


A. Mg. В.2МР. Hình 3.33 
с. Ме. p. МЕ. 
2 4 


Câu 185: Quả cầu đặc, đồng chất, có bán kính 10 cm, khối lượng.2 kg quay 


Câu 186: 


xung quanh trục đối xứng của nó, góc quay phụ thuộc vào thời 
gian theo phương trình: 8=8— 4t +0 (rad), trong đó t tính bằng 
giây. Momen lực tác dựng lên quả cầu tại thời điểm t=1s là: 


A. —0,016 Мт. B. 0N.m. 
С. -0,02 N.m. D. 0,02 N.m. 
Đĩa tròn đặc, đồng chất, bắt đầu lăn không trượt trên mặt phẳng 


nghiêng hợp với phương ngang một góc a. Gia tốc rơi tự do là g. 
Khi lăn được đoạn đường bằng s thì tóc độ dài của khôi tâm của 
đĩa là: 


K [gs.sino. B. |2gs.sine., 
2 3 


С. 2 s D. jgs.sin œ. 


Д 


Câu 187: Một bánh хе bán kính R lăn không trượt trên đường thẳng nằm 


ngang với tốc độ vọ. Quãng đường mà một điểm M bất kì trên 
vành bánh xe đi được sau 2 lần liên tiếp tiếp xúc với mặt 
đường là: 
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А. 4xR. ` B.10R. 
С. 8К. D. 2лК. 


‚ Câu 188: Một hình trụ đặc, đồng ‹ chất, có khối lượng phân bố đều, bán kính ` 
20 cm đang quay với tốc độ góc 50 rad/s thì được đặt (không vận 
tốc tịnh tién) xuông chân một mặt _phẳng nghiêng góc 30° so với 
mặt phẳng ngang. Lấy g = 10 тз”. Thời gian từ lúc đặt đến khi 
hình trụ lên đến điểm cao nhất là: 


A.2s. B.3s. 
C. is. D. 4s. 


Câu 189: Một người đứng trên bệ tròn nằm ngang đaug quay tự do với tần 
sô 12 vòng/phút quanh trục thẳng đứng cô định đi qua tâm của 
bệ, Sau khi người đó thay đồi vị trí thì tần số quay của bệ là 24 
vòng/phút. Momen động lượng của hệ “người + bệ tròn” đối với 
trục quay là 75 kg.m?/s. Công mà người đó thực hiện khi thay 


абі vị trí là: 
A. 7,51. B. 47.11. 
C. 4501. D. 2826 J; 


Câu 190: Một ngôi sao bùng nổ, tạo ra một siêu sao mới. Ngay sau khi nỗ, 
lượng vật chất còn lại tạo thành một quả cầu đồng nhất có bán 
kính 1000 km và có chu kỳ quay quanh trục của nó là 20 giờ. 
Cuối cùng, lượng vật chất còn lại đó co lại tạo thành sao nơtron 
có đường kính 10 km với chu kỳ quay bằng: 


A. 91,3 năm. B. 7,2 giây. 
C. 0,1 giờ. D. 1,8 giây. 

Câu 191: Một vô lăng bắt đầu quay từ trạng thái nghỉ với gia tốc góc không 
đổi 0,5 rad/ s? quanh một trục có định A. Sau 55 kể từ khi bắt 
đầu chuyên động, thì động năng của vô lăng là 50 J. Sau 10 s Кё 


từ khi bắt đầu chuyển động, thì momen động lượng của vô lăng 
đổi với trục А là: 


А. 10 kgm? /s. B. 20 kg.m2 /s. 
C. 40 Кел” /s. D. 80 kg.m2 /s. 
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Câu 192: Trên mặt bàn nhãn nằm ngang, một quả tạ gồm hai quả cầu nhỏ 


giống nhau nối với nhau bằng một thanh nhẹ, chiều dài t=50 
cm, đặt thẳng đứng. Truyền cho quả cầu trên một vận tốc ban 
đầu vọ theo phương ngang. Láy g = 10 m/s. Dë quá cầu dưới bị 
nhấc khỏi bàn ngay khi bắt đầu chuyển động thì giá trị nhỏ nhất 
của vọ là: 


А. V10 m/s. B. 5 m/s. 
C. 4/5 ms. D. 10 m/s. 


Câu 193: Trên măt bàn nhãn nằm ngang, viên bi thứ nhất chuyên động với 


vận tốc vị = 5 m/s đến va chạm không xuyên tâm vào viên bị thứ 
hai đang đứng yên. Sau va chạm, viên bi thứ nhất và viên bi thứ 
hai lần lượt có hướng chuyển động hợp với hướng ban đầu của 
viên bi thứ nhất các góc ơi = 60° và о = 60°. Vận tốc của viên bi 
thứ nhất ngay sau va chạm là: 


А. 3 m/s: 
В. 5 m/s. 
С. 4 m/s. 
D. Không tính được vì chưa biết khối lượng của hai viên bi. 


Câu 194: Một thanh thẳng, mảnh, đồng chất, tiết diện đều có chiều dài 1 m, 


Câu 195: 


khối lượng 6 kg phân bế đều, có thể quay tự do quanh trục thẳng 
đứng đi qua khối tâm C của thanh và vuông góc với thanh. Ban 
đầu thanh đang đứng yên. Một viên đạn có khối lượng 60 g bay 
trong mặt phẳng ngang với vận tốc hợp với thanh một góc 30° và 
cắm vào một đầu của thanh. Tốc độ góc của thanh ngay sau va 
chạm là 18 rad/s. Tốc độ của viên đạn ngay trước khi va chạm là: 


A. 1236 m/s. B. 535 m/s. 
C. 618 m/s. D. 1070 m/s. 
Một quả cầu có khối lượng mi đến va chạm đàn hồi xuyên tâm 


với quả cầu có khối lượng mạ = 300 g đang đứng yên. Biết trong 
quá trình va chạm, mị đã truyền 36 % động năng ban đầu của 


"mình cho mạ. Giá trị của mạ là: 


A. 2,7 kg. B. 50 g. 
С. 2,7 kg hoặc 50g. Р. 2,7 kg hoặc 100/3 g. 
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Câu 196: 


Câu 197: 


Câu 198: 


Hình trụ đặc, đồng chất, có bán kính R và khối lượng 1kg lăn 
không trượt trên mặt phẳng ngang, tâm của hình trụ chuyên động 
tịnh tiễn với tốc độ không đổi vị =1m/s. Sau khi va chạm với 
tường, hình trụ lăn không trượt theo chiều ngược lại và tâm của 
nó chuyển động tịnh tiến với tốc độ không đổi v, =0,8 m/s. 
Năng lượng mát mát trong quá trình va chạm là: 


A. 0,091. В. 0,181. 
C. 0,271. D. 1,23]. 
Một quả cầu khối lượng mı đến va chạm hoàn toàn đàn hồi với 


quả câu khối lượng m = 0,5m; ban đầu đứng yên. Góc lệch của 
quả câu mi sau va chạm có thể là: 


A. 90°. В. 60°. 
С. 20°. D. Có giá trị bất kì. 
Một quả cầu được treo vào đầu sợi dây dài 80 cm. Người ta kéo 


quả câu sao cho dây thăng năm ngang rôi buông tay. Quả cầu rơi 
và va chạm hoàn toàn đàn hồi với một mặt phẳng ngang đặt dưới 
điểm treo một khoảng 40 cm. Sau va chạm, độ cao cực đại mà 
quả câu sẽ nảy lên là: 

А. 40 cm. В. 20 cm. 

С. 30 ст. D. 60 cm. 


Đề bài các câu 199 — 200: Từ độ cao h = 10 m của tòa nhà B4 - Khoa Khoa 
học Ứng dụng - Đại học Bách khoa TP. HCM, một sinh viên thả rơi tự do 
một quả bóng đàn hồi. Sau mỗi va chạm với mặt sàn nằm ngang, cơ năng 
của quả bóng mắt đi 10 % so với trước lúc va chạm. Quỹ đạo quả bóng luôn 
thắng đứng. Lấy g = 10 m/s2. 


Câu 199: Thời gian kë từ lúc thả đến khi quả bóng dừng lại là: 


А. 14,1 s. В. 53,7 s. 
С. 28,3 s. D. 26,9 s. 


Câu 200: Quãng đường quả bóng đi được Кё từ lúc thả đến khi đừng lại là: 


А. 100m. В. 190 m. 
С. 380 m. D. 90 m. 
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CÁC ĐỊNH LUẬT THỰC NGHIỆM 
VË CHÁT KHÍ 


А. TÓM ТАТ LÝ ТНОҮЁТ 
1. Phương trình trạng thái của khí lý tưởng 


pV = МЕТ =nRT (4.1) 


trong đó: 


p,V,T - áp suất, thể tích và nhiệt độ của khí lý tưởng. 


m,n, M - khối luong, só mol và khói lượng mol của khối khí lý 
tưởng đó. 


2. Thuyết động học phân tử 
a) Phương trình cơ bản của thuyết động học phân tử 


VÀ эш 


trong đó: nọ - mật độ phân tử khí. 
W - động năng tịnh tiến trung bình: 
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= 1 8 
W= это" = gE (4.4) 


với: то - khối lượng của một phân tử khí. - 
v? - trung bình bình phương vận tốc của các phân tử khí. 
T - nhiệt độ của hệ khí. 
k -hàng số Boltzmann, có giá trị k = 138.10” J/K. 


b) Vận tốc căn nguyên phương 


2 ЗЕТ ЗЕТ А 
=,Ì—=\— 4. 
Jë = | а | Е (4.5) 
c) Mât độ phân tử khí 
= Р.; 

nọ = TT (4.6) 

d) Định luật Dalton 
n 
p =p +Pa +. + Pn =) Bi (4.7) 
Ў „ sp jeL 


với: p,- áp suất riêng phần của chất khí thứ i. 


3. Nội năng khí lý tưởng 


M2 


với: i - bậc tự do của các phân tử khí. 
m, M - khối lượng và khối lượng phân tử của cả hệ khí. 
T - nhiệt độ của hệ khí. 


B. CÁC VÍ DỤ MẪU 


VÍ DỤ 1: Một khối khí nito có thể tích 8,3 1, áp suất 15 at và nhiệt độ 27 °C 
a) Tính khối lượng của khối khí đó. 

b) Hơ nóng đẳng tích khối khí đến nhiệt độ 127 °C. Tìm áp suất của khối 
khí sau khi hơ nóng. 
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Hướng dẫn giải 
a) Từ phương trình trạng thái: 
m 
р, V, = мк 


= Mp, V, 


Suy ra: m 
4 RT. 


vói: pi = 15at =15.9,81.101 N/ m2, 
Vị =8,3 1=8,3.10 8 тз. 
M = 28g / mol = 28kg / kmol. 
Ti =27 + 273 =300K. 

Thu được: m = 0,137 kg 

b) Quá trình đẳng tích, nên: 


Pi Z Px. 
T, T, 
pi T2 


Suy ra: P2 = TT =19,62 


VÍ DỤ 2: Có 40 g khí oxy chiếm thể tích 3 1 ở áp suất 10 at. 
a) Tính nhiệt độ khối khí. 

b) Cho khối khí dán nở đẳng áp đến thể tích 4 1. Tìm nhiệt độ khối khí sau 
khi giãn nở. 


Hướng dẫn giải 


a) Từ phương trình trạng thái: 


m 
p V, = м 
Suy га: Т, = Мим; 
mR 


Với: ру =10at =10.9,81.10N/ mÊ: 
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Vị =31=3.10 Sm. 
M =32g/ mol = 32kg / kmol.; 
m = 40g = 0,04 ке 

Thu được: Ty = 283K. 


b) Quá trình là đẳng áp, nên: 


Yi Ve 
T T, 
Suy ra: Tạ = Уз 377 (К). 
Vị 


VÍ DỤ 3: Một ống thủy tinh tiết điện đều, một đầu kín, một đầu hở. Lúc 
đầu, người ta nhúng дап hở vào nước sao cho mực nước trong và ngoài 
ống bằng nhau, chiêu cao còn lại của ống là 20 cm. Sau đó, người ta rút 
ống lên một đoạn 4 cm. Hỏi mực nước trong ống dâng lên bao nhiêu? Biết 
rằng nhiệt độ trong suốt quá trình không đổi và áp suất khí quyển bằng 
760 mmHg. 


Hướng dẫn giải: 
Gọi áp suất và thể tích của khối khí lúc đầu là pi và Vị; lúc sau là p2 
và V2. Vì quá trình là đăng nhiệt nên ta có: 


pV, =p: V; 

Khối lượng riêng của thủy ngân bằng 13,60.10° kg/m? nên áp suất 
pi = 760 mmHg tương ứng với cột nước cao 1033 cm; có nghĩa là: pi = 1033 cm 
H:O. 

Theo điều kiện bài toán ta lại có: 

p2 = (1033-х) cm H20 
V, =20S; V, =(24-x)Š 
Vậy: 1033.205 = (1033 — x)(24 — x)S 


Suy ra: x = 3,95 cm. 
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vÍ DỤ 4: Có 10 g khí oxy ở nhiệt độ 10 °C và áp suất 3 at. Hơ nóng khối 
khí đến thể tích 10 7 và vẫn giữ cho áp suất khối khí không đổi. Tính: 


a) Thê tích Vị của khối khí trước khi hơ nóng. 

b) Nhiệt độ Tạ của khối khí sau khi ho nóng. 

c) Khối lượng riêng pi của khối khí trước khi ho nóng. 
d) Khối lượng riêng pz của khối khí sau khi ho nóng. 


Hướng dẫn giải: 
Vì quá trình là đẳng áp nên: 
Ppi = pz =3 at =3.9,81.10f N/m? 
a) Tù phuong trình trang thái: 
m 
рМ = MET 


Suyra: y=- ZRI „5.10 2(mỶ)=2,5 (1) 
4 м р 


b) Quá trình là đẳng áp, nên: 
1% 
T T, 


Suy ra: T = 21.133 (K) 
1 


с) Khối lượng riêng được tính theo công thức: 


Suy ra: пе pgp =4 (kg/m) 
1 


đ) Sau khi hơ nóng: 


КТ, 3 
ро = =l (kg/m) 
Mp2 
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VÍ DỤ 5: Có 10 kg khí đựng trong một bình có ở áp suất 10” Pa. Giảm 
lượng khí Am ở trong bình thì áp suât của khí trong bình băng 2.106 Pa. 
Tìm lượng khí Am đã lấy ra. Coi quá trình là đăng nhiệt. 


Hướng dẫn giải: 
Phương trình trạng thái ở trạng thái ban đầu: 


m 
V=—RT 
р, М 
Phương trình trạng thái của hệ khí sau khi bị hút bớt lượng khí Am: 
pven angy 


Chia hai phương trình với nhau ta được: 


Р! m, m 


Suy ra: Ат = "| -®) =7,5 (Кр). 
Р| 


________ м 1. .nm 
VÍ DỤ 6: Một khối khí có bậc tự do ¡ = 5 chứa trong một bình có thể tích 
10 1, áp suất của khối khí trong bình là 1071 mmHg, nhiệt độ khối khí là 

10 °C. 

a) Tính động năng trung bình của mỗi phân tử khí và mật độ của các phần 
tử khí trong bình. 

b) Nếu mật độ của phân tử khí trong bình tăng gấp đôi, nhưng áp suất vẫn 
giữ như cũ thì nhiệt độ của khôi khí trong bình là bao nhiêu? 

с) Tính nội năng của khối khí trong bình trong trường hợp thứ hai. 


Hướng dẫn giải: 
a) Động năng trung bình của mỗi phân tử khí trong bình là: 


W= 2kT = 5138107283 = 9,76.107°'(Ј) 


Mật độ phân tử khí: 
—11 
nọ zP oN ona. И ш (m) 
kT 736 1,38.10 2.283 
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b) Từ hai công thức: 
= Р vàn -_P_ 
HẸP TH P SRT 
SUY ra: n TLE ° 
ST 2 
А rT 
Vậy: T =5=1415 (К) 


с) Số phân tử khí trong bình chứa: N = n', V =3,41.10°(phân tử) 
Nội năng khối khí: 


U= N-kT'=16,710"2 (p 


VÍ DU 7: Có hai bình giống nhau chứa só phân tử oxy nhu nhau. Hai bình 
được nối với nhau bằng 1 khóa. Gọi ул và vo lần lượt là vận tốc căn nguyên 
phương của các phân tử trong bình 1 và bình 2. Hỏi nếu mở khóa (bỏ qua sự 
trao đổi nhiệt với môi trường ngoài), vận tốc căn nguyên phương của hệ sẽ 
thê nào? 


Hướng dẫn giải 
Số các phân tử trong mỗi bình: 


m m 
N, = Na; N, = ^^ 
Vi М = М» nên m; = mạ, do đó nhiệt độ được thiết lập trong các bình 
sau khi nôi chúng với nhau sẽ bằng: 


_ T. +T, 
2 


T 


Vận tốc căn nguyên phương liên hệ với nhiệt độ bằng công thức: 


[ЗЕТ 
ve=.l—— 
M 
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VÍ DỤ 8: Tìm áp suất của khối khí cho biết vận tốc căn nguyên 
phương của các phân tử bằng ус = 580 m/s và khối lượng riêng của 
khối khí bằng p = 9.10 g/cm’. 


Hướng dẫn giải: 
Ta có: 
z 
p= chế = 2m, == = Lamy? =—ру, 


Тһау сас số liệu vào, ta được: 


ps 2095807 ~10°(N/m2) 


VÍ DỤ 9: Có 20 g khí oxy ở nhiệt độ 20 °C. Hãy tìm: 
a) Năng lượng chuyển đổi nhiệt của khối khí. 

b) Phần năng lượng ứng với chuyển động tịnh tiến của các phần tử trong 
khối khí. 

с) Phần năng lượng ứng với chuyển động quay trong khối khí. 


Hướng dẫn giải: 
Oxy là khí lưỡng nguyên tử nên bậc tự đo là: 
i=5=i,+ti¿=3+2 
a) Năng lượng chuyển đổi nhiệt của khối khí đó chính là nội năng khối 
khí, nên: 


228, 31.102(273+20) =378,9 (J) 


W, -P đụng 0.02 —.8,31. 103(273+20) = 228,3(J 
hM 2 322 ( )= O) 


i 
w. =m 3 gr = 002 2 в 31.103(273+20)=150,6(7) 
| M 32 `2 
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VÍ DU 10: Một ống thủy tỉnh, tiết diện nhỏ và đều, chiều dài 21. (mm) đặt 
thăng đứng, đâu kín ở dưới. Nửa dưới của ống chứa khí ở nhiệt độ Tọ, còn 
nửa trên chứa đây thủy ngân. 

Phải làm nóng khí trong ống đến nhiệt độ thấp nhất là bao nhiêu để tắt cả 
thủy ngân bị đây ra khỏi ống? Biết áp suất khí quyên bằng L (mmHg). 


Hướng dẫn giải: 
Ở nhiệt độ To: 
I. =L+L=2L 
V, =LS 
Ở nhiệt độ T: 
1 sa Г 
V=(L+x» 


Áp dụng phương trình trạng thái cho khối 
khí trong ống: 


PV „E016 
T To 
2L- (Г. – 
> Tp _(L-x)(L+x)§_,.x[L-x) (1) 
To Po Vo 2L.LS 212 


T thấp nhất khi x = š = Thin = 9 


Nếu sau đó làm nhiệt độ tăng T > Tmin thì không có giá trị x nào thỏa 
mãn (1). Khi đó chỉ cán tăng thêm T một lượng nhỏ thì x tăng mãi và thủy 
ngân bị đây ra hêt khỏi ông. 

C. BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1: Thông số nào sau đây đặc trưng cho trạng thái của một khối khí? 
A. Áp suất p, số mol n và nhiệt độ T. 
B. Áp suất p, thể tích V và số mol n. 
C. Áp suất p, thể tích V, nhiệt độ T và số mol n. 
D. Áp suất p, thể tích V và nhiệt độ T. | 


Câu 3: 


Câu 4: 


Câu 5: 


Câu 6: 


Câu 7: 


Câu 8: 
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; Hằng số khí lý tưởng R có giá trị bằng: 


A. Tích áp suất và thể tích của một mol khí ở 0 °C. 
B. Tích áp suất và thể tích chia cho số mol khí ở 0 °C. 


C. Tích áp suất và thẻ tích của một mol khí ở nhiệt độ bất kỳ chia 
cho nhiệt độ đó. 


D. Tích áp suất và thể tích của một mol khí ở nhiệt độ bát kỳ. 

Câu nào sau đây nói về khí lý tưởng là không đúng? 

A. Khí lý tưởng là khí mà khối lượng của các phân tử khí có thể bỏ qua. 
B. Khí lý tưởng là khí mà các phân tử chỉ tương tác khi va chạm. 
C. Khí lý tưởng là khí có thể gây áp suất lên thành bình. 

D. Khí lý tưởng là khí mà thể tích của các phân tử có thể bỏ qua. 
Trộn 8 g khí О; với 22 g khí СО: Khối lượng của một mol hỗn 
hợp với cùng tỉ lệ khí như đã cho là: 

A.30g. ˆ B. 40 g. 

С. 50 g. D. 60 g. 

Có 1 g khí hidro được dung trong binh có thể tích 4 1. Mật độ phân 
tử của chất khí đó là: 

А. 7,5.1022 п". B.7,5.10” m? 

C.7,5.10!? m”. D.7,5.10” m”? 

Số nguyên tử vàng có trong 2,5 g vàng nguyên chất là (biết khối 
lượng mol của vàng 197 g/mol): 

А. 7,6.102! nguyên tử. В. 7,6. 1024 nguyën tử. 

С. 3,9.10' nguyên tử. Р. 3,9.10” nguyên tử. 

4 g khí hidro chứa trong một bình kín có thể tích 20 1 ở nhiệt độ 
27°С. Áp suất trong bình là: 

A.2,2.104 N/m’. В.2,5.10° Ма. 

C.2,5.10? М. D.22 Pa. 


2 g khí nito chiệm thể tích 820 ст? ở áp suất 2.105 N/m?. Nhiệt độ 
của khôi khí là: 
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Câu 9: 


Câu 10: 


Câu 11: 


Câu 12: 


Câu 13: 


Câu 14: 


A.274 K. B. 549 K. 
С. 276 °C. D.276 K. 
Một khối khí lý tưởng được chứa trong bình kín ở nhiệt độ 300 K 


và áp suất 40 atm. Cho một nửa lượng khí thoát ra khỏi bình thì áp 
suất còn 19 айа. Nhiệt độ của khối khí lúc này là: 


А. 10°С. В. 22 °С. 

С. 15°С. D. 12°С. 

Thể tích của 10 g khí oxy ở áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 20 °C là: 
A. 0,51. В. 0,5 m°. 

С. 7,71. D. 7,7 m°. 


Khối lượng khí nito trong bình có thể tích 12 1 ở áp suất 8,1.108 
N/m2 và nhiệt độ 4 °C là: 


A. 1,2kg. В. 1,2.10° kg. 

C.82 Si D. 82 g. 

Hai binh càu duoc nói vói nhau bàng một ống có khóa, đựng cùng 
một chất khí. Thể tích của bình thứ nhất là 15 dm, áp suất của nó 
là 2.10” Pa. Áp suất của bình thứ hai là 10° Pa. Mở khóa nhẹ nhàng 


để hai bình thông nhau sao cho nhiệt độ không đổi. Áp suất của hai 
bình khi cân bằng là 4.10Ê Pa. Thẻ tích của bình thứ hai là: 


A. 5 m°. B.51. 
C.1I. D. 1 m°. 

Chọn câu đúng. Khi nén đẳng nhiệt thì số phân tử trong một đơn vị 
thể tích sẽ: 

A. Tăng tỉ lệ thuận với áp suất. 

B. Không đổi. 

C. Giảm tỉ lệ nghịch với áp suất. 

D. Tăng tỉ lệ với bình phương áp suất. 

Đối với một lượng khí xác định, quá trình nào sau đây là đẳng áp? 
А. Nhiệt độ không đỗi, thể tích tăng. 

В. Nhiệt độ không đổi, thẻ tích giảm. 
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Câu 15: 


Câu l6: 


Câu 17: 


Câu 18: 


Câu 19: 


Сам 20: 
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C. Nhiệt độ tăng, thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ. 
D. Nhiệt độ giảm, thể tích tăng ti lệ nghịch với nhiệt độ. 
Khi làm nóng một lượng khí có thể tích không đổi thì: 
A. Áp suất khí không đổi. 
B. Số phân tử trong một đơn vị thể tích không đổi. 
C. Số phân tử trong một đơn vi thể tích tăng tỉ lệ thuận với nhiệt độ. 
D. Số phân tử trong một đơn vị thể tích giảm tỉ lệ nghịch với nhiệt độ. 


Một lượng khí ở nhiệt độ không đỗi 20 °C, thể tích 2 mỶ, áp suất 
2 atm. Nếu áp suất giảm còn 1 atm thì thể tích khối khí là bao nhiêu? 


A.4 m°. В.2 m. 
C. 1 m°. D.0,5 m°. 
Một chiếc lốp ôtô chứa không khí ở áp suất 5.10% Pa và nhiệt độ 


25 °C. Khi chạy nhanh, lốp xe nóng lên, làm nhiệt độ không khí 
trong lốp xe tăng lên tới 50 °C. Tính áp suất của không khí ở 
trong lốp xe lúc này. Coi thể tích của lốp xe không đổi. 


A. 5,42. 10° Pa. B. 5,84. 10° Pa. 
С. 10° Pa. D. 2,5. 10° Pa. 
Một xi lanh chứa 150 cm? khí б áp suất 2. 10° Ра. Pit tông nén khí 


trong xi lanh xuống còn 100 cmẺ. Tính áp suất của khí trong xi lanh 
lúc này. Coi nhiệt độ không đổi. 


A. 5.10” Pa. В. 10° Pa. 
C. 4.10° Pa. D. 3.10° Pa. 
Trong phòng thí nghiệm, người ta điều chế được 40 ст? khí hidrô ở 


áp suất 750 mmHg và nhiệt độ 27 °C. Tính thể tích của lượng khí 
trên ở điều kiện tiêu chuẩn (áp suất 760 mmHə và nhiệt độ 0 °C). 


A.35,9 ст. В. 25,9 ст. 
С. 32,5 cm”. D. 23 cmỶ. 
Có một lượng khí chứa trong bình kín ở nhiệt độ 27 °C, áp suất 


40 at. Tìm áp suất của khối khí nếu có một nửa lượng khí thoát 
ra khỏi bình và nhiệt độ của bình hạ xuống đến 12 °C. 
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Càu 21: 


Càu 22: 


Càu 23: 


Càu 24: 


Câu 25: 


Câu 26: 


A. 8.9 at. B. 19 at. 
C. 35,6 at. D. 76 at. 
Một khí cầu có thể tích 300 m°. Người ta bơm vào khí cầu khí 


hidro ở nhiệt độ 20 °C đưới áp suất 750 mmHg. Cho biết mỗi giây 
bơm được 25 g khí. Hỏi sau bao lâu thì bơm xong? 


A. 184 s. B. 20 phút. 
С. 973 s. : D.99h. 
4 l khí hêli ở nhiệt độ 400 K và áp suất 2 atm biến đổi theo 2 giai 


đoạn: đẳng nhiệt, thể tích tăng 2 lần ; đẳng áp, thể tích trở về giá trị 
ban đầu. Áp suất thấp nhất trong quá trình trên là: 


A. 2 atm. B. 2.10% Pa. 
C. 760 mmHg. D. 0,5 atm. 
4 1 khí hêli ở nhiệt độ 400 K và áp suất 2 atm biến đổi theo 2 giai 


đoạn: đẳng nhiệt, thê tích tăng 2 lần; đẳng áp, thể tích trở về giá trị 
ban đầu. Nhiệt độ thấp nhất trong quá trình trên là: 


A. 73 °C. B.117 °C. 
C.-73 °C. D. 400 K. 
Trong xy lanh của một động cơ có chứa một lượng khí ở nhiệt độ 


40 °C và áp suất 0,6 айп. Sau khi bị nén, thể tích của khí giảm đi 4 
lần và áp suất tăng lên 5 atm. Nhiệt độ của khí ở cuối quá trình nén 
là: 


A. 50 °C. B.379 °C. 
С. 200 °C. Р”. 10°С. 
Trong ху lanh của một động со có chứa một lượng khí ở nhiệt độ 


40 °C và áp suất 0,6 atm. Người ta tăng nhiệt độ của khí lên đến 
250 °C và giữ có định pittông thì áp suất của khí khi đó là: 


А. 1 atm. В. 37,5 atm. 
С. 736 mmHg. | D. 0,36 atm. 
Một quả bóng được bơm căng không khí ở 20 °C, áp suất 2.10” Pa. 


Đem phơi nắng quả bóng ở nhiệt độ 39 °C thì áp suất của khối khí 
tác dụng lên thành quả bóng khi đỏ là: 
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А. 10° Pa. В. 2,12.10° Ра. 
С. 3,9.10° Ра. D. 1,9.10° Pa. 
Câu 27: Ho nóng đẳng áp một khối khí ở áp suất pi, sau đó làm lạnh đẳng 


tích, cuối cùng nén đăng nhiệt khói khí vë trạng thái ban đầu. Đô 
thị biểu diễn sự biến dôi trạng thái của khôi khí qua các quá trình: 


p p 
asi Pips 
q Tr 
' ' 
' ' 
ү. с o 
PER ANENE 3259 = t= 
V, V, V V, у, V 
A. B. 
p 
p: 7 
е 
М, У. V 
c. D 
Hình 4.2 


Câu 28: Làm lạnh đẳng tích một khối khí о thể tích Vị. Sau đó ho nóng đẳng ˆ 


áp. Cuối cùng nén đẳng nhiệt khôi khí về trạng thái ban đâu. Đồ thị 
biểu diễn sự biến đổi trạng thái của khối khí qua các quá trình: 


Hình 4.3 


Câu 29: Một khối khí hêli có áp suất, thể tích và năng lần lượt là p, V và U. 
Hệ thức nào sau đây là đúng? 
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Câu 30: 


Câu 31: 


Câu 32: 


Câu 33: 


Câu 34: 


20 2U 
. PV = —. , pv > — 
A PV y в 
U U 
C. pV = —. D.pV=—. 
pV = pV ms 
Quá trình biểu diễn trên đồ thị sau đây là quá P 
trình nào? z 
A. Doan nhiët. B. Đẳng nhiệt. ои“ - 
С. Đẳng tích. D. Đẳng áp. Hình 44 


Câu nào phát biểu sai? 

A. Các phân tử khí lý tưởng không tương tác với nhau. 

B. Chuyển động Brown là chuyển động nhiệt của các phân tử. 

C. Các phân tử khí lý tưởng luôn luôn chuyển động hỗn loạn không 
ngừng. 

D. Khí lý tưởng tuân theo hoàn toàn chính xác định luật Boyle- 
Mariotte và Gay-Lussac khi áp suât không lớn quá và nhiệt độ 
không thấp quá. 


Nhiệt độ của hệ khí lý tưởng không phụ thuộc vào yếu tố nào sau 
đây? 

A. Mật độ các phân tử khí trong hệ. 

B. Bản chất của các phân tử khí cấu tạo nên hệ. 

C. Áp suất của hệ. 

D. Vận tốc của các phần tử cấu tạo nên hệ. 


Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật: 
A. va chạm vào nhau. 

В. ngừng chuyên động. 

C. chuyển động chậm đi. 

D. nhận thêm động năng. 


Nội năng của một vật là: 


A. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá trình 
truyền nhiệt và thực hiện công. 
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Câu 35: 


Câu 36: 


CHƯƠNG 4 


B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật. 
C. tống động năng và thé năng của vật. 


D. nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt. 


Dun nóng khối khí trong một bình kín. Các phân tử khí: 
A. có tốc độ trung bình lớn hơn. 

B. nở ra lớn hơn. 

C. liên kết lại với nhau. 

D. xích lại gần nhau hơn. 


Khi nhiệt độ trong một bình tăng cao, áp suất của khối khí trong 
bình cũng tăng lên đó là vì: 


_ A. phân tử va chạm với nhau nhiều hơn. 


Câu 37: 


Câu 38: 


Câu 39: 


B. khoảng cách giữa các phân tử tăng. 
C. số lượng phân tử tăng. 
D. phân tử khí chuyển động nhanh hơn. 


Cho U là nội năng và p là áp suất của khí lý tưởng. Quá trình biểu 
diễn trên đồ thị sau đây là quá trình nào? 


A. Đẳng tích. ù 

B. Đẳng nhiệt. [ с — 
С. Đẳng áp. i 5 
р. Đoạn nhiệt. Hình 4.5 


Phương trình nào sau đây là phương trình cơ bản của thuyết động 
học phân tử? (n: số mol; пу: nồng độ phân tử; w : động năng trung 
bình của các phân tử; k: hằng số Boltzmann; R: hằng số khí lý 
tưởng) 


A.pV =nRT. B. m = const. 
3: 2 
Свое D. p=n,kT. 


Độ biến thiên nội năng của n mol khí lý tưởng đơn nguyên tử biến 
đổi từ trạng thái (1) sang trạng thái (2) là: 
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Câu 40: 


Câu 41: 


Câu 42: 


Câu 43: 


A.AU= 5 1КАТ. B.AU= TnRAT, 


€.AU= 2nRAT. D.AU =3nRAT. 


Một lượng khí đã thực hiện liên tiếp 4 quá trình được biểu diễn trên 
đồ thị (p, T) như hình 4.6. Quá trình nào 
sau đây là đăng tích? 

A. Quá trình 1-2. 

B. Quá trình 2-3. 

C. Quá trình 3-4. 

D. Quá trình 1-2 và quá trình 3-4. 


Hình 4.6 


Chọn phát biểu sai: 

A. Nhiệt độ tuyệt đối của một vật là số đo cường độ chuyển động 
hỗn loạn của các phân tử của vật. | 

В. Dưới cùng một áp suất và nhiệt độ, mọi chất khí đều có cùng 
một mật độ phân tử. 

C. Bậc tự do của một vật là số tọa độ cần thiết để xác định vị trí vật 
đó trong không gian. 

D. Nội năng của khí lý tưởng bằng tổng động năng của các phân tử. 


Độ không tuyệt đối có thẻ được chỉ định như là nhiệt độ mà tại đó: 

A. Nước bắt đầu đông đặc. 

B. Tất cả các chất khí bắt đầu hóa lỏng. 

C. Tất cả các chất lỏng bắt đầu hóa rắn. 

D. Chuyên động phân tử trong một chất khí ở mức độ thấp nhất có 
thê được. 

Theo thuyết nhiệt động học phân tử, ở một nhiệt độ đã cho: 

A. Phần tử khí nhẹ có động năng trung bình thấp hơn phần tử khí nặng. 

B. Phần tử khí nhẹ có động năng trung bình lớn hơn phần tử khí nặng. 

C. Tất cả các phần tử trong cùng một chất khí có cùng động năng 
trung bình. 

D. Tất cả các phần tử trong cùng một chất khí có cùng vận tốc 
trung bình. 
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Câu 44: 


Câu 45: 


Câu 46: 


CHƯƠNG 4 
Trong một bình kín có 20 g khí nitơ và 32 g khí oxy. Độ biến thiên 
nội năng của hỗn hợp khí khi nhiệt độ của hỗn hợp khí giảm đi 28 
°C là: 
А. 997,2 J. В. 997,2 cal. 
C. 99,72 J. D. 99,72 cal. 
Một kmol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử trải qua hai quá trình biến 
đổi: (a) đăng áp (P, V) > (Р, 4V); (b) đẳng nhiệt (P, 4V) —> (2V, 
2P). Độ biến thiên nội năng của khí là: 
A.33PV/2. B.21PV/2. 
C.27PV/2. D. 15PV/2. 
Một bình kín chứa 14 g khí Nitơ ở áp suất 1 at và nhiệt độ 27 °C. 


Sau khi hơ nóng, áp suất trong bình lên tới 5 at. Nội năng của khí 
sau khi hơ nóng là: 


А. 9,4 kJ. B. 15,6 kJ; 


- C. 12451. D.9,4 МЈ. 


Câu 47: 


Câu 48: 


Câu 49: 


Câu 5%: 


Hơ nóng 16 gam khí oxy trong một bình khí giãn nở kém ở nhiệt 
độ 37 °C, từ áp suất 10° N/m? lên tới 3.10” Pa. Độ biến thiên nội 
năng của khôi khí là: 
A. 6440 J. В. 769 J. 
С. 769 KJ. D. 6440 KJ. 
2 kmol khí cácbonic được ho nóng đẳng áp cho đến khi nhiệt độ 
tăng thêm 50 °C. Độ biến thiên nội năng của khôi khí là: 
А. 16 К]. B. 16 MJ. 
С. 2,5 KJ. D. 2,5MJ. 
10 g khí oxy ở áp suất 3 at được ho nóng đẳng áp và giãn nở tới thể 
tích 10 1. Nội năng của khối khí sau khi ho nóng là: 
„ 45 1. В. 75 J. 
73,6 KJ. р. 44 KJ. 


i mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử giãn nở đẳng nhiệt từ thể 
tích 2 m’ đến 4 m° ở nhiệt độ 27 °C. Độ biên thiên nội năng của 
khối khí trong quá trình này là: 
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Câu 51: 


Câu 52: 


Câu 53: 


Câu 54: 


Câu 55: 


Câu 56: 


Câu 57: 


A. 3456 J. E. 


C. 3645 J. D. -3645 J. 


Số phân tử khí hydro chứa trong 1 mẺ có áp suất 200 mmHg và vận tốc 
căn nguyên phương 2400 m/s là: 


А. 4,12.10* phân tử. — B.4,12.10? phân tử. 


C. 102% phân tử. D.10? phân tử. 

Biết khối lượng mol của không khí là 29 g/mol. Vận tốc căn 
nguyên phương của các phân tử không khí ở nhiệt độ 17 °C là: 

A. 15,6 m/s. —B.500 m/s. 

С. 243 m/s. D. 2,5 km/s. 


Dông năng tinh tién trung bình của 1 kg khí hêli ở nhiệt độ 1000 K 
là: 

A. 5 MJ. B. 5 kJ: 

С.З МЈ. D. 3 kJ. 


Khói lượng riêng của một chất khí bằng 6.102kg/mỶ, vận tốc căn 
nguyên phương của chúng là 500 m/s. Áp suất mà khí đó tác dụng 


‘lên thành bình là: 

A. 10 Pa. B. 10* Pa. 

C.10 N/m2. D.5.10° Pa. 

Khối ,lượng riêng của một chất khí ở áp suất 300 mmHg là 0,3 
kg/mỶ. Vận tốc căn nguyên phương của các phân tử khí khi đó là: 
А. 3000 m/s. B. 628 m/s. 

C. 55 m/s. D. 500 m/s. 

Một hỗn hợp khí gồm 2,8 kg khí nito và 3,2 kg khí oxy ở nhiệt độ 
17°С và áp suất 4.10” Pa. Nội năng của hỗn hợp khí đó là: 

А. 1/2 kJ. B.1,2 MJ. 

С. 723 КІ. р.71 kJ. 

2 kg khí hydro được bơm vào môt ху lanh ở nhiệt độ 27 °С. Xác 


định nội năng của khối khí khi ta nén khối khí cho thể tích giám 
còn một phần tu và áp suất bằng 3/2 lúc đầu. | 
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Câu 58: 


Câu 59: 


Câu 60: 


CHƯƠNG 4 


A. 2,4 МЈ. B. 5,9 MJ. 
С. 2,4 KJ. D. 210 kJ. 


1 mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử ở nhiệt độ 27 °C được biến 
đổi qua hai giai đoạn: Nén đẳng nhiệt từ thể tích V, về thể tích 
V2 thì áp suất tăng từ pi đến p = 2,5p¡. Sau đó cho giãn nở đẳng 
áp trở vỆ thể tích ban đầu. Nội năng của khối khí ở trạng thái 
cuối cùng là: 


А. 9,3 KJ. B.1,4 KJ. 
C. 15,6 KJ. D.0,8 kJ. 
44g khí cácbonic có thể tích 10 1027 °C biến đổi qua hai quá 
trinh: quá trinh dàng tích áp suất tăng gấp 2 lần; quá trình đẳng 


áp, thể tích sau cùng 15 1. Nội năng của khối khí ở trạng thái 
cuỗi cùng là: | 


А.2 К]. B.18,7 kJ. 
C. 10 kJ. -D.22,4 KJ. 
Môt binh kín chúa 36 g hơi nước (được xem là khí lý tưởng) ở 


nhiệt độ 27 °С và ар suât 40 atm. Xác định độ biến thiên nội năng 
của khối khí nếu tăng áp suất trong bình thêm 10 atm. 


A. 3,12 KJ. = ~ B.3,74kI. 
С. 33,7 kJ. D.- 1,1 MJ. 


D. BÀI TẬP NÂNG CAO 


Câu 61: 


Câu 62: 


Một bình kín chứa 14 g khí nito ở áp suất 1 at và nhiệt độ 27 °С. Sau 
khi hơ nóng, áp suất trong bình lên tới 5 at. Thể tích của bình là: 


A. 112 m°. В. 1246 m°. 
C. 12461. D. 12,71. 
Nếu thể tích chất khi giảm đi 1/ 10 so với thể tích ban đầu, còn nhiệt 


độ lại tăng thêm 24 °C thì áp suất tăng 1/5 so với áp suất ban đầu. 
Nhiệt độ ban đầu của khí đó là: 


A.3712 K. B. -324 °C. 
С. 51 °C. D. 27 °С. 
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Câu 63: 


Câu 64: 


Câu 65: 


Câu 66: 


Câu 67 : 


Có 2 bình thông nhau bằng ó ống có khóa. Mới đầu khóa đóng. Bình 
I có thể tích Vị chứa chất khí ở nhiệt độ Ti = 300 K và áp suát pı = 
10° Pa. Bình II có thè tích У, = V¡/2 chứa cùng chất khí á ây ở nhiệt 
độ Tạ = 500 K và áp suát рә = р\/2. Mở khóa cho khí trộn lẫn nhau. 
Nhiệt độ cuối cùng của hệ khí là: 


А. 326 K. B. 441 K. 
С. 326 °C. D.441 °C. 
Có 2 binh thóng nhau bàng ó óng có khóa. Mói dàu khóa đóng. Binh 


I có thể tích Vị chứa chất khí ở nhiệt độ T, = 300 K và áp suát pi = 
10” Pa. Bình II có thể tích Уз = V /2 chứa cùng chát khí á áy ở nhiệt: 
độ Tạ = 500 K và áp suát рә = pi/2. Mở khóa cho khí trộn lẫn nhau. 
Áp suất cuối cùng của hệ khí là: 


А. 0,83.10° Pa. B. 105 Pa. 
C. 0,18 at. D. Cả A và C đúng. 
Phát biểu nào sau đây là SAI? 


A. Nội năng của khối khí lý tưởng là tổng năng lượng chuyển động 
nhiệt của các phân tử khí. 

B. Các phân tử khí lý tưởng luôn chuyển động không ngừng và 
không ngừng tương tác với nhau. 


‚С. Chuyển động nhiệt của các phân tử khí lý tưởng là chuyển động 


Brown. 


D. Đối với một hệ khí lý tưởng xác định, áp suất chỉ phụ thuộc vào 
thể tích và nhiệt độ của khối khí đó. 


Có ba bình chứa ba chất khí khác nhau, được nỗi với nhau bằng các 
ống có khóa. Áp suất và thể tích ở bình 1 là 1 at và 1 lít; ở bình H là 
2 at và 2 lít; ở bình IH là 3 at và 3 lít. Mở khóa nhẹ nhàng để các 
bình thông nhau sao cho nhiệt độ không đổi. Tính áp suất trong ba 
bình khi đã cân bằng. 


A. 1,5 at. B.2 at. 
C. 2,2 at. D. 2,3at. 
Một mol khí lý tưởng thực hiện một quá trình theo quy luật: 


P=Po -9У2, trong đó, po, a là những hằng số đương. Thể tích của 
khối khí khi nhiệt độ của nó đạt giá trị cực đại là: 
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Câu 68: 


Câu 69: 


Câu 70: 


Câu 71: 


CHƯƠNG 4 


А. V=?°9, в. v = Po 
2a . 3œ 


ave |р. р. у= |P. 
2œ 3œ 


Một mol khí lý tưởng thực hiện một quá trình theo quy luật: 
T=T, +œV”, trong đó, Tụ, а là những hằng số dương. Áp suất 
nhỏ nhất có thể có của khối khí là: 


А. Pmin = 2910. В. рь» = 2К-/=Т,. 


С. p„„ =2К=Т,. D. p. a = J2ReT,. 


Một binh kín hình trụ đặt tháng đứng được chia thành 2 phần bằng 
một pit tông nặng, cách nhiệt; ngăn trên chứa 1 mol, ngăn dưới 
chứa 3 mol của cùng một chất khí. Nếu nhiệt độ 2 ngăn đều bằng 
400 K thì áp suất ngăn dưới lớn gấp đôi áp suất ngăn trên. Nhiệt độ 
ngăn trên không đổi; ngăn dưới có nhiệt độ nào thì thể tích hai ngăn 
băng nhau? 


A. 300 K. B.333 K. 

C.1179C. D.17 °C. 

Một binh chứa khí oxy nén ở áp suất 1,5.10” Pa và nhiệt đô 37 °C 
có khối lượng (bình và khí) 50 kg. Dùng khí một thời gian áp kế 


chỉ 5.10 Ра ở nhiệt độ 7 °C, khối lượng của bình và khí là 49 Ке. 
Khối lượng khí trong bình còn lại là: 


A. 0,43 kg. B.0,07 kg. 

C. 0,58 kg. D.1 kg. 

Một bình chứa khí oxy nén ở áp suất 1,5.10” Pa và nhiệt đô 37 °C 
có khối lượng (bình và khí) 50 kg. Dùng khí một thời gian áp kê 
chỉ 5.106 Pa ở nhiệt độ 7 °C, khối lượng của bình và khí là 42 kg. 
Thể tích của bình là: 

А. 14,51. B.8,5 1. 

C. 14,5 сті; р.8,5 сті. 
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Câu 72: 


Câu 73: 


Câu 74: 


Câu 75: 


Câu 76: 


Một mol khí lý tưởng thực hiện một quá trình theo quy luật: 
р =3.10* —100V°, với V tính bằng тз, p tính bằng Pa. Nhiệt độ 
cực đại của khối khí là: 

А. Ты =2,4.10*К. В.Т, =21.10*К. 

С. Т =210° C. D. Т, =240°C. 


Một binh thép chứa 300 g khí amóniac (NH) ở áp suất 1.35.10 Pa 
và nhiệt độ 77 °C. Bình được kiêm tra sau đó khi nhiệt độ hạ xuống 
22 °C và áp suất sụt xuống tới 8,7.105 Pa. Khối lượng khí đã thoát 
ra khỏi bình là: 

A. 77 g. B. 292,4 g. 

C. 229,4 g. D.70,7 g. 


Một thùng A chứa khí lý tưởng ở áp suất 5.105 Pa và nhiệt độ 300 
K. Nó được nối với một ống nhỏ với thùng B có thể tích lớn gấp 4 
lần nó. Thùng B chứa cùng khí lý tưởng ở áp suất 10° Pa ở nhiệt độ 
400 K. Mở khóa, khi cân bằng thiết lập, chúng có cùng áp suất 
nhưng nhiệt độ mỗi thùng giữ nguyên giá trị ban đầu. Áp suất khi 
cân băng là: 


А. 3.105 Pa, ` B.1,5.105 Pa. 
С. 2.10” Pa. D. 2,5.10° Pa, 
Một ống đài L = 25 m hở một đầu, chứa không khí ở áp suất khí 


quyên. Nó được nhúng theo phương thắng đứng vào nước mát 
trong hồ đên khi nước dâng lên tới nửa ông. Coi nhiệt độ là không 
thay đi tại mọi vị trí. Chiều dài phân ông ngập trong hồ là: 


A.Im. B. 2,5 m. 
С. 10m. D. 22,5. 
Trong quá trình nào sau đây, cả ba thông số trạng thái của một 


lượng khí xác định đều thay 401? 

A. Không khí bị đun nóng trong một bình đậy kín. 

B. Không khí trong một quả bóng bàn bị một học sinh dùng tay 
bóp đẹp. . 

C. Khóng khí trong một xi lanh đặt thắng đứng được đun nóng, 
giãn nở và đây pit tông nặng dịch chuyên. 

D. Trong ba hiện tượng trên. 
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Câu 77: 


CHƯƠNG 4 


Một liên hệ giữa áp suất, thể tích, nhiệt độ của mệt lượng khí trong 
quá trình nào sau đây không được xác định bằng phương trình 
trạng thái của khí lý tưởng? 

A. Nung nóng một lượng khí trong một bình đậy kín. 

B. Nung nóng một lượng khí trong một bình không đậy kín. 


` C. Nung nóng một lượng khí trong một xi lanh kín có pit tông, làm 


Câu 78: 


Câu 79: 


Câu 80: 


Câu 8l: 


khí nóng lên, nở ra, đây pit tông di chuyên. 
D. Dùng tay bóp lõm quả bóng bàn. 
Một khối khí đem giãn nở đẳng áp từ nhiệt độ 32°С đến nhiệt độ 
117 °C thì thể tích tăng thêm 1,7 1. Thể tích khối khí trước giãn nở 
là: | 


А. 0,64 1. В. 0,461. 
C. 1,441. D. 611. 
Cho một lượng khí không đổi có thông số ở trạng thái ban đầu là : 


40 cm2, 750 mmHg, 27 °C. Nếu sang trạng thái khác áp suất tăng 
thêm 10 mmHg và nhiệt độ giảm chỉ còn 0 °C thì thể tích ứng với 
trạng thái này là: i 

А. 35,9 cmẺ. В.01. 

С. 35,91. D. Cả A và С đúng. 

Có 12 g khí lý tưởng chiếm thể tích 4 1 ở nhiệt độ 7 °C. Ho nóng 
khối khí và giữ cho áp suất của nó không đôi thì khối lượng riêng 
của nó bằng р= 6.107 /от?. Nhiệt độ của khối khí sạu khi hơ 
nóng là: 


A. 1400 K. B. 35 °C. 
C. 14000 K. D. 350 °C. 
Ở nhiệt độ Tı, áp suất рь khối lượng riêng là pi. Biểu thức khối 
lượng riêng của khí trên ở nhiệt độ T> và áp suất р; là: 
рТ, P:h 
A =———p¡- B. p, = р: 
P2 P T, P. P2 РТ, Pi 
p T, Ph 
C.p;=——Pi- D. p, =—— Pr 
P2 DT, Pi P2 pT, Pı 
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Câu 82: 


Câu 83: 


Câu 84: 


Câu 85: 


Câu 86: 


Một lượng khí được giam kín trong một xy lanh nhờ pit tông. Ở 
nhiệt độ 27 °C, thể tích khí là 2 1. Hỏi khi đun nóng xy lanh đến 
100 °C thì pit tông được nâng lên một đoạn là bao nhiêu? Cho biết 
tiết điện của pit tông là S = 150 cm. Cho biết không có ma sát giữa 
pit tông và xy lanh và pit tông vẫn ở trong xy lanh. 


А. 3,24 cm. В. 16,6 cm, 
С. 36 cm. D. 49,4 cm. 
Một cốc chứa khí ở điều kiện tiêu chuẩn, được đậy kín ,bằng một 


nắp đậy khối lượng m. Tiết diện của miệng cốc là 10 ст2. „Khi đun 
nóng khóng khí trong bình lên đến nhiệt độ 100 °C thì nắp cốc bị 
đây lên vừa hở miệng cốc và không khí nóng thoát ra ngoài. Biết 
áp suất khí quyển là 10° Pa. Khối lượng của пар đậy là: 


А. 3,66 kg. B. 10 kg. 
C.10 g. D. 3,66 g. 
Ta dùng bơm có diện tích pit tông 8 cm”, khoảng chạy 25 cm, để 


bơm một bánh xe đạp sao cho khi áp luc của bánh lên đường là 350 
N thi diện tích tiếp xúc là 50 cm2, Ban đầu, bánh „chúa khí ở áp suất 
khí quyên pọ = 10° Pa và thể tích Vụ = 1500 cm”. Giả thiết sau khi 
bơm thì thê tích của bánh xe là 2000 cmỶ, và vì ta bơm chậm nên 
nhiệt độ không đổi. Số lần phải bơm là: 


A. 5 lần. B. 7 lần. 
С. 15 lần. D. 10 lần. 


Ở thời kì nén của một động cơ đốt trong 4 kỳ, nhiệt độ của hỗn hợp 
khí tăng từ 47 °C đến 367 °C, còn thể tích khí giảm từ 1,8 1 đến 0,3 
1. Áp suất của khí lúc bắt đầu nén là 100 kP. Coi hỗn hợp khí như 
chất khí thuần nhất. Độ tăng áp suất là: 


А. 1,1. 10 Pa. В. 1,2. 10° Pa, 
С. 4,6. 10 Pa. D. 4,7.10° Pa. 
Một cái bình có thê tích 50 Гуа một bơm hút có thê tích ху lanh là 


51. Sau 5 lần hút thì áp suất trong bình là 10° Pa. Biết „ар suất khí 
quyền là po = 1 atm và nhiệt độ không đổi trong suốt quá trình 
bơm. Áp suất ban đầu của bình là: 


А. 1,6. 10° Pa. В. 1,5. 10° Pa. 
С. 0,5. 101 Pa. D. 0,6.10* Ра. 
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Câu 87: 


Câu 88: 


Câu 89: 


Câu 90: 


Câu 91: 


CHƯƠNG 4 


Một cái chai chứa không khí được nút kín bằng nút có trọng lượng 
không đáng kë, tiết diện 2,5 cm”. Hỏi phải đun nóng khí trong chai 
đến nhiệt độ tối thiểu bằng bao nhiêu để nút bật ra? Biết lực ma sát 
giữa nút và chai có độ lớn 12 N, áp suất ban đầu của không khí 
trong chai bằng áp suất khí quyền và bằng 1 atm; nhiệt độ ban đầu 
của không khí trong chai bằng -3 °C. 


А. 132,6 °C. B. 126,6 °C. 
C. 192,2 °C. D. 129,6 °C. 
Một binh kín thể tích 0,5 m° chứa không khí ở 32 °C và áp suất 1,3 


atm. Khi mở "пар bình, áp suất của không КМ còn lại 1 atm và nhiệt 
độ 0 °C. Thể tích của không khí thoát ra bình trong điều kiện áp 
suất 1 atm và nhiệt độ 0 °C là: 


А. 0,42 m°. В. 0,15 т. 
С. 0,35 m°. D.0,08 m°. 
Một bình kín thể tích 0,5 m° chứa không khí ở 32 °C và áp suất 1,3 


atm. Khi mở nắp bình, áp suất của không khí còn lại 1 atm và nhiệt 
độ 0 °C. Cho biệt khối lượng riêng của không khí ở điều kiện chuẩn 
là 1/29 kg/mỶ. Khối lượng của không khí còn lại trong bình lúc đó 
là: 


А. 0,54 kg. B.0,1 kg. 
C. 0,645 kg. D. 0,3 kg. 
Nếu coi vận tốc của các phần tử khí hydro bằng vận tốc căn nguyên 


phương của nó thì động lượng của mỗi phân tử khí hydro ở nhiệt 
độ 20 °C là: 


A. 6,3.102* kg.m/s B. 3 kg.m/s. 
C. 2.102 kg.m/s. D. 1,7.10” kg.m/s. 
Một khối khí hëli được đựng trong một bình kín thể tích 2 lở 


nhiệt độ 20 °C và áp suất 105 Pa. Nung nóng khối khí đến nhiệt độ 
120 °C. Khi đó vận tốc căn nguyên phương của các phân tử khí 
hêH là: 


A. 1,57 km/s. В. 1,57 m/s. 
С. 49,5 m/s. D. 49,5 km/s. 
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Câu 92: 


Câu 93: 


Câu 94: 


Câu 95: 
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Một cái bình có thể tích V và một bơm hút có thể tích xy lanh là v. 
Sau n lần bơm thì áp suất giảm từ p xuống bàng bao nhiêu? Biêt áp 
suất khí quyên là pọ và nhiệt độ không đổi trong suôt quá trình 
bơm. 


V V+nv 
A. p'= . В. p'=——ppLp. 
р Vin” E V 
V v ү 
C. p'= . D. p'= 7 
p У+у" р р еа Р 
Một bình hình trụ cao lọ = 20 ст chứa không khí ở 37 °С. Người ta 


lộn ngược bình và nhúng vào chát lỏng có khối lượng riêng d = 800 
kg/m` cho đáy ngang với mặt thoáng chất lỏng. Không khí bị nén 
chiếm 1⁄2 bình. Nâng cao bình lên một khoảng lı = 12 cm thì mực 
chất lỏng trong bình chênh lệch bao nhiêu so với mặt thoáng ở 
ngoài? 


А. 1,9 cm. B. 12 cm. 
C. 3,7 cm. D. 9 cm. 
Trong một xy lanh thẳng đứng, kín 2 đầu có một pit tông di động 


được. Trên và dưới pit tông, ở mỗi phía có một Khối lượng khí 
bằng nhau và cùng loại. Ở nhiệt độ T, thể tích khí trên Pit tông lớn 
gấp 3 lần thể tích khí ở dưới. Nếu tăng nhiệt độ lên gấp đôi thì tỷ số 
hai thể tích ấy bằng bao nhiêu? 


А. 1,9. B.2. 
C. 4. D. Không xác định được. 
Một ống thủy tỉnh hình trụ, tiết diện đều, một 


đầu kín được dùng làm ống Torixelin để đo 
áp suất khí quyển. Vì có một ít không khí 
trong ống nên khi áp suất khí quyền là Po và 
nhiệt độ T; thì chiều cao của cột thủy ngân là 
Hi. Nếu ở nhiệt độ T, chiều cao cột thủy ngân 
là H thì áp suất khí quyển là bao nhiêu (tinh 
theo mmHg)? Biết chiều cao của ống tính từ 
mặt thủy ngân trong chậu là L không đổi. 


L-H, T 
L-H T ` 


Hình 4.7 


A. p=H+p, 
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Câu 96: 


Câu 97: 


Câu 98: 


Câu 99: 


CHƯƠNG 4 


L-H,T 


L-HT, 


B. р=(р, + Н.) 


L-H, 
L-H 


T 
C.p=po T 


L-H, T 


D. p=H+ (p, -H,) T 
1 


Trong một ống hình trụ thăng đứng với 2 tiết diện 

khác nhau có 2 pit tông nối với nhau băng một sợi 

dây không dẫn. Giữa 2 pit tông có 1 mol khí lý 

tưởng. Pit tông trên có tiệt diện lớn hơn pit tông dưới 

là 10 cm”. Biết áp suất khí quyển po = 1 atm, khôi 

lượng tổng cộng của 2 pit tông là 5 kg. Áp suât khôi 

khí giữa 2 pit tông là: 

A. 1,5 atm. B. 5.10” Pa. 

C. 5 atm. D. 10” Pa. Hình 4.8 


Một thùng kín cao 3 m chứa đầy nước. Ở đáy thùng có 2 bọt khôn 
khí thể tích bằng nhau. Áp suất ở đáy bình là 1,5.10° Pa. Ар suất - 
này bằng bao nhiêu khi cả 2 bọt không khí đi lên sát nắp? 
А. 1, 5.10% Pa. В. 1,205.10° Pa. 
С. 1,795.10 Pa. D. 1,295.10 Pa. 


Một thùng kín cao 3 m chứa đầy nước. Ở đáy thùng có 2 bọt không 
khí thê tích băng nhau. Áp suất ở đáy bình là 1,5.105 Pa. Áp suát 
này bàng bao nhiëu khi 1 bot không khí đi lên sát nắp còn bot kia 
vẫn ở lại dưới đáy bình? 

A. 14,75 kPa. B. 16,6 kPa. 


C. 0,9.10 Pa. р. 1,66.10° Pa. 


Trong bình có hỗn hợp mi gam Nz và mạ gam Hạ. Ở nhiệt độ T thì 
№ phân li hoàn toàn thành khí đơn nguyên tử, độ phân li của H> 
không đáng kê; áp suất trong bình là p. Ó nhiệt độ 2T thì Hạ cũng 


phân li hoàn toàn, áp suất là 3p. Tính tỷ số mı/m2. 
A.7. B.1/7. 
C.3. р. 1/3. 
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Câu 100: Một quả bóng khối lượng m = 5 g được bơm khí hydro thành 
hình cầu ở điều kiện To = 27 °C, po = 105 Pa. Bán kính quả bóng 
bằng bao nhiều thì quả bóng lơ lửng? Biết khối lượng mol của 


không khí là 29 g/mol. 

A. 12 cm. В. 0,7 dm. 

C. 1,3 dm. D. 1 dm. 
E.DÁP ÁN 


Chương 3 


CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 


A. TÓM ТАТ LÝ THUYÉT 
1. Nguyên lý thứ nhất của nhiệt động học 
Q,A>0: Hệ nhận vào 
Q,A<0: Hệ sinh ra (5.1) 


AU=Q+A{ 


ЧО =BQ+8A=ôðQ-PáV ; (52) 


• Công trong quá trình biến đổi cân bằng 


А, == Í. PdV ; 8A=—P.dV (5.3) 


e Nhiệt trong quá trình biến đổi cán bằng 
> Nhiệt dung riêng (chất lỏng, chất rắn): 
=——| Jkg".K" 54 
с= 1kg 'K” ] (54) 


Với: m - khối trợng vật, T - biến nhiệt độ. 


> Nhiệ: Jung mol (chất khí lý tưởng) 


н Đẳng tích: 


(5.5) 


-iR RY [morn K] 60 
y-1 


IP=const 2 
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với n - số mol khí, 
і -bâc tự do hệ khí (đơn nguyên tử i = 3, lưỡng nguyên tử i = 5). 
Y - chỉ số đoạn nhiệt, y = е ГРА 
R - hằng số khí lý tưởng (R = 8,31 J.moF†!.KˆĐ, 


Hệ thức Mayer: 


67 


° Một só quá trình biến đổi cân bằng đặc biệt: 


Quá trình Biểu thức 
Đẳng tích V = const 
Đẳng áp P = const 


Các phương trinh quan trọng của quá trình đoạn nhiệt 


РУ" = соп; TV”! =const; ТР??? = соп. (5.8) 
[An =Œ,V;=f.V,)/Œ~D] (5.9) 
2. Nguyên lý thứ hai của nhiệt động học 
a) Máy nhiệt 
Chu trình trong | Hiệu suất (hệ số thiết bị) đối với thiết bị 2 nguồn 
Máy nhiệt P-V, T-S nhiệt — nguồn nóng (Т, Q,), nguồn lạnh (T;, Q;) 
L — Công sinh ra: А’ =-A 
“| Thuận chiều ki , ] 
uận chiêu kim A. Q, Т, 
Động cơ đồng hồ Ti=—=l+—*<l--2<] 
Q, ' ' 
|_- = е = 
Nghịch chiều kim Q, 1 2 1 
Máy lạnh đồng hồ Ép =—-†=-——————S=————— 
- |. Š 1+Q,/Q, 1-Т, /Т, 
Nghịch chiều kim Q, 1 1 
Bơm nhiệt | đồng hồ E=- = 


lá |А “1+Q,/Q, 1=T,/T 
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e Chu trình Carnot: 
- 02 quá trình đẳng nhiệt (Т, Q1), (Т2, Q2). 
- 02 quá trình đoạn nhiệt 


e Định lý Carnot (động со): 


FQ 1-2 „ ®-+®<о 


ү Chu trình thuận nghịch 
Q, T T T, 


<: Chu trình bất thuận nghịch (5.10) 


b) Biểu thức dinh lượng nguyên lý 2 МЭН 


¬ а _ gêl фе trình thuận nghịch (5.11) 


T |<Chu trình bất thuận nghịch 


c) Entropy 
- Hàm trang thái, có tính công được. 
- Với quá trình biến đổi thuận nghịch nguyên tố của hệ kín: 


9 


với lim S =0 (nguyên lý Nersnt). 


Với: 


- Đối với hệ cô lập, trong biến đổi thuận nghịch: AS = 0; trong biến 
đổi bất thuận nghịch: AS > 0. 


*  Mởrộng 
• Độ biến thiên entropy của hệ bao gồm 2 thành phần: 


баз 


- Sa biểu thị lượng entropy trao đổi với bên ngoài. Khi hệ tiếp xúc với 
nguôn điêu nhiệt với nhiệt độ Ts, Sa có thê tính bằng biêu thức: 


Š 
Su = j. (5.14) 
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- Sự là lượng entropy tạo ra do quá trình biến đổi nội tại: 


=: Biến đổi thuận nghịch 
S, 2 


>: Biến đổi bất thuận nghịch 


• Biến thiên entropy khí lý tưởng: 


dU = -PdV +TdS © 85-0, Ви 


Т 


Т, 
AS = ncy In(—?)+nR In(—2 
mV с? Су 


= ПС р еў —nR 0) 
1 1 


P, 


= псу nE +TC„p he?) 
1 


e Công thức thống kê của entropy: 


với: Кв - hằng số Boltzmann (k, =R/N, =1,38.10® J.K”). 


О. - trọng thống kê nhiệt động của hệ. 


B. CÁC VÍ DỤ MẪU 
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(5.15) 


(5.16) 


(5.17) 


(5.18) 


VÍ DỤ 1: Tính nhiệt lượng Q sinh ra trong quá trình làm lạnh đẳng áp 
thuận nghịch khối khí lý tưởng có hệ số đoạn nhiệt y = 1,41, nếu trong 


quá trình nén này tốn một công À = 10 J. 


Hướng dẫn giải: 
Trong quá trình đẳng áp: 


О=псььАТ; А =-nRAT với c„p =yR/(y—l) 


Suy ra: Q =-c„p A/R =-yA/(y—1 
Thế số ta được: I 
Q=-34,41 
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VÍ DỤ 2: Một bình chứa cách nhiệt được chia thành hai phần bởi một vách 
ngăn cách nhiệt có thể di động không ma sát. Ban đầu, ngăn trái chứa nı 
mol khí lý tưởng có chỉ số y ở trạng thái (Pi, Vị, Т), ngăn phải chứa cùng 
loại khí ở trạng thái (2P\, Vị, Tı). Рё vách ngăn di động đên khi dừng lại. 
Gợi (РУТ) và (P;, V}, T;) là trạng thái сибі cùng của 2 ngăn. 

a) Xác định độ bién thiên nội năng AU cả hệ, từ đó tìm mối liên hệ T; và T, . 


b) Xác định P/ và P}. 


Hướng dẫn giải: 
a) Cả hệ cách nhiệt với bên ngoài và có thể tích không đổi nên AU = 0 (1). 
Mặt khác, AU = AU; + А0 (2) với: ° 
AU, = PRAET); AU, = К-Т) 9). 
ү=1 ү-1 

Từ (1), (2) và (3) suy та: 

T/+21z =3T; (4) 
b) Từ trạng thái ban đầu suy ra: nz = ni. Vách ngăn dừng lại khi: 

P. =P, | 

РУ = КТ; ; PV; =2n RT (5) 
Cộng về theo về của (5): 

РУ, + V;)=2P/V, =n R(T; + 2T,) (6) 
Thế (4) vào (6) suy ra: 


P = Р, = (3/2)(Т,/ V) 


VÍ DU 3: 

Cho chu trinh máy nhiệt với chất lưu 
là 1 mol khí lý tưởng như hình 5.1. 
Các giá trị cho trước (Рл, Vị, P2, У). 
(1-2): quá trình đẳng ар; 

(2-3): quá trình đẳng tích; 

(3-1): quá trình đoạn nhiệt; 

а) Xác định crv, Cmr của khí. 

b) Xác định AU, Q, A, AS các quá trình. 
c) Xác định hiệu suất máy nhiệt. 


V2 
Hình 5.1 
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Hướng dẫn giải: 
a) (3-1) là quá trình đoạn nhiệt: 


PV! =BVJ => = PER) 
In(V,/V,) 
Từ đó suy ra: 
R R 
my = 7 sCmp = Y 
ү-1 ү-1 
b) 
AU |: Q A AS 
— 
1-2 ү, V, ES F (P2 Vi — P2 V2) Tu № 
1 —— = V, ү-1%%/ РМ) zal In m 


2-3 1 1 
р 710 -P,V;) тИ HN 


ВУ) 


1 l 
yaC #102019) 
e) Máy nhiệt là động cơ (chu trình theo chiều kim đồng hồ). Vậy hiệu 
suất: 
RENE AR) 
О У; (Р, Tr. P,) 


vÍ DỤ 4: Biểu diễn các quá trình: giãn 
đẳng áp (1), giãn dàng nhiệt (2),giãn Р 
đoạn nhiệt (3), làm nguội đẳng tích (4) 
trong giản đỗ P-V như hình 5.2 trong 
giản đô: 

a) P-T 

b) V-T 

c) T-S Hình 5.2 У 


TỊ=Ì+ 


Hướng dẫn giải: 
a) Trong P-T: 
(1) - Đường nằm ngang hướng qua phải (T tăng). 
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(2) - Đường thẳng đứng hướng xuống (P giảm). 
(3) - Đường dạng hàm tỷ lệ TỶ, với a > 1, hướng xuống (P giảm). 
(4) - Đường qua gốc tọa độ hướng xuống (P giảm). 


b) Trong V-T: 

(1) - Đường qua gốc tọa độ hướng lên (T tăng). 

(2) - Đường thẳng đứng hướng lên (V tăng). 

(3) - Đường dạng hàm tỷ lệ TỶ, với a > 1, hướng lên (V tăng). 


(4) - Đường nằm ngang hướng qua trái (T giảm). 


c) Trong T-S: 

(1) - Đường có dang hàm tỷ 16 với exp(S/cmp). hướng lên (S tăng). 

(2) - Đường nằm ngang hướng qua phải (S tăng). 

(3) - Đường thẳng đứng hướng xuống (T giảm). 

(4) - Đường có dạng hàm tỷ lệ với exp(S/cmv), hướng xuống (S giảm). 


Đường đẳng tích (4) có độ dóc lớn hơn đường đăng áp (1). 


Hình 5.3a Hình 5.3b 


Hình 5.3c s 
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VÍ DU 5: Cho quá trinh (1-2) gián 01 mol 
khí lý tưởng đơn nguyên tử tuyến tính trong e 
giản đồ P-V từ 1(2P, V) đến 2(P,2V) nhu 2P| 2 
hình 5.4. Xác định thể tích У của trang thái: 
a) Có nhiệt độ cực đại trong quá trình. 

b) Có nhiệt lượng chuyển từ tỏa ra sang thu 
vào. 


Hình 5.4 


Hướng dẫn giải: 
a) Phương trình khí lý tưởng: 


pv=RT а) 
Với đồ thị tuyến tính Р-У, ta có: 
p-2P _-P 
у-у V 
P 
Suy ra: p3 5E (2) 


Thế (1) vào (2), suy ra: 
1, P› 
T=—(C-—v +3P 3 
R ( у у) @) 
Khảo sát cực trị hàm T(v) theo (3) ta tính được: 
Wax) = 
b)Q =AU-A 


= SRŒ, —T,) + diện tích hình thang trong giản đồ Р-У 


= Žv- 2PV)+— 50 +2P)(v- V) 


SẼ vị y2 WW (4) 
у 2 2 
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Khảo sát cực trị hàm Q(v) theo (4) ta tính được: 


v@Q=0)= 2V 


VÍ DỤ 6: Chu trình Otto là chu trình lý 
tưởng của động cơ 16: trong bao gồm 2 
quá trình đẳng tích và 2 quá trình đoạn 
nhiệt như hình 5.5. 


a) Vẽ lại chu trình trong giản đồ T-S 
b) Xác định hiệu suất động cơ. 


L 
Hướng dẫn giải: 
a) Xem hình 5.6 bên. T (1) 
Ъ) Hiệu suất tính bằng: (4) 
тү=1+ о (2) 
-iT%L L Pe pr U T 


Ол j nc, (1, —T,) 
T,(T; / T, —1) 
T4-T,/T) 


Hình 5.6 5 


Do (3-4) đoạn nhiệt T,VƑ'=T,V7” 
(1-2) đoạn nhiệt: TV” = T,V7”' 
Chia 2 phương trình trên về theo về, suy ra: 


T,/T,=T,/T, 


Thế vào biểu thức hiệu suất, ta được: Tị =l— = . So sánh với chu trinh. 
1 
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VÍ DỤ 7: 
Cho chu trình (1-2-3-4) do V 


nguyên tử trong giản đỗ V-T 
như hình 5.7. Cho Ti = 300 K, 
T; = 500 K, Vị = 1 m°, Уз = 5 
пі. У; 
а) Đó là chu trình của máy 

nhiệt gì? 0 
b) Xác định hiệu suất của 

thiết bị. 


01 mol khí lý tưởng don y | G 


Hình 5.7 


Huớng dẫn giải: 


a) Vẽ lại chu trình trong giản đồ P-V. 
Chu trình thuận chiều kim đông hồ nên là 
động cơ nhiệt. 


b) Hiệu suất có thể tính bằng: 

A sẽ (P, ~E)V;- V) 

Q, Q, +Q; 

Với Pi =RT//Vi; Ps = RTV 
Qi2 = cmv(T>— Ti) = (3/2)V (Ps-P1) 
Оз = сър(Тз– T2) = (5/2)P2(Va-Vị) 


.TỊ= 


Р | (2) 


0) 


Hinh 5.8 


Thế số vào, suy ra kết quả hiệu suất là: rị = 13,3 %. 


(9) 


(4) 


VÍ DỤ 8: Một máy nhiệt Carnot vận hành như động cơ đạt hiệu suất 
33,3 % khi hoạt động với 2 nguồn nhiệt nóng Tı và lạnh T>. | 


а) Xác định T; khi biết T> = 27 °C. 


b) Nếu máy vận hành như máy lạnh, ta cần cung cấp công A bao nhiêu để 


máy lấy đi lượng nhiệt 1 kJ từ nguồn lạnh? 


Hướng dẫn giải: 


a) Hiệu suất động cơ Carnot: 


T. 
Tm=l-— = T = 
T I 


=177 °С 
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b) Hiệu suất máy lạnh Carnot: 


1 Q 
= А=-0,(1-Т,/Т, 
LI, A 9% ) 


Công A cần cung cấp là: A = 0,493 kJ. 


Ep = — 


VÍ DỤ 9: Quá trinh da biến: PV“ = const. (k = 0 — đẳng áp; k = 1 — đẳng 
nhiệt; k = y — đoạn nhiệt; k = œ — đẳng tích). Cho quá trình trên biến đổi 
giữa 2 trạng thái (Pi, Vn và (P>, V2). Xác định: 


a) Công và nhiệt. 
b) Độ biến thiên entropy. 


Hướng dẫn giải: 
a) Công tính bằng: 
V2 
A- frav рух Sử 


Tính tích phân trên và áp dụng РУ, = P;V;, suy ra: 


A= Р,У, - РУ, 
| k—1 
Nhiệt tính bằng: Q = AU - À với: 
AU =nc, (T, - 1) = (V, BV) 
œ-Ð 


Suy ra: О =(Р,У, – (т) 
y- = 


b) Độ biến thiên entropy tính bằng: 


з có thể dẫn ra: 
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Do vây: AS=nR Бы ЛА 
ү-1 k-1) РУ, 


VÍ DU 10: Cho 100g nước đá ở nhiệt độ 0 °C hòa chung với 500 g nước ở 
nhiệt độ 50°С trong một bình cách nhiệt. Xác định: 

a) Trạng thái cuối cùng của hệ. 

b) Độ biến thiên entropy của quá trình biến đổi trên. 


Cho biết: nhiệt nóng chảy của nuóc đá là Ly = 340 kJ.kgÌ, nhiệt dung 
riêng của nước lỏng là c = 4,18 kJ. Ка”. KỲ. 
Hướng dẫn giải: 
тш ` bu mị 533 mị + mạ mạ nước đá 
Ni т) nước đá T>= 50°С 


Q 
Q, +Q; +Q; =0=m,2+m,e(T ~T,)+m,e(T—T,) 


a) Thế giá trị bằng số, suy ra: T = 28 °C. 
*Chú ý: nêu T < 0, quy trình chuyển hóa theo sơ đồ trên là sai, Thiết 
lập lại. 
b) А8= 1+ EZA pen те, tim = + [mac mi 
TI aT „ T 


Ass MA ү]. с. Bác д; с. E 
TI T2 
Suy ra: 
AS =0,019 kJ.K† >0 
*Chú ý: Vì hệ cô lập, quá trình là bất thuận nghịch nên AS > 0. Nếu 
AS <0, biểu thức hoặc tính toán chắc chắn sai. 


VÍ DỤ 11: Đặt chiếc nồi khối lượng m có nhiệt dung riêng c ở nhiệt độ T; 
lên mặt một bếp điện được xem như một nguồn điều nhiệt với nhiệt độ 
không đổi T, >Ti. Toàn bộ hệ được xem là cô lập, không có sự trao đổi 


nhiệt với bên ngoài. 
a) Xác định nhiệt lượng trao đổi Q và biến thiên entropy của nồi, 
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b) Độ biến thiên entropy của nồi bao gồm 2 thành phần: AS = Su + Sr. 
Xác định S và бү. 
с) Chứng minh S„> 0. Nêu nhận xét. 


Hướng dẫn giải: 
a) Vì nhiệt độ T> của nguồn điều nhiệt không đổi, nhiệt độ cuối cùng 
của nỗi là Tạ. Suy ra: 
Q=mc(T;—T,) 


т, 
AS= [medT/T=me.In(T, / T) 


T 
b) Theo định nghĩa: 
5, а = ŠQ me E 
T, T, 
Se =AS- Su 
= S,=mc nhát.) 
T 2 
с) Đặt x = T//T>, suy ra: Sự = mc[(x-1)-in(x)]. Vẽ đồ thị dễ dàng thấy 
đường у = x — 1 luôn luôn nám trên đường y = In(x). Do vậy: Sr> 0. Điêu 
đó phải đúng như vậy vì theo định nghĩa của entropy, mọi biên thiên nội tại 
bất thuận nghịch của hệ luôn làm cho entropy tăng. 


VÍ DỤ 12: Già sử có một động cơ nhiệt làm việc bằng cách thu nhiệt 
1000 J từ nguồn nóng ở 300 K, tỏa nhiệt 200 J cho nguôn lạnh 100 K và 
sinh công 800 J. Xác định động cơ có hoạt động được không? 


Hướng dẫn giải: 
Hiệu suất động cơ tính bằng: 
n= А _ 800 _ 80% 
Q, 1000 
Hiệu suất tính theo định lý Camot: 


T ‚ 100 
1-21-00 =66,6% 
ne= =т= 300 ý 


1 
Theo nguyên lý 2 nhiệt động học: N <Ne- Do vậy động cơ không 
hoạt động. 
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C. BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1: Хас định câu ĐỨNG đối với khí lý tưởng: 
A. Sự biến thiên nhiệt độ luôn kèm theo trao đổi nhiệt. 
B. Sự biến thiên thể tích luôn kèm theo trao đổi công. 
„ECS biến thiên nội năng luôn kèm theo sự thay đổi nhiệt độ. 
D. Không có câu nào đúng. 
Câu 2: Khí lý tưởng giãn nở từ trạng thái ban đầu như nhau từ thể tích Vị 


đến V bởi quá trình (1) - đoạn nhiệt và quá trình (2) — đẳng nhiệt. 
Công do khí thực hiện: 


A. (1) lớn hơn (2). B. (2) lớn hơn (1). 
С. (1) và (2) như nhau.” D. Không có câu nào đúng. 
Đề bài các câu 3 — 4: 01 mol khí lý: tưởng có nhiệt độ ban đầu 290 K giãn 


đẳng áp đến khi thể tích tăng gấp 2 lần: Sau đó làm nguội đẳng tích đến 
nhiệt độ ban đầu. 


Câu 3: Độ biến thiên nội năng AU bằng: 

A. AU =2,41 К]. B. AU=0. 

С. AU =- 2,41 К]. D. Không có kết quả đúng. 
Câu 4: Nhiệt lượng toàn bộ quá trình bằng: 

A. Q=2,41 К]. B.Q=0. 

C.Q=- 2,41 kJ. D. Không có kết quả đúng. 


Đề bài các câu 5 — 7: 01 mol khí lý tưởng khi đốt nóng đẳng áp từ 0 °C đến 
100 °C háp thụ Q = 3,35 KJ. 


Câu 5: Chỉ số đoạn nhiệt của khí bằng: 

A.y= 14. B. y = 1,33. 

С.ү= 0,5. D. Không có kết quả đúng. 
Câu 6: Độ biến thiên nội năng AU bằng: 

A. AU =2,8 К. В, AU =2,5 kJ. 

C. AU =- 2,8 KJ D. AU =-2,5К7 
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Câu 7: 


Câu 8: 


Câu 9: 


Câu 10: 


Câu 11: 


Câu 12: 


. Độ biến thiên nội năng bằng tổng công và nhiệt trao đổi của hệ với 


B. 
C. 


CHƯƠNG 5 


Công A đo khí bằng: | A =-ñ“~ 
А.А = -0,83 К]. В.А=-0,95 Ы.  — 

— ш 

C. A = 0,83 kJ. D. А = 0,95 KJ. 


Nguyên lý I - Nhiệt động học có bản chất là: 

& Định luật bảo toàn năng lượng. 

B. Tính bất đối xứng của sự truyền nhiệt tự nhiên 
С. Xác suất nhiệt động của chuyển động nhiệt. 


D. Không có câu nào đúng. 


Nguyên lý П - Nhiệt động học biểu diễn: 

A. Định luật bảo toàn năng lượng. 

B. Tính bất đối xứng của sự truyền nhiệt tự nhiên 

C. Sự tăng xác suất nhiệt động của hệ nhiệt động cô lập. 

D. B và C đều đúng. 

Xác định nội năng của khối khí oxy (xem như khí lý tưởng lưỡng 
nguyên tử) chứa trong bình có thể tích V=10 lít, áp suất p = 10° Pa. 
A.U=2501. B.U=2,5 К]. 

C. U = 0,25 kJ. D. U= 1500 J. 

Xác định độ biến thiên nội năng của khối khí đơn nguyên tử từ 


trạng thái (Vị = 10 lít, pı = 1,5.10” Pa) đến (V2 = 20 lít; p2 = 
0,5.105 Pa). 


„АП =1150 J B. AU = -750 J 
. AU = -1150 J D. AU = 750 J 


Phát biểu nào sau đây là SAI? 


bên ngoài. 
Q và A là hàm quá trình, AU là hàm trạng thái. 
A và Q có đấu dương khi hệ nhận từ bên ngoài. 


92 biến thiên nội năng của chu trình có thể khác không. 


Уа ДАї 
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Câu 13: Nhiệt dung phân tử đẳng áp và nhiẹ' *ung phân tử đẳng tích có 
quan hệ nào sau đây? 
A. Сър Cmv =R. B. Cmv— Сър= К. 
С. Cmp/ Cmv =R. ` D. Cmv/ Сар = R. 


Câu 14: Phát biểu nào sau đây là ĐỨNG? 
A. Quá trình giãn đẳng áp là quá trình giảm nhiệt độ. 
B. Quá trình nguội đẳng tích là quá trình tăng entropy. 
(Cu trình giãn đoạn nhiệt là quá trình giảm nhiệt độ. 
D. Quá trình giãn đẳng nhiệt là quá trình giảm entropy. 


Câu 15: Công thức nào sau đây không dùng tính nhiệt lượng trong quá trình 


biến đổi đẳng tích? 
A.Q=n.emvAT. B. Q= (i/2)n.RAT. 
C.Q=AU. ŒQ=P.AV. 
Câu 1ó: 8g khí hydro (coi là khí lý tưởng) ở 27 °C giãn nở đẳng áp, thể tích 
tăng gâp 2 lần. Tính công của quá trình: 7 
A. 9927 J. В. 9972 J. A= s= 19 1 
EPn 1. D. 9729 J. 
Câu 17: 01 mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử ở 300 K nén đẳng nhiệt, thê tích 
giảm đi 2 lần. Tính công của quá trình: л е, 
А. 17287. В. оне nR] ? 
С. -1728 1. D. -9729 J. И, 


Câu 18: 01 mol КЫ lý tưởng lưỡng nguyên tử ở 300 K giãn nở đoạn nhiệt, 
thê tích tăng gấp 2 lân. Nhiệt độ cuối và công quá Trinh: 


А. 227К; 1516 J. В. 227K; -1516 J. JX — ' 
Naa, — =F. at 
C.227K; 1615 J. D. . 1 ví | 


Câu 19: Khối khí He ở 300 K, 1 atm nén đoạn nhiệt đến áp suất 10 atm. 
Nhiệt độ cuôi cùng bằng: “г р A- 1 р A -Y 
А. 720 K. B.750K. V а “€ A C 


C.252 K. D. 300 K. 
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Câu 20: 


Câu 21: 


Câu 22: 


Câu 23: 


Câu 24: 


Câu 25: 


CHƯƠNG 5 


Công A và chu trình động cơ nhiệt trong đồ thị P-V có tính chất: 
A. A >0, thuận chiều kim đồng hồ. 

B. A <0, thuận chiều kim đồng hồ. 

T. A >0, nghịch chiều kim đồng bồ. 

D. А <0, nghịch chiều kim đồng hò. 


Tổng Q và chu trình máy lạnh trong đồ thị T-S có tính chất: 
A. Q >0, thuận chiều kim đồng hồ. 

В. Q <0, thuận chiều kim đồng hồ. 

C. Q >0, nghịch chiều kim đồng hồ. 

D. Q <0, nghịch chiều kim đồng hồ. · 


Nhiệt dung mol đẳng áp có thể tính bằng entropy theo công thức: 


dS 145 

А. С„=—_|. В. С.р ——| - 
"Р đ†Íp "патр 

T dS 1 45 
С. C, =——' - D. =——]| : 
" nđ†Tịp ""  nTđdTịp 


Động cơ hoạt động theo chu trình với nguồn nóng ở nhiệt độ 
217 °C và tỏa nhiệt ra ngoài ở nhiệt độ 37 °C. Tính hiệu suất cực 
đại của máy. 

А. 40,0 %. В. 25,5 %. 

С. 36,7 %. D. 100 %. 


Động cơ hoạt động theo chu trình Carnot với nguồn nóng ở nhiệt 
độ 500 K và tỏa nhiệt ra ngoài. Dê hoạt động với công suất 40 W, 
máy cân được cung cấp nhiệt lượng 360 kl/giờ. Xác định nhiệt độ 
nguôn lạnh. 

А. 27 °С. В. 255 К. 

С. 36 °C. D.315K. 


Máy lạnh hoạt động theo chu trình Carnot làm lạnh căn phòng đến 
nhiệt độ 17 °C. và tỏa nhiệt ra ngoài ở nhiệt độ 37 °C. Tính hiệu 
suất làm lạnh của máy. 


CÁC NG 


Câu 26: 


Câu 27: 


Câu 28: 


Câu 29 


Câu 30 


Câu 31: 
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А. 1,45. В. 15,5. 

C. 14,5. D. -15,5. 

Một tòa nhà được sưởi ấm bång một máy bơm nhiệt lý tưởng với 
nguôn nhiệt bên ngoài ở nhiệt độ 5 °C. Máy bơm tiêu thụ công 


suất 30 kW cung cấp công suất nhiệt cho tòa nhà 400 kW. Tính 
nhiệt độ trong nhà. ' 


А.20°С В.25°С 
С. 27°С D. 30°С 


Quá trình nào sau đây là quá trình tăng entropy? 
A. Giãn đẳng áp. B. Giãn đẳng nhiệt. 
С. Dun nóng đăng tích. D. A, B và C đều đúng. 
Độ biến thiên entropy của 6,5 g khí hidro khi nung nóng từ nhiệt 
độ 27 °C đến 127 °C trong điều kiện đẳng áp là: 
A.27 J.K". B.-27 J.K”. 
С. 127 J.K". D. Không xác định được. 
: Entropy của 4 mol khí lý tưởng giảm 23 J.K! do quá trình đẳng 
nhiệt. Khi đó thể tích của khối khí thay đổi thế nào ? 
A. Tăng 2 lần B. Giảm 2 lần 
C. Giảm 3,25 lần D. Không xác định được. 
: Entropy của 5 mol khí lý tưởng tăng 15 JK”? do quá trinh dàng 
tích. Khi đó áp suất của khối thay đổi thé nào? 
A. Tăng 1,27 lần. B. Giảm 1,27 lần. 
C. Tăng 1,16 lần. D. Không xác định được. 


Entropy là một đại lượng đặc trưng cho: 

A. Sự phát triển bất thuận nghịch của hệ nhiệt động. 

B. Mức độ mát trật tự của trạng thái hệ nhiệt động. 

C. Khả năng phá hủy mọi trạng thái cân bằng của hệ nhiệt động. 
D. Mức độ chuyển động nhiệt của hệ. 
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Câu 32: 


CHƯƠNG 5 
Trong một bình kín chứa 20 g khí nitơ và 32 g khí oxy. Tìm độ 
biến thiên nội năng của hỗn hợp khí khi làm giảm nhiệt độ 28 °C: 
A. 997,2 calo. В. 238,3 calo. 
C. 238,3 J. D. 997,2 KJ. 


Câu 33: Độ bién thiên entropy trên đoạn giữa hai quá trình đoạn nhiệt trong 


Câu 34: 


Câu 35: 


Câu 36: 


Câu 37: 


chu trinh carnot bàng 1 kcal.KÌ. Hiệu số nhiệt độ giữa hai đường 
đẳng nhiệt là 100 °C. Nhiệt lượng đã chuyên hóa thành công trong 
chu trình này là: 


A.4,18.10Ẻ J. В. 4,18.10° 1. 
С. 418 1. D. Không có kết quả đúng. 


Hai mol khí lý tưởng lưỡng nguyên tử дап nở đẳng nhiệt từ thể 


tích 2 m? đến 3 mš ở nhiệt độ 27 °C. Công mà khối khí nhận được 
trong quá trình này là: 

А. 2022 J. В, 1821. 

C. -2022 J. D.- 182 J. 

Nguyên lý làm lạnh trong các máy lạnh phổ dụng hiện nay là: 

A. Sự nén đoạn nhiệt khí lý tưởng. 

B. Sự giãn nở đoạn nhiệt khí lý tưởng. 

C. Sự giãn nở đoạn nhiệt khí thực. 

D. Một nguyên lý khác với A, B, C. 


08 mol khí oxy với trạng thái ban đầu (i) P = 70 kPa và V = 0,30 п. 


Khí giãn đoạn nhiệt cân bằng đến (f) V = 0,60 m°. Xác định tỷ số 
nhiệt độ cuỗi và đầu Tre /T¡: 

А. 0,333. B. 0,644. 

С. 0,758. D. 1,053. 

Xác định biến thiên entropy của nước bay hơi hoàn toàn ở trạng 
thái P = 1 atm và T = 100 °C, biết nhiệt hóa hơi tại trạng thái đó là 
2256 kJ.kg': | 


А.—22,56 kJ.(K.kg)'. B.-6048 J.(K.kg}'. 
C. 22,56 kl.(K.kg)'. Р. 6048 J.(K.kgy'. 
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Câu 38: 


Câu 39: 


Câu 40: 


Câu 41: 


Câu 42: 


Câu 43: 


Xác định biến thiên entropy khi nung nóng 1 nguyên tử gam bạc 
(Ag) từ 0 °C đến 30 °C. Nhiệt dung phân tử của Ag cho băng 
5,85 cal/K.mol: 


A. 6,1 cal/K. B. 0,61 cal/K. 
С. 0,61 J/K. D. -0,61 cal/K. 
Sau quá trình biến đổi, khối khí lý tưởng trở về trang thái ban đầu 


của nó. Diễn biến nào sau đây có thể хау ra? 

A. Quá trình là đoạn nhiệt và khí sinh công 100 J. 

B. Khí không thực hiện công nhưng hấp thu nhiệt 100 J. 
C. Khí thực hiện công 100 J và hấp thu nhiệt 100 J. 

D. Khí thực hiện công 100 J và tỏa nhiệt 100 J. 


Một quá trình cân bằng KHÔNG có tính thuận nghịch nếu: 

A. Nhiệt độ thay đổi. В. Hệ nhận công. 

C. Áp suất thay đổi. D. Tên tại ma sát. 

Biến thiên entropy giữa 2 trạng thái có thể tính bằng fQ /T néu: 
A, Hai quá trình nằm trên cùng một đường đoạn nhiệt. 

B. Quá trình giữa chúng là thuận nghịch. 

C. Quá trình giữa chúng là bát thuận nghịch. 

D. Nhiệt lượng của quá trình đã xác định trước. 


Xác định câu SAI: 

А. Quá trình đoạn nhiệt là đẳng entropy. 

B. Trong giản đồ T-S, đường đoạn nhiệt là đường thẳng đứng. 

C. AS các quá trình thuận nghịch của hệ cô lập có thể khác không. 

D. Trong mọi biến đối của hệ nhiệt động entropy luôn luôn tăng. 
Biến đổi nào sau đây có độ biến thiên entropy AS bằng không? 

A. Đẳng tích. B. Đẳng áp. 

C. Đăng nhiệt. D. Chu trình 
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Câu 44: 


Câu 45: 


Câu 46: 


CHƯƠNG 5 
Một mol khí lý tưởng ở trạng thái ban đầu (Pı, Vị, T) biến đổi 
đẳng nhiệt đên áp suât P> = P¡/2 thì: 
A. Công và nhiệt trao đổi lẫn nhau. 
B. А = -RTln2. 
C. Q = RTIn2. 
D. Cà 3 câu trên đều dúng. 
Một mol khí lý tưởng ở trạng thái ban đầu (Pı, Vị, Ti) biến đổi 
đoạn nhiệt дёп áp suât Pa = Р,/2 thì: 
A. Công và nhiệt trao đổi lẫn nhau. 


D. Cả 3 câu trên đều đúng. 


Phát biểu nào sau đây là SAI? 

A. Máy nhiệt đơn nguồn nhiệt không sinh công. 

B. Hệ số làm lạnh của máy lạnh luôn luôn nhỏ hơn 1. 

C. Hiệu suất động cơ nhiệt luôn luôn nhỏ hơn 1. 

D. Chu trình máy lạnh trong đồ thị (T, S) ngược chiều kim đồng hà. 


Câu 47: Cho hệ (S) tiếp xúc với một nguồn nhiệt ở nhiệt độ T, hoạt động 


Câu 48: 


theo một chu trình. Công A của chu trình thỏa mãn: 

A.A=-Q. В.А >0. 

C. A và B đều đúng. D. A và B đều sai. 

Máy lạnh 2 nguồn nhiệt nhận nhiệt О; từ nguồn lạnh ở nhiệt độ T> 


và tỏa nhiệt Qi cho nguồn nóng ở nhiệt độ Tı. Hệ số làm lạnh có 
thể tính theo công thức: 


l ИЕ ЛЮ 
1+Q,/Q, ` < 1-T/T,, 
C. A và B đều đúng. Р. A và B đều sai. 


A. 
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Câu 49: 


Câu 50: 


Câu 51: 


Câu 52: 


Câu 53: 


Câu 54: 


Cho 2 vật nóng (N) và lạnh (L) tiếp xúc với nhau cách nhiệt với 
bên ngoài. Hệ đạt trạng thái cân bằng nhiệt. ASx là độ biến ёп 
entropy của vật nóng, AS; là độ biến thiến entropy của vật lạnh, 
AS là độ biến thiến entropy của cả hệ. Kết luận nào ĐỨNG? 


А. АЅу> 0; AS, < 0; AS > 0. 

B. ASN < 0; AS, > 0; AS > 0. 

С. ASN>0; ASL<0; AS =0. 

D. А94 <0; AS, > 0; AS =0. 

Theo nguyên lý 2 - Nhiệt động học: 

A. Nhiệt không thé biến đổi hoàn toàn thành công, 
B. Công không thể biến đổi hoàn toàn thành nhiệt. 
C. Đối với mọi chu trình, 8Q/T < 0. 

D. Hiệu suất động cơ nhiệt luôn luôn nhỏ hơn 1. 


Cho bình có 2 ngăn thông nhau chứa N phân tử khí. Trọng thống 
kê nhiệt động của trạng thái ngăn 1 chứa p phân tử và ngăn 2 chứ 
(N-p) phân tử là: 
p! 
А. О(р)= C}: B. O(p)= À 
k (N-p)! 

C. О(р) М D. A và С đều dú 

. (p)=—————. . A và C đêu đúng. 

ptN-p)! 

Liên hệ giữa entropy S và trọng thống kê Q biểu diễn như sau: 
А. S= k, log(©). В. S= k, In(©). 
C.S=(R/N,)In(©). D. B và C đều đúng. 
Nếu xác suất nhiệt động của một hệ khí ở trạng thái đầu là Q, và 


ở trạng thái cuối là Q>, độ biến thiên entropy bằng: 
А. AS = kụIn(Q¿ - Q1). В. AS = kẹ.In(O;.Ó)). 
C. AS = К.О). D. AS = k,.In(Q; + Q). 


Néu xác suất  nhiét động của một hệ khí ở trạng thái cuối giảm đi 
3 lần so với i trạng thái đầu, độ biến thiên entropy bằng: 
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Câu 55: 


Câu 56: 


Câu 57: 


Câu 58: 


CHƯƠNG 5 
A. AS = кь.03. В. AS = -kụ.ln3. 
C. AS = ko.ln(-3). D. Không có kết quả đúng. 
Entropy của quá trình đoạn nhiệt: 


A. Tăng nếu đó là quá trình bát thuận nghịch. 

B. Không đổi nếu đó là quá trình thuận nghịch. 

C. Không đổi với quá trình bất kỳ. 

D. A và B đúng. 

Một động cơ nhiệt làm việc bằng cách thu nhiệt 1000 J từ nguồn 


nóng ở 300 K, tỏa nhiệt 400 J cho nguồn lạnh 100 K và sinh công 
600 J. Hoạt động động cơ: 


A. Vi phạm nguyên lý 1 - Nhiệt động học. 

B. Vi phạm nguyên lý 2 - Nhiệt động học. 

C. Hoạt động bình thường. 

D. Không có câu đúng. 

Cung cấp công 600 J cho một máy lạnh để làm việc thu nhiệt 


800 J từ nguồn lạnh ở 293 K, tỏa nhiệt 1300 J cho nguồn nóng 
313 K. Hoạt động máy lạnh: 


A. Vi phạm nguyên lý 1 - Nhiệt động học. 

B. Vi phạm nguyên lý 2 - Nhiệt động học. 

C. Hoạt động bình thường. 

D. Không có câu đúng. 

Cung cấp công 300 J cho một máy bơm nhiệt để làm việc thu 


nhiệt 2700 J từ nguồn lạnh ở 273 K, bơm nhiệt 3000 J cho nguồn 
nóng 313 K. Hoạt động máy lạnh: 


A. Vi phạm nguyên lý 1 - Nhiệt động học. 
B. Vi phạm nguyên lý 2 - Nhiệt động học. 
C. Hoạt động bình thường. 

D. Không có câu đúng. 
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Câu 59: 


Xe ô tô có công suất 30 kW tiêu thụ 10 lít xăng khi chạy được 
100 km với vận tóc 120 km/h. Một lít xăng khi đôt hêt tỏa ra một 
lượng nhiệt 33500 kJ. Xác định hiệu suất động cơ. 


А. 0,11. B. 0,27. 
C. 0,32. р. 0,44. 

Câu 60: Đồ thị sau đây biểu diễn quá trình nào? 
A. Đẳng tích. B. Đoạn nhiệt. ¬ 
C. Đẳng nhiệt, D. Đẳng áp. Ü T 

— О Hình 5.9 
D. BÀI TẬP NÂNG CAO 
Câu 61: 03 mol khí lý tưởng ở 0 °C giãn nở đẳng nhiệt đến khi thể tích 


Câu 62: 


Câu 63: 


Câu 64: 


tăng gap 5 lân, sau đó đun nóng đẳng tích về áp ѕиа ban đầu. 
Tông Q quá trình bằng 80 kJ. Xác định chỉ số đoạn nhiệt của khí: 


A.y= 1,8. B.y= 1,4. 
C.y=0,7. D.y=2,5. 


01 mol khí oxy ở 290 K nén đoạn nhiệt đến khi áp suất tăng gấp 
10 lân. Xác định nhiệt độ trạng thái cuôi và công quá trình: 


^~ 
Œ&Y=560K;A=5,6KJ. ~ Т, РА Р za 
B.T=360 K; A = 5,6 KI. JDP A 


C.T=560K;A=3,6KI... AA vị l. OT 
а vV. 
D. Không có câu đúng. 


Cho động cơ Carnot với tác nhân khí nitơ. Tính hiệu suất động cơ 
nêu áp suât trong quá trình giãn đoạn nhiệt giảm 2 lân. 
@-n=0.18. B.n=0,35. 

C. n = 0,24. D. n = 0,72. 


Tủ lạnh theo chu trình Carnot hoạt động với nhiệt độ phòng là 
22 °C và nhiệt độ ngăn lạnh là -22°C. МЇ phút tủ chuyển 30 g 
nước 22 °C thành nước đá ở -22 °C. Tính công suất cung cấp cho 
tủ lạnh. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,186 J/gK , của nước 
đá 2,090 J/gK, nhiệt hóa lỏng của nước đá là 333 J/g. 


А.Р = 67,8 W. В.Р = 41,3 W. 
С.Р = 51,8 W. D. Р = 97,3 W. 


240 


Câu 65: 


Câu 66: 


Câu 67: 


Câu 68: 


CHƯƠNG 5 


Cho chu trình động cơ Carnot 
với 2 quá trình giãn đẳng P Е 
nhiệt và đoạn nhiệt như hình 
5.10. Cho Vị = 1 lít, V> = 2 lít, 


Vs = 3 lít. Xác định thể tích DaN 

V4 cuối quá trình tiêp theo. _ a T С 
A. Va = 1,5 lít. у у мМ V 
B. V4 = 1,7 lít. Hình 5.10 

C. V, = 1,9 lít. 

D. V4 = 2,1 lít. 


Phương trình nguyên lý 1 và 2 - Nhiệt động học đối với máy nhiệt 
2 nguồn nhiệt là: 
Q yQ 
A\Qi+Q2+A=0; F0. 
СА Qi +Q TT 


2 


о, О 
B.Q¡+Q2—- А = 0; — 2 <0. 
Qi + Q> TIT, 


0..0, 
С.О. +Q +A = 0; 22+ 22 >20. 
Qi + 02 TT 


2 
9.09 

р. О1+0-А = 0; =+ >20. 

Q +Q T T 
Khí lý tưởng đơn nguyên tử thực hiện quá trình đa biến trong đó 
nhiệt dung phân tử cm = (5/2)R. Xác định hệ số đa biên k của quá 
trình: š 
A.k=0. B.k=1. 
C.k=5/3. D.k=9. 
*HD: Công thúc Q quá trinh đa biến: 


Khí lý tưởng thực hiện quá trình đa biến trong đó nhiệt dung phân 
tử са = ©ту + 0,1R. Xác định hệ số đa biên k của quá trình: 


A.k=0. B.k=1. 
С.к = 5/3. ”. к= 9. 
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Đề bài các câu 69 — 70: Cho 500 g nước đá ở nhiệt độ 0 °C hòa chung với 
200 g nước ở nhiệt độ 50 °C trong một bình cách nhiệt. Nhiệt nóng chảy nước | 
đá là += 340 kJ.kg”, nhiệt dung riêng nước lỏng là с = 4,18 kJ.kgˆ. К^. 
Câu 69: Xác định trạng thái cuối cùng của hệ. 
A. 700 g nước đá ở -43,8 °С. 
B. 700 g nước ở 43,8 °C. 
C. 377 g nước đá và 323 g nước lỏng ở 0 °C. 
D. 377 g nước lỏng và 323 g nước đá ở 0 °C. 
Câu 70: Xác định độ biến thiên entropy của hệ. 
A.AS=-3J.K1, B. AS =7 J.K". 
C. AS = 1.3 JKE. D.AS=0. 
— 
Đề bài các câu 71 — 72: Xác định phần nhiệt chuyển thành công của khối 
khí lý tưởng lưỡng nguyên tử khi: 
Câu 71: Khí giãn nở đẳng áp: 
А. А/О) = 1. В. А/О = 2/5. 
C =2/7. D. А/О = 5/7. 
Câu 72: Khí giãn nở đẳng nhiệt: 
. MQ =1. B. A/Q = 2/5. 
C. A/Q =2/7. D. А/О = 5/7. 
Đề bài các câu 73 — 74: Cho 1 g nito lỏng ở nhiệt độ -196 °C (điểm sôi của 


nito) và áp suất latm bay hơi đến 20 °C cùng áp suất. Nhiệt hóa hơi bằng 
47,6 cal/g. Nhiệt dung mol đẳng áp bằng 7,0 cal/mol.K. Xác định: 


Câu 73: Độ biến thiên entropy đến trạng thái bay hơi hoàn toàn tại điểm 


501: 
А. 0,62 cal/K. B. 0,72 са. 
С. 0,82 cal/K. D. Không có câu đúng. 


Câu 74: Độ biến thiên toàn phần của quá trình: 
А. 0,95 cal/K. B. 0,72 cal/K. 
С. 0,64 са. D. 1,97 cal/K. 
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Đề bài các câu 75 — 76: Một bình cách nhiệt thể tích V ban đầu chia thành 
2 khoang bởi một vách ngăn: khoang (1) chứa khí lý tưởng đơn nguyên tử 
có ће tích V/8, nhiệt độ T và áp suất P, khoang (2) là chân không. Rút vách 
ngăn, khí lắp đầy cả bình và đạt trạng thái cân bằng mới (f). Xác định: 
Câu 75: Nhiệt độ trạng thái cuối cùng: 

A. T;= T. B. Te= T/4. 

C. Tr= 1/8. D. Không có câu đúng. 
Câu 76: Độ biến thiên entropy: 

A.AS=(PV/8T)in2. B.AS=(PV/T)N2. 

C. AS =(3PV/8T)in2. Р. Không có dâu đúng. 

HD: Quá trình giãn trong chân không là không sinh công. 
Đề bài các câu 77 — 79: Một khối khí lý tưởng ở trạng thái (P, V, T) tiếp 
xúc với nguồn điều nhiệt ở cùng nhiệt độ. Khối khí được nén đăng nhiệt 
chậm đến áp suất 2P. 


Câu 77: Độ biến thiên entropy của quá trình bằng: 


А. - PV/T)In2. B. (PV/T)In2. 

С. 0. D. Không có câu đúng. 
Câu 78: Lượng entropy trao đổi Su của khối khí bằng: 

A. (PV/T)In2. В. - (PV/T)In2. 

C. 0. D. Không có câu đúng. 

8Q _1 
* HD: S„= |— == 
4 JT, T Q 


v2 


Quá trinh đẳng nhiệt chậm: Q = —A = Í РАУ. 
у 
Câu 79: Lượng entropy trao đổi $, của khối khí bằng (giải thích): 
A. - (PV/T)ln2 (quá trình {ба nhiệt bất thuận nghịch). 
В. (PV/T)in2 (quá trình thu nhiệt bát thuận nghịch). 
C. 0 (quá trình nội tại là thuận nghịch). 
D. Không có câu đúng. 
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Đề bài các câu 80 — 82: 1 kg nước ở 0 °C cho tiếp xúc với nguồn nhiệt 
100 °C (c = 1cal⁄g.K). Toàn bộ hệ được xem là cô lập, không có sự trao đổi 
nhiệt với bên ngoài. 
Câu 80: Độ biến thiên entropy của nước bằng: 

А. 0,312 cal/g.K. B. 0,044 cal/g.K. 

C. 0,268 cal/g.K. D. Không có câu đúng. 


Câu 81: Lượng entropy trao đổi Sự của nước với nguồn nhiệt bằng: 
А. 0,312 cal/g.K. В. 0,466 cal/g.K. 
С. 0,268 cal/g.K. D. Không có câu đúng. 


Câu 82: Lượng entropy tạo ra Su của nước bằng: 

A. -0,64 cal/g.K. В. 0,044 cal/g.K. 

С. 0,466 cal/g.K. D. Không có câu đúng. 
Đề bài các câu 83 — 85: Khối khí lý tưởng ở trạng thái (P, V, T) trong một 
xy lanh có piston chuyển động tự do không ma sát tiếp xúc với nguôn điêu 
nhiệt ở cùng nhiệt độ. Ban đầu môi trường bên ngoài có áp suất P, nâng đột 
ngột lên thành 2P. 
Câu 83: Độ biến thiên entropy của quá trình bằng: 

А. - PV/T)In2. В. (PV/T)M2. 

С. 0. D. Không có câu đúng. 
Câu 84: Lượng entropy trao đổi $4 của khối khí bằng: 

А. (PV/T)n2. В. - (PV/T)In2. 

C. - PV/T. D. Không có câu đúng. 

v/2 


*HD: Vì biến đổi đột ngột, không áp dụng được: Q = ~A = Í PdV mà 
v 


tính gián tiếp thông qua công thực hiện bởi môi trường ngoài: 


у 
Q=-A=A'=- [| P..dV =-2Р(У-У/2). 


у/2 
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Câu 85: Lượng entropy trao đối Sự của khối khí bằng (giải thích): 

A. (PV/T).(1-In2) >0 (quá trình bắt thuận nghịch). 

B. PV/T).(1-In2) <0 (hệ không cô lập). 

C. 0 (quá trình nội tại là thuận nghịch). 

D. Không có câu đúng. 
Đề bài các câu 86 — 92: Một xy lanh đóng kín bởi một piston di chuyển 
không ma sát, chứa 500 g khí lý tưởng heli với khối lượng I moi M = 4 g.mol”, 


Ở trạng thái ban đầu (1), thể tích của buồng Vị = 0,1 т? và khí ở nhiệt độ 
Т, = 600 K. 


a) Piston di chuyển chậm sao cho khí giãn đẳng nhiệt đến trạng thái 
(2) có thể tích V2 = 0,25 m°. 


Câu 86: Xác định áp suất P› của trang thái (2): 


А. 2,4910 Pa. В. 2,49.10° Pa. 

С. 9,97.10° Pa. D. 9,97.10° Pa. 
Câu 87: Xác định công А2 trong quá trình trên: 

A. -2280 KJ. B.-571 КЈ. 

C. 571 k]. D.2280 kJ. 


b) Cho hệ thực hiện quá trình sau: (1)->() giãn đoạn nhiệt đến V; = У, 
sau đó (3)—>(2) đun nóng đẳng tích. 


Câu 88: Xác định nhiệt độ Т; của trạng thái (3): 


А. 326 K. B.416 K. 
C. 866 K. D. 1105 K. 
Câu 89: Xác định công Аз; trong quá trình (1)—(3)—(2): 
A. -287 kJ. B.-427 kJ. 
C.414 kJ. D. 787 kJ. 
Câu 90: Хас định độ biến thiên entropy trong quá trinh (1)—(3)—(2): 
A. -3807 J.K". B. - 952 J.K". 
С. 952 J.K". D. 0 J.K". 


c) Hệ tiếp tục thực hiện quá trình nén đẳng nhiệt (2)—(1) thành chu 
trình khép kín. 


CÁC NGUYÊN LÝ NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC 245 


Câu 91: Chu trình trên tương ứng với thiết bị gì? 
A. Động cơ nhiệt. B. Máy nhiệt. 
C. Máy lạnh. Ð. Không có câu đúng. 
Câu 92: Хас định hiệu suất của thiết bị trên: 
A. 11,02. B. -2,97. 
С. – 11,02. D. 4,19. ` 
Đề bài các câu 93 – 95: Chu trình Stirling: Một mol khí lý tưởng được sử 
dụng như chât lưu trong chu trình như sau (xem hình 5.1 1): 

* (1) — (2) nén đẳng nhiệt với 
nhiệt độ T; = 500 K, tỷ số thể tích B= 
уу 1= 0,2; 

• (2) — (3) đun nóng đẳng tích; 

* (3) — (4) giãn đẳng nhiệt với nhiệt 
độ Ts = 1200 K; 

* (4) — (1) làm nguội đẳng tích. 
Cho chỉ sô đoạn nhiệt y = 1,4. 


Câu 93: Xác định tính chất chu trình: 


A. Động cơ nhiệt. B. Chu trình Carnot. 
C. Máy lạnh. D. Không có câu đúng. 


Câu 94: Xác định công А do khí nhận được trong toàn bộ chu trình. 
A.~R(T:-Ti)ln(B + 1). B.R(T;-T¡)Inÿ. 


С. RT;inB. D. RT; Inf. 
Câu 95: Xác định hiệu suất chu trình, 
 A.0.92. B.0,17. 
С. 1,02. D. 0,58. 


* HD: Người ta giả thiết có cơ chế cho nhiệt của 2 quá trình đẳng tích 


trao đổi bù trừ nhau. Do уду, có thể Suy ra TỊ =l 819 
1 
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Đề bài các câu 96 — 100: Một bình chứa 


cách nhiệt được chia thành hai phần bởi 
một vách ngăn cách nhiệt. Ở trạng thái 
cân bằng ban đầu, mỗi ngăn chứa một 
loại khí lý tưởng lưỡng nguyên tử. Gọi 
(m, Pi, Ту) và (m, Pa, T2) là sô mol khí, 
áp suất và nhiệt độ của khí tương ứng 


chứa trong ngăn (1) và (2) (hình 5.12). ` Hình 5.12 
Rút bức ngăn để khí hai bên thông nhau. 


Câu 96: 


Câu 97: 


Câu 98: 


Xác định nhiệt độ cân bằng Т, cuối cùng của hệ: 


AT=HrtT,, в.т = 1+0 
° ntn, А n +n, 
c. T = 1491 рт-5+% 
Ë J . R > Ç 


Xác dinh áp suất cán bằng P, cuối cùng của hệ: 


A. P, =PP, ажа, 
пр, +n,BỊT, 
в. р, =рр, hh hD. 
n P. +n;P, 
p. T TPT, 
D. P, ж 


n P,T +n;PT; ` 


Cho nı = nạ = 1, xác định độ bién thiên entropy AS theo P\, P>, Pe, 
Ti, T>, Tç: 


Pe °_+2RÌn2. 


А. AS=2 
TT, PP, 


2 2 
B. AS= RIn T +Rin-FS.—2RIn2. . 
2 T, РР, 
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` 2 
C. AS =IRh T 


^1 


Р? 
+Rl'n—°-+2R In2. 


PP, 


D. Không có câu nào đúng. 


Câu 99: 
A. AS=2R In2. 
C. AS=0. 

Câu 100: ; 
thiên entropy AS: 
A. AS=2Rln2. 
C. AS=0. 


E.DÁP ÁN 
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Cho Tı = T>, Pi = P> và nị = m = 1, xác định biến thiên entropy AS: 
B. AS=-2RIn2. 


D. Khóng có cáu nào dúng. 


` B.AS=-2RIn2. 


Cho Ti = T>, Ру = P> và khí 2 ngăn là giống nhau, xác dinh độ biến 


D. Không có câu nào đúng. 


nae в [тл Гах [э Га 
BA se| л [тав | lên [зв | 
sác 
ав [с | <p | 4D Tass аав 


| 72A | 
91C | 92D | 93A 96B 


57А 


72А 
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ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH 


A. TÓM TÁT LÝ THUYÉT 
Lực tĩnh điện giữa hai điện tích điểm (lực Coulomb): 


E= Í F: (6.1) 


trong đó: г - khoảng cách giữa các điện tích điểm. 
£o - hằng số điện (cọ = 8;854.10'2 C2/Nm?). 


Hoặc ta cũng thường hay dùng cách viết đơn giản hóa: 


(6.2) 


trong đó k: là hằng số Coulomb (k = 9.10” Nm”/C?). 

Chiều của lực là hút hay đây phụ thuộc tương quan dấu của hai điện 
tích điểm. 

Đơn vị của điện tích là C, của r là m, của F là N. 

Cường độ của điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho 


khá năng tác dụng lực lên một điện tích điểm khác được đặt trong điện 
trường ở điểm đang xét. 


| Nếu lực tác động của điện trường lên điện tích điểm q đang đặt tại 
điểm M trong điện trường là F thì cường độ của điện trường tại M sẽ là: 


q : 
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Cường độ điện trường của một điện tích điểm là: 


z 1 qr 
E= T (6.4) 


Vecto cảm ứng điện: 


D=ee,E (6.5) 


Đường sức điện trường là đường cong mà tại mỗi điểm của nó vectơ 
cường độ điện trường trùng với vectơ tiếp tuyến của đường cong. Chiều của 
đường sức tại mỗi điểm là chiều của vectơ cường độ điện trường tại đó. Vì 
chiều của đường sức trùng với chiều của vectơ cường độ điện trường, nên 
các đường sức bắt đầu (đi ra) từ các điện tích dương, kết thúc (đi vào) ở các 
điện tích âm. Trong trường hợp chỉ có các điện tích âm hoặc các điện tích 
dương thì các đường sức bắt đầu hoặc kết thúc ở vô cực. Như vậy đường 
sức của điện trường (tĩnh) không khép kín. 


Nguyên lý chồng chất điện trường: Điện trường tại một điểm trong 
không gian bằng tổng cường độ của các điện trường thành phần gây ra tại 
điểm đó. 


Thông lượng điện trường qua một mặt S được định nghĩa bằng: 


Định lý Ostrograskii-Gauss: Tổng thông lượng điện trường thông 
qua một mặt kín chỉ phụ thuộc lượng điện tích chứa bên trong mặt kín đó 
theo công thức: 


(6.7) 


Nguyên lý chồng chất điện trường 
Hệ điện tích điểm (phân bó rời rạc): 


(6.8) 
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Hệ điện tích phân bố liên tục: 


(6.9) 


Công của lực tĩnh điện 


Амы = Wa Wa ' (6.10) 


Ww, Ум là thế năng điện trường tại М và N ứng với điện tích điểm 
đang xem xét. 


Tính chát thế của trường tĩnh điện 


$ Eds=0 (6.11) 
(©) 


Điện thế tại một điểm là đại lượng vô hướng đặc trưng cho năng 
lượng của điện trường tại điểm ấy, nó có độ lớn bằng thé năng điện trường 
mà một đơn vị điện tích điểm (1 C) có được khi nằm tại điểm đang xét, hoặc 
bằng công mà điện trường bỏ ra để đưa một đơn vị điện tích điểm đương từ 
vô cùng về điểm ấy. Đơn vị của điện thế là Voltage (V). 


Hiệu điện thế giữa hai điểm M và N 


(6.12) 


Liên hệ giữa điện thế và vectơ cường độ điện trường 
E=-VV (6.13) 
Lưỡng cực điện là một hệ gồm hai điện tích điểm cùng giá trị nhưng 


trái dáu cách nhau một khoảng cách 7 không lớn. Vecto / đi từ điện tích âm 
sang điện tích dương. Vectơ moment lưỡng cực được định nghĩa là: 


p=dl (6.14) 
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B. CÁC VÍ DU MẪU 


VÍ DU 1: 
a) Tính tỷ lệ giữa lực tương tác tĩnh điện và lực hấp dẫn giữa hai electron? 


b) Cùng câu hỏi với hai hạt proton? 
c) Giả sử có một loại hạt nào đó mà giá trị các tương tác này giữa hai hạt 
có giá trị băng nhau, tính giá trị của điện tích riêng (q/m) của loại hạt này. 


Hướng dẫn giải: 
1 q т? 
= 3 FE=G—- 
°“ Ane, R??? G RẺ 
! q 
Бы _ 4m8, R? 1 g 
Е, т?  4negG|m' 
SR 
cho rị=-#*, y= a) 
"=P 1 Ë 


a) Với electron: 


y=1,76.10!! 
TỊ= ———tẻi ++ewez—ew(t06.101'/ = 4,175.10, 
41(0,885.107''}(6,672.107") 
b) Với proton: 
y = 0,959.10* 
n | .(0,959.10!!)2 =1,239.10*. 


= 4л(0,885.10-'')(6,672.10-\7) 
Dễ dàng nhận thấy sự chênh lệch về mặt độ lớn của lực tĩnh điện và 
lực hấp dẫn là cực kì lớn. 
с) Рё hai lực bằng nhau: 
TỊ == 14 y=.J4meG =8,614.10'![C/kg] 


G 
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VÍ DỤ 2: Một điện tích điểm q nằm ở tâm một vòng tròn mảnh có bán 
kính R, đọc theo vòng tròn phân bố đều điện tích với tông là —q. Tìm độ 
lớn của cường độ điện trường tại điểm nằm trên trục đường tròn, cách tâm 
khoảng x với điều kiện x rất lớn so với R. 


Hướng dẫn giải: 


-q4 


Hình 6.1 


„_ Chia vòng tròn thành từng mảnh nhỏ giống nhau với chiều dài dl (góc 
chắn tâm là da) mỗi mảnh có điện tích là: 
dq= о 
2m 
Điện tích này gây ra một vectơ cường độ điện trường tại điểm cần xét 
với giá trị là: 
Ngàn, r=vR?+z? 
ANE r 
Dễ nhận thấy do tính đối xứng, tổng giá trị hình chiêu của cường độ 
điện trường gây bởi vòng đây tại điểm đang xét theo phương nằm trong mặt 


phẳng Song song với mặt phẳng vòng dây sẽ bằng 0. Do đó, cường độ điện 
trường tông đo vòng dây gây ra sẽ có phương dọc theo trục x. Ta có: 


1 dgx_ 1 K3...” 
Ате, т? r 4ng 2n r? 


dE, =dE.cosB = 
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Vậy tổng cường độ điện trường gây bởi vòng dây tại điểm đang xét sẽ 
là tích phân của giá trị trên lấy trên toàn bộ vòng dây: 


E, = [dE, 
= 1 а [в 
4ле, 270г g 
s qX 
4ns, 2m r° 
1 (Сах 


4тє, (R?+x?}⁄2” 


Vậy tổng cường độ điện trường gây ra tại điểm đang xét gây ra bởi 
vòng tròn và điện tích điểm sẽ là: 


Anes x? 4m, (Вх?) 


-—1 3í; | |! 
Апе, x? (R?+x?}2 } 


1 q 3R' 3qR? 


4ne,x)2x? 8meux° 
Ở phép gần đúng cuối cùng, ta dùng hệ thức: 


Khi y rất bé so với 1 thì: 


БИ уйе 
(lay 2 У 


vÍ DỤ 3: Một sợi dây dài vô hạn có mật độ điện tích là À trên mỗi đơn vi 
chiều dài. Xác định phương chiều và độ lớn của cường độ điện trường tại 
một điểm M nằm trên đường vuông góc với sợi dây tại một đầu của nó, M 
cách sợi dây một khoảng y. 
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Hướng dẫn giải: 


Hình 6.2 


= 


x Chia sợi dây thành từng đoạn rất ngắn (vi phân) với độ dài dl, đường 
ni hai đầu mỗi đoạn này với ёт cân xét tạo ra một đơn vị góc vi phân да. 
Cường độ điện trường do một đoạn tạo ra tại điểm đang xét là: 

1 dg_. 1 dl 


Ane, г2- 4, r 


để tìm dl ta có thể dùng biến đổi: 


di=d|——--““— da 
tan(180° о) sin œ 


Vậy: 
rda 
1 № 1 sinœ 
den= a 
4meạ г” 4ле, r 
À— d 

= І sin” œ kết l À da 

ATE, ( y | 4тє, y 

sinœ 


Rõ ràng trong bài toán này, tính đối xứng là không có, do đó việc xác 
định phương chiêu cũng như độ lớn của vectơ cường độ điện trường buộc 
phải thực hiện thông qua tính toán trên hình chiếu của nó trên hai trục x và y. 


Ta có: dE, = dEcosa = È cosa.da 
лє, Y 
: 1 А. 
dE, =đEsin œ = —sin œ.dœ 
ATE, у 
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Sử dụng tích phân với hai cận từ z2 đến п (đối với trường hợp của bài 
toán) ta thu được kết quả: 


4л, y 


Dễ nhận thấy giá trị hai hình chiếu bằng nhau trong trường hợp bài 
toán nêu trên, do đó giá trị điện trường tổng sẽ là: 


42 À 


E= Я 
4ле, у 


Và góc tạo bởi vectơ cường độ điện trường với phương ngang là 45°, 
hướng ra xa dây hay hướng vào dây thì tùy thuộc dấu của điện tích. 


Với các bài toán mở rộng từ bài toán này như điểm М nằm ở khoảng 
giữa dây hay dây có độ dài giới hạn nào đó thì lời giải so với bài toán này 
chỉ là khác biệt chỗ lấy cận của tích phân. Riêng đối với bài toán điểm M 
nằm ở giữa dây vô hạn thì chúng ta có thé có thêm một cách giải dùng định 
lý O-G. 


VÍ DỤ 4: Sợi dây hình nửa hình tròn, bán kính R, có điện tích phân bố 
đều với tổng điện tích là q. Tính cường độ điện trường tại tâm của hình 
tròn. 


Hướng dẫn giải: 


Hình 6.3 


Đối với bài toán này, phương pháp giải cũng dựa trên nguyên tắc chia 
nhỏ rồi tái tông hợp. Chia nửa đường tròn thành từng cung tròn với góc chắn 
cung da. Mỗi đoạn cung tròn đó sẽ có điện tích là: 
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Cường độ điện trường tại tâm do một mảnh cung tròn tạo ra sẽ là: 


1 dq 1 qdœ 


đE= == z: 
4пє, R° 4neg TR 


Vì cường độ điện trường là vectơ nên ta không ! thể tính toán nó dựa 
trên việc tích phân công thức vừa tìm ra. Về nguyên tắc, bài toán này cũng 
sẽ được tính toán dựa trên cách tính các thành phần hình chiếu của vectơ 
cường độ điện trường. Tuy nhiên đối với bài toán cụ thể này, dë dàng nhận 
thấy do tính đối xứng nên thành phần Ey së có tông bằng 0, vectơ cường độ 
điện trường sẽ có phương x và tổng của nó là tổng của hình chiếu theo 
phương x của vectơ dE với modun đã tính được ở trên. 


dE, =dEsinœ = ма sin ada: 
` Ane TR 
Lấy tích phân theo a từ 0 đến z ta có giá trị cường độ điện trường là: 


E= B- | Жо = 3. 
dne, nR? { 20е, R 


VÍ DỤ 5: Điện tích điểm q có giá trị 30 НСІ nằm trong mặt phẳng ху với 
bán kính vectơ là ro = 2ï +3 j trong đó Туа j là các vectơ đơn vị của trục 
x và y. Tìm phương, chiều và độ lớn của vectơ cường độ điện trường tại 
điểm M với bán kính vectơ là 8ï — 5). Ó đây го dùng đơn vị m. 


Hướng dẫn giải: 


Đầu tiên cần tìm bán kính từ điện tích điểm đến điểm M, ta có: 
тм “м n = 6i -8j 


Giá trị cường độ điện trường: 


-5 
[|=-—-1--910 510° 4500X 
TÊN TÔM 10 m 


2 62,92 
Tu =6 +8 
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Phương chiều của vecto E sẽ được xác định bằng: 
Jom 
Tom 


Nói cách khác, vecto E có thể được biểu diễn bằng công thức: 


мы. 2,71 -3, вх). 


VÍ DỤ 6: Cho một vòng dây với bán kính r nhiễm điện đều với mật độ 
điện dài là А. Một điện tích điểm q nằm trên trục vòng tròn cách tâm một 
khoảng h. Tính lực tương tác giữa hai vật Кё kệ trên, 


Hướng dẫn giải: 


Chia vòng tròn thành từng mảnh nhỏ giống nhau với chiều dài đi (góc 
chắn cung là đa) mỗi mảnh có điện tích là: 


Điện tích vi phân này tương tác với điện tích điểm q bằng một lực vi 
phân có giá trị là: 


1 qda _ 1 дА к=/ ih 


“1ле, R2 Ame, К!” 


Dễ nhận thấy do tính đối xứng, tông giá trị hình chiếu của lực tương 
tác này theo phương nằm trong mặt phẳng sỏng song với mặt phẳng vòng 
dây sẽ bằng 0. Do đó, lực tượng tác tông của hai vật sẽ có phương doc theo 
trục x. Ta có: 
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1 аһ 1 ah 


= dl. 
4m, В? R ате, ч R? 


dF, = dF.cosa = - 


Vậy tông cường độ điện trường gây bởi vòng dây tại điểm đang xét sẽ 
là tích phân của giá trị trên lây trên toàn bộ vòng dây: 


F= [дЕ, 
1 h 1! h 1 А 

=L Гадна so cơ 
Am R d ma E e, (+2) 


Từ kết quả này, ta cũng có thể tìm ra cường độ điện trường do một 
vòng tròn nhiễm điện đều gây ra tại một điểm nằm trên trục của vòng tròn. 
Giá trị của cường độ điện trường ấy có thé thu được đơn giản loại bỏ điện 
tích q trong công thức của lực tương tác tìm được ở trên. f 


VÍ DỤ 7: Cho một sợi dây dài vô hạn với mật độ điện dài À. Tại một đầu 
dây người ta đặt vuông góc một đĩa mỏng bán kính R vuông góc với dây. 
Tìm tông thông lượng điện trường đi qua mặt đĩa. 


Hình 6.5 


Hướng dẫn giải: 

Với bài toán này, nguyên lý để giải cũng là chia nhỏ và tái tổng hợp 
(tích phân) như các bài ví dụ ở trên. Nếu khác cũng chỉ là bài toán này 
chúng ta cần 2 lần tích phân. Đầu tiên là cần tính thông lượng điện trường 
do 1 mảnh, có chiều dài đx nằm ở khoảng cách x từ tâm đĩa, qua toàn bộ 
mặt đĩa và sau đó chúng ta tìm tổng toàn bộ thông lượng ấy của mọi mảnh 
dl trên suốt sợi dây. : 
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Bước đầu cũng là chia nhỏ sợi dây ra từng mảnh nhỏ chiều dài dx, 
mảnh này sẽ có giá trị điện tích là Adx. Chia nhỏ đĩa ra thành từng vành 
mảnh với giới hạn trong hai vòng tròn với bán kính từ tâm là r và r + dr (0 < 
r < R) (xem hình vẽ). Giá trị cường độ điện trường của mảnh dây dx gây ra 
tại một điểm trên vành mảnh đang xét là: 


1 dq 1 Аах 


4, = 4ле, (г? +x?) Ë 4m, (т + x?) 


Rõ ràng với tính đối xứng của vành tròn thì giá trị cường độ điện 
trường vi phân tại mọi điểm trên vành phải giống hệt nhau. Điện thông qua 
vành sẽ được tính bằng công thức: 


аф, =dEdScosơ==.La САХ 2 


——rbs——. 
4те, (+x?) (+z?) 
Trong đó, dS là diện tích của mảnh vành, có thể tính bằng cách vi phân: 
dS = día?) =2rdr. 
Thay vào công thức điện thông ở trên ta có: 


1 R 
аф, =—ìÀxdx = 
“ 2 (а)? 


Tổng điện thông từ một mảnh dx qua toàn bộ đĩa sẽ được tính bằng 
cách tích phân công thức trên theo r từ 0 đến R: 


dr. 


Ф, = јар, 

0 
ү І 1 1 
Cờ hy атау 


Bây giờ ta tìm tổng điện thông của toàn bộ sợi đây qua đĩa bằng cách 
tích phân giá trị vừa tìm được ở trên theo toàn bộ chiều dài của dây: 


Eo 


Ф= [Ф - 1 ЕС НН ах=^®. 
š: 28, 


0 (R? + x°) 28, 
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VÍ DỤ 8: Cho hai điện tích điểm q và ~q nằm cách nhau khoảng cách 2x. 
Tại trung điểm giữa hai điện tích điểm đặt một đĩa tròn vuông góc với 
đường nỗi hai điện tích điểm tại tâm đĩa. Tính tông điện thông qua đĩa. 


Hướng dẫn giải: 


Hình 6.6 


Bài toán này chính là bản đớn giản hóa của ví dụ trên, ở đây ta chỉ cần 
lặp lại các bước giải của bài toán trên cho đến khi tìm ra Pax- Ó đây không 
còn dx mà giá trị X dx chính là q hoặc —q tương ứng. Vậy điện thông từ q qua 
mặt đĩa sẽ là: 


1 x 
®,=——q|l- Д 
"= |” J +e) 


Chú ý điện thông của —q có giá trị về mặt độ lớn cũng bằng của q, hơn 
nữa theo mô tả trên hình, hai dòng điện thông này cùng chiêu. Do đó tông 
lượng điện thông sẽ là: 


H 
®=2®, =—q|1-————!. 
j ш (R? +x?) 


VË DỤ 9: Cho hai sợi dây dài vô hạn nhiễm điện đều với mật độ điện dài 
À = 0,5 HC/m được đặt song song và cách nhau a = 45 cm. Tìm giá trị 
cường độ điện trường lớn nhât trên mặt phẳng đối xứng giữa hai sợi dây. 
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Hướng dẫn giải: 

Hình vẽ mô tả mặt cắt vuông góc với hai sợi dây. Tại điểm đang xét, 

nằm trên mặt phẳng đối xứng được mô tả trên hình, có hai cường độ điện 

trường được gây ra bởi hai sợi dây. Nguyên lý chồng chất điện trường giúp 

ta tìm ra cường độ điện trường tổng tại đó bằng cách tìm tổng vectơ hai điện 
trường E; và Ea. 

a 
ft SQ 


Hinh 6.7 


Bài toán này nên được chia làm 2 bước dë giải, đầu tiên ta cẦn tìm 
biểu thức của cường độ điện trường gây ra bởi một sợi дау dài vô hạn nhiễm 
điện đều. tại một điểm cách dây một khoảng r. Bước 2 là tìm biểu thức điện 
trường tổng và biện luận trường hợp cực đại của giá trị này. 


Bước 1 chính là lặp lại ví đụ 3 với sự thay đổi trong việc đặt cận tích 
phân khi tính giá trị Ex, E, (thay vì z /2 - z thì sẽ là 0 - z). Tìm được: 


Vậy giá trị E và Е sẽ có biểu thức như trên, giá trị tổng của chúng 
dựa trên hình vẽ mô tả sẽ có giá trị là: 


Ем = 2Ecosœ = 1А оова =———=—— 


TE, Г лє, rr ль, (aY) 
х?+| = 
2 


Đến đây việc tìm cực trị và chứng mình đó là max của hàm Ем theo x 
chỉ còn là vấn dë đạo hàm bậc 1 và 2. Ta có: 
ЧЕ 


Ое а 
dx 2 
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i 2 = —3,995.10* У. 


Еу KO K. 


VÍ DỤ 10: Cho một quả cầu nhiễm điện với mật độ điện khối phụ thuộc 
vào bán kính theo công thức p = po(1-r/R), po là hăng sô và R là bán kính 
quà cầu. Cho hăng số điện môi trong quả câu là 1. Tìm: 


a) Giá trị cường độ điện trường bên trong và bên ngoài quả cầu. 


b) Giá trị cực đại của E và bán kính tương ứng. 


Hướng dẫn giải: 


Hình 6.8 


Vì hàm mật độ điện tích của quả cầu là một hàm chỉ phụ thuộc r, có 
tính đối xứng tâm, do đó bài toán này có thể giải được dễ dàng bằng định lý 
O-G. 

a) Đối với trường hợp bên trong quả cầu, chọn một mặt cầu đồng tâm 
với quả cầu, có bán kính r. Do tính đối xứng nên vectơ cường độ điện 
trường tại bề mặt của mặt cầu này luôn có hướng vuông góc với bề mặt và 
có độ lớn như nhau. Do đó, theo định lý O-G: 


g- 
fis =s 


Do đã nói ở trên, vectơ Ë và dŠ luôn trùng phương với nhau nên tích 
vô hướng trong tích phân sẽ trở thành tích của độ lớn vectơ. Còn giá trị điện 
tích q sẽ được tính bằng lượng điện tích được giới hạn bên trong mặt cầu 
bán kính r: 
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а= [pdV, 
Уу 
4 3 2 
ау - [$= = dr 
Do đó: 


# гү. 1 ;[4R-3r 
q Pav fofi = Janrar= no, | | 


R 
Thay vào công thức định lý O-G với những chú ý và tính toán vừa 
thực hiện ta có: 


E4n? = 1 mpạr ты шон x] 
3 s, R 


а. 2 
Е= 19%; 4К—3г| l Pol 237. 
12 =, R 12 s; R 
Đối với một điểm bên ngoài quả cầu, các bước giải hoàn toàn giống đã 


trình bày ở trên, chú ý khác biệt lớn nhất chính là ở chỗ điện tích q lúc này 
chính là tổng điện tích có mặt trong toàn bộ quả cầu, đo đó: 


та s No 2 _1 3 
a= Грау |! rj dr =+ np R 


b) Để tìm cực trị của giá trị E có thể thực hiện bằng phương pháp đạo 
hàm. Nếu tỉnh ý chúng ta có thể nhận thấy bên ngoài quả câu hàm E giảm 
theo r, do đó ta xem xét với giá trị E bên trong quả câu: 


VÍ DỤ 11: Cho hai vòng tròn có cùng bán kính R đặt song song đồng trục 
cách nhau khoảng cách а. Một vòng có tổng điện tích q, vòng kia là -q. 
Cho rằng phân bố điện tích trên mỗi vòng là đều. Tính hiệu điện thế giữa 
hai tâm vòng. 
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Hướng dẫn giải: 


Hình 6.9 


Để tìm hiệu điện thế trong bài toán này, ta bắt đầu bằng việc tính điện 
thế tại mỗi tâm. Chọn O> để tính, ta thấy điện thế tại O; được tạo nên bởi 2 
thành phần. Đầu tiên chính là đo các điện tích trên chính vòng 2 gây ra tại 
tâm của nó, thứ hai là do vòng dây O) tạo ra tại O2. 


Điện thế do vòng O> gây ra tại tâm là: 


Xa q 
we v ргис. 


Ó đây, ta coi O> có điện tích -% сбп da chính là diën tích một đoạn 
nhỏ của đường tròn. Do điện thé là giá trị vô hướng nên việc tổng hợp nó 
chỉ đơn giản là cộng độ lớn. 


Để tính điện thế tại O; do vòng Оп gây ra, ta cũng làm tương tự: 


alo da u l dq 


ve Jaa “ros г 4лє,г 


Ó đây г là khoảng cách từ tâm О; đến rìa vòng O1. 


r=vR?+a? 


Vậy điện thế tổng tại O sẽ là: 


Làm tương tự với Ôi ta có: 


1 q 


Е SE: E 
9 Ane, R?+a? 4те, R 
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Vậy hiệu điện thế sẽ là: 


ду= 1 q| 2 1 |. 
2л, R r eJ 
R 


VÍ DU 12: Tim vecto cường độ điện trường nếu điện thế của nó có dạng 
V = (a.r), trong đó a là vectơ hằng số, r là vectơ bán kính đến điểm đang 
xét. 


Hướng dẫn giải: 
Ta có: 
= ôV- ôV- NV- 
E=-VV= —=j+—k 
f x O ) 
Theo già thiét: 


У = (ат) =a,X+8,y+8,Z 


Do đó: 


Vậy: 
E=-VV= -(a,i+a,j+a,k) =-а 


VÍ DỤ 13: Tìm vectơ cường độ điện trường nếu điện thế của điện trường 
có dang: 

a)V= а(х? - у>). 

b) У = аху. 


Hướng dẫn giải: 


Ta cũng bắt đầu từ mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế: 


ti 
II 
—— 
Е 
Е" 
э |> 
та 
E 
ту 
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a) Dễ nhận thấy là thành phần theo phương z không tồn tại, vectơ 
cường độ điện trường sẽ có dạng: 


E=-VV= —2a [xi -yj) 
b) Thay biểu thúc V vào công thức liên hệ ta thu được: 
E=-VV= -а(уї + х]) 


VÍ DỤ 14: Một quả cầu bán kính R nhiễm điện với mật độ điện khối 
không đổi. Tổng lượng điện tích quả cầu là q và hằng số điện môi bên 
trong quả câu là 1. Tìm: 

a) Điện thế tại tâm quả cầu. 

b) Điện thế bên trong quả cầu, biểu diễn dưới dạng hàm số của bán kính r 
từ tâm quả câu. 


Hướng dẫn giải: 
a) Рё giải bài toán này, ta chia quả cầu thành những mặt cầu mảnh có 


bán kính r và độ dày dr rất bé. Thể tích của phần mặt cầu mảnh chứa điện 
tích này là: 


dV= 5а) = 4xrdr. 


Điện tích của mặt cầu mảnh này: 


dq=pdV =—3—4m”dr = H par, 


Mỗi mặt cầu này tạo ra một điện thế dV tại tâm: 
1 da _ 3q 


dV = = xrdr 
ATE г 4л=,К 
Tổng điện thế tại tâm: 
V = [ву = e -rdr те 00 
; ANER 8ze R 


b) Đối với bài toán này, không giống như điện trường tại tâm có thể 
tính dễ dàng như trên bằng cách lợi dụng tính đối xứng tâm của quả cầu và 


ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH 267 


sự phân bó điện tích. Để tính điện thế tại một điểm bát kì trong quả cầu, ta 


quay lại với mối liên hệ giữa cường độ điện trường và điện thế. Dựa vào 
định luật O-G và cách làm tương tự như ví dụ 10, ta thu được: 


Nếu viết dưới dạng vectơ: 


8_IDT_ q r r_ q l- 
E=—- БЛ. =T 
3e, r 4те, R Ane, R 


Và điện thé sẽ được tính dựa vào mối liên hệ: 
E=-VV 


ở bài toán này lợi dụng tính đối xứng tâm ta có thể đơn giản viết: 


E=-vv-<d4Vr 

dr r 
q 1- dVr 
4m, Ві drir 


рой: dV=--3 тд 


Lấy tích phân ta được (chú ý giá trị tại tâm của điện thế): 


v r 
jave тя r= t т 
Vo 0 о о 
2 
q r 
V~V=-———.. 
° Sm, R? 


Điện thế tại điểm cách tâm bán kính r là: 


2 2 

q r r 
V=V.-———>VÌI-—Ị. 
° 8ле, R? [ =J 
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VÍ DU 15: Tìm công thức tính điện thế tạo ra bởi một lưỡng cực điện tại 
một điểm trong không gian theo khoảng cách đến r trung điểm hai điện 
tích. Coi như khoảng cách ây lớn so với kích thước lưỡng cực 


Hướng dẫn giải: 


Hình 6.10 


Điện thế tại M được tính bằng tổng hai điện 0 thế của lưỡng cực điện 
gây ra tại đó: 


Mà: p=dl 
Nên: V= : Đ 
6: 


Hoặc có thể viết dưới dạng tích vô hướng vectơ: 


` 4m, 


VÍ DỤ 16: Cho một lưỡng cực điện p nằm trong một điện trường đều Eo 
cùng phương cùng chiều với vectơ p. Trong trường hợp này, tồn tại một 
mặt đăng thê bao quanh lưỡng cực điện có dạng hình mặt câu. Tính bán 
kính của mặt cầu này. 
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Hướng dẫn giải: 


Hình 6.11 


Lấy lưỡng cực điện làm gốc tính điện thế. Điện thế của điện trường 
đều tại một điểm bắt kì trong không gian có dang: 


V, =-(E,R}+€ 
Như ví dụ trên, điện thế gây ra bởi lưỡng cực điện tại điểm đó sẽ là 


Điện thế tổng tại đó: 


_ Thuế 1 [pR 
V= Ve + Vụ = -(E,R)+C+ =Í] 
Nếu điểm này thuộc mặt đẳng thế: 
V= -(E,R) + cah) = const 
4ле, К 


Điều này chỉ xảy ra trong trường hợp: 


-E,R cosa + : P созо =0 
4ne, К^ 


о 


Ó đây, do p và Бе song song cùng chiều nên góc tạo bởi R với p và Eo 
là bằng nhau. Do đó: 


R=; P 
4m, E, 
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vÍ DỤ 17: Cho hai vòng tròn giống nhau, với bán kính R nhiễm điện đều 
với mật độ điện dài lần lượt là À và -À, được đặt song song đồng trục với 
nhau, khoảng cách giữa chúng là a, a rất bé so với R. Tìm điện thế tại một 
điểm nằm trên trục chung hai đường tròn. Khoảng cách từ tâm vòng tròn 
đến điểm đang xét là x. 


Hướng dẫn giải: 


+ “А 
a Hình 6.12 


Bài toán này có thể giải bằng cách sử dụng kết quả của ví dụ 15 dành 
cho lưỡng cực. Thay vì xét riêng từng vòng tròn, ta chia hai vòng tròn 
thanh từng cặp điện tích dương ~ âm, mỗi cặp gồm 2 đoạn rất ngắn dl của 
mỗi đường tròn. Đường nối giữa từng cặp này song song với trục của hai 
vòng tròn. Như vậy mỗi Cặp sẽ tạo ra một lưỡng cực điện dp. Điện thế tại 
M sẽ là tổng điện thế của tất cả các lưỡng cực điện này gây ra tại đó. Theo 


ví dụ 15: 
У = Sẽ Эб 
mẽ... 
Tổng điện thé tại M: 
у= fav 

1 x 

"же {ую 

= l yg. 
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VÍ DỤ 18: Một điện tích điểm qo nằm cố định tại một điểm trong không 
gian, điện tích điểm cùng dấu q từ một điểm rất xa chuyển động hướng về 


phía qo với vận tốc ban đầu vo. Tìm khoảng cách bé nhất giữa hai điện 
tích. 


Hướng dẫn giải: 
_* 
qo r у q 
Ф -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-. ——ệ- - ---.-.-.-.. 
i © dã 


: Hình 6.13 


Chuyển động của điện tích q së có 2 trường hợp, hoặc thẳng trục với 
qo hoặc lệch khỏi trục. Trường hợp thứ 2, quỹ đạo của q sẽ là đường cong 
(tự chứng minh). Do lực tương tác giữa hai điện tích nằm theo phương nỗi 
hai điện tích do đó với trường hợp đầu tiên, lực tương tác, khi q tiến vë qo, 
sẽ ngược chiều với vận tóc và ` giảm vận tốc của 1 q. Đến khi vận tốc đạt giá 
trị 0 thì điện tích q sẽ quay đầu và được tăng tốc. Theo định luật biến đổi 
động năng: 


1 1 
2mv'~2mvị =q(@ —9;) 


Do ban đầu q ở rất xa nên ọ = 0, khi q dừng lại v = 0. Ta có: 


* m2 = 1 qq, 
2 48, Trụ 
= 1 4q 

"2те, mv; 


VÍ DỤ 19: Cho hai mặt рһйпр giống nhau nhiễm điện đều với mật độ 
điện tích mặt lần lượt là с = -20 nC/m” và o; = 40 nC/m? được đặt song 
song và cách nhau một khoảng d rất bé so với kích thước của chúng. Tìm 
cường độ điện trường trong không gian gần các bản. 
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Hướng dẫn giải: 


ЕЕЕ 


Hình 6.14 


Trong không gian xung quanh 2 tám bản điện tích này có 3 vị trí 
chính, giữa hai bản, bên trái bản bên trái và bên phải bản bên phải (hình vẽ). 
Tất cả điện trường ở những điểm trong không gian đều là sự chồng chấp của 
điện trường tạo ra bởi hai tâm bản. 


Để giải bài toán, ta khảo sát bài toán một tám bản nhiễm điện trước. 
Sử dụng định luật O-G, ta chọn một mặt hình trụ kín với hai đáy bán kính r 
nằm ở hai bên bản, mặt bên của mặt trụ vuông góc với tám bản, chiều cao 
mặt trụ là h. Việc chọn mặt trụ giúp chúng ta đơn giản hóa tích phân thông 
lượng điện trường, lý do là vì tính đối xửng, các vectơ cường độ điện trường 
vuông góc với bản, do đó thông lượng qua mặt bên của mặt trụ là bằng 
không (do vectơ E song song với mặt bên của mặt trụ, song song tức là 
không xuyên qua) do đó tổng thông lượng qua toàn bộ mặt kín hình trụ này 
sẽ chỉ là xuyên qua hai mặt đáy. Ta có: 


€ 
2 2 
лс r 
2ES, = < 2Елг? = 
0 Eo 
_ s 
2E; 
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vÍ DỤ 20: Cho một mặt cầu nhiễm điện đều với mật độ điện mặt là o. Ó 
trên mặt cầu khoét một lỗ có bán kính nhỏ so với kích thước quả cầu. Tìm 
cường độ điện trường tại bên trên và sát tâm lễ khoét. 


Hướng dẫn giải: 


Hình 6.15 


Bài toán này để giải được dễ dàng, ta sử dụng nguyên lý chồng chất điện 
trường. Ta có thể coi việc khoét lỗ tương đương với hành động thêm vào mặt 
cầu nguyên vẹn một đĩa nhỏ có bán kính bằng lỗ khoét và điện tích trái dấu. 
Thay vì tìm cách tích phân trên một mặt cầu khoét lễ, ta thực hiện trên 2 vật 
nguyên vẹn là mặt cầu và một cái đĩa nhỏ, sau đó tìm tông vectơ của chúng. 


Bắt đầu với mặt cầu, cường độ điện trường trên bề mặt nó sẽ được tính 
bằng định lý O-G với mặt kín là một mặt cầu đồng tâm và vừa khít với mặt 
cầu đang xét. Do tính đối xứng, mọi vecto cường độ điện trường đều vuông 
góc với mặt câu tại nơi đang xét, đồng thời độ lớn của chúng là như nhau. 
Do đó: 


— lởd nR? 
sas Ј9 SEAR -ARO 
E E 
с 
Vậy: E. =—. 
ay LH z 


Xem xét phần bị khoét như là một cái đĩa với mật độ điện tích —o, ta 
có thể coi đối với điểm nằm. ở bên trên và sát tâm đĩa, đĩa trở thành một mặt 
phẳng rộng vô hạn. Do đó cường độ điện trường tại điểm đang xét sẽ là 
(xem ví dụ 19): 
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Chú ý là do tính đối xứng nên Е. và Er đều có chung một phương, do 
đó cường độ điện trường tại điểm bên trên và sát lỗ khoét có giá trị là: 
б 


=" 


C. BÀI TẬP CƠ BẢN 
Câu 1: Điện trường liên quan trực tiếp nhất đến: 
A. Momen của điện tích thử. 
B. Động năng của điện tích thử. 
C. Thế năng của điện tích thử. 
D. Lực tác động lên điện tích thùr. 
Câu 2: Điện tích thử dùng để xác định sự tồn tại của điện trường có tính 
chất nào sau đây? 
A. Có điện tích dương. 
B. Độ lớn điện tích âm. 
C. Điện tích 1,6 х 10%C. 
D. Chỉ cần có điện tích khác 0. 


Câu 3: Đơn vị của cường độ điện trường là: 
A.N x С. B.C/N. 
C.N/C. D.C/nẺ. 


Câu 4: Đường sức điện trường: 
A. Là đường đi của điện tích thử. 
B. Là những vectơ có hướng của điện trường. 
C. Là những vòng tròn khép kín. 
D. Không có đáp án đúng. 

Câu 5: Hai lớp vỏ hình cầu mỏng, một cái có bán kính bằng R và một cái 
có bán kính bằng 2R, bao ngoài một điện tích điểm cô lập. Tỷ sô 
của điện thông qua lớp vỏ có bán kính lớn hơn và số đường sức 
điện trường qua lớp vỏ có bán kính nhỏ hơn băng: 

A.1. B.2. 
C.4. I D.1⁄2. 
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Câu 6: 


Câu 7: 


Câu 8: 


Câu 9: 


Câu 10: 


Câu 11: 


Một cuốn sách vật lý ghi ràng có một vùng không gian trong đó hai 
đường sức điện trường cắt nhau. Chúng ta kết luận: 


A. Có ít nhất hai điện tích điểm. 

B. Có một vật dẫn điện. 

C. Có một vật cách điện. 

D. Tác giả đã viết sai. 

Chọn đáp án đúng liên quan đến đường sức điện trường: 

A. Đường sức điện trường có thể cắt nhau. 

B. Các đường sức điện trường gần nhau hơn khi điện trường mạnh hơn. 
C. Duong sức điện trường đi ra khỏi hạt có điện tích âm. 

D. Không có đáp án đúng. 

k = 1 / 4пео. Độ lớn của điện trường gây ra bởi một điện tích điểm 
q tại một điểm có khoảng cách r so với nó là: 

А. kg/r. В, kr/q. 

С. kg/t. D. kq?/”. 


Một điện tích điểm cô lập có điện tích 2x10° C tạo ra điện trường 
ở vị trí cách nó 10 em là: ` 


А. 1.8 N/C. B. 180 N/C. 
C. 18 N/C. D. 1800 N/C. 
Một điện tích điểm cô lập tạo ra một điện trường có độ lớn E ở vị 


trí 2 m so với điện tích. Một điểm có độ lớn điện trường E/4 thì: 
A. Cách điện tích 0,5 m. 

B. Cách điện tích 2 m. 

C. Cách điện tích 4 m. 

D. Cách điện tích 8 m. 


Một điện tích điểm cô lập tạo ra một điện trường có độ lớn E ở 
cách đó 2 m. Ó điểm cách điện tích 1 m thì có độ lớn điện trường 
bằng: 


A.E. B. 2E. 
C. 4E. D. E/4. 
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Câu 12: Hai proton pi và p ở trên trục x như hình dưới. Hướng của điện 
trường ở điểm 1, 2 và 3 tương ứng 1а: 


1 2 3 
——>ề ềes%s-——- 
Р о ygpg P 


И 
mm. 
| 


Câu 13: Hai điện tích điểm qı và 4 được đặt cách nhau một khoảng r. Điện 
trường bằng 0 tại điểm P là trung điểm của đường thắng nối hai 
điện tích đó. Chúng ta kết luận: 


А. qı và q; phải có cùng độ lớn và cùng dấu. 

В. qı và дә phải có cùng dấu nhưng có độ lớn khác nhau. 
C. qi và qo phải có cùng độ lớn nhưng trái dấu. 

D. qı và qz phải trái đấu và độ lớn khác nhau. 


Câu 14: Sơ đồ bên đưới có một hạt tích điện đương Q và một hạt tích điện 
âm -Q. Điện trường ở điểm P nằm trên đường trung trực của 
đường thẳng nối hai điện tích là: 


-Q 


P 
+Q Hinh 6.17 


Câu 15: Sơ đồ đưới có 2 điện tích duong Q. Điện trường ở điểm P nằm trên 
đường trung trực của đường thăng nói 2 điện tích là: 


+Q 


P 
+Q Hình 6.18 
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Càu 16: 


Càu 17: 


Câu 18: 


Càu 19: 


Câu 20: 


Hai điện tich điểm, một hạt tích điện + 8x10” С và một hạt tích 
-2х10° C, được đặt cách nhau 4 m. Điện trường tính bằng N/C ở 
trung điểm của hai điện tích là: 


А. 9.107. B. 13500. 
C. 135000. D.22,5. 
Hai điện tích điểm được đặt ở hai đỉnh của một tam giác đều và 


điện trường bằng 0 ở đỉnh thứ 3. Chúng ta kết luận: 

A. Hai điện tích trái đấu và có cùng độ lớn. 

B. Hai điện tích trái dấu và khác độ lớn, 

C. Hai điện tích cùng dấu nhưng khác độ lớn. 

D. Có ít nhất một hạt điện tích khác. 

Hai điện tích điểm có điện tích cùng đấu và cùng độ lớn đặt ở hai 


đỉnh của một tam giác đêu. Một. hạt tích điện thứ ba được đặt sao 
cho điện trường tại đỉnh thứ ba bằng 0. Hạt thứ ba phải: 


A. Nằm trên đường trung trực của đường thẳng nối hai điện tích 
đầu và có điện tích trái dấu với hai điện tích đầu. 


B. Nằm trên đường thắng của hai điện tích đầu và có điện tích trái 
dấu với hai điện tích đầu. 


C. Nằm chính tại đỉnh thứ ba và có cùng điện tích với hai điện tích đầu. 
D. Nằm chính tại đỉnh thứ ba và có điện tích trái dấu với hai điện 
tích đầu. 


Một điện tích dương Q được đặt không đổi trên một nửa hinh tròn. 
Hướng của điện trường ở điểm P nằm ở tâm của nửa hình tròn: 


A Í 
в. } 
С. <- Q ФР 
р. — 
_ Hình 6.19 
Điện tích đương +Q được đặt cố định ở trên của nửa hình tròn và 


điện tích âm —Q được đặt có định ở nửa bên dưới. Hướng của điện 
trường ở điểm P nằm ở tâm của nửa hình tròn: 
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Câu 21: 


Câu 22: 


Câu 23: 


Câu 24 
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т 


ĐO 


1 
{ 
DING 
Đen -Q , P 
Hình 6.20 


Điện tích duong +Q được đặt có định ở nửa trên của một thanh và 
một điện tích ~Q được đặt có định ở nửa đưới. Hướng của điện 
trường ở điểm P nằm trên đường trung trực của thanh: 


+Q 


yaw 
| t-> 


Hình 6.21 

Một mặt cầu có điện tích phân bố đều, điện trường của mặt cầu 
bằng 0 ở: 

A. Không có. 

B. Chỉ ở tâm của hình cầu. 

С. б bên trong hình cầu. 

D. Ó bên ngoài hình cầu. 
: Một hạt điện tích được đặt trong một điện trường với giá trị thay 


đổi theo tọa độ không gian. Không phát hiện ra lực tác động lên 
điện tích, điêu này đưa дёп kêt luận: 


A. Hạt nằm ở vị trí có điện trường bằng 0. 

B. Hạt nằm ở vị trí nơi có điện trường có độ lớn khác không. 

C. Hạt đang di chuyển doc theo đường sức của điện trường. 

D. Hạt đang di chuyên vuông góc với đường sức của điện trường. 
Một điện trường có độ lớn 400 N/C thì gây ra lực điện trên một 
điện tích điểm 0,02 C là: 

A.8.0 N. B.8.10 N. 

C. 8.10° N. D. 0,08 N. 
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Câu 25: 


Câu 26: 


Câu 27: 


Câu 28: 


Câu 29: 


Một điện trường 200 N/C hướng theo chiều đương của trục x. Lực 
tác động lên electron của điện trường này là: 


А. 0,8 .10N và có hướng theo chiều đương trục x. 
В. 0,8. 10717 và có hướng theo chiều âm trục x. 
C.3,2. 10N và có hướng theo chiều dương trục x. 
D. 3,2 .107N và có hướng theo chiều âm trục x. 


Hai hạt điện tích được đặt như hình vẽ bên dưới. Điện tích thứ ba 
+1 C đặt ở đâu dë hợp lực tĩnh điện đặt trên nó băng 0? 


-2 
I b H м Ш 
Hình 6.22 
А. Chỉ ở vùng I. B. Chỉ vùng I và vùng 2. 
C. Chỉ vùng 3. D. Chỉ vùng 2. 


Một lưỡng cực điện gồm một hạt tích điện + 6x10 C nằm ở gốc tọa 
độ và một hạt tích điện - 6x10% C trên trục x ở vị trí x = 3x10 m. 
Momen lưỡng cực của nó có giá trị và hướng: 


А. 1,8 x 10 С.т, theo chiều dương trục x. 
B. 1,8 x 10° C.m, theo chiều âm trục x. 

C. Bằng 0 vì tổng điện tích bằng 0 

D. 1,8 x10Š Cxm, theo chiều dương trục y. 


Lực do điện trường đều gây nên trên lưỡng cực điện là: 

A. Song song với momen lưỡng cực. 

B. Vuông góc với momen lưỡng cực. 

C. Song song với điện trường. 

D. Không có đáp án nào đúng. 

Một điện trường gây nên một momen lực trên một lưỡng cực (làm 
lưỡng cực bị quay) chỉ khi: 

A. Trường đó song song với momen lưỡng cực. 

В. Trường đó không song song với momen lưỡng cực. 
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Câu 30: 


Câu 31: 


Câu 32: 


Câu 33: 
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C. Trường đó vuông góc với momen lưỡng cực. 
D. Trường đó không vuông góc với momen lưỡng cực. 


Vectơ moment lực do một điện trường gây ra trên lưỡng cực có 
hướng: 


A. Song song với điện trường và vuông góc với momen lưỡng cực. 
B. Song song với cả điện truờng và momen lưỡng cực. 
C. Vuông góc với cả điện trường và momen lưỡng cực. 
D. Song song với momen lưỡng cực và vuông góc với điện trường. 


Bến sơ đồ sau đây chỉ ra 4 hướng có thể có của một lưỡng cực 
điện trong một trường không đỗi E (góc tương đối của lưỡng cực 
điện và điện trường ở trường hợp 2 và 4 là bằng nhau). Sắp xếp 
lại chúng theo độ lớn của moment lực trên lưỡng cực, từ thấp 
đến cao: 


p E 


p Ec + Pp E p E 
I 3 4 


1 


Hinh 6.23 
A.4,1,2,3. B.1,2, 4, 3. 
C.3,2=4, 1. D: 1,2 = 4.3. 


Một điện trường đều có độ lớn 300 N/C hợp một góc 25° với 
moment lưỡng cực của một lưỡng cực điện. Nêu như moment lực 
gây ra bởi trường này có độ lớn 2, 5x10” Nxm, momen lưỡng cực 
phải là: 


A. 8,3.109 С.т. В. 9,2.10'9 С.т. 
С. 2,0.10° С.т. D. 8,3.107 С.т. 
Một moment lưỡng cực đặt trong một điện trường có độ lớn 300 j 
N/C, ban đầu được đặt vuông góc với điện trường, nhung nó quay 
để có cùng hướng với điện trường. Nếu moment lưỡng cực có độ 
lớn 2x10 С.т, thì công do trường gây ra là: 

А.0,67.10° J. B. -6.107 J. 

C.01. D. 6.107 J. 
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Câu 34: 


Câu 35: 


Câu 36: 


Câu 37: 


Câu 38: 


Hai điện tích bằng nhau mới đầu được giữ cách nhau 3,2. 10” m rồi 
được thả ra. Gia tốc ban đầu của hạt thứ nhất bằng 7,0 m/s? và của 
hạt thứ hai bàng 9,0 m⁄s?. Nếu khối lượng của hạt thứ nhất bằng 
6,3х10 kg, khối lượng của hạt thứ hai là: 


А. 4,9x107 kg. В. 8,1х10 kg. 
С. 6,3х107 kg. D. 7,9x10” kg. 
Hai điện tích bằng nhau mới đầu được giữ cách nhau 3,2. 10° m rôi 


được thả ra. Gia tốc ban đầu của hạt thứ nhất bằng 7,0 m/s? và của 
hạt thứ Mni bàng 9,0 m/s? Néu khói lượng của hạt thứ nhất bằng 
6,3x10” kg, giá trị độ lớn của điện tích trên các hạt gần bằng: 


А. 6x10?!C, В. 7x10" C. 
С. 8x10"! С. D.9x10"!! C. 
Các điện tích qı và дә nằm trên trục x theo thứ tự lần lượt là xị = - a 


và x2 = + a. Hỏi qı và q› phải như thế nào để cho lực tĩnh điện tổng 
hợp tác dụng lên điện tích + Q đặt ở x = + а/2 bằng 0? 


А.ф = - 41/9. В. 42 = 91/9. 
С. qı = 4/9. D. 92 = - 91/3. 
Hai điện tích có định qı = + 1,0 BC và q2= - 3 HC cách nhau 10 cm, 


q bên trái, q2 bên phải. Một điện tích thứ 3 có thể đặt ở đâu để luc 
tông hợp tác dụng lên nó bằng không? 


A. Cách qi về phía trái 13,7 cm. 

B. Cách qı về phía trái 5,0 cm. 

C. Ở giữa hai điện tích và cách qı về phía phải 6,7 cm. 

D. Cách q> về phía phải 13,7 cm. 

Hai điện tích điểm tự do + q và + 4q cách nhau một khoảng L. Một 


điện tích thứ ba được đặt sao cho toàn bộ ở trạng thái cân bằng. 
Tìm vị trí của điện tích thứ ba. 


A. Năm ở trên đường thẳng nối hai điện tích đã cho và ở khoảng 
giữa hai điện tích đó. 


B. Nằm ở trên đường thẳng nối hai điện tích đã cho và cách đều hai 
điện tích đó. 
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Câu 39: 


Câu 40: 


Câu 41: 


Câu 42: 


Câu 43: 
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C. Nằm ở bên ngoài đường thẳng nối hai điện tích đã cho. 
D. Không có vị trí nào thỏa bài toán. 
Một điện tích Q được chia thành hai phần q và @- q) rồi đặt cách 


nhau một khoảng r xác định nào đó. q phải bằng bao nhiêu (tính 
theo Q) để cho lực đây giữa hai điện tích cực đại? 


A. Q/2. B. 0/3. 
c. Q4. D. Q/5. 


Cho hai tám cách diën róng song song vói phán bó diën tích duong 
như nhau, mật độ điện mặt là o. Khoảng cách giữa chúng rất nhỏ 
so với kích thước hai bản. Hỏi giá trị cường độ điện trường ở điểm 
nằm trong khoảng cách giữa hai tám? 


A.0. В. ơ/eo. 
С. 20/6. D. 0/220: 


Cho hai tắm cách điện rộng song song với phân bố điện tích mật độ 
điện mặt là o và (- o). Khoảng cách giữa chúng rất nhỏ so với kích 


thước hai bản. Hỏi độ lớn cường độ điện trường Ёо điểm nằm 
trong khoảng hai tám? 
A.0. В. o/8o. 


С. o/28o. D. 20/80. 


Một vò kim loại hình trụ bán kính b. Doc theo trục của trụ có căng 
một sợi dây với bán kính a rất bé so với b, sợi đây nhiễm điện đều 
với mật độ điện dài à. Nếu hiệu điện thế giữa chúng bằng U thì 
điện trường ở mặt của sợi dây là: 


U U 


=———m. B.E=—————-: 
aln(b/a) 2aln(b/a) 

"=1... =. 
abln(b/a) bln(b/a) 


Một vỏ kim loại hình trụ bán kính b. Doc theo trục của trụ có căng 
một sợi dây với bán kính a rất bé so với b, sợi dây nhiễm điện đều 
với mật độ điện dài А. Nếu hiệu điện thế giữa chúng bằng U thì 
điện trường ở mặt trụ là: 
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Câu 44: 


Câu 45: 


=. = H3 «88 
aln(b/a) bln(b/a) 
seU 7= = 
2aln(b/a) 2bIn(b/a) 


Một điện tích 1,5x10 C làm cho một quả cầu dẫn điện có bán 
kính 27,0 cm tăng дёп điện thê băng bao nhiêu (coi điện thê tại vô 
cực là 0)? 

A.2x103 V. B. 5,0 V. 


C. 200 V. D. 500 V. 
Nếu một quả cầu dẫn điện, cô lập với bán kính 10 cm có một điện 


tích 4,0 uC và V = 0 ở vô cực. Hỏi điện thế ở trên mặt của quả 
cầu? 


А. 3,6х10* V. В. 3,6х10° V 


Câu 46: 


Câu 47: 


Сац 48: 


С. 14,4х10*У. р. 14,4x10° V. 


Hỏi điện tích ở trên mặt của một quả cầu dẫn điện với bán kính 15 
em có điện thế 200 У (với V = 0 ở vô cực)? 


А.3х10° С. В. 1/3х10% С. 
С. 5х10719 С. Р”. 1/3х10° С. 


Dạng vi phân của định lý Gauss đối với điện trường: 


А. diyD = P. B. rot D = p. 
=__ ðB —_4D 

C. rotE =———. D. јр = —. 
ú r та 


Một mặt cầu bán kính R tích điện đều với tông điện tích là q, điện 
thé tại một điểm ở ngoài mặt cầu cách mặt cầu một đoạn a > 0 là: 


A.V=k3, В. у=. 
R a 


C.V=k D.V =k 


R+a Р 
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Câu 49: 


Câu 50: 


Câu 51: 


CHƯƠNG 6 


Chọn câu sai: 

A. Mặt đẳng thế là quỹ tích những điểm có cùng điện thế. 
B. Mặt đẳng thế của điện trường đều là những mặt phẳng. 
C. Các mặt đẳng thế cắt nhau. 


D. Công của lực tĩnh điện trong sự dịch chuyên một điện tích điểm 
q trên một mặt đẳng thế bằng không. 


Chọn câu đúng: 
A. Đường sức điện trường là những đường cong khép kín. 


B. Vectơ cường độ điện trường tại một điểm trên mặt đẳng thé song 
song với mặt đăng thế tại điểm đó. 


C. A và B đều đúng. 
D. A và B đều sai, 


Chọn câu đúng: 
A. Vật dẫn cân bằng tĩnh điện là vật đẳng thế. 


-_ B. Thành phần tiếp tuyến ‹ của vectơ cường độ điện trường tại mọi 


Câu 52: 


Câu 53: 


điểm trên mặt vật dẫn bằng không. 
C. А sai, В đúng. 
D. A và B đều đúng. 


Cho một quả cầu kim loại nhiễm điện tiếp xúc với một quả cầu kim 
loại nhỏ hơn ban đầu không nhiễm điện, khi tách chúng ra: 


A. Hai quả cầu có cùng điện thế bề mặt. 

B. Hai quả cầu có cùng điện tích. 

C. Tỷ lệ điện tích trên hai quả cầu bằng bình phương tỷ lệ bán kính 
giữa chúng. 

D. Ty lệ điện tích trên hai quả cầu tỷ lệ nghịch với tỷ lệ bán kính 
giữa chúng. 

Năng lượng tương tác tĩnh điện của hệ п điện tích điểm (q với Vị 

là điện thế tương ứng tại vị trí của từng điện tích điểm bằng: 


1 п 
A.W =>} Ai B.W =2 ai. 
i=l i=} 


n 
C.W = qV; L Nay, r: 


і=1 ЛЕЕ, ід 
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Câu 54: 


Câu 55: 


Câu 56: 


Câu 57: 


Câu 58: 


Câu 59: 
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Mật độ năng lượng điện trường tại một điểm: 


B. w„ =- p, 


А. W = Leek, 
2 2880 


С. у, = ТЕР. D. Tất cả 3 câu trên đều đúng. 


Dạng vi phân của định luật Ohm ( o là điện trở suất, ơ là điện dẫn 
suất): 

B. j =0Е. 

D. = ВЕ. 


А. 7 = pÈ. 
C. j = mev. 
Hiệu điện thé giữa hai bản phẳng rộng vô hạn tích điện đều trái dấu 
với mật độ điện mặt с? = |o `|= с đặt cách nhau một đoạn d là: 


A.U=— a. B.LUS%=-4. 
2£8 EE 

C.U = 20а D. Các câu trên đều sai. 
E£0 


Cường độ điện trường tại trung điểm đường 1 nối hai quả cầu tích 
điện đều với tông điện tích bằng nhau, cùng dấu q và đặt cách nhau 
một đoạn d rất lớn so với kích thước của các quả cầu là: 


А. E= 24 p. а Аа 
4леє, d 4лєє, d 

Све. D. Е=0. 
4zes, d 


Điện thế tại tâm vòng tròn bán kính R tích điện đều với mật độ điện 
đài 4 là: 


A.V= : А B.V = : nà 
4лєє=, R 4є==, R 
C.V = : 4. D.V = k 4. 
288 2лєв, R 


Cường độ điện trường tại tâm vòng tròn bán kính R tích điện đều 
với tổng điện tích q là: 
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Câu 60: 


Câu 61: 


Câu 62: 


Câu 63: 


Câu 64: 


CHƯƠNG 6 


2.19, __1_4 
4лєв, R? ` ` 2лєв, R° ` 
C. E=0. D. Khóng có cáu dúng. 


Một quả cầu kim loại bán kính R tích điện đều với tổng điện tích q. 
Thế năng của điện tích điểm q, đặt tại một điểm cách tâm quả cầu 


một đoạn r > R (chọn gốc tính thế năng ở vô cực): 


aw- Bw: e. 
TEE, r 4л, r?° 

c.w=—L_ 4°, D. Không có câu đúng. 
4Zzeø, R 


Một quả cầu kim loại bán kính R tích điện đều với tổng điện tích q. 
Điện thế một điểm trên mặt cầu: 


TH. ác. ьи 

4лєє, R ` ` — Anese, R° 
2 

"5.5. D.Ứ=0. 

2л=є, К 


Một điện tích toàn ' phần có độ lớn 6,3 x 108 C được phân bó đồng 
đều trong một khối cầu có bán kính 2,7 em. Mật độ điện tích của 
khối cầu là: 

A.7,6 x 10”? C/m°. В. 6,9 x105 Ст. 

C.6,9 x10!9 C/m°. D. 7,6 x10” C/m°. 


Một khối cầu có bán kính 2,7 cm được tích điện bề mặt. Biết rằng 
điện tích được phân bó đều trên bề mặt và mật độ điện mặt có giá 
trị là 6,9 x 10% C/mẺ. Điện tích toàn ик trên khối cầu là: 

A.5,7 x10 C. B. 2,1 х10 С. 

C. 6,3 x10* C. D. 6,3 x 10° С. 


Một vành tròn có bán kính trong là 3,7 cm và bán kính ngoài là 4,5 
cm. Tính điện tích toàn phần của vành cầu, biết rằng điện tích được 
phân bố đồng đều với mật độ điện tích là 6,1 x 10 C/mẺ. 

A.1,3 x10?C. В.1,3х10%С. 

С. 2,3 x10”C. D. 2,3 х10°° С. 
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Câu 65: 


Câu 66: 


Câu 67: 


Càu 68. 


Câu 69. 


Một hình trụ có bán kính 2,1 cm và chiều cao là 8,8 cm. Điện tích 
toàn phân của hình trụ này là 6.1x 107 С được phân bô đồng đều. 
Mật độ điện tích thể tích của hình trụ sẽ là: 


А. 1,6 x10 Слт?. В. 1,6 x10” C/m°. 
С. 5,0 x10 C/mẻ. D. 5,0 x 10° C/mš. 
Môt tò giáy được đặt có định và vuông góc với một điện trường 


đều, lúc này từ thông qua tờ giấy là 25 N.m2/C. Tính từ thông đi 
qua tờ giây khi ta quay tờ giấy một góc 25°2 


A.0. В. 625 N.m2/C. 
C.27,6 N.m?/C. D. 22,7 N.m2/C. 
Từ thông của một điện trường (14 М/С)? + (30 N/C)j + (36 


N/C)k xuyên qua mặt phẳng có diện tích 2,0 т? doc theo phương 
yz là: 


A. 28 N.m?/C. B. 60 N.m2/C. 
С. 72 N.m%C. D. 140 N.m?/C. 
Mặt ngoài của lõi các tông của một cuộn giấy vệ sinh: 


A. Có thể là một mặt Gauss vì nó không dẫn điện. 

B. Không thể là một mặt Gauss do nó không chứa điện tích bên trong. 
C. Có thể là một mặt Gauss do nó có tính đối xứng. 

D. Không thể là một mặt Gauss do nó không phải là một mặt kín. 
Một điện tích điểm q được đặt bên trong khối lập phương cạnh a, 


nhưng không phải ở tâm. Điện thông xuyên qua một mặt bất kỳ của 
khói lập phương sẽ là: 


А. 0. 


q 
B. бе," 


64 
CS 


D. Không thể tính toán bằng định luật Gauss. 
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Càu 70: 


Càu 71: 


Càu 72: 


Càu 73: 


Càu 74: 


CHƯƠNG 6 


Một điện tích điểm q được đặt ngay tâm của một mặt Gauss có 


dạng lập phương. Điện thông xuyên qua một mặt bất kỳ của khối 
lập phương sẽ là: 


D. Không thể tính toán bằng định luật Gauss. 


Một quả cầu dẫn điện có bán kính 0,01 m tích một điện tích 
10x10 2C. Điện trường tại một điểm trên bề mặt của quả cầu có 
độ lớn (N/C) là: 

A. 900. B. 9 000. 

C. 90 000. D. 900 000. 

Một thùng không nắp hình trụ có bán kính 0,15 m, chiều cao 1,5 m 
được đặt trong một điện trường đông đều có độ lớn 300 N/C theo 
phương vuông góc với miệng thùng. Tính điện thông toàn phân 
(Nm?/C) đi qua đáy và mặt bên của thùng gần bằng: 


A.0. B.21,2. 
C. 424. D.445. 
Một lớp vỏ hình cầu tích một lượng điện tích 10 C. Một hạt tích 


điện — 3 C được đặt ở tâm. Điện tích của lớp vỏ trong của quả cầu 
sau khi cân bằng được thiết lập là: 


A.0C. B.-3 С. 
C.+3C. D. Không thể xác định. 
Một lớp vỏ hình cầu tích một lượng điện tích 5 C. Một hạt tích điện 


— 3 C được đặt ở tâm. Điện tích trên lớp vỏ ngoài của quả câu sau 
khi cân bằng được thiệt lập là: 


A.-2C. B.+8C. 
C.+2 C. D. Không thể xác dinh. 
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Câu 75: Một quả cầu rắn, cách điện, bán kính R, mang điện tích dương, 
được phân bố đều theo một mật độ điện tích thể tích p. Biết rằng p 
không phụ thuộc vào góc, và tỉ lệ thuận với khoảng cách tính từ 
tâm của quả cầu. Рё thị nào bên dưới thể hiện mối quan hệ giữa 
điện trường E với khoảng cách r tính từ tâm quả cầu? 


е bà 


A. R B R 
E E 
/^- r /^- r 
c. R р. R 
Hinh 6.24 


A. B. C. D. 


Câu 76: Đồ thị nào bên dưới thể hiện mối quan hệ giữa điện trường E với 
khoảng cách r tính từ tâm của một quả câu kim loại tích điện bán 


. kính R? | 
jib АК 
r r 
A R в. R 
r r 
с R р R 
Hình 6.25 
A. B. с. `D. 


Câu 77: Điện tích Q được phân bố đồng đều theo thể tích trong một quả cầu 
„ cách điện bán kính R. Giá trị điện trường tại điểm R/2 tính từ tâm: 


A. 9 ` в. 0/ .. 
4negR? терй? 
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Câu 78: 


Câu 79: 


“Câu 80: 


Câu 81: 


Câu 82: 


CHƯƠNG 6 


C.0. p. Š > 
§reoR 


Điện tích Q được phân bố đồng đều trong một quả cầu cách điện 
bán kính R. có tâm trùng với góc tọa độ. Một hạt tích điện dương Q 
được đặt tại tọa độ x=2R đọc theo trục x. Độ lớn điện trường tại 
điểm có tọa độ х= R/2 là: 


A. Š . B. © . 
4xeo.R2 8e R2 


270 
c. 9 | р. | 
мы? 72zz,R? 


Điện tích Q được phân bố đồng đều trong một quả cầu cách điện. 
Điện thông (Nm 2/С) xuyên qua lớp vỏ mặt ngoài là: 


A.0 o B. а ` 
bà k2 pi 90.) 


Một sợi dây thẳng dài vô hạn được tích điện đồng đều. Điện trường 
cách đây 2 em có độ lớn 20.N/C. Tính điện trường cách dây 4 cm. 


А. 120 N/C. B. 80 N/C. 
C.40 N/C. D. 10 N/C. 
Điện tích duong Q đuợc phân bố đều trên một lớp vỏ hình cầu dẫn 
điện có bán kính trong Rị và bán kính ngoài R>. Một điện tích q 


được đặt tại tâm của vỏ cầu này. Tính điện trường tại một điểm 
trong lõi cách tâm một khoảng r (r < Ку). 


A.0. ` B .. 
4zeoR, 


q (0-4) 
с. ү, say?” p. ДЕ 


Điện tích dương Q được đặt trên một lớp vỏ hình cầu dẫn điện có 
bán kính trong Rị và bán kính ngoài Rz. Một điện tích q được đặt 
tại tâm của vỏ cầu này. Tính điện trường tại một điểm bên ngoài 
lớp vỏ cách tâm một khoảng r (r > R2). 
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A. Š . B. 4 е 
: 4тєрг? | 4neor? 


Câu 83: 


Câu 84: 


с. (4+0) _np.@*Ø f 
Апер? 4meg(R - 2) 


Điện tích duong Q được đặt trên một lớp vỏ hình cầu dẫn điện có 
bán kính trong R và bán kính ngoài R>. Một điện tích q được đặt 
tại tâm của vỏ cầu này. Tính điện trường tại một điểm bên trong vật 
dẫn cách tâm một khoảng r (Rı <r < R2). 


A.0. в. ° ,. 
4z8o R, 

c. Š | р. % . 
AmegRạ? 4те? 


Một dây dài vô hạn tích điện với mật độ điện dài Ау, đặt doc theo 


-_ trục của một lớp vỏ hình trụ dẫn điện dài vô hạn ban đầu có mật độ 


Câu 85: 


Câu 86: 


điện dài А„. Mật độ điện trên một đơn vị độ dài của mặt trong và 
mặt ngoài của hình trụ lần lượt là: 


A. А, và 2,. B. —Â, và А, +Â,. 
C. -A và А„-А. D.A, + 4 và А, =A. 
Bë mặt của một tám phẳng, lớn vô hạn được tích điện đồng đều. 


Điện trường cách bề mặt tắm phẳng 2 cm là 30 N/C. Tính điện 
trường tại khoảng cách 4 cm. 


A. 60 N/C. B. 80 N/C. 
C.30 N/C. D. 15 N/C. 
Hai tám cách diën 1ón vó han có cùng một điện tích, nhung trái 


dấu, được đặt song song nhau. Biết răng điện tích được phân bó 
đều trên suốt mặt trong của chúng. Sắp xếp các điểm từ 1 đến 5 
theo thứ tự tăng dàn của giá trị điện trường tại mỗi điểm. 


z: т 
+ ee ee 

+ j : 
+123 |- 145 Hình6.26 
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Câu 87: 


Câu 88: 


Câu 89: 


'Câu 90: 


CHƯƠNG 6 


A. 1,2,3,4, 5. B.1=4=5,2=3. 
C.1,4=5,2=3. D.2=3,1=4, 5. 
Một lớp vỏ hình cầu dẫn điện mang điện tích Q. Một hạt điện tích q 


được đặt tại tâm của vỏ cầu. Điện tích của mặt trong và mặt ngoài 
của lớp vỏ này lần lượt là: 


A. Không có đủ cơ sở để tính. 
В. а, О 9. 

С.О, 0. 

D.-q, 0 +q. 


Một electron di chuyển từ điểm ¡ đến điểm j, theo hướng của điện 

trường đều Ë. Điều gì sẽ xảy ra trong suốt quá trình dịch chuyên 

này? 

A. Công thực hiện bởi điện trường có giá trị dương và thế năng của 
hệ electron — điện trường tăng. 

B. Công thực hiện bởi điện trường có giá trị âm và thế năng của 
hệ tăng. 

C. Công thực hiện bởi điện trường có giá trị dương và thế năng của 
hệ giảm. 

D. Công thực hiện bởi điện trường có giá trị âm và thé năng của 
hệ giảm. 


Một hạt có điện tích 10,5х10 ҰС cách hạt thứ hai, có điện tích âm - 
2,3x10 C, một khoảng 3,5 cm. Thế năng của hệ hai hạt này: 
A.—3,2x10' J. В. – 6,2х10* J. 

С. 6,2х10% 1. р. 1,7<102 J. 


Một hạt có điện tích 11 ,0x108 C được đặt cố định tại gốc tọa 
độ. Hạt thứ hai có điện tích -2. 3x10 °C được di chuyển từ 
điểm x = 3, 5 cm trên trục x sang điểm y = 4,3 cm trên trục y. Sự 
thay đối thế năng của hệ hai hạt này là gần bằng: 


A.12x103 J. В. — 12x10” J. 


* C. 12х10 J. D. — 12x10 J. 
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Câu 91: 


Câu 92: 


Câu 93: 


Câu 94: 


Câu 95: 


Một hạt có điện tích 5,5 x 10* C được đặt cố định tại gốc tọa độ. Hạt 
thứ hai có điện tích — 5,5 x 10 C được di chuyển từ điểm x = 3,5 cm 
trên trục x sang điểm y = 3,5 cm trên trục y. Sự thay đổi thế năng 
của hệ hai hạt này là: 


A.—7,8 x 101 J. B.7,8 x 101 J. 
C.8,6x 107 J. D. 0. 
Có ba hạt nằm trên trục x: hạt thứ 1 có điện tích 1.108 C ở vị trí 


x = 1 cm, hạt thứ 2 có điện tích 2.108 Cở vị trí x = 2 cm, hạt thứ 3 
có điện tích 3.10 C ở vị trí x = 3 cm. Thế năng của hệ ba hạt này: 


А. 4,9.10° J. В. - 4,9.10* J. 

С. 8,5.10 J. D. - 8,5.10' J. 

Để đưa một hạt tích điện di chuyển giữa hai điểm có hiệu điện thé 
20 V cần có một công 500 J. Điện tích của hạt là: 

A. 0,040 C. 

B.20 C. 

C. 25 C. 


D. Không thể tính được do không biết hướng đi chuyển. 


Hiệu điện thế giữa | hai điểm là 100 V. Nếu một hạt điện tích 2 C đi 
chuyển. giữa hai điểm này từ nơi thế thấp đến nơi thế cao, công cần 
cung cáp cho hạt có độ lớn là: 


А. 2001. В. 100 J: 
С. 50]. D. 101. 


Hai điểm R và T cách đều hai điện tích điểm cùng độ lớn nhưng 

trái dấu nhau như hình bên dưới. Nếu k= TH , công cần thiết 
0 

để di chuyển điện tích — q từ R đến T là: 


+Q 


Hình 6.27 
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в, МО 
А. 0. в. А 
C. О. р. (зау 


Câu 96: Hai điểm R và T cách đều hai điện tích điểm cùng mang điện tích 


dương như hình bên dưới. Nếu k= công cần thiết để di 


1 
4лє( Ч 
chuyển một điện tích q từ R đến T là: 


+Q +Q 
T Hình 6.28 
1710) 
А. 0. в. А 
kqQ kaQ 
с. Ог. в. 02 q: 


Câu 97: Hai điện tích điểm Q và — Q được đặt cố định tại hai đỉnh của một 
tam giác đều cạnh a. Nếu £ = Tay , công cần thiết để di chuyển 


một điện tích q từ đỉnh thứ ba của tam giác đến trung điểm của 
đoạn thẳng nối hai điện tích điểm kia là: 


A.0. B. tuy 
с. t, D. 204/ . 


Câu 98: Một hạt có khối lượng m và điện tích — q được phóng với vận tốc 
vo vào trong vùng giữa hai bản song song như hình bên dưới. Hiệu 
điện thế giữa hai bản là V và khoảng cách giữa chúng là d. Sự thay 
đổi động năng của hạt khi nó đi ngang qua vùng này là: 
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Hình 6.29 


-qV 2qV 
A, 2. p. ^4 А 
4 ¬ 
2 
"уу 
С. 12 р. 2+ 


Câu 99: Một electron được gia tốc từ trạng thái nghỉ để xuyên qua vùng có 
hiệu điện thế V. Vận tốc cuối cùng của nó ty lệ với: 


A. V. B. /. 


С. у. D. lý. 


Câu 100: 


Câu 101: 


Hai bản dẫn điện rộng vô hạn đặt song song cách nhau một 
khoảng đ. Cả hai được đặt trong môi trường chân không và 
được nói với nguồn có hiệu điện thế V. Một ion oxy có điện tích 
2e được gia tốc từ trạng thái nghỉ và được phóng đi từ bë mặt 
của một bản để đến bản còn lại. Giả sử xem e là độ lớn của điện 
tích electron, động năng сибі cùng của ion này là: 


2e, 

А. 22 А В. 2eV4. 
уа 

с. Уд. D. 2ey. 

Một electron volt là: 


A. Lực tác động lên một electron trong điện trường 1 N/C. 
B. Lực cần thiết để di chuyển một electron đi 1 m. 


C. Nàng luong mót electron thu duoc khi đi xuyên qua hiệu điện 
thế 1 V. 
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Càu 102: 


Càu 103: 


Càu 104: 


Càu 105: 


Câu 106: 


CHƯƠNG 6 


D. Năng lượng cần thiết để di chuyển một electron đi xuyên qua 
điện trường quãng đường 1 m. 


Một electron có điện tích — e và khối lượng me. Một proton có 
điện tích e và khối lượng 1840 mạ. Một “proton volf” bằng với: 


A.1eV. B. 1840 eV. 
C. 1/1840 eV. D. 41840 eV. 


Hai quả cầu dẫn điện có bán kính lớn gấp đôi nhau, nằm cách 
nhau một khoảng rất lớn so với đường kính của chúng. Quả cầu 
nhỏ (1) có điện tích g, còn quả câu lớn (2) không tích điện. Giả 
sử hai quả cầu được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn điện 
mỏng và dài, sau khi đạt trạng thái cân bằng thì: 


A. (1) và (2) có cùng điện thế. 

B. Điện thế của (2) gấp đôi điện thế của (1). 

C. Điện thế của (2) bằng phân nửa điện thế của (1). 

D. (1) và (2) có cùng điện tích. 

Một quả cầu dẫn điện bán kính R duoc tích điện sao cho điện 
trường xung quanh quả cầu là E. Điện thế của quả cầu là: 

А. 0. В. E/R. 


С. ЕЈ К. D. ER. 

Một quả cầu kim loại rỗng được tích điện đến thế V. Thế tại tâm 
quả cầu là: 

A. V. В. 0. 

C.- У. D. 2V. 

Điện tích dương được phân bế đều trong một quả cầu không dẫn 
điện. Điện thế cao nhất xuất hiện: 

A. Tại tâm. 

B. Tại bề mặt. 

C. Tại vị trí trung điểm của đường thẳng nỗi tâm và bë mặt. 

D. Ngay phía ngoài bề mặt. 
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Câu 107: 


Câu 108: 


Câu 109: 


Câu 110: 


Câu 111: 


Câu 112: 


Một điện tích toàn phần 7x10_ C được phân bó đều trong một 
quả cầu không dẫn điện, bán kính 5 cm. Điện thế tại bề mặt so 
với điện thế ở xa vô cùng gần bằng: 


A. =L3x10`V, В. 1,3x104V 
C. 7,0x10° V. D. -6,3x10V 


Một quả cầu kim loại mang điện tích 5x 10 C và điện thế trên 
bề mặt quả cầu là 400 V (chọn gốc điện thế ở vô cùng). Điện thế 
tại tâm của quả cầu là: 


А. 400 V. B.- 400 V. 
C. 2x10 V. D.0. 


Một quả cầu dẫn điện bán kính 5 cm được tích điện sao cho điện 
thế của nó là +100 V. Mật độ điện tích trên bề mặt của quả cầu 
là: 


А. —2,2x10 7 CÍm2 ` B.+3,5x10”7 С/т? 
С. ~3,5x10"7 с/т2< D.41,8x108 C2 


Một quả cầu dẫn có điện tích 0 và điện thế V so với điện thế ở 
vô cùng. Nếu điện tích của quả cầu được tăng lên 20, điện thế 
của nó sẽ là: 


A. V. B. 2V. 
С. 4F. D. //2. 


Trong một vùng không gian nào đó, điện thế tăng đều từ Đông 
sang Tây và không biến đổi trong bát kỳ phương nào khác. Điện 
trường: 


A. Hướng về phía Đông và biến đổi theo vị trí. 

B. Hướng về phía Đông và không biến đổi theo vị trí. 

C. Hướng về phía Tây và biến đổi theo vị trí. 

D. Hướng về phía Tây và không biến đổi theo vị trí. 

Xét điện trường hướng về phía dương của trục x và có độ lớn 
cho bởi E = Сх”, trong đó C là hằng số. Khi đó điện thế V cho 
bởi: 

A. V =2Cx. B. V =-2Œx. 

С. И = Сх? /3. D. V =- Сх? 3. 
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Câu 113: 


Câu 114: 


Câu 115: 


Câu 116: 


Câu 117: 


CHƯƠNG 6 


Công cần thiết để mang một hạt điện tích 6,0 C từ mặt đẳng thế 
5,0 V sang mặt đẳng thế 6,0 V và quay lại mặt đẳng thé 5,0 V là 


A.0. : В. 1,2х105]7. 
С. 3,0x10 51. D. 6,0х10757. 


Một hạt điện tích q được mang từ rất xa đến một điểm gần lưỡng 
cực điện. Không có công nào được thiết lập, nếu vị trí cuối cùng 
của hạt nằm trên: 


A. Một đường thẳng trùng phương momen lưỡng cực. 

B. Một đường thăng vuông góc với momen lưỡng cực. 

C. Một đường thắng tạo thành góc 45° với momen lưỡng cực. 

D. Một đường thẳng tạo thành góc 30° với momen lưỡng cực. 
Mặt đẳng thế của một lưỡng cực điện là: 

A. Quả cầu tâm nằm trên lưỡng cực. 

B. Hình trụ có trục doc theo momen lưỡng cực. 

C. Mặt phẳng vuông góc với momen lưỡng cực. 

D. Tất cả đều sai. 

Khối cầu tâm O, bán kính R, tích điện Q < 0, phân bố đều trong 
thể tích của khối cầu. Chọn gốc điện thế ở vô cùng. Kết luận nào 


sau đây là đúng khi nói về phân bó điện thế V bên trong và bên 
ngoài khối cầu? 


A. Bên ngoài khối cầu, V giảm khi ra xa khối cầu. 

B. Bên trong khối cầu, V tăng dần khi lại gần tâm O. 

C. Tại tâm O, điện thế V có giá trị nhỏ nhất. 

D. Tại mặt cầu, điện thế V có giá trị lớn nhất. 

Điện tích âm phân bố đều trên mặt phẳng rộng (P). Xét ở gần 

mặt phẳng (P), điện trường có đặc điểm: 

A. Càng gần mặt phẳng (P), điện trường càng mạnh. 

B. Càng xa mặt phẳng (Р), điện thé càng cao. 

C. Vectơ cường độ điện trường luôn vuông góc và hướng ra xa 
mặt phăng (P). 


D. Đường sức của điện trường song song với mặt phẳng (P). 
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Câu 118: 


Càu 119: 


Câu 120: 


Điện tích Q >0 phân bố đều trên vòng đây tròn, tâm O, bán kính 
R. Chọn gốc điện thế ở vô cùng. Xét những điểm trên trục của 
vòng dây, phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ 
điện trường E và điện thế V tại tâm vòng dây? 


А. Emax Và Vmax- B.E=0 và V max- 
C. Emax và V = 0. D.E=0 và V=0. 


Vecto cường độ điện trường luôn: 

A. Hướng theo chiều tăng của điện thế. 

B. Hướng theo chiều giảm của điện thế. 

C. Vuông góc với đường sức của điện trường. 

D. Tiếp xúc với đường sức điện trường và hướng theo chiều giảm 
của điện thê. 


Điện tích Q = - 5 uC đặt có định trong không khí. Điện tích 
q = +8 uC di chuyển trên đường thẳng xuyên qua Q, từ M 
cách Q một khoảng 50 cm, lại gần Q thêm 30 cm. Tính công 
của lực điện trường trong dịch chuyền đó. 


A. 1,08 J. В. – 1,08 J. 
€, — 0,48 J. D. 0,48 J. 


D. BÀI TẬP NÂNG CAO 


Câu 121: 


Câu 122: 


Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm sẽ thay đôi thé nào nếu ta 
cho độ lớn của mỗi điện tích điểm đó tăng gấp đôi, đồng thời 
khoảng cách giữa chúng cũng tăng gấp đôi? 


A. Tăng gấp đôi. B. Giảm một nửa. 
C. Không đổi. D. Tăng gấp 4 làn. 
Hai quả cầu nhỏ giống hệt nhau, tích điện cùng dấu, đặt tại À và 
B. Mỗi quả cầu gây ra tại trung điểm M của AB một điện trường 
có cường độ là E; = 300 V/m và E, = 200 V/m. Nếu cho 2 quả 


cầu tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ thì cường độ điện trường 
tại M là: 


А. 500 V/m. В. 250 Улт. 
С. 100 V/m. D. 0 V/m. 
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Câu 123: 


Câu 124: 


Câu 125: 
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Hai quả cầu kim loại giống nhau, có thể chuyên động tự do trên 

mặt phẳng ngang. Ban đầu chúng đứng cách nhau một khoảng a. 
Tích điện 2. 10 Š C cho quả cầu thứ nhất và —4.10” Š C cho quả 
cầu thứ hai thì chúng sẽ: 


A. Đẩy nhau ra xa hơn. 

B. Chuyển động tới gần nhau, đụng vào nhau và dính liền nhau. 

C. Chuyển động tới gần nhau, đụng vào nhau và sau đó аду xa 
nhau ra. 

D. Chuyển động tới gần nhau, đụng vào nhau và mắt hét điện tích. 


Phát biểu nào sau đây là SAI? 

A. Vectơ cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện 
trường về phương diện tác dụng lực. 

B. Trong môi trường điện môi đẳng hướng, cường độ điện trường 
giảm є lần so với trong chân không. 

C. Đơn vị đo cường độ điện trường là Vím. 

D. Điện trường tĩnh là điện trường có cường độ E không đổi tại 
mọi điểm. 


Một điện tích điểm q < 0 được đặt trên trục của một vành khuyên 
tâm O mang điện tích dương, sau đó được thả tự do. Kết luận 
nào sau đây là đúng? 


M 


Hình 6.30 


A. Điện tích q dịch chuyển về phía vành khuyên, đến tâm O thì 
dừng lại. 


_——————~= 


B. Điện tích q dịch chuyên. nhanh dàn về phía vành khuyên, đến 
tâm O và tiếp tục đi thẳng chậm dần, rồi dừng lại đổi chiều 
chuyển động. 

C. Điện tích q bị hút dính vào vành tại một điểm trên vành. 

D. Điện tích q dịch chuyển nhanh dần đều theo trục về tâm O. 
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Câu 126: 


Câu 127: 


Câu 128: 


Câu 129: 


Một điện tích điểm đương q, khối lượng m, lúc đầu đứng yên. 
Sau đó được thả nhẹ vào điện trường đêu có vectơ cường độ 


điện trường Е hướng dọc theo chiều đương của trục Ох (bỏ qua 
trọng lực và sức cản). Chuyển động của q có tính chất nào sau 
đây? 


A. Thắng nhanh dần đều theo chiều dương của trục Ох với gia 
tốc a= ЧЕ 
В. Thắng nhanh dần đều theo chiều âm của trục Ох với gia tốc 
qE 
a=—. 
m 
C. Thẳng đều theo chiều dương của trục Ox. 
D. Thắng đều theo chiều âm của trục Ох. 


Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về cường độ điện trường 
tại điểm M do điện tích điểm Q gây ra? 


A. Ti lệ nghịch với khoảng cách từ Q đến M. 

B. Phụ thuộc vào giá trị của điện tích thử q đặt vào M. 

C. Hướng ra xa Q nếu Q >0. 

D. A, B, C đều đúng. 

Tám kim loai (P) phẳng rất rộng, tích điện đều. So sánh cường 


độ điện trường do (P) gây ra tại các điểm A, B, C cách mặt 
phăng lân lượt là 1, 2, 4 cm. 


A. EA > Ep > Ec. B. EA < Ep < Ec. 

C. Ea = Eg = Ec. D. Ea + Ec = 2Ea. 

Hai điện tích điểm Qı = 8 uC, Q> = - 6 uC đặt tại hai điểm А, 
B cách nhau 10 cm trong không khí. Tính độ lớn của vectơ 


cường độ điện trường do hai điện tích này gây ra tại điểm M, 
biết MA = 8 cm, MB = 6 cm. 


A. 18,75.106 V/m.  B.7/2105V/m. 
С. 5,85.10 ° V/m. D. 6,48.105 V/m. 
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Câu 130: 


Câu 131: 


Câu 132: 


Câu 133: 


Câu 134: 
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Trong chân không, tại 6 đỉnh của lục giác đều cạnh a, người ta 
đặt 6 điện tích điểm cùng độ lớn q, gồm 3 điện tích âm và 3 điện 
tích dương đặt xen kẽ. Cường độ điện trường tại tâm O của lục 
giác đó bằng: 


A. в= ЕЗ. в. p=% 
а? а 
c. E= kq D.E=0 


Một sợi dây thăng dài vô hạn, đặt trong không khí, tích điện đều 
với mật độ điện tích dài À = - 6. 107? C/m. Cường độ điện trường 
do sợi đây này gây ra tại điểm M cách dây một đoạn h = 20 cm 
là: 


А. 270 V/m. B. 1350 V/m. 

C. 540 V/m. D. 135 V/m. 

Măt phẳng P), Мода vô hạn, tích điện đều với mật độ điện mặt 
о = 17,7.10 ` !? C/m?. Cường độ điện trường do mặt phẳng này 


gây ra tại điểm M trong không khí, cách (P) một khoảng a = 10 
cm có giá trị nào sau đây? 


A. 100 V/m. В. 10 V/m. 

С. 1000 V/m. D. 200 V/m. 

Hai quả cầu kim loại nhỏ, giống hệt nhau, tích điện qı = 2 uC; 
q2 = —4 pC, đặt cách nhau một khoảng r trong không khí thì hút 


nhau một lực F; = 16 N. Nếu cho chúng chạm nhau rồi đưa về 
vị trí cũ thì chúng: 


A. Không tương tác với nhau nữa. 

B. Hút nhau một lực F> = 2N. 

C. Đây nhau một lực F> =2 N. 

D. Tương tác với nhau một lực F> # 2 N. 

Cho ba điện tích điểm qı = q = аз = q = 6uC đặt tại ba đỉnh của 


tam giác đều ABC, cạnh a = 10 cm (trong chân không). Tính lực 
tác dụng lên điện tích qı. 


ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH 


Câu 135: 


Câu 136: 


Câu 137: 
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2 
ат 


=648N 


a? 


kq? КД 


а? 


ка?-/3 : 


7 = 28,1N 
a 


B. F= 


=56,1N 


C. F= 


2 
D. F= 1 ~32,4N 
a 
Hai điện tích điểm Qı, О; lần lượt gây ra tại M các vectơ cường 
độ điện trường E, và E; . Phát biểu nào sau đây là đúng, khi nói 
về vectơ cường độ điện trường tổng hợp tại M? 
A. E = Был E, nếu Q¡, Q2 cùng dấu. 
Е э э 4 | 
B. E = E, - E, nêu Q;,Q; trái dâu. 
C. Luôn tính bởi công thức: E = Е + Е, : 
D. E = E + E2. 


Hai điện tích điểm trái dáu qi và qz (qr = —4op), đặt tai A và B 
cách nhau một khoảng 4a trong không khí. Đặt điện tích điểm Q 
trên đoạn AB, cách В một khoảng a. Lực tổng hợp do qı và q; 
tác dụng lên Q có đặc điểm gì? 


A. Luôn hướng về A. 
B. Luôn hướng về B. 
C. Luôn bằng không. 


D. Hướng về A, nếu Q trái đấu với qı. 


Biểu thức nào sau đây dùng dê tính thông lượng điện trường Фь 


gởi qua mặt S bất kì? 
В. Ф, = фаз. 
s 


s 
> э 1 ` 
C. аф, =EdS. D. Ф, да ЕЯ : 


А. Фе = |ва. 
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Câu 138: 


Câu 139: 


Câu 140: 


CHƯƠNG 6 


Biểu thức nào sau đây dùng để tính thông lượng điện cảm O, 
gởi qua mặt kín (S) bất kì? 


1 
`. 
В. Ф, = фаз 


(5) 
> > 
C. db, =D.dS. 


D. ®p = » trong(S)* 


Chọn câu trả lời đúng nhất cho câu hỏi sau: Nếu điện thông gởi 
qua mặt kín (S) mà băng 0 thì: 


A. Bên trong (S) không có điện tích. 

B. Tổng điện tích bên trong (S) bằng 0. 

C. Đường sức điện trường đi vào (S) nhưng không đi ra khỏi nó. 
D. Bên trong (S) không có điện trường. . 

Điện tích q đi chuyển trong điện trường của điện tích Q, từ 
điểm M đến điểm N, cách Q những khoảng тм, гу tương ứng 


trong không khí. Biểu thức nào sau đây tính công của lực điện 
trường? 


A. A [© 3) 
м 1 

B. A= (а-к 
Tụ N 

С.А (09) 
Тұ Tà 
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Câu 141: 


Câu 142: 


Câu 143: 


Câu 144: 


Câu 145: 


Điện tích điểm Q < 0. Kết luận nào sau đây là đúng? 

A. Càng xa điện tích Q, điện thế càng giảm. 

B. Càng xa điện tích О, điện thế càng tăng. 

C. Điện thế tại những điểm ở xa Q có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn 


điện thế tại những điểm gần Q, tùy vào gốc điện thế mà ta 
chọn. 


D. Điện trường do Q gây ra là điện trường đều. 


Tại A và B дасһ nhau 20 cm ta đặt 2 điện tích điểm ал= - 5.10” С, 
ав = 5.10” C. Tính điện thông Ф, do hệ điện tích này gởi qua 
mặt cầu tâm A, bán kính R = 30 cm. 

А. 187.10? (Vm). В. -8,85 (Vm). 

C. 8.85 (Vm). i D. 0 (Vm). 


Tai A và B cách nhau 20 cm ta đặt 2 điện tích điểm qa= - 5.107 с 
дв = 5. 105°C. Tính điện thông ®ẹ do hệ điện tích này gởi qua 
mặt cầu tâm В, bán kính R = 10 cm. 


А. 5.10” (Vm). B. 565 (Vm). 
С. 4,4.107” (Vm). D. 0 (Vm). 


Cho một đoạn dây mảnh tích điện đều với mật độ điện dài X 
được uôn thành một cung tròn bán kính R, góc ở tâm a = 60), 
đặt trong không khí. Chọn gốc điện thế ở vô cùng, điện thé tại 
tâm cung tròn có biểu thức nào sau đây? (go là hằng số điện) 


А.у = ^—. B.v= 4. 
12=, Ác 
сўе, p= 
38, бе 


Trong hệ tọa độ Descartes, điện thế có dang V = a(x ?+у?у — bz? 
với a, b là những hằng số dương. Vectơ cường độ điện trường sẽ 
có biểu thức là: 


> > > > 
A. E =2ax. i +2ay. j—2bz.k. 
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Câu 146: 


Câu 147: 


Câu 148: 


Câu 149: 


CHƯƠNG 6 
> — > > 
C.E = Так i- ay. j+—b2 k 
> -> > > 
D. E=-—2ax. і -2ay. j +2bz.k . 


Tám kim loại (P) phẳng rất rộng, tích điện đương, đều. So sánh 


cường độ điện trường E và điện thê V do (P) gây ra tại các điểm 
A,B,C. 


А 


—— (P) 
Hình 6.31 


A. EA > Ев> Ec và Va> Vụ > Ус. 
B. Ea <Ев < Ec và VA > Ув > Vc. 
C.EA= Ep = Ec và VẠ> Va > Ус. 
D. EA = Ep = Ec và Va < Vp < Vc- 


Có ba điện tích điểm qı =5 pC, Q, =— 4 uC và q› = 2 pC đặt tại 
ba dinh A, B, C của tam giác đều, cạnh a= 10 cm. Chọn gốc điện 
thế ở vô cùng. Tính điện thé tại trọng tâm của tam giác АВС. 


A. 2,7 KV: B: 47.10°У. 
С. 1,6.10 V. D. 4,7 kV 


Điện tích điểm Q gây ra xung quanh nó điện thé biến dôi theo 
qui luật V = kQ/r. Xét 2 diêm M và N, người ta đo được điện thê 
Ум = 500V; Vụ = 300V. Tính điện thế tại trung điêm I của MN. 


Biết Q -M -N thắng hàng. 
A. 400 V. B.375V. 
C.350V. D. 450 V. 


Hai quå cầu kim loại nhỏ giống hệt nhau, tích điện Qı và Q> đặt 
tại A và B, lân lượt gây ra tại trung diêm M của AB các điện thê 
Vị= 100 V; Уз = 300 V (góc điện thé ở vô cùng). Nêu cho 2 quả 


cầu tiếp xúc nhau, rôi đưa về vị trí cũ thì điện thể tổng hợp tại M 
bây giờ là: 
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Câu 150: 


Câu 151: 


Câu 152: 


Câu 153: 


A. 200 V. B. 250 V. 
C. 400 V. D. 100 V. 


Hai mặt phẳng rộng vô hạn, tích điện đều với mật độ điện tích 
mặt + o và — с, đặt trong không khí, song Song nhau, cách nhau 
một khoảng 2a. Chọn goc điện thế tại mặt phẳng + ơ. Tính điện 
thé tại điểm nằm cách đều hai mặt phẳng một khoảng a. 


A.v=5. в.у=- 229 
2, 26 
c.v= %9, p.v= -êS 
Eo £o 


Hai mặt cầu đồng tâm О, bán kinh R, và R> (Ку < Ro), tích điện 
đều với điện tích mặt + Q và — Q, đặt trong không khí. Chọn gốc 
điện thế tại mặt cầu bên ngoài (tích điện âm). Tính điện thé tại 
điểm M cách tâm O một khoảng x > R2. 


A. v = ®®, g v = 29. 
x x 

C.V= ко . р. у= 0 
х-К, 


Cho hai điện tích điểm cùng dấu qi = q2 = q, đặt tại A và B cách 
nhau một khoảng 10 cm. Xét điểm M trên trung trực của AB, 
cách đường thắng AB một khoảng x. Cường độ điện trường tại 
M đạt cực đại khi: 


A.x=0. B.x= 5 cm. 


C. x= — cm. р.х = 5/2 cm. 


Cho n điện tích điểm q gióng hệt nhau đặt tùy ý trên một đường 
tròn bán kính R. Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về điện 
thế tại tâm O (cho gốc điện thế ở vô cùng)? 

А. Bằng 0 nếu п là số chẫn. 

аа 


В. Р, = А 
4ле, К 
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Câu 154: 


Câu 155: 


Câu 156: 


Câu 157: 


Câu 158: 


CHƯƠNG 6 


с. n=. 
4лв, R 


D. Không tính được do không biết cụ thể vị trí từng điện tích. 
Tích điện Q < 0 cho một quả tạ hình cầu bằng thép. Phát biểu 
nào sau đây là SAI? 

A. Điện tích không phân bó trong lòng quả tạ. 

B. Ở trong lòng quả tạ, cường độ điện trường triệt tiêu. 

C. Điện tích phân bố đều trên bề mặt quả tạ. 

D. Điện thế tại tâm O lớn hơn ở bề mặt quả tạ. 

Cho n điện tích điểm q giống hệt nhau đặt tùy ý trên một đường 


tròn bán kính R. Đặt một điện tích điểm Q tại tâm O. Phát biểu 
nào sau đây là đúng khi nói về thế năng điện trường của Q? 


А. Bằng 0 nếu n là số chẵn. 


1 nqQ 
4лє R° ` 


B. U, = 


C. Không tính được do không biết vị trí cụ thể của các điện tích. 


p. UTA LÊ 


Cho điện tích Q = 9 nC phân bó tùy ý trên một mặt cầu bán kính 
R=Im. Tổng năng lượng điện trường của hệ này bằng: 


A. W = 0,729 p. 
B.W=81J 
C. W = 0,729 ml. 


D. Không tính được vì không biết phán bố của điện tích. 

= điện tích Q = 9 nC phân bố đều trên một mặt cầu bán kính 
= 1m. Tổng năng lượng điện trường của hệ này bằng: 

A. V = 0,365 uJ. B. V = 0,729 uJ. 

С.У = 0,729 mJ. D. Không tính được. 


Hai quả cầu kim loại bé giống nhau có khối lượng 15,7 g được 
treo tiếp xúc nhau bằng hai sợi dây 20 cm. Khi truyền cho hệ 
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Câu 159: 


Câu 160: 


Câu 161: 


Câu 162: 


một điện tích tổng là до thì hai quả cầu đẩy nhau ra và cân bằng 
khi góc giữa hai quả câu là 60°, Tính qo. 


А. 1,27х10° С. B. 4x10” С. 
С. 1,27х10° С. D. 7х10 С. 


Nhiễm điện cho một vật kim loại có hình dang bất kì một điện 
tích q = 2 mC. Tính điện thế tại khối tâm của vật với gốc điện 
thế ở vô cùng. 


А. 18x10 V. 

В. 4,5х10!? v. 

С. Không tính được vì không có hình đạng cụ thể. 
D.0 V. 


Đặt một hộp kim lai kín vào điện trường đều có Е hướng sang 
phải. Phát biểu nào sau đây là SAI? 


A. Các electron tự do của hộp kim loại tập trung về mặt bên phải. 
B. Trong hộp kín, cường độ điện trường bằng không. 


C. Điện thế tại điểm bên trong hộp luôn bằng điện thế tại điểm 
trên mặt hộp. 


D. Mặt ngoài của hộp xuất hiện các điện tích trái dấu. 


Chọn phát biểu đúng: 

A. Đường sức điện trường có thê là những đường cong không kín. 

B. Đường sức điện trường hệ hai điện tích điểm là những đường 
cong kín. 


` 


C. Có ít nhất 2 đường sức cắt nhau nếu có nhiều hơn 1 điện tích 
điểm ở không gian gần đó. 


D. Đường sức điện trường của một dây dẫn dài vô hạn nhiễm f 
điện đều là các đường tròn có trục là sợi dây. 


Hai quả cầu kim loại ở khá xa nhau, tích điện Q, và Qz. Nối hai 
quả cầu này bằng một dây dẫn kim loại mảnh có điện trở, điện 
dung không đáng kë thì hai quả cầu sẽ: 


A. Mất hết điện tích. 
B. Có cùng điện tích. 
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Câu 163: 


. Câu 164: 


Câu 165: 


CHƯƠNG 6 


C. Có cùng điện thế. 
D. Cùng điện thế và điện tích. 
Hai quả cầu tích điện dương Qi và Q> có bán kính lần lượt là 


R, và Во. Cho tỷ lệ điện tích của chúng bằng tỉ lệ bán kính. 
Khoảng cách giữa chúng là rât lớn so với kích thước của 


chúng. Nối chúng bằng một sợi dây kim loại mảnh. Tổng thế 

năng điện trường của hai quả câu trước khi nỗi dây và sau khi 

nỗi dây sẽ: 

A. Tăng lên. 

B. Giảm đi. 

С. Không đổi. 

D. Không thể so sánh được. 

Cho hai tắm phẳng rộng vô hạn nhiễm điện đều và trái đấu nhau. 

Độ lớn mật độ điện tích mặt trên hai tấm là như nhau. Вап đầu 

hai tám đặt cách nhau 1 mm, sau đó kéo rất chậm chúng ra xa 

nhau 4 mm. Hiệu điện thê giữa hai mặt sẽ: 

A. Không đổi. 

B. Giảm đi 4 lần. 

C. Tăng lên 4 lần. 

D. Tăng lên nhưng không đủ dữ liệu để tính tỉ lệ hiệu điện thế 
trước và sau khi kéo. 


Hai quả cầu kim loại nhỏ tích điện trái dầu đặt cách nhau 10 ст. 
Ban đầu chúng hút nhau. với một lực F = 1,6. 107 N, đưa chúng 
tiếp xúc nhau rồi đưa về vị trí cũ, bây giờ chúng đây nhau với 
một lực F = 9. 10° N. Tính điện tích của chúng trước khi tiếp 
xúc. Cho độ lớn của điện tích trên quả câu nhiễm điện dương lớn 
hơn độ lớn điện tích trên quả câu nhiễm điện âm. 

A.—0,67x107 C và 2,67х10 С. 

В. — 6,7х107 C và 2,67<10 C. 

C.-2,1x10 C và 3,2х10% С. 


Đ.—3,2x107 C và 2,1х10° C. 
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Câu 166: 


Câu 167: 


Câu 168: 


Câu 169: 


Câu 170: 


Hai vật dẫn tích điện, được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn, 
khi chúng ở trạng thái cân băng tĩnh điện thì: 

A. Điện trường trên bề mặt 2 vật có cường độ như nhau. 

B. Điện thế và điện tích 2 vật đều như nhau. 

C. Điện tích 2 vật bằng nhau. 

D. Điện thế 2 vật bằng nhau. 


Cho hai quả cầu nhỏ giống nhau có cùng khối lượng m = 0,1 g, 
điện tích q = 108C được treo tại cùng một điểm bằng hai sợi 
dây mảnh, do lực tĩnh điện chúng đẩy nhau ra xa với khoảng 
cách a = 3 cm. Tính góc lệch của các sợi dây so với phương 
thẳng đứng. Cho g = 10 míc”. 

А. 30°. 
В. 45°. 
С. 60°. 


р. Không tính được vì thiểu chiều dài sợi dây treo. 


Cho một electron bay vào trong một điện trường đều E УРУЯ 
vuông góc xuống диб]. Nếu bỏ qua trọng lực, sức сап thì quỹ 
đạo electron sẽ là: : 

A. Đường thẳng hướng xuống dưới. 

B. Đường tròn. 


C. Đường parabol trừ trường nhờn vectơ vận tốc cùng Dụng 
với vectơ cường độ điện trường. 


D. Đường cong, nhưng không phải parabol. 


Hai tám kim loại phẳng song song mang điện trái dấu đặt cách 
nhau 2 cm. Cường độ điện trường giữa chúng là 3000 Улт. Sát 
bản mang điện đương ta đặt một hạt mang điện dương có khối 
lượng m = 4,5. 10 g và điện tích q = 1,5. 102 C. Tính vận tốc 
hạt khi nó đập vào bản âm, bỏ qua tác dụng сда trọng lực. 


А. 20 m/s. B. 200 m/s. 
C. 2000 m/s. D. 20000 m/s. 


Hai quả cầu kim loại bán kính Rı = 8 cm và Rạ = 3 cm ở xa 
nhau, được nối với nhau bằng một dây dẫn mảnh. Tích điện tích 
Q = 13.10 `Š C cho hệ hai quả cầu. Tính điện tích mà quả cầu có 
bán kính R; nhận được. 
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А. 5x10 `š C. B. 8x107? С. 
C.3,6<x10 š C. D. 6,5<x10 ` С. 
Quả cầu kim loại bán kính R = 20 cm, tích điện Q = 6x10 ` O; 


đặt trong không khí. Tính năng lượng điện trường của quả cầu 
này. 


А. 162x10”ẾJ B.81x10”5J 
С. 54х1076Ј D.27x10”" J 
Ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông tại С; AC = 4cm, 
BC = 3 em và nằm trong một điện trường đều. Vectơ cường độ 


điện trường E song song AC, hướng từ А đến C và có độ lớn 
E = 5000 V/m. Tỷ lệ các hiệu điện thế Uac và UAp là: 


А. 1,25. B. 1. 

C. 0,75: D. 0,67. 

Ba điểm A, B, C tạo thành một tam giác vuông tại C; AC = 4 
cm, BC = 3 cm và nằm trong một điện trường đêu. Vecto cường 


độ điện trường E song song AC, hướng từ А đến C và có độ lớn 
E = 5000 V/m. Tỷ lệ các hiệu điện thé Upc và Uạc là: 


A. 0,75. В. 0,67. 
С. 0,6. D.0. 
Hai hòn bi sắt có bán kính R; = 2R\, ở rất xa nhau, tích điện 


duong như nhau. Gọi $), S2 và ơi , o> là diện tích bë mặt và mật 
độ điện tích mặt của chúng. Quan hệ nào sau đây là đúng? 


А. 52 = 4S; và ơi = 402. 

B.S; = 45, уй с = 802. 

C. S; = 481 và = 202. 

D. 5, = 45 và б =ƠI. 

Một quà cầu kim loại bán kính 50 cm, đặt trong chân không, tích 


điện Q = 5.10" 6 C. Tính điện thế tại tâm của quả cầu, chọn gốc 
điện thế ở mặt cầu. 


A.300V.. B. 9x10 V 
С. 18x10 V:  D.0OV. 
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Hai quả cầu nhỏ giống nhau cùng nhiễm một lượng điện tích 
dương như nhau. Khối lượng mỗi quả cầu là 20 g và được đặt 
cách nhau một khoảng r = 50 em. Năng lượng tương tác tĩnh 
điện giữa chúng lúc này bằng 10° năng pa tuong tác hấp dẫn. 
Cho hằng. số hấp dẫn là G = 6,67. 101! m”/kg?. Điện tích trên 
mỗi quả câu là: 


А. 1,76х10° C. 
В. 1,76х10° С. 
С. 1,76х10% C. 


D. Đề Баі không đúng vì lực hấp dẫn lớn hơn lực điện trường 
trong trường hợp này. 


Cho hai dây dẫn hình trụ song song cách nhau 15 cm tích điện 
đều với độ lớn mật độ điện tích bằng nhau, một sợi mang điện 
âm một sợi mang điện đương. Hiệu điện thế giữa hai dây là 1500 
V. Bán kính tiết diện mỗi dây là 0,1 em. Cường độ điện trường 
tại trung điểm khoảng cách giữa hai dây gần bằng: 


А. 8,0х10° V/m. В. 4,0х10° Улт. 
С. 8,0х10° V/m. D. 4,0х10° V/m. 


Cho hai dây dẫn hình trụ song song cách nhau 15 cm tích điện 
đều với độ lớn mật độ điện tích bằng nhau, một sợi mang điện 
âm một sợi mang điện dương. Hiệu điện thế giữa hai dây là 1500 
V. Bán kính tiết diện mỗi dây là 0,1 cm. Mật độ điện tích dài 
trên sợi dày nhiễm điện đương là: 

А. 8,3x10” C/m. В. 8,3х10° C/m. 


С. 3,3х10* C/m. D. Không đủ ай kiện để tính. 


Gọi Wm, Wy là thế năng của điện tích.q trong điện trường tại М, 
N; Vụ, Vụ là điện thế tạ M,N và AMN là công của lực điện 
trường làm di chuyển điện tích q từ M đến N. Quan hệ nào sau 
đây là đúng? 


А. Amn = g(VM— VN) = Мм – Wy. 


B. еси а 
q 


C. Am = (Ум - VN) = Wm- 
s nội н con 
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Cho hai điểm M và N trong điện trường, có điện thế là Vụ =—140 V 
và Vụ = 260 V. Công của lực điện trường chuyển dịch điện tích 
а= - 12.107 все N đến M là: 


A.— 1,44 та}. B. - 4,8 mJ. 
С. 1,44 mJ. D. 4,8 mJ. 


Điện thông qua một mặt kin chứa 1 điện tích: 

A. Không phụ thuộc vào độ lớn hay hình dạng mặt kín. 

B. Có phụ thuộc vào độ lớn hay hình dạng mặt kín. 

C. Không phụ thuộc vào độ lớn mặt kín, có phụ thuộc dạng mặt kín. 
D.A,B,C đều sai. 

Một điện trường ‹ có vectơ cường độ điện trường được biểu diễn 
bởi công thức E=E,I +E; j +E,k trong đó Ex, Ey, E; là các 
hằng số. Điện trường này là: 

A. Điện trường xoáy. 

B. Điện trường tĩnh đều. 

C. Điện trường tĩnh không đều. 

D. Điện trường biến thiên. 

Đặt 3 điện tích qa = - 5.10 `° C, qa = 16. 1078C vàqc=9. 107? 
C tại 3 đỉnh A, B, C của tam giác ABC (AB = 8 cm, AC = 6 cm, 


BC = 10 cm). Hỏi lực tĩnh điện tác dụng lên qa có hướng tạo với 
cạnh AB một góc bao nhiêu? 


А. 15. B. 30°. 
C. 45°. D. 60°. 
Một đĩa tròn bán kính R tích điện đều với mật độ điện tích mặt 
с, đặt trong không khí. Vecto cường độ điện trường tại điểm М 


trên trục của đĩa tròn, cách tâm đĩa một khoảng x, KHÔNG có 
đặc điểm nào sau đây? 


A. Vuông góc với mặt phẳng của đĩa tròn. 


B. Hướng ra xa đĩa, nếu o > 0; lại gần đĩa, nếu o < 0. 


ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH 315 


Câu 185: 


Câu 186: 
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Câu 188: 


C. Có độ lớn: ===) 
28 


D. Là điện trường đều. 
Một đĩa tròn bán kính R, tích điện đều với mật độ điện tích mặt 
с, đặt trong không khí. Phát biểu nào sau đây là SAI, khi nói về 


vectơ cường độ điện trường tại những điêm năm ngoài đĩa, gân 
tâm O của đĩa? 


A. Vuông góc với mặt phẳng của đĩa tròn. 
B. Hướng ra xa đĩa, nếu ø > 0. 
C. Vuông góc với mặt phẳng đĩa tròn và luôn hướng về phía tâm O. 
D. Hướng lại gần đĩa, nếu o < 0. 
Diện tích phẳng S nằm trong mặt phẳng (Oyz), điện trường đều 
> = 4 š 
có vectơ cường độ điện trường E =a.k với a là hàng sô duong. 
Thông lượng điện trường Ф qua diện tích S sẽ là: 
А. Фк = Va S. В. bg = aS. 
С. ®g =0. D. Фе = °S. 
Diện tích phẳng S nằm trong mặt phẳng (Oyz), điện trường đều 
có vectơ cường độ điện trường E=a.i+b.j với а, b là những 
hằng số đương. Thông lượng điện trường Oy. qua diện tích S sẽ là: 
A.®p= үа? +? S. В. Ф = а. 
С. Фе = 0. р. Фе = 8, 
Hai giọt thủy ngân nhiễm cùng một điện tích Q, ở rất xa nhau. 
Điện thê trên bê mặt môi giọt ban đâu là Vo. Cho hai giọt thủy 
ngân nhập làm một. Điện thê mới trên bê mặt giọt thủy ngân lớn 
lúc này là V. Tỷ só V/Vọ băng: 
1 2 

А. —. В. —. 

ta Ja 
с. 4а. D. Không có câu đúng. 
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Hai giọt thủy ngân : nhiễm cùng. một điện tích Q, ở rất xa nhau. 
Điện thé tại tâm mỗi giọt ban đầu là Vo. Cho hai giọt thủy ngân 
nhập làm một. Điện thế mới tại tâm giọt thủy ngân lớn lúc này là 
V. Tỷ số V/Vọ bằng: 


2 
A.1. В. —. 

1⁄4 
C.23⁄4. D. Không có câu đúng. 


Đặt một quả cầu kim loại không nhiễm điện lại gần một điện 
tích điểm, quả cầu sẽ: 


A. Bị hút. 

В. Bị đây. 

C. Đẩy nếu đó là điện tích dương, hút nếu đó là điện tích âm. 

D. Không bị tác dụng lực do quả cầu không nhiễm điện. 

Điện tích âm phân bố đều trên một mặt phẳng rất rộng. Xét ở 

khoảng cách gần mặt phẳng thì phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Càng gần mặt phẳng điện trường càng mạnh. 

B. Càng xa mặt phẳng điện thế càng cao. 

C. Vectơ cường độ điện trường vuông góc và hướng ra xa mặt 
phăng. . 

D. Các đường sức điện trường song song với mặt phẳng. 

Khối cầu tâm O, bán kính 20 cm, tích điện đều với mật độ điện 

khối là p = 6.10” C/m°. Tính điện thé tại điểm M cách tâm O 


khoảng 50 cm với gốc điện thé tai bề mặt khối cầu. Cho hệ số 
điện môi trong và ngoài quá cầu là 1. 


A.5,4 V. B.- 5,4 V. 
C. 3,6 V. - D. - 3,6 V. 
Cho cùng một điện tích Q = 2. 108 С nhiễm đều trên một vòng 


dây bán kính R = 30 cm và một vỏ cầu bán kính R = 20 cm. Ti lệ 
điện thế tại tâm của vòng dâyVạ và vỏ cầu Vc là: 


А. VdVc= 1,0. B. Vạ/Vc = 2/3. 
C. V/Vc =3/2 D. V /Vc = 4/9. 
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Cho cùng một điện tích Q = 5.108 C nhiễm đều lên một vòng 
dây bán kính R = 20 cm và một khung dây vuông có cạnh 40 
cm. Điện thế tại tâm vòng dây và tâm khung dây sẽ: 


A. Bằng nhau và lớn hơn 0. 

B. Tại tâm khung dây lớn hơn. 

C. Tại tâm vòng dây lớn hon. 

D. Bằng nhau và bằng 0. 

Cho một điện tích Q = 4.108 C nhiễm đều trên một vòng dây 
không dẫn điện bán kính R = 30 cm. Điện thế tại tâm vòng đây 
là V. Đặt một khung dây hình tam giác đều hông dẫn điện và 
cũng nhiễm điện đều với điện tích О = 4.10 C, chiều dài cạnh 


tam giác đủ dé nội tiếp trong vòng dây. Điện thế mới tại tâm 
vòng đây so với giá trị ban đầu sẽ. 


A. Tăng lên 2 lần. 

B. Bằng 0. 

C. Tăng hơn 2 lần. 

D. Giảm đi nhưng có giá trị khác 0. 

Cho một điện tích Q = 4.10” C nhiễm đều trên một vòng dây 
không dẫn điện bán kính R = 30 cm. Điện thế tại tâm vòng dây 
là V. Đặt một khung dây hình tam giác đều, khôn ng dàn điện và 
nhiễm điện đều với điện tích trái dâu Q = - 4.10 C, chiều dài 


cạnh tam giác đủ để nội tiếp trong vòng dây. Điện thế mới tại 
tâm vòng dây so với giá trị ban đầu sẽ. 


A. Giảm về giá trị mới lớn hơn 0. 

B. Giảm về 0. 

C. Giảm về giá trị mới bé hơn 0. 

D. Không đồi. 

Cho một hạt mang điện q = 2.10 C bay vuông góc qua một điện 
trường đều có giá trị E = 2.10! V/m để va đập vào màn ảnh đặt 
Song song với chiều cường độ điện trường trong điện trường. 


Thời gian bay đến màn của hạt mang điện trong hai trường hợp 
bật và tắt điện trường sẽ: 
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A. Ít hơn khi bật điện trường. - 
B. Nhiều hơn khi bật điện trường. 
C. Không đổi. 


D. Không đủ ай kiện để tính. 


Cho một hạt mang điện q = 2.10 С khối lượng 0,1 g bay vuông 
góc qua một điện trường đều có giá trị E = 2.10? V/m đê va đập 
vào màn ảnh đặt song song với chiều cường độ điện trường 
trong điện trường, gọi điểm va đập trên màn là A. Thời gian bay 
đến màn của hạt mang điện khi bật điện trường là 0,3 s. Khi tắt 
điện trường, với cùng điều kiện ban đầu, hạt sẽ đập vào màn ở vị 
trí O. Khoảng cách OA bằng: 

А. 1,8 m. B. 18 cm. 


C. 0,6 m. D. 6,0 cm. 
Một hạt điện tích điểm tự do bay vào một điện trường với vận 


tốc đầu vuông góc với vectơ cường độ điện trường, trong 3 sbay 
trong điện trường thì: 


A. Công của lực điện trường tác dụng lên nó bằng 0. 
B. Công của lực điện trường luôn làm tăng động năng hạt. 


C. Công của lực điện trường làm giảm động năng hạt nếu nó 
mang điện tích âm. 

D. Hạt bay với quỹ đạo là hình tròn, độ lớn vận tốc không đồi. 

Cho một tám bảng nhiễm điện đều với mật độ điện mặt là o = 

2.1 0? Cm. Một lá bài mỏng khôi lượng 1 g nhiễm điện cùng 

dấu đủ để nó bay lơ lửng cách tâm bảng 0,5 cm. Dùng kẹp đưa lá 

bài lên cách tắm bảng 0,75 cm rồi thả ra rất nhẹ nhàng. Lá bài sẽ: 


A. Tiếp tục lơ lửng tại vị trí mới. 


B. Thuc hiện dao động lên xuống quanh vị trí cân bằng cũ (cách 
tâm bảng 0,5 cm). 


C. Bay thẳng lên rời xa tám bảng. 
D. Rơi dính vào tám bảng. 
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Chương 7 


VẬT DẪN TRONG 
ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH – ĐIỆN MÔI 


A. TÓM ТАТ LÝ ТНОҮЁТ 
1. Điện môi 
a) Vectơ phân cực điện môi trong trường hợp điện môi cấu tạo từ 
các phân tử không tự phân cực điện 
P=x„e,Ê (7.1) 


trong đó: x, - hệ số phân cực điện môi (không có thứ nguyên). 
(Xe =Е-1 ), 
- hằng số điện môi trong chân không. 


b) Mật độ điện tích liên kết trên mặt chất điện môi đặt trong điện 


trường 
02 


trong đó: Р, và Е, là hình chiếu của vectơ phân cực điện môi và vectơ 
cường độ điện trường lên phương pháp tuyến ngoài của mặt có điện tích 
xuất hiện. 


с) Mi liên hệ giữa cảm ứng điện trường và cường độ điện trường 


0» 


trong đó: є là hằng số điện môi của môi trường (không có thứ nguyên). 
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d) Định lý Gauss trong điện môi 
q Dd§= >a, i 


2. Vật dẫn, tụ điện 
a) Điện dung của vật dẫn cô lập 


trong đó: Q - điện tích của vật dẫn. 
V - điện thế của vật dẫn. 


Đơn vị của điện dung C là Farad, viết tắt là F. 


b) Điện dung của tụ điện 


U 


trong đó: U là hiệu điện giữa hai bản tụ. 


• Khi mắc n tu song song thì điện dung của hệ. 


с) Điện dung của một số tụ điện 


• Tụ điện phẳng 


trong đó: S - diện tích của bản tụ. 
d - khoảng cách giữa hai bản tụ. 
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(7.4) 


(7.5) 


(7.6) 


(7.7) 


(7.8) 


(7.9) 
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e Tụ điện câu 


s C= 4n coeRR2 


Rz- (7.10) 


trong đó: R, - bán kính quá cầu nhỏ. 


R, - bán kính quả cầu lớn. 
° Tụ điện trụ 


(7.1) 


trong đó: Rı - bán kính hình trụ nhỏ. 
R2 - bán kính hình trụ lớn. 
L - chiều dài hình trụ. 


d) Năng lượng 
• Vật dẫn cô lập 


огу? 
M- ЧУ LEVI 54 К (7.12) 
e Tụđiện 


S. мш. (7.13) 


e) Mật độ năng lượng điện trường 


2 
_ ®0 ЕЁ _ ED 
> = (7.14) 
B. CÁC VÍ DỤ MẪU 
VÍ DỤ 1: Một tụ phẳng có hằng số điện môi giữa hai bản tụ 4, khoảng cách 


giữa hai bản tụ. 2 mm, hiệu điện thế giữa hai bản tụ 100 V. Xác định mật độ 
điện tích liên kết ở trên mặt chất điện môi. 
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Tóm tắt: 
U=190(V) 
Е=4 
_ —12 
go =8,85.10”ˆ“ (F/m) 
d=2 (mm)= 2.1073 (т) 
с'=? 
Hướng dẫn giải: 
Ta có: o'= xs E, 
trong dó: Xe =&-1. 
Do điện trường vuông gác với hai mặt bản tụ nën: 
E, = Во. 
а 
U 
> '=(s-l)eg— 
(е) 


100(У) г 
2.102 (m) 


=1,3, 0-(85)- 1,3. wE р +)” 1.3. 645 z} 
m т? F т? 


VÍ DỤ 2: Một tụ không khí phẳng có diện tích mỗi bản 4.10% m?, 
khoáng cách giữa hai bản 2.10 m. Hai bản được nối với nguồn có hiệu 


điện thế 100 V. Sau đó ngất nguồn rồi đỗ đầy vào không gian giữa hai bản 
tụ một chất điện môi có hằng số điện môi e = 4. Hỏi: 


a) Hiệu điện thế giữa hai bản tụ sau khi để đầy điện môi? 
b) Điện tích trên mỗi bản tụ? 


-(4-1)хвазл (E) 
т 
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Tóm ій: ` 
s=4.104 (2) 
d=2.10 (m) 
U¡ =100 (V) 
sọ = 8,85.1071 (F/m), s, = 4 2 


а) О, =? 
ъа =? 
q, =? 
Hướng dẫn giải: 
Vì sau khi ngất nguồn rồi mới đổ điện môi khác vào giữa hai bản tụ 


nên điện tích trên mỗi bản tụ trước và sau khi dó điện môi là không абі 
q=q;=q. do đó mật độ điện tích trên mỗi bản cũng không đổi: 


G=o, =o, =з: 


а) Điện trường trên mỗi bản tụ theo định lý Gauss cho điện môi ta CÓ: 


> eoU = od. 


Trước khi đỗ điện môi: 


БП =od. 
Sau khi đỗ điện môi: 

БЕЛП» =od. 

U, _ 100 (v) 
Suyra: U,=—= =25 (У). 
s 4 

b) Điện dung của bản tu: 

c 8085 


а 
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Điện dung trước khi đỗ điện môi: 


d 


8,85.10 2 (F/m)x 4.10 [m2 s 
2 у =17,7.107' (Е). 

210° (т) 

Điện dung sau khi đỗ điện môi: 


C, = £egS 


= 70,8.107' (F). 
Điện tích trên mỗi bản tụ: 


q=q¡ =q2 = GU С05 =1770.107' (С). 


VÍ DỤ 3: Một tụ phẳng có diện tích mỗi bản 4.10! m2, giữa hai bản tụ là 
parafin có hằng số điện môi là 2, điện dung của tụ C= 70,8.10”Ì3 Е. Có 
một điện tích q = 4.10°С đặt ở giữa hai bản tụ. Điện tích đó chịu lực tác 
dụng là F=4.107N Hỏi: 

а) Hiệu điện thế giữa hai bản tụ? 

b) Mật độ năng lượng điện trường giữa hai bản tụ? 


Tóm Ất: 
s=4.10% (m2) 
є=2 
С = 70,8.107! (F) 
q=4.10° (C) 
F=4.10 (N) 
£o =8,85.10 12 (F/m) 


а) U=? 


b) w=? 
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Hướng dẫn giải: 
a) Hiệu điện thế giữa hai bản tụ: 
U=E.d. 
Điện trường E được tính như sau: 
F=qE > E= Ë. 
q 


Khoảng cách giữa hai bản tu d được tính nhu sau: 


d C 
Suy ra: 
qC . 


4.105(N)x2x8,85.10”!2 (F/m)x 4.10 (m?) - 
_-_ гл! с \ е: 
410 (С)х70,8.10—!5 (F) 
=10 (V). 
b) Mật độ năng lượng được tính như sau: 


2 
ye soEE 
2 


“` Là 
2\q 
2 
— 8,85.10” (F/m)x2 4.105 (N) 
2 410° (С) 


2 
=в,85.1074 РЧ. 
mC 


=8,85.102 5) 
m. 
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VÍ DU 4: Một tụ không khí phẳng có diện tích bản tụ S, khoảng cách giữa 
hai bản d, điện tích được phân bố đều. Nối tụ với nguồn, sau đó ngắt 
nguồn rồi kéo các bản ra đến khi khoảng cách giữa các bản là 2d thì dừng 
lại. So sánh năng lượng dự trữ trước và sau khi kéo bản tụ. ` 


Hướng dẫn giải: | 
Lúc đầu tụ có điện dung là: 
e= ss. 
d 


Sau khi ngắt nguồn và tăng khoảng cách giữa hai bản tụ lên 2d thi 
điện dung là: 
œ=- „С. 
2442 
Do sau khi ngắt nguồn rồi mới dịch chuyển bản tụ nên điện tích không 
đổi, từ đó có thé tính năng lượng như sau: 


Năng lượng dự trữ lúc đầu: 


So sánh W và W' ta có: 


W'=2W. 


vÍ DU 5: Cho mót quà cầu cô lập, dẫn điện với bán kính r=2 cm, có điện 


tích q=10°C. Tính thế năng chứa trong điện trường của quả cầu. 


Tóm tắt: 
r=2 (ст) 
q=10”(C) 


W=? 
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Hướng dẫn giải: 
Thế năng được tính bởi công thức: 
2 
у=. 
2C 
trong đó, điện dung C được tính bởi công thức: 
С = 4лєџг. 
Suy ra thế năng chứa trong điện trường: 
- 
§meor 


heo 


=——*>>————^—_->0.210()). 
8x3,14x8,85.10”12(F/m)x2.102(m) О) 


VÍ DỤ 6: Một tụ nhỏ trên một chip của bộ nhớ RAM có điện dung 
С=50.107!5Е. Nếu tụ được nạp đến điện thế là 5V thì có bao nhiêu 
electron du trên bản âm của nó. 


Tóm tắt: 
C=50.10Œ) 
V=5(V) 


n=? 


Hướng dẫn giải: 
Số lượng electron dư được xác định như sau: 


i 


e 
trong đó: е - điện tích nguyên tó. 
q - lượng điện tích trên bàn tụ. 


15,625.10 (electron). 
e 16.1071 (C) ( ) 


Suy ra: n 
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VÍ DỤ 7: Các vật dẫn hình trụ trong và ngoài của một dây cáp đồng trục 
được dùng để truyền tín hiệu tỉ vi có bán kính lần lượt là п =2 mm và 


Tạ =4 тт. Tìm mật độ phân bố điện dung trên một đơn vị chiều dài của 
tụ. Môi trường giữa các dây cáp là không khí. 


Tóm tắt: 
п =2 (mm) 
т) =4 (mm) 
À =? 
Hướng dẫn giải: 
Mật độ phân bố điện dung trên một đơn vị chiều dài của tụ: 
€, 
L 
Điện dung C của tụ điện hình trụ: 


С= 2л s. 


Suy ra: 


_ 2.3,14.8,85.10'” (F/m) Sản: Ie2(E), 


Т> BỊ 


2.102 (m) 


VÍ DỤ 8: Một máy chóng rung tim có các điện cực đặt trên ngực của nạn 
nhân. Khi đóng khóa điều khiển thì tụ sẽ gửi 30 % năng lượng tích được 
của nó từ điện cực này đến điện cực kia qua cơ thể nạn nhân. Cho điện 


dung của tụ C= 50.10 ẾF, máy được tích đến hiệu điện thế U=4000V. 
Tính công suất truyền qua nạn nhân trong 2.10 3s. 
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Tóm tắt: 

C=50.10 (F) 

U=4000 (V) 

t=2.10 (s) 

P=? 
Hướng dẫn giải: 

Công suất được xác định như sau: 

PS, 
t 
Năng lượng W được tính bởi: 
30 30 CU? 


" 100 ' 100 2 
yš0-10'5()[4000(V) 


=60.10° (W). 
2х2.10°% (s) li 


Suy ra: P=0, 


VÍ DỤ 9: Một tụ không khí phẳng có điện dung C= 50.1076 Е và được 
tích hiệu điện thế giữa hai bản tụ U =4000 V. Bây giờ ngắt nguồn rồi đưa 
vào giữa hai bản tụ một bản điện môi có hằng số є = 4. Tính sự thay đổi 
năng lượng của tụ trước và sau khi đưa bản điện môi vào. 


Tóm tắt: 


С= 50.1076 (F) 
U = 4000 (У) 
c=4 


AW =? 
Hướng dẫn giải: 
Năng lượng lúc đầu sẽ tính theo điện dung và hiệu điện thế như sau: 
W= 500 =5х 50.1076 (е) х[4000(у)]? =400 (1). 
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Sau khi cho bản điện môi vào giữa hai bản tụ thì mối liên hệ giữa điện 
dung trước và sau khi cho bản điện môi vào là: 


ES 
Co d cv есь 
C! EES 

d 


Do ngắt nguồn trước khi cho bản điện môi vào giữa hai bản tụ nên 
điện tích trên bản tụ là không đổi. Vì vậy, năng lượng lúc sau được tính như 
Sau: 


Vậy sự thay đổi năng lượng là: 


AW =W-W' =400 (V) -100 (V) = 300 (у). 


VÍ DỤ 10: Có n tụ giống nhau mắc song song, mỗi tụ có điện dung C. 
Điện tích của hệ q, hiệu điện thế của hệ là U. Tìm mối liên hệ giữa n và 
các đại lượng còn lại (điện dung của hệ Cy, điện tích q và hiệu điện 
thế U). 


Hướng dẫn giải: 
Điện dung của hệ là: 
q 
Cụ ===, 
" U 
Só luong tu là: 
negii 
C CU 


C. BÀI TẬP CO BẢN 


Câu 1: Khi đặt điện môi vào trong điện trường ngoài thì điện trường bên 
trong điện môi: 


А. nhỏ hơn bên ngoài. В. lớn hơn bên ngoài. 
C. bằng bên ngoài. D. Không có đáp án đúng. 
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Câu 2: 


Câu 3: 


- Câu 4: 


Câu 5: 


Câu 6: 
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Khi đặt điện môi vào trong điện trường ngoài thì trên bề mặt điện 
môi: 
A. Có điện trường như bên trong. 
B. Có điện trường lớn hơn bên trong. 
C. Xuất hiện các điện tích trái dấu. 
D. Không có đáp án đúng. 


Chọn phát biểu sai về phân tử tự phân cực: 
A. Các electron phân bố không đối xứng quanh hạt nhân. 


B. Mỗi phân tử tự phân cực điện đều có momen lưỡng cực điện khác 
không. 

C. Khi đặt trong điện trường ngoài, momen lưỡng cực điện có độ lớn 
thay đôi. J 

D. Điện trường ngoài làm xoay chiều momen lưỡng cực điện. 


Chọn phát biểu đúng về phân tử không tự phân cực: 
A. Các electron phân bố đối xứng quanh hạt nhân. 


В. Mỗi phân tử tự phân cực điện đều có momen lưỡng cực điện 
khác không. | 

С. Khi đặt trong điện trường ngoài тотеп lưỡng cực điện có độ 
lớn thay đổi. \ | 

D. Điện trường ngoài làm xoay chiều momen lưỡng cực điện. 


Chọn phát biểu sai: 

Đối với chất điện môi đồng chất và dáng hướng được đặt trong 

điện trường ngoài đêu thì: 

A. phân cực định hướng xảy ra đối với điện môi có cấu tạo bởi các 
phân tử tự phân cực. 


B. phân cực electron xảy ra đối với các điện môi cấu tạo bởi các 
phân tử không tự phân cực. 


C. phân cực ion xảy ra với các điện môi tinh thể. 
D. chỉ có câu C đúng. 


Đơn vị của vectơ phân cực điện môi (C — Coulomb, m — mét, s — 
giây): 
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A. С/т2. В. С. 
С. Cm2/s. D. C2/m2. 


: Vecto phân cực điện môi trong trường hợp điện môi có cấu tạo từ 


‚сас phân tử không tự phân cực (є,- hằng số điện, Xe- hệ số phân 


Câu 8: 


Câu 9: 


Câu 10: 


Câu 11: 


cực điện môi, Ë - điện trường): 
А. P;=eoXeE. B. P, =ey,E. 


С. P. =soxeË2. D. P, =вру„ЁЗЎ. 


Liên hệ giữa vectơ phân cực điện môi P. và mật độ điện tích mặt 
liên kết ø' xuất hiện trên mặt giới hạn của khối điện môi (ñ là 
vectơ pháp tuyên của mặt giới hạn): 


А. Бәй = o'. B. P. xñ = o'. 


Định lý Gauss trong chất điện môi (р - mật độ phân bố điện tích 
khối, D - độ cảm điện): 


А. divD =p/e. В. divD = p. 
С. divĒ =p. - D. divD =р/вр. 
Chọn phát biểu đúng: 


A. Cường độ điện trường trong chất điện môi đồng chát, đẳng hướng 
băng cường độ điện trường trong chân không. 

B. Cường độ điện trường trong chất điện môi đồng chất, đẳng hướng 
lớn hơn cường độ điện trường trong chân không є, lần. 


C. Cường độ điện trường trong chất điện môi đồng chất, đăng hướng 
nhỏ hơn cường độ điện trường trong chân không e, lần. 


D. Không có đáp án đúng. 

Đơn vị của vectơ cảm ứng điện (C - Culomb, m — mét, s — giây): 
A. Ст2. B. C/mỶ. 

C. Cm2/s. D. C2/mˆ, 
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Câu 12: Chọn phát biểu sai. 


A. Khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có hàng số điện môi 
khác nhau thì thành phàn pháp tuyến của vectơ cường độ điện 
trường biến thiên liên tục. 


B. Khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có hằng số điện môi 
khác nhau thì thành phần tiếp tuyến của vectơ cảm ứng điện 
trường biến thiên không liên tục. 


C. Khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có hằng số điện môi 
khác nhau thì thành phân pháp tuyến của vectơ cường độ điện 
trường biến thiên không liên tục. 


D. Khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có hằng số điện môi 
khác nhau thì thành phần pháp tuyến của vectơ cảm ứng điện 
trường biến thiên liên tục. 


Câu 13: Chọn phát bifu sai: 


A. Khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có hằng số điện môi 
khác nhau thì thành phân tiếp tuyến của vectơ cường độ điện 
trường biến thiên liên tục. 


B. Khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có bằng số điện môi 
khác nhau thì thành phần tiếp tuyến của vectơ cảm ứng điện 
trường biến thiên không liên tục. 


C. Khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có hằng số điện môi 
khác nhau thì thành phân tiếp tuyến của vectơ cường độ điện 
trường biến thiên không liên tục. 


D. Khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có hằng số điện môi 
khác nhau thì thành phần pháp tuyến của vectơ cảm ứng điện 
trường biến thiên liên tục. 


‚ Câu 14: Chọn phát biểu sai: 


A. Khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có hằng số điện môi 
khác nhau thì thành phần tiếp tuyến của vectơ cường độ điện 
trường biến thiên liên tục. 

B. Hiệu ứng áp điện nghịch được dùng để chuyên các đại lượng cơ 
học thành các đại lượng điện hoặc dao động điện. 

C. Hiệu ứng áp điện thuận được dùng để chuyển các dao động cơ 
thành các dao động điện. 

D. Các phát biểu trên đều sai. 
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Câu 15: Chọn phát biểu sai: 


A. Khi qua mặt phân cách giữa hai môi trường có hằng số điện môi 
khác nhau thì thành phân tiếp tuyến của vectơ cường độ điện 
trường biến thiên liên tục. 


B. Nếu cường độ điện trường ngoài gây ra bởi nguồn điện tích âm 
thì khi đưa điện môi vào điện trường ngoài các proton sẽ dich về 
phía nguôn của điện trường ngoài. 


C. Nếu cường độ điện trường ngoài gây ra bởi nguồn điện tích âm 
thì khi đưa điện môi vào điện trường ngoài các electron sẽ dịch 
ra xa nguôn của điện trường ngoài. 


D. Các phát biểu trên đều sai. 


Câu 16: Chọn phát biểu sai; 


A. Đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện, bên trong vật dẫn, cường độ 
điện trường tại mọi điểm đều bằng không. 


B. Hiệu ứng áp điện thuận được dùng để chuyển các đại lượng cơ 
| học thành các đại lượng điện hoặc dao động điện. 


C. Hiệu ứng áp điện nghịch được dùng để chuyển từ dao động điện 
thành đao động cơ. 


D. Các phát biểu trên đều sai. 


Câu 17: Chọn phát biểu sai: 
A. Vật dẫn cân bằng tĩnh điện là khối đẳng thế. 
B. Đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện tích điện cho vật dẫn thì điện 
tích chỉ phân bố bên ngoài vật dẫn. 


C. Đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện, sự phân bố điện tích trên 
mặt vật dẫn phụ thuộc vào hình dang của vật dẫn. 


D. Hiệu ứng áp điện thuận được dùng để chuyến từ dao động điện 
thành đao động cơ. 
Câu 18: Chọn phát biểu sai: 
A, Đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện, bên trong vật dẫn, cường độ 
điện trường tại mọi điểm đều bằng không. 
B. Hiệu ứng áp điện thuận được dùng để chuyển các đại lượng cơ 
học thành các đại lượng điện hoặc dao động điện. 
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C. Đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện, trên mặt vật dẫn, vectơ 
cường độ điện trường phải vuông góc với mặt vật dẫn. 


D. Hiệu ứng áp điện nghịch được dùng để chuyển các đại lượng cơ 
học thành các đại lượng điện hoặc dao động điện. 


Câu 19: Chọn phát biểu sai: 


A. Đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện, bên trong vật dẫn, cường độ 
điện trường tại mọi điểm đều bằng không. 


B. Hiệu ứng áp điện thuận được dùng để chuyển các đại lượng cơ 
học thành các đại lượng điện hoặc dao động điện. 


C. Đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện, trên mặt vật dẫn, vectơ 
cường độ điện trường phải vuông góc với mặt vật dẫn. 


D. Vật dẫn cân bằng tĩnh điện là khối không đẳng thế. 


Câu 20: Khi sử dụn một vật hình lập phương rỗng ruột làm linh kiện điện 


tử, trong điều kiện cân bằng tĩnh điện thì điện trường ở trong phân 
rỗng: 


A. Không đổi. B. Thay đổi. 
C. Bằng không. D. Bằng điện trường ngoài. · 


Câu 21: Chọn phát biểu sai: 


A. Nếu cường độ điện trường ngoài gây ra bởi nguồn điện tích âm 
thì khi đưa điện môi vào điện trường ngoài các electron sẽ dich 
ra xa nguồn của điện trường ngoài. 


B. Khi sử dụng một vật hình lập phương rỗng ruột làm linh kiện 
điện tử, trong điều kiện cân băng tĩnh điện thì điện trường ở 
trong phần rỗng bằng không. 


C. Nếu cường độ điện trường ngoài gây ra bởi nguồn điện tích âm 
thì khi đưa điện môi vào điện trường ngoài các electron sẽ dịch 
về phía nguồn của điện trường ngoài. 


D. Điện hưởng toàn phần là khi các đường sức điện trường được 
xuất phát và kết thúc trong các vật tích điện của hệ kín. 


‚ Câu 22: Chọn phát biểu sai: 


A. Hiện tượng điện hưởng là hiện tượng trên mặt vật dẫn xuất hiện 
các điện tích trái đấu khi đặt vật dẫn trong điện trường ngoài. 
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Câu 23 


Câu 24: 


Câu 25: 


B. Đối với vật dẫn cân bằng tĩnh điện, sự phân bó điện tích trên mặt 
vật dẫn phụ thuộc vào hình dạng của vật dẫn. 


C. Điện hưởng một phần là khi điện tích cảm ứng về độ lớn lớn 
hơn điện tích mang điện. 


D. Điện hưởng toàn phần là khi các đường sức điện trường được 
xuất phát và kết thúc trong các vật tích điện của hệ kín. 


: Chọn phát Т ng 


A. Hiện tượng điện hưởng là hiện tượng trên mặt vật dẫn xuất hiện 
các điện tích trái dấu khi đặt vật dẫn trong điện trường ngoài. 


B. Điện tích trên các phần tử tương ứng bằng nhau về độ lớn nhưng 
trái dấu. 


C. Nếu cường độ điện trường ngoài gây ra bởi nguồn điện tích â âm 
thì khi đưa điện môi vào điện trường các electron sẽ dịch vè 
phía nguồn của điện trường ngoài. 


D. Điện hưởng toàn phần là khi các đường sức điện trường được 
xuất phát và kết thúc trong các vật tích điện của hệ kín. 
Chọn phát biểu sai: 


A. Điện dung của vật dẫn cô lập phụ thuộc vào hình dạng, kích 
thước và môi trường xung quanh vật dẫn. 


B. Điện dung của vật dẫn cô lập đặc trưng cho khả năng tích điện 
của vật dẫn. 


C. Năng lượng điện trường định xứ trong không gian có điện trường. 

D. Mật độ năng lượng điện trường không phụ thuộc vào hằng số 
điện môi. 

Chọn phát biểu sai: 

A. Hằng số điện môi của các chất điện môi phụ thuộc vào tàn số 
của điện trường ngoài. 

B. Điện dung của vật dẫn cô lập đặc trưng cho khả năng tích điện 
của vật dẫn. 

С. Năng lượng điện trường định xứ trong không gian cỏ điện trường. 

D. Mật độ năng lượng điện trường phụ thuộc vào hằng số điện môi. 
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Câu 26: Biểu thức nào sau đây có cùng thứ nguyên với vectơ phân cực điện 


môi? 
A. sgE. В. sạø. 
C. XË. D. sọD—x¿Ẽ. 


Câu 27: Biết một tổ hợp tụ điện là mạch có một hoặc nhiều tụ khác nhau. 


Giả sử có 3 tụ điện khác nhau thì có thể tạo ra tối đa bao nhiêu tổ 
hợp? 

А. 11. В. 8. 

С. 17. D. 14. 


Câu 28: Một tám thủy tỉnh có hằng số điện môi là 7, dày 2 mm đặt vào giữa 


và áp sát vào hai bản của tụ điện phẳng. Tụ điện được tích đến hiệu 
điện thế 400 V. Mật độ điện tích liên kết mặt trên tắm thủy tỉnh là: 


А. 1,06.105C/m?. В. 124.105C/m2. 
С. 1,06.10ÉC/m?. D. 4,96.105C/m. 


Câu 29: Xét hai mặt phẳng rộng vô hạn, tích điện trái dấu, có mật độ phân 


bó điện tích mặt là с (o >0). Đặt vào giữa hai mặt phẳng bản điện 
môi có hằng số điện môi e. Khi đó, điện tích liên kết trên bề mặt 
bản điện môi là: 

Е-1 


А. — с. В. Èo. 
= &-1 


C. є(е-1)о. D.C): 


Câu 30: Một tụ phẳng có chứa chất điện môi với hằng số điện môi 6. 


Khoảng cách giữa hai bản là 0,5 cm. Tụ điện được tích đến hiệu 
điện thế 1000 V. Mật độ điện tích mặt giữa hai bản tụ là: 


A. 0,88.102C/mẺ. В. 1,06.102C/m2. 


C. 1,06.106C/m?. D. 4,96.10°С/т2. 


Câu 31: Một tụ không khí phẳng có điện dung 130 pE. Nếu hiệu điện thế 


của tụ là 56 V thì năng lượng dự trữ là: 


VẬT DẪN TRONG ĐIỆN TRƯỜNG TĨNH - ĐIỆN MÔI 339 


A. 203,8.10121, B. 203,81. 


C. 203,8.10J. D. 203,8.10 191, 


Câu 32: Có bao nhiêu năng lượng dự trữ trong một mét khối không khí với 
cường độ điện trường 150 V/m gây ra? 


А. 99,5.10121/m2, В. 99,5.1051/mẺ, 


С. 99,5.102J/mẺ. D. 199,5.106J/mŠ. 


Câu 33: Cho một tụ phẳng ban đầu có chứa chất điện môi với hằng số 
điện môi là 2, hai bản được nối với hiệu điện thế 550 V. Khoảng 
cách giữa hai bản tụ là 3 mm. Sau đó bỏ nguồn đi và thay chất điện 
môi với hằng số điện môi là 2,2. Hiệu điện thế giữa hai bản khi đó? 


A. 500 V. B. 605 V. 
С. 550 V. D. 807 V. 


Câu 34: Một tụ được nap cho đến khi năng lượng dự trữ của nó bằng 4 J. 
Sau đó, một tụ thứ hai không tích điện được nối Song song VỚI nó. 
Nếu điện tích phân bố bằng nhau thì năng lượng tổng cộng bây giờ 
được dự trữ trong các điện trường bằng bao nhiêu? 


А.2 J. B. 8J. 
С.1Ј. D. 4]. 


Câu 35: Một tụ không khí phẳng có điện dung 1,3 pF. Sau đó khoảng cách 
giữa các bản được tăng gấp đôi và nhôi đầy sáp nên điện dung mới 
bằng 2,6 pF. Hằng số điện môi của sáp là: 


A.2. B.8. 
C.1. D.4. 


Câu 36: Để tạo một tụ phẳng, song song, bạn có hai bản đồng, một tám 
mica (độ dày 0,1 mm, hằng sô điện môi là 5,4), một tám kính (độ 
dày 2 mm, hằng số điện môi là 7) và một tắm parafin (độ dày 1 cm, 
hằng số điện môi là 2). Để có điện dung lớn nhất thì phải dùng tám 
nào để đặt vào giữa hai bản đồng? 


A. Tám mica. B. Tám parafin. 
C. Tám kính. D. Không có đáp án đúng. 
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Câu 38: 


Câu 39: 


Câu 40: 
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Một chất có hằng số điện môi là 2,8 và độ bền điện môi 18 MV/m. 
Nếu nó được dùng như một chất điện môi trong một tụ phẳng thì 
diện tích nhỏ nhất của các bản có thể bằng bao nhiêu đề điện dung 
bằng 7.102mF và để cho tụ có thể chịu được hiệu điện thế đến 
400 V? 


A. 0,628 dm?. В. 6,28 m2. 


С. 0,314т2. D. 3,14т2. 


Hai tụ phẳng có cùng diện tích bản A và khoảng cách giữa hai bản 
tụ d, nhưng các hằng số điện môi của các vật liệu giữa các bản tụ 
của chúng bằng g+ Ag trong một tụ và bằng є Де trong tụ kia. 
Nếu điện tích tổng cộng khi hai tụ trên nôi song song bằng Q thì 
điện tích ở trên tụ có điện dung lớn hơn bằng bao nhiêu? 


A. EAEg. в. EAEg. 
€ Е 
g— ДЕ Е+ДЕ 
; D. А 
2e 9 2e Q 


Một tám đồng có độ dày b được đưa vào một tụ không khí phẳng 
có diện tích bản S như hình 7. 1. Chiều dày tắm đúng bằng một nửa 
khoảng cách giữa các bản. Hỏi điện dung sau khi đưa tám đồng 
vào? 


AS. : p. 288. 
b b 

с. EŠ, с nề, 
2b — 4b 


Một tắm đồng có độ dày b được đưa vào một tụ phăng có diện tích 
bản S như hình 7:1. Chiều dày tám bằng b, khoảng cách giữa các 
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Câu 41: 


Câu 42: 


Câu 43; 


Câu 44: 


bản d. Nếu có hiệu điện thế U được giữ ở trên các bản thì ti số của 
năng lượng dự trữ trước và năng lượng dự trữ sau khi đưa tắm đồng 
vào bằng bao nhiêu? 


A 9-9. вав, 
d d 
с. 4-6 1:4 
b b 
Một tám đồng có độ dày b được đưa vào một tụ phẳng có điện tích 


bản S như hình 7.1. Chiều dày tám đúng bằng một nửa khoảng 
cách giữa các bản. Nếu có điện tích q được giữ ở trên các bản thì tỉ 
số của năng lượng dự trữ trước và năng lượng dự trữ sau khi đưa 
tắm đồng vào bằng bao nhiêu? 


A.2. B. 1. 
2 
l 
С. 4. D.-—. 
4 
Một tụ phẳng có điện dung 100 pF và diện tích bản tụ 100 em? và 


chất điện môi là mica (= 5,4). Ó hiệu điện thế 50 V hãy tính điện К 
trường trong тіса. 


A. 10,5 kV/m, B, : kV/m. 
C. 4,1 kV/m. D. i kV/m. 
Một tụ phẳng có hiệu điện thé giữa hai bản tụ 100 V với khoảng 


cách giữa hai bản tụ là 1 mm và chất điện môi có hằng số điện môi 
== 5,4. Mật độ năng lượng của tụ là: 


A. 0,239 J/m3. B. 23,9 J⁄m2. 
C. 2,39 J/mẺ. D. 239 J/mẺ. 
Một tụ phẳng có điện dung 100 pF và chất điện môi là mica 


(8 = 5,4). Ó hiệu điện thế 50 V hãy tính điện tích mặt cảm ứng. 
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A. 5.10 Š С. В. 4.10? С. 
С. 2.10 5 С. D. 5.10? С. 


Câu 45: Hai bản song song có diện tích 1 cm”, tích điện 8,85.10 7C. Điện 


trường ở trong chất điện môi láp đầy không gian bản tụ là 5.1 06 V/m. 
Hàng số điện môi của vật liệu là: 

A.50. B.80. 

C.40. D.200. 


Câu 46: Hai bản song song. có tích điện 17,7.107® С. Điện dung của tụ là 


2.1012 Е. Năng lượng của tụ là: 


А. 783.101. В. 1783.1041. 
С. 156,6.10 J. D. 36.3.1071. 


Câu 47: Không gian giữa hai vỏ cầu дап điện, đồng tâm với bán kính b và a 


(b>a) được láp đầy bằng chất điện môi có hằng số s. Một hiệu 
điện thế U được đặt giữa vỏ trong và vỏ ngoài. Hãy xác định điện 
dung. 


A. Ап seab | B. gg ab ) 
b-a b+a 

c. se (b-a) р. ss ab | 
ab a-b 


Câu 48: Không gian giữa hai vỏ cầu dẫn điện, đồng tâm với bán kính 5 cm 


và 2 cm được láp đầy bằng chất điện môi có hằng số 50. Một hiệu 
điện thế 50 V được đặt giữa vỏ trong và vỏ ngoài. Hãy xác định 
điện tích tự do trên vỏ trong. 


A. 68,8.107°С. В. 4,3.102C. 
С. 9,3.102C.. D. 93.102. 


Câu 49: Một vật dẫn hình cầu với bán kính r có điện tích q trên bề mặt của 


nó. Tìm năng lượng dự trữ trong toàn không gian chứa vật dẫn. 


1 g pla 


8л EEr ÅT EEr 


2 
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2 


1 g p tÉ 


2л eer 2m. ger? ` 


Câu 50: Một giọt thủy ngân hình cầu bán kính R có điện dung được cho bởi 
С = 4л ғ0Е. Nêu hai giọt như vậy kết hợp lại dé tạo thành giọt lớn 
hơn thì điện dung của nó bằng bao nhiêu? 


A. #2c. B. 2C. 
C. 42c. D. z. 
Câu 51: Nếu một giọt chất lỏng hình cầu có điện dung C=1pF, £ =1 thi 
bán kính là 
А. 1 mm. В. 10 mm. 
С. 9mm, ; D. 9 dm. 


Câu 52: Hai quả cầu dẫn điện có đường kính lần lượt là 0,4 m và 1 m được 
đặt cách xa nhau một khoảng lớn so với đường kính của chúng. Hai 
quả cầu được tích điện đến 7.10C và nối với nhau bằng dây dẫn 
mỏng. Bỏ qua điện tích của sợi dây thì điện tích của quả câu có 


đường kính im là 
А. 2.10C, В. 3,5.10C. 
C. 7.10%С. D. 5.10%C, 


Câu 53: Hai quả cầu dẫn điện có đường kính lần lượt là 0,4m và 1m được 
đặt cách xa nhau một khoảng lớn so với đường kính của chúng. 
Hai quả cầu được tích điện đến 7.10%C và nối với nhau bằng dây 
dẫn mỏng. Bỏ qua điện tích của sợi dây, so sánh điện thê của hai 
quả câu. 
A. Bằng nhau. 
B. Điện thế quả cầu lớn gấp đôi quả cầu nhỏ. 
C. Điện thế quả cầu nhỏ gấp đôi quả cầu lớn. 
D. Không có đáp án đúng. 

Câu 54: Hiệu điện thế giữa hai bản tụ không khí là 150 V, mật độ phân bố 


điện tích mặt cho mỗi bản tụ là 30 пС/ст2. Khoảng cách giữa hai 
bản tụ là 
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А. 44.106 m. В. 44.105 т 


С. 0,44.106 m. D. 440.106 т 


Câu 55: Nếu mắc nối tiếp n tụ điện giống hệt nhau thì điện dung của hệ sẽ 


nhỏ hơn 100 lần so với mắc song song. Tìm n. 
A. 100. B.10. 
C.20. р. 200. 


Câu 56: Một tụ không khí phẳng có diện tích bản tụ 25 ст2, khoảng cách 


giữa hai bản tụ 1,5 cm, hiệu điện thế giữa hai bản tụ 250 У, Tụ 
được nhúng vào trong nước cất (hằng số điện môi 80). Xác định 
điện tích trên các bán tụ trước khi nhúng vào dung dịch nước cát. 


A. 369 pC. B. 36,9 pC. 
C. 3,69 pC. D. Không có đáp án đúng. 


Câu 57: Trong điều kiện của câu 56. Xác định hiệu điện thế giữa các bản tụ 


sau khi nhúng vào dung dich nước cất. 
A.250 V. B.3,12 V. 
C. 3,69 V. D.25 V. 


Câu 58: Trong điều kiện của câu 56. Xác định điện dung của tụ sau khi 


nhúng vào dung dịch nước cất. 
A. 118 pF. В. 1,5 pF. 
C. 3,6 pF. D. 36 pF. 


Câu 59: Một lưỡng cực điện có điện tích 3,5 nC , tọa độ của điện tích dương 


và âm lần lượt (-1.2; I,!) mm, (1,4; -1,3) mm. Tìm momen lưỡng 
cực điện. 


A. (91 i 8,4))x10"'2C.m. 
B. (91 i; -8,4])x10”'2C.m. 
C. (91 i; 8,4 ])x10”'°C.m. 


D. Không có đáp án đúng. - 
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Câu 60: Trong điều kiện của câu 59, với điện trường (7800 ï -4900 ]) N/C. 


Tim momen lực tác dụng lên lưỡng cực điện. 
A. -2x10 Š №. В. -2х107®К N.m. 


C. 2x10} N.m. D. 2x10 "ŠK N.m. 


D. BÀI TẬP NÂNG CAO 


Câu 61: Một bong bóng xà phòng bán kính Ro được nạp một điện tích q một 
cách chậm chạp. Vì sự đây lẫn nhau của các điện tích trên mặt, bán, 
kính hơi tăng đến R. Áp suất không khí ở bên trong bong bóng ' 
giảm so sự tăng thể tích đến p(Vọ/V), trong đó p là áp suất khí 
quyền, V, là thể tích ban đầu và V là thể tích cuối cùng. Khi đó giá 
trị bình phương của điện tích q? là: 


А. 32x°s,pR(R”—Rj).B. 32z eopR R° ~R)). 
C. 32a°e,pR(R° +65). © D. 16zˆe,pR(R° — R). 
Câu 62: Một tụ phẳng có diện tích bản S được lắp đầy bằng hai chất điện 


môi với hằng số điện môi như hình 7. 2, khoảng cách giữa hai bản 
tụ là d. Xác định điện dung C của hệ. 


Hình 7.2 
A. “== z2), B. з =). 
d 2 d 2 
с. ES е! p. 2®°8[&| +e, | 
2d( 2, 4\2 


Câu 63: Một tụ | phẳng có diện tích bản S được lắp đầy chất điện môi với 
hằng số điện môi và khoảng cách như hình 7.3. Xác định điện dung 
C của hệ. ˆ 
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2202 2 24\2 s+&; 


Một tụ phẳng có diện tích bản S được lắp đầy chất điện môi với 
hằng số điện môi và khoảng cách như hình 7.4. Xác định điện dung 
C của hệ. : 


Hình 7.4 
А. заты ts). B. sS s= =). 
d 2 d 2 
c. il p. 2sS[ m8; | 
2d 2 d (s +, 


Một tụ điện không khí phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ là 
2 mm và sử dụng nguồn để có hiệu điện thé giữa hai bản 
AV =5 V. Giữa hai bản tụ dó đây điện môi với hằng só điện môi 
e=4 và không ngắt nguồn. Xác định tỷ số năng lượng của tu trước 
và sau khi có điện môi. 

A.4. В. 5. 

С. 20. Р”. 2. 
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Câu 66: Trong một miền xác định có tồn tại một trường điện đồng nhất 
E=3000 V/m. Nếu trong thể tích V có năng lượng là 107J thì thể 


tích V là: 
А. 2,51. В. 57. 
C. 201. D. 27. 


Câu 67: Một tụ điện không khí phẳng có khoảng cách giữa hai bản tụ là 
2 mm và sử dụng nguôn để có hiệu điện thế giữa hai bản 
AVạ =5 У, điện tích trên mỗi bản tụ là Q; =100 С. Giữa hai bản tụ 


đỗ đầy điện môi với hằng số điện môi e=4 và không ngắt nguồn. 
Xác định điện tích của bản tụ sau khi có điện môi. 

А. 400 С. В. 500 С. 

С. 2000 С. D. 200 С. 


Câu 68: Hai tụ điện phẳng có cùng điện dung C=4. 10 F được tích tới 
hiệu điện thế АУ =5 V được nối song song. Tính năng lượng của 


hệ. 
A.10, В. 20.107]. 
С. 4.1074. D. 5.10747. 


Câu 69: Một tụ điện không khí phẳng có khoảng cách giữa hai bản tu là 
2 mm và sử dụng nguồn để có hiệu điện thế giữa hai bản АМ =5 у. 


Giữa hai bản tụ йд đầy điện môi và không ngắt nguồn. Tỷ số 
năng lượng của tụ trước và sau khi có điện môi là 4. Tính hằng 


số điện môi. 
A.40. B.5. 
C.4. D. 20. 


Câu 70: Hai tụ điện phẳng nối song song, có cùng điện dung và được tích 
tới hiệu điện thế 5 V. Sau đó dịch chuyển bản của một tụ sao cho 
điện dung chỉ bằng một nửa giá trị ban đầu. Tìm hiệu điện thé giữa 
hai bản tụ có điện dung lớn. 

A.10 V. B. 20 V. 
C. 20/3 V. D. 10/3 V. 
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Câu 71: Hai tụ điện phẳng nối song song, có cùng điện dung C=4. 1076 Е 


được tích tới hiệu điện thế AVạ = 5 У. Sau đó dịch chuyển bản của 


một tụ sao cho điện dung chỉ bằng một nữa giá trị ban đầu. Tìm 
năng lượng của hệ sau khi dịch chuyển. 


A. 5.101. В. 4.10747. 


С. 25.101. D. 13.107”. 


Câu 72: Một quả cầu cô lập, dẫn điện có điện tích 1,25 nC, mật độ năng 


lượng điện 25,4 u J/m?. Bán kính quả cầu là: 
A. 6,85 cm. B. 13,4 cm. 
C. 48,6 cm. D. 83,5 cm: 


Câu 73: Hai tụ điện phẳng có điện dung và điện tich lần lượt là 5.106 F, 


45.10%C và 12.10 6F, 108.10®C được nối song song. Hiệu điện 
thế giữa hai bản tụ có điện dung lớn là: 

A.5 V. B.7 V. 

C.9 V. D.12 V. 


Câu 74: Hai tụ điện phẳng có điện dung lần lượt là C= =5106Е và C=12.10" F 


được nối song song, với hiệu điện thế của hệ là 9V. Điện tích của 
tụ có điện dung lớn là: 


A. 45.10 Š C. В. 12.10% C. 
С. 108.106 С. р. 60.10 Š С. 


Câu 75: Một chất điện môi có điện trường là 18 MV/m, hằng số điện môi s. 


Nếu dùng điện môi này x giữa hai bản tụ thì diện tích nhỏ nhất 
của bản tụ phải là 0,63 m? để có điện dung 7.107 uF và tụ điện có 
thể chịu được hiệu điện thế 4 kV. Tìm hằng số điện môi s. 

А. 5. В. 2,8. 

C. 1,5. D. 7,2. 


Câu 76: Có 9,09.10° tụ điện có điện dung mỗi tụ là 106 Е, nối song song, 


với hiệu điện thế của hệ là 110 V thì điện tích của hệ là: 
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A.1 C. B. 2,5 C. 
C. 1,5 C. Đ.4C. 


Câu 77: Một tụ điện phẳng có diện tích bản tụ 100 em”, điện tích trên mỗi 


bản tụ 10C. Điện trường của điện môi 105 V/m, hằng số điện 


môi là: 
А. 11,2. B. 72. 
С. 25. D. 2,5. 


Câu 78: Một tụ điện không khí phẳng có diện tích bản tụ là 100cm2, điện 
tích trên mỗi bản tụ 10 Š C. Điện trường của điện môi 106 V/m, 
điện tích cảm ứng sau khi cho điện môi giữa hai bản tụ là 
A. 0,9.106C. В. 0,2.106С. 


С. 0,5.10ÉC. D. 107C, 

Câu 79: Một tụ điện không khí phẳng có điện tích trên mỗi bản tụ 8,9.10””C, 
Điện trường của điện môi 1,4.10® Улт, hằng số điện môi giữa hai 
bản tụ 7,2. Tính diện tích của bản tụ. | 
А. 100 cm2, B. 100 ат2. 


С. 10 cm2, D. 100 mm2. 


Câu 80: Một tụ điện không khí phẳng có diện tích bản tụ là 100 ст2, 
khoảng cách giữa hai bản tụ là 2 dm. Một nguồn cung cấp cho tụ 
đến hiệu điện thế 120 V, sau đó ngắt nguồn. Một bản điện môi có 
độ dày 2 cm và hằng số điện môi 4 đặt chính giữa hai bản tụ. Điện 
dung trước khi đặt bản điện môi là: 


А. 44.10 F, В. 4,410 F, 
C. 8 pF. D. 810, 
Câu 81: Trong điều kiện của câu 80. Điện dung sau khi đặt bản điện môi là: 
А. 8,410 Е, В. 44.10 !Ƒ, 
C. 800 pE. D. 4,9.10-ÖƑ, 
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Câu 82: Trong điều kiện của câu 80. Điện tích sau khi đặt bản điện môi là; 


A. 0,9.1011C, В. 02.101!C. 


С. 510C, D. 102C. 


Câu 83: Một tụ điện phẳng có diện tích bản tụ là 0,12 m2, khoảng cách giữa 


hai bản tụ là 1,2 em. Một nguồn cung cấp cho tụ đến hiệu điện thế 
120 V, sau đó ngắt nguồn. Một bản điện môi có độ dày 4 mm và 
hằng số điện môi 4,8 đặt chính giữa hai bản tụ. Hiệu điện thê sau 
khi đặt bản điện môi là: 

A. 88 V. B.34 V. 

С. 40 V. D.50 V. 


Càu 84: Trong điều kiện của câu 83. Điện trường trong bản điện môi là: 


A. 200 V/m. B. 10 kV/m. 
C. 2 kV/m. D. 3kV. 


Câu 85: Trong điều kiện của câu 83. Điện trường của tụ sau khi đặt bản 


điện môi là: 
A. 200 V/m. B. 10 kV/m. 
C. 2 kV/m. D. 3kV. 


Câu 86: Một tụ điện phẳng có điện dung trước và sau khi dó đầy điện môi là 


89 pF và 120 pF. Điện tích trên bản điện môi 11 nC. Công chèn 
bản điện môi vào là: 

А. -1,7.107 J. B. 2,7.107 J. 

С. -1,7.101. D. 2,7.10° 1. 


Câu 87: Một tụ điện phẳng có hằng số điện môi là 4, diện tích mỗi bản là 


0,12 m? và khoảng cách giữa các bản tụ là 2 mm. Tụ điện sẽ hỏng 
nếu điện trường vượt 200 kN/C. Năng lượng tối đa mà tụ có thể 
chịu được: 


А. -1,7.1071. В. 1,7.10'. 
С. -1,7.1051. D. 2,7.1051. 
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Câu 88: Một điện môi có hằng số điện môi là 2,8, điện trường của điện môi 
là 18 MV/m. Nếu dùng điện môi này để giữa hai bản tụ thì diện tích 
bản tụ nhỏ nhất của bản tụ là bao nhiêu để có điện dung 7.10” 2 uF 
và tụ điện có thể chịu được hiệu điện thế 4 kV? 


А. 3,4 т2. В. 0,63 m2, 
С. 4,4 m’. D. 2,4 т2. 

Câu 89: Giả sử một electron không phải là một điểm mà là môt quả cầu bán 
kính R, điện tích electron phân bố đều trên bề mặt và môi trường 


xung quanh là chân không. Năng lượng điện trường bên ngoài 
electron có dang: 


` в, Чо. 
8л = R 8л = R 
2 3 

сч. ni. 
8ER 8л = R 


Câu 90: Có bao nhiêu tụ điện có điện dung 106Е nối song song để có điện 
tích 1C với hiệu điện thế 110 V qua hệ? 
A. 356.10. B. 9,09.103. 
C. 9.103. D. 9,09.104. 

Câu 91: Một tụ điện có điện dung 106Е được tích điện tích q. Sau đó, các 


bản của tụ được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn, nhiệt lượng tỏa 
ra của tụ trước khi phóng điện là 0,5 J. Tính lượng điện tích q. 


А. 0,5.103 С. В. 2.103 С. 
С. 103 С. D. 410°С. 
Câu 92: Hai tụ điện nếu mắc song song thì điện dung hệ là 9.10712 F và khi 


mắc nối tiếp thì điện dung hệ là 2.1071? F. Một trong hai tụ sẽ có 
điện dung là 


А. 2,107}? F. В. 3.1072 F., 


С. 5.1072 Е. D. 9.1072 Е, 
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Câu 93: Hai quả cầu bán kính a và b, tích điện trái dấu nhưng cùng độ lớn, 


khoảng cách giữa hai tâm quả cầu là d. Tìm điện dung giữa hai quả 
cầu ở đơn vị là Farad. 


4TrEo B 4nEo 
`l/a+1/b-2/d "1/a-1/b-2/d` 
C. o o __ D. _ o ___ 
1/a+1/b+2/d -~1/a+1/b—2/d 


Câu 94: Để sửa nguồn cung cấp điện cho bộ khuếch đại ampli, kỹ thuật viên 


cần tụ có điện dung 100 HF và chịu được hiệu điện thế 90 V. Kỹ 
thuật viên chỉ có năm tụ 100 HF, mỗi tụ chỉ chịu được hiệu điện thế 
50 V. Nếu có thể tạo ra hệ tụ thỏa điều kiện ban đầu thì hiệu điện 
thé trên mỗi tụ là: 


А. 45.103 V. В. 45.102 У: 
С. 450 У. D. 45У: 


Câu 95: Một sợi dây hình trụ có bán kính 2,4 ст. Giả sử mật độ điện tích 


của sợi giây là 1,4uC/m và điện thé tại đầu dây là 345 kV. Tìm 
điện thế tại vị trí 12 m sau đó. Bỏ qua các yếu tố môi trường và 
điện trường là không xuyên tâm. 


A. 2.105 V. B. -2.10° У. 


C. –1,5.10° V. D. Không có đáp án đúng. 


Câu 96: Một tụ điện có điện dung 10 pF, có chân không giữa hai bản tụ. Mỗi 


bản tụ đều mang điện tích có độ lớn là 1000C. Một hạt có khối 
lượng 2.1016 kg, điện tích —3 ШС được phóng ra từ bản tụ dương 
theo hướng vuông góc với bản tụ âm (bỏ qua ảnh hưởng của trọng 
lực) với tốc độ 2.105 m/s. Điện tích có tới được bản tụ âm không? 

A. Tới bản tụ âm. 

B. Không tới bản tụ âm. 

C. Không đủ đữ kiện để tính. 

D. Không có đáp án đúng. 
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Câu 97: Một tụ điện có điện dung 10 aF, có chân không giữa hai bản tụ. 
Mỗi bản tụ đều mang điện tích có độ lớn là 1000C. Một hạt có 
khối lượng 2.10716 kg được phóng ra từ bản tụ đương theo hướng 
vuông góc với bản tụ âm (bỏ qua ảnh hưởng của trọng lực) với tốc 
độ 2.105 m/s. Vận tốc của điện tích tại bản tụ âm là 105 m/s . Điện 
tích của hạt là: 

А. —3u C. B. 3C. 


C. lụC. D. -lụC. 


Câu 98: Cho tụ điện không khí phẳng, điện tích trên mỗi bản là q, diện tích 
. mỗi bản là S. Các bản của tụ sẽ hút nhau một lực là: 


2 


KH. в. 29, 
2,8 28,5 
2 
еч, р, Ч_ 
£S 2,5 


Câu 99: Dây cáp đồng trục có bán kính ngoài là b thì bán kính trong á, Điều - 
kiện của a để dây có thể chịu được hiệu điện thế lớn nhất là: 


A. h3]! B. 8). 
с. n(?)=1. D. н) 


Câu 100: Dây dẫn bên trong và bên ngoài của cáp đồng trục có bán kính lần 
lượt là 0,8 mm và 3 mm. Giữa các dây dẫn được làm đầy bằng 
polyethylene có hằng số điện môi là 2,3 và độ bền điện môi là 


18.106 V/m. Hiệu điện thế tối đa mà dây cáp có thể chịu được là: 
А.9 КУ. В. 19 КУ. 
С. 27 КУ. D. 18 КУ. 
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Chương 8 


TỪ TRƯỜNG TĨNH 


A. TÓM ТАТ LÝ THUYÉT 
1. Định luật Biot-Savart 


Vecto cảm ứng từ tại điểm М gây ra bởi phần tử dòng điện Ed? tai 
điểm P là 


(8.1) 


Với r = PM: vectơ vẽ từ phần tử đòng điện 14# đến điểm cần tính từ 
trường. 


ро - hằng số từ, po =4xx10"”H/m. 
ш - độ từthẩm tương đối của môi trường. 
2. Nguyên lý chồng chất từ trường 


Vectơ cảm ứng từ gây bởi cả dòng điện là 


n (8.2) 
cädòngđiện  cäảdòngđiện 7 


(8.3) 


3. Vectơ cường độ từ trường 


Trong môi trường đồng nhất, dáng hướng và tuyến tính, vectơ cường 
độ từ trường cùng chiêu với vectơ cảm ứng từ. 
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yi 


8.4 
HoH x 


4. Định lý Gauss đối với từ trường 


Thông lượng của vectơ cảm ứng từ B gửi qua mặt kín S bất kỳ thì 
luôn luôn băng không. tệ 


{845-0 e» [div =0] (8.5) 
| 


Từ trường là trường xoáy. Đường sức từ trường là các đường cong kín. 
5. Định lý Ampere về dòng điện toàn phần 


Lưu số của veetơ H đọc theo đường cong kín (C) thì bằng tông cường 
độ dòng điện đi qua diện tích S giới hạn bởi đường cong (C). 


ўна = у « [ий =] [гий = j] (8.6) 
c i 
trong đó: 

I; >0 khi chiều dòng điện thuán chiều, lấy tích phân doc theo đường 
cong C. 

L, <0 khi chiều dòng điện ngược chiều, lấy tích phân dọc theo đường 
cong C. 

j là vectơ mật độ dòng điện dẫn 


6. Tác đụng của từ trường lên dòng điện - Lực Ampere 


Phần tử dòng điện 147 đặt trong từ trường B sẽ chịu tác dụng của từ 


lực dË: › 
(87) 


7. Lực tác dụng trên 1 đơn vị chiều dài giữa 2 dòng điện thẳng 
song song dài vô hạn và cách nhau một đoạn d. 


F2 и 


£ 2nd 


(8.8) 
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2 dòng điện song song cùng chiều: Hút nhau. 
2 dòng điện song song ngược chiều: Đây nhau. 


8. Vectơ momen từ của mạch điện kín 


(89) 


Với 1 là dòng điện trong mạch, vectơ diện tích S được xác định theo 
chiều tiến của vặn nút chai khi xoay theo chiều đòng điện. 


9. Tác dụng của từ trường đều lên một mạch kín 
Khi mạch điện kín đặt trong từ trường thì mạch sẽ chịu tác dụng của 
ngẫu lực làm quay khung cho đến khi vectơ momen từ Pm song song với 


Vectơ B > 


'Vectơ тошеп lực: 


вл 


9. Thế năng của khung đây điện trong từ trường В là 


(8.1) 
khi Pm TT B thì thế năng là cực tiểu. 
10. Công của từ lực làm quay khung dây điện có dòng điện I trong 
từ trường B là 
Wm =~AU = I(®¿ – Фу) (8.12) 
Với Фу, Ф, là từ thông qua khung lúc đầu và lúc cuối. 


11. Tác dụng của từ trường lên hạt điện chuyển động 


Lực Lorentz: 


вл 


12. Quỹ đạo của hạt điện điện tích q chuyến động với vận tốc ӯ 
trong từ trường B Н 
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Có 2 trường hợp: 


(a) vận tốc hạt điện thẳng góc với từ trườngB: Quỹ đạo hạt là 
đường tròn, trục theo phương từ trường, chu kỳ không phụ thuộc vào vận 
tốc. Các hạt có cùng tỉ số m/q sẽ có cùng chu kỳ. 


Bán kính quỹ đạo: 
R= 5 (8.14) 


Tần số góc của chuyền động: 


m 


* Tần số này cũng được biết đến như là tần số Cyclotron trong máy 
gia tốc hạt Cyclotron. 


Chu kỳ chuyển động: 


y = 21К _ 2mm (8.16) 
у qB 


(b) vận tốc hạt điện làm với từ trường B một góc œ: Quỹ đạo là 
đường xoắn ốc, trục theo phương từ trường. 


Bán kính quỹ đạo: 


(8.17) 


(8.18) 


Bước của đường xoắn ốc: ` 


2 
qB 
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Một số công thức: 
- Từ trường gây bởi đoạn dây điện thắng tại điểm M (hình 8.1) 


B = Ко (пө. —sin6,) (8.20) 
4лг 
Z1 


với 160) = 22;180 = 21 
r 


r 


- Từ trường gây bởi dòng điện thắng dài vô hạn tại điểm cách dây 1 
đoạn r 


(8.21) 


N 


I 


Hình 8.1 Hinh 8.2 


- Từ trường gây bởi dòng điện tròn bán kính R tại 1 điểm M trên trục 
z, thắng góc với mặt phẳng vòng dây (Hình 8.2): 


B= Bolsin? ok (8.22) 


= 


2 s£ 
Е Бар, 3/2 k= ноз 3⁄2 (8.23) 
4m(R“ +z“} 4m(R“ +27) 


mm: 


hay : 
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u IR? 
hay: —— 8.24 
2 2(R?+z2) зл) 


Với Bm = LŠ = LxR?k : vectơ moment từ 


Với su = 228 
4z?+R2 


- Từ trường gây bởi cung dây điện tròn tại tâm O 


(Hình 8.3) Om, 

825) + 

1 

Với [0] tính bằng radian. ! 

' 

- Từ trường gây bởi hình trụ bán kính R, đài vô р 

hạn có phân bố dòng điện đều tại điểm bên trong và 

bên ngoài hình trụ: Hình 8.3 


(8.26) 


- Từ trường gây bởi ống dây điện thẳng dài vô hạn có n vòng dây trên 
một đơn vị dài: 
_Juen r<R 
B= е r>R 


- Từ trường gây bởi ống dây điện hình xuyến quân N vòng dây điện, 
bán kính ống dây xuyến К, Rạ: 


(8.27) 


° 
=} 2m Rị<r<R¿ (8.28) 
0 r< Кү hayr > R2 
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B. CÁC VÍ DỤ MẪU 
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VÍ DỤ 1: Khi nghiên cứu khả năng di cư của 
các con chim định hướng nhờ vào từ trường 
Trái Đất, các chú chim được gắn các cuộn dây 
điện mà ta gọi là cuộn “mũ” và cuộn “có” như 
trên hình vẽ. 

(a) Hai cuộn có bán kính 1,2 em và cách nhau 
2,2 cm, - mỗi cuộn có 50 vòng, hỏi dòng điện 
trong mỗi cuộn là bao nhiêu để chúng tạo ra tại 
điểm giữa 2 cuộn từ trường tổng cộng là 
4,50.10° T? 


cung сар cho mỗi cuộn là bao nhiêu? 
(c) Công suất điện cung cấp cho mỗi cuộn là bao nhiêu? 


Hình 8.4 


(b) Nếu điện trở của mỗi cuộn là 210 Q, hiệu điện thế mà nguồn điện 


Hướng dẫn giải: 
(a) Mỗi cuộn đây sẽ gây ra tại điểm giữa 2 cuộn là: 


B = Миа + 
2а? +2732 
Từ trường tổng hợp là 
B'=2B=2_ Nela р 


Cường độ dòng điện trong mỗi cuộn là: 
B'(a2 +z2⁄2 


1= 
NuR? 


l= =i ' 7—09 
50х(4лх10' Т.т / А)х(1.20х10 © т) 
=21,5mA 
(b) U=I.R =21,5х1073Ах 210 Q = 4,52 V. 


(с) Р= = 4,52 Vx21,5x10 3 A =97,2 mW. 


(4,50x10”2T)[(,20x10 2m)2 +(1,10х1072 т) ]3/2 
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VÍ DỤ 2: Trong mô hình nguyên tử hydro của Niels Bohr năm 1913, 
electron quay xung quanh proton ở khoảng cách 5,29 x10" m với vận tốc 
2,19 x 105 m/s. Xác định độ lớn của từ trường gây ra do chuyên động của 
electron tại vị trí của proton. 


Hướng dẫn giải: 
Chuyển động của electron tạo ra dòng điện tròn: 


е еу 


1= z= 
2rnR/v 2TR 


e 
T 
Từ trường tại vị trí của proton là: 
_ Но _ -e(a |> еу 
2R 2В\2л®) 4mR2 
B= 4#x1077T.m/A \ (1,60х107!9С)(2,19х10б m/s) 
4n (5,29x10"!!m)? 


=12,5 T. 


SỐ... va m  Ả 
VI DỤ3: 

Weber và Gauss đã xây dựng hệ thống 
điện tín năm 1883, . góm có nguón pin và 
cóng tắc, ở một đầu của đường truyền 
đài 3 km, và một nam châm điện ở đầu 
kia. Giả sử đường truyền được vẽ như 
trên hình vẽ. Hai đường dây điện dài 
song song nhau. Mỗi dây có khối lượng 
trên một đơn vị chiều dài là 40,0 g/m, 
được giữ trên mặt phẳng nằm ngang bởi Hình 8.5 
các sợi dây có chiều dài # = 6,00 cm.. Khi cả hai dây dẫn có dòng điện I 


chạy qua, các dây sẽ đây nhau và góc giữa các dây đỡ là 0 = 16, 0°. 
(а) Các dòng điện trong 2 dây là cùng chiều hay ngược chiều? 
| (b) Tìm cường độ dòng điện. 
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Hướng dẫn giải: 
a) Vì các dây điện đây nhau, các dòng điện là ngược chiều. 


b) Lực tác dụng lên mỗi thanh gồm lực căng dây T, từ lực tương tác 
giữa 2 dây điện F, và trọng lượng mg. 


Để có cân bằng, tổng hợp lực bằng 0. 


9 
Tcos| —|= 
В 


2 
Tsin($) -T 


2nx2/sin| £) 
2 
2 

9 Hol L 

(3) б Hình 8.6 
2nx2tsin| $ mg 

xx2/sin| Š хин 2 ) 

la} — 2 U 


ПЕ 


27x 2x (6;00x107?)sin(8°)x(40;0x107?)x9,81 x tan (8°) 
4тх1077 


1= 


= 67,9 А. 


VÍ DỤ 4: Một bó dây điện gồm 100 dây thắng, dài, cách điện tạo thành 
một hình trụ có bán kính R = 0,500 cm. 

(a) Nếu mỗi dây có dòng điện 2,00 A, thì độ lớn và hướng của từ lực tác 
dụng lên một đơn vị dài tại khoảng cách 0,200 cm cách tâm của bó dây 
điện là bao nhiêu? 

(b) Sợi dây tại mặt ngoài thì sợi đây sẽ chịu lực lớn hơn hay nhỏ hơn giá 
trị tính ở câu (a)? 


Hướng dẫn giải: 
Bằng cách sử dụng công thức của từ trường gây bởi dòng điện phân 
bố đều trong hình trụ dài vô hạn tại điểm bên trong hình trụ. Ta xem răng, 


cường độ dòng điện của ống dây hình trụ do 99 sợi dây, mỗi dây có dòng 
điện I. 
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a) Mật độ dòng điện: 
js Ы. = PCNN 26 52х106 A/m? 
782 z(0,500x102m) 


Từ trường tại điểm bên trong hình trụ tại r < R là: 


p= BoJ! 
2 
_ (4nx107Tm/A)(2,52x10ÉA/ m2y(0,200x10 2m) 
2 
=3,16 mT. 


Lực trên chiều dài 1 m tại khoảng cách r là: 
E- ІВ = (2;00)(3,16х1073) = 6,32х1073 М№/т. 
Lực hướng về trục hình trụ. 


b) B tỉ lệ với r. Do đó, từ trường lớn nhất tại mặt ngoài của hình trụ, 
(т = R). Lực tác dụng lên sợi dây tại bề mặt ngoài là lớn nhất. 


VÍ DỤ 5: Các cuộn dây tạo ra từ trường trong lò phản ứng phân hạch có 
dang các hình xuyến, có bán kính trong là 0,700 m và bán kính ngoải là 
1,30 m. Cuộn dây xuyến có 900 vòng, mỗi vòng có dòng điện 14,0 kA. 
Tìm độ lớn của từ trường trong cuộn dây xuyến ở (a) bán kính trong và 
(b) bán kính ngoài. 


Hướng dẫn giải: 


Từ trường tại điểm bên trong cuộn dây xuyến tại điểm có bán kính R, 
và R> là: 
-7 3 
2 BoNI _ (4x10 Т.т/ А)(900)(14х10 А) =3,60 T. 


B 
1! 2mR 2mx0,700m 


BN (4тх1077Т.т / AX900)(14x102 A) ЖҮ, 


Вә = 
я 2xR¿ 2пх1,30т 
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[ví DỤ 6: Một hình trụ dẫn điện dài, bán kính R, 


có dòng điện L Mật độ dòng điện J không đều mà 
là hàm của bán kính r, J = br với b là hằng số. Hãy 
xác định biểu thức độ lớn của từ trường tại điểm ở 
(a) khoảng cách r < R và (b) khoảng cách r > R, 
tính từ trục hình trụ. 


Hình 8.7 | 


Hướng dẫn giải: 


Áp dụng định lý Ampere: 


Hình §.8a Hình 8.8b 


Đường sức từ trường là các đường tròn trục z. Vectơ B tiếp tuyến với 
đường sức. Chọn đường cong (C) là đường tròn trục z„ bán kính r. Ta có: 
j Ва? = B.2m a) 
(С) 
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Tại điểm bên trong hình trụ r < R: 


F 
pa 1 
Họ [14 =н [ъ00лта) = уноВ?лг З (2) 
(S) 0 
b 2 
а)=@= B= Pe 
Tai điểm bën ngoài hình trụ r > R: 
= R 1 
но fid5=po |(br)2mrdr = —ub2xR? (2°) 
(8) 0 3 


()= 0) => B= ST— 


VÍ DỤ 7: Một tâm vô hạn năm trong mặt 


phẳng yz có dòng điện mặt là J, “Dòng 

điện hướng theo phương y duong, và Js 

là dòng điện trên một đơn vị chiều dài 

dọc theo trục z. Tìm từ trường tại điểm Js hướng ra 
gần với tám. khỏi mặt phẳng | 
(Hướng dẫn: áp dụng định lý Ampere và trang giấy 
chọn đường cong kín là hình chữ nhật БК Е 
biểu diễn bởi đường không liền nét trên x 
hinh 8.9). 


Hình 8.9 


Hướng dẫn giải: 
Do tính chất đối xứng của phân bố dòng điện, 2 dòng điện J;dz (1) và 
(2) đối xứng qua O, gây ra tại điểm M từ trường B, và Ву, mà tổng là 


vectơ B có phương z đương. Tương tự tại điểm M’, từ trường B' có hướng 
z âm, cùng độ lớn (Hình 8.102). 
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2) 


Hình 8.10a Hình 8.10b 


Áp dụng định lý Ampere, chọn đường cong kín (C) là đường chữ nhật 
như hình (Hình 8.106), ta có: 


Ва? =2B/ =u); =>B = коз 
©) 


VÍ DỤ 8: Một nam châm rất mạnh được đặt dưới một vòng bán kính r, 
dẫn điện, nằm ngang, có dòng điện I như hình 8.11. Nếu từ trường B làm 
một góc 0 với phương thăng đứng tại vị trí của vòng, Hãy xác định độ lớn 
và hướng của tông hợp từ lực tác dụng lên vòng. 


Hình 8.11 
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Hướng dẫn giải: 
Từ trường B có 2 thành phần theo hướng z và theo hướng xuyên tâm. 
B=B, +B, =Bsin6ẽ, +Bcos6k 
Từ lực dÉ tác dụng lên phần tử dòng điện 1d? là: 
dË =Id/xB=1Id?xB, +Id2xB; 
Từ lực Ё tác dụng lên cả dòng điện là: 
F= đ1d?xB= #ldxB, + ф142хВ, 
Ç с С 
Thành phần IdỶx В, có hướng &,. Tổng hợp lực sẽ có hướng 2. 


ÿI?xỗ; =I2mBsnfk 
С 


Thành phần Idx B, có hướng vào tâm của vòng dây điện. Tổng hợp 
lực của thành phần này sẽ bằng 0. 


фийхВ, =0 
С 


Từ lực tác dụng lên vòng dây điện tròn là: 


Ё =12mrBsin6k , hướng lên. 


lan | 

VÍ DỤ 9: Một khung dây có N = 100 vòng 
quấn sát nhau và có kích thước a = 0,400 m 
và b = 0,300 m. Khung được găn vào bản lề 
đọc theo trục y, và làm một góc 0 = 30,0 
với trục x như hình 8.12. ` 


(а) Tìm тотеп lực tác dụng lên khung 
khi đặt trong từ trường B = 0,800 T hướng 
theo chiều dương trục x khi có dòng điện 
trong khung là I = 1,20 A theo chiều như 
trên hình vẽ. z 
(b) Khung sẽ quay theo chiều nào? Hình 8.12 
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Hướng dẫn giải: 


2" Hình 8.13 


e 


a) Momen tù: 
Pm = Nlab(sin 8i -cos 0k) 
Momen luc tác dung lën khung: 
"M= Pm X B 
= NIab(sin9ï —cos0k)x Bi 
=-NIabBcos6] 
М = –(100)(1,20)(0,400х 0,300)(0,800)cos309 j 
=-9,98(N.m)j 


b) Momen lực làm khung quay theo chiều kim đồng h hồ nếu nhìn 
xuống từ một điểm có tọa độ y dương. 


VÍ DỤ 10: Một hạt mang điện tích dương 9 3,20х10—!9 С, chuyển 


động với vận tốc $= (2i +3J —k)m/s qua mièn có điện trường đều và từ 
trường đều. 
(a) Xác định tổng hợp lực tác dụng lên hạt điện. Cho biết: 


B=(2ï+4j+k)Tvà Ё =(4ï~j—2k)V/m. 


(b) Tìm góc mà tổng hợp lực làm với trục x dương. 


Hướng dẫn giải: 
(a) Lực tác dụng lên điện tích q là lực Lorentz cho bởi công thức: 


F=q(Ë + vxB) 
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Thực hiện việc tính toán ta có: 
ÿxB=(2ï+3j-k)x@ï+4j+k) 
=ŒÏ~4j+2k)N/C 
Ê+9xB=(4ï~]-2K)+(7ï—4]+2k) 
=(li-5j) N/C 
Ё = (3,20х10719 O01 -5))N/C] 
= (3,521 —1,60))x10 !ÊN. 
(b) Góc mà lực Lorentz làm với trục х: 


F _ 
o= arctan | агйап[—©|= 2449. 
F 35,2 


, 


x 


VÍ DỤ 11: Một quả cầu không dẫn điện có khối lượng 80.0 g và bán kính 
20,0 cm. Môt cuộn điện có 5 vòng quấn xung quanh quả cầu. Quả cầu 
được đặt trên một mặt nghiêng làm với mặt phẳng ngang một góc Ô sao 
cho cuộn dây song song với mặt phẳng nghiêng. Một từ trường đều 0,350 
T hướng thẳng đứng lên trên. (a) Dòng điện trong cuộn dây phải bằng bao 
nhiêu dé quả cầu năm cân bằng trên mặt nghiêng? (b) Chứng minh rằng, 
kết quả không phụ thuộc vào giá trị của góc nghiêng Ô. 


| Hình 8.14 
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Hướng dẫn giải: 


Hình 8.15 


Юё quả cầu cân bằng, tổng hợp lực phải bằng 0, và tổng các momen 
lực phải băng 0. 


Ув =0>mgsin0—f$ = 0 
=> fc=mgsinÐ (1) 


Мотеп lực ma sát tinh đối với trục quay qua tâm O, có khuynh hướng 
làm quả cầu quay ngược chiều kim đồng hồ, momen từ lực có khuynh 
hướng làm quả cầu quay cùng chiều kim đồng hồ. Khi cân bằng: 


fsR =nBsin8 (2) 
Với p= NinR? là momen từ. (3) 
Thay (1), (3) vào (2): 

тр ѕіпӨК = NirR 2Bsin0 


Ta có: 


mg 


i= 
NixRB 


(b) Rõ ràng kết quả không phụ thuộc vào góc nghiêng Ө. 
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[ ví DỤ 12: Một proton đứng yên trên mặt phân cách miễn có từ trường 
đều B. Một hạt а chuyên động theo phương ngang va chạm xuyên tâm 
đàn hồi với próton. Ngay sau va chạm, hai hạt đi vào miền có từ trường 
theo phương thắng góc với từ trường. Bán kính của proton là R. Khối 
lượng của hạt œ bằng 4 lần khối lượng của proton. Tìm bán kính quỹ đạo 


của hạt œ. 


xxXxx 

u protonX X X X 

@—> ®xxxx 

XXXX 

XXXX 
B 


Hat a 


Hình 8.16 
L ` 1 
Hướng dẫn giải: 

Sau va chạm hạt alpha và proton có vận tốc tương ứng là: 


(mạ —my)V 3. 
= t P” ў 


Va = 
mo + mp 5 

= 20147: 8_ 

Ấp -TÄ4 1 195 
то +m, 5 


Bán kính quỹ đạo hạt mang điện trong miền có từ trường cho bởi 
công thức: 


ту 
qB 
Áp dụng cho hạt alpha và hạt proton 
1g Vợ mpVp 
Ta = — Tp gg ES 
qạB qpB 
Ma Ya. 4х5 
Ta Mp Yp 8.3 
Tp qa 2 4 
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Ta tìm được bán kính quỹ đạo của hạt alpha: г, = ir 


VÍ DỤ 13: Một thanh kim loại „có khối lượng 0,200 kg, có dòng điện 
10,0 A trượt trên hai thanh ray nằm ngang cách nhau 0,500 m. Nếu hệ số 
ma sát động giữa thanh kim loại và hai thanh ray là 0,100, từ trường có 
phương. thắng đứng phải bằng bao nhiêu để giữ cho thanh chuyển động 
thắng đều? 


Hướng dẫn giải: 
Để thanh chuyển động đều, tổng hợp lực phải bằng 0. 
Từ lực phải cân bằng với lực ma sát động: 


IBZ = umg 
p= mg _ (0,100)(n,200kg)(9, 81m/s2 ) =39,2 mT. 
HÀ (10,0А)(0,500т) 


vÍ DỤ 14: Một bác sĩ phẫu thuật tim điều chỉnh vận tốc máu qua động 
mạch bằng cách sử dụng máy đo dòng chảy điện từ. Điện cực A và B tiếp 
xúc với mặt ngoài của mạch máu. Đường kính mạch máu là 3,00 mm. (a) 
Nếu độ lớn của từ trường là 0 „0400 T, và hiệu điện thế 160 НУ xuất hiện 
giữa 2 điện cực, hãy xác định tốc độ dòng chảy, (b) Hãy giải thích tại sao 
điện cuc А là điện cực duong như trên hình vẽ. (c) Dấu của hiệu điện thé 
có phụ thuộc vào các ion điện toog máu là dương hay âm hay không? 
Giải thích. 


Hình 8.17 


Hướng dẫn giải: 


Chiều của từ trường là x dương, chiều dòng chảy là z dương, trục y 
hướng lên. Máu mang ion, lực Lorentz tác dụng lên ion: 


| F. = УК хВї = qvBj 
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Nếu điện tích là đương, điện tích dịch chuyển theo hướng y dương, 
bản A tích điện dương, bản B tích điện âm, hình thành điện trường hướng 
theo chiều y âm. Nếu điện tích là âm, điện tích dịch chuyên theo hướng y 
âm, bản А tích điện dương, 'bản B tích điện âm hình thành điện trường 
hướng theo chiêu y âm. 

Trong cả hai trường hợp, hiệu điện thế Hall không thay đổi cực. 

Khi có cân bằng động, lực điện cân bằng lực từ: qË + qvBj=0, do đó 
điện trường Ë= -vBj không phụ thuộc vào điện tích âm hay dương. 

Hiệu điện thé Hall cho bởi: 

Up= Е.а = vBd 

Vận tốc dòng chảy: 

Он - 160 х106у 


————P=33 m/s. 
Bd (0,0400T)(3,00 x10 m) 


VÍ DỤ 15: Một từ trường đều có độ lớn 0,150 T hướng theo chiều x 
dương. Một hạt positron có vận tốc 5,00x105 m/s đi vào miền từ trường 
| và làm với trục x một góc Ө = 85,0°. Chuyển động của hạt là đường xoắn 
ốc. Hãy xác định (a) bước của đường xoắn ốc và (b) bán kính r của đường 
хойп ӧс. 


Hướng dẫn giải: 


Đước của đường xoắn óc: 


p=v/T = yaos 
qB 


2nx9,11x102! 


— —...>. 
1,60x10”!2x0,150 


р = 5,00х106 x соз85,0° x 


Bán kính cúa duong xoàn óc: 


mv; _ mvsin@ 


т=—— = 


qB qB 


| _9,11х10731х5,00х10® x sin85.0° 


To =1,89x10 3 m. 
1,60x10"!2x0,150 


TỪ TRƯỜNG TĨNH 375 


VÍ DỤ 16: lon сасбоп-14 và ion cacbon-12 có điện tích e được gia tốc 


trong máy cyclotron. Nếu máy cyclotron có từ trường là 2,40 T, độ chênh 
lệch tần số cyclotron của 2 ion là bao nhiêu? 


Hướng dẫn giải: 
Các ion chuyển động trong trong từ trường có phương trình chuyển 
động: 
2 
m” = qvB 
r 


Tàn só cyclotron: 


Е 08 
r m 
Áp dung cho cacbon C12 và C14: 


qB B 
2012 “Тл? ®C14 EA 


Độ chênh lệch tần só cyclotron: 


BỊI + 
До =0C12 ~ ®C14 = Hi 


12 14 
-19 4 : 
Ti Than, 2,75x 105 rad/s 
1,66х10727 [12 14 


VÍ DỤ 17: Xét mặt kín của một bán cầu bán kính R 
như trên hình 8.18. Bán cầu được đặt trong miền có từ 
trường đều làm một góc Ө so với phương thẳng đứng. 


Hãy xác định độ lớn của từ thông qua (a) mặt phẳng $1 
và (b) mặt bán cầu S¿, 


Hình 8.18 


Hướng dẫn giải: 


Ар ‹ dụng định lý Gauss đối với từ trường, thông lăng của vectơ cảm 
ứng từ B gửi qua mặt kín (S) bất kỳ thì bằng không. Vectơ điện tích 
dŠ thẳng góc với diện tích dS và hướng ra ngoài. 


376 І CHƯƠNG 8 
Ва = [Ва8+ [Ва =0 
(S) (Sı) (S2) 
Thông lượng của vectơ cảm ứng từ B gửi qua mặt kín (Si) và (S2): 


Ф = [Bas =- [Bas = -BS cos8 = ~BmR cos0 
(51) (S2) 
Độ lớn của thông lượng qua mỗi mặt là: 


[Ф |= BzR2 соѕ 


VÍ DỤ 18: Một quả cầu bán kính R có mật độ điện 
tích khôi p. Khi quả câu quay như một vật rán xung 
quanh trục qua tâm của nó với vận tóc góc œ như trên 


hình 8.19. Hãy xác định (a) từ trường tại tâm của quả 
cầu, (b) momen từ của quả cầu. 


Hình 8.19 


Hướng dẫn giải: 


Hình 8.20 


a) Điện tích di quay xung quanh trục z tạo thành dòng điện dl. Ta sử 
dụng công thức của dòng điện tròn tạo ra tại điểm O: 
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Với а= ч; ¡TT dq =pdV 
Sử dụng thể tích đV trong tọa độ cầu: dV = r2drsin Ө4Өаф; ta có: 
аї= £4 = 2 ký 24rsin0d0do 
T 2n 
Từ đó 
dB = E pr2dr sin өзар) sin? ӨК 
2rsin 0 


_ Hopo rdrsin3 Өабаф 
2 2т ` 


Tích phân trên toàn bộ điện tích của quả cầu, ta được từ trường do quả 
cầu tích điện chuyển động tạo ra tại tâm của `? cầu: 


R 
B= j= 8 j=] sin? 080 ha 


2 2n 
0 0 
2 
= Но POR „4, 5р 
22х23 
- | 2 
B=7HoPoR k 


b) Moment từ do dòng điện dI, bán kính rsin8 tạo ra là: 
dị = dLSk = (2 pr ždrsinododo |(х? sin ?6)k 


Tích phân trên toàn bộ điện tích của quả cầu, ta được moment từ do 
quả cầu tích điện chuyến động tạo ra: 


т 2m 
ñ= а= еы өдө [е 
0 0 


2 
-PR piyak ЧОК k 
__ 4 ГТ Оов? - 
= —_ролЕ°К = k 
dã PST 5 


Với Q= p$r? là điện tích của quả cầu. 
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ví DỤ 19: Một ống dẫn điện hình trụ dài có hai lỗ hình trụ đường kính 


a, dọc theo chiều đài hình trụ như hình 8.21. Một dòng điện I hướng ra 
khỏi mặt phẳng hình vẽ và phân bố đều theo tiết điện của ống trụ. Hãy 
xác định độ lớn và chiều của từ trường theo po, I, r, và a tại (a) điểm P. 
và (b) điểm P2. 


Г |" 


Hình 8.22 
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a) Coi hình trụ khoét như một hình trụ nguyên có mật độ dòng điện J 
hướng ra khỏi mặt phẳng hình 5.22 và 2 phân khoét có mật độ dòng điện là 
J hướng vào mặt phẳng hình vẽ. Gọi Bo, Bị, B> là từ trường do phần trụ 


nguyên và phần khoét (1) và (2) gây ra. 
š 2 
дё 
Бы, 8) 
2 =— 


Tại điểm P1: 
а 2 
2 (2) 
в, = 08 ; В = Е ; В а 
2(r-— 2(r+— 
ứ 7) ( 3) 


2r 


Theo nguyên lý chồng chất từ trường, ta có: 


a ë a 2 
J= J= 
pan KOP aN 


2r AA 2+5) 


„rj SL Ц 
— 2 jr a 
4(r-—) 4+~ 
ứ 2) ứ > 
А І Ез 
Với J= 5. 


—mgÊ- 20) ола 


-#1 2 1 pl l 2r - 
тот (4r-2a) (4г+2а)| m|r (4r2-a2) 


2 
B= = кый hướng qua trái. 
(4r? -а?) 


b) Tại điểm P2: 


2 
“Ө 
Ja? ' 2 
Bo = т ; Вр=Ву=-——===— 


380 CHƯƠNG 8 


Theo nguyên lý chồng chất từ trường, từ trường tại P2 là: 


2 
a 
2 nol) 
B=B.—2Bicosg = 08 sa 2 TT 
Tr 

| 2, г2 +®— 12+ =н 

4 4 

Sau khi thực hiện việc tính toán, ta có: 


2-2 
p= ВО 27 +2 hướng lên. 
лї |(4r“ˆ+a“) 


VÍ DỤ 20: Bán kính của cyclotron cần thiết kế là bao nhiêu để có thể gia 
tốc hạt proton đến năng lượng 34,0 MeV khi sử dung từ trường 5,20 T? 


Hướng dẫn giải: 


Vận tốc của proton sau khi được gia tốc: 


1...5 рк 
= ту =>v=,|— 
2 т 
6 19 
sẻ 2x34,0x10 ERS =0,807 108 Thí: 
167x107 


Bán kính của cyclotron được thiết kế là: 


cv _ 1,67x10 27 х0,807х108 


= 0,162 т. 
qB 1,60х10719 х 5,20 
С. BÀI TẬP CƠ BẢN 


Câu 1: Cho dòng điện I chạy trong một mạch điện tròn bán kính R. Độ lớn 
của vectơ cảm ứng từ tại tâm của vòng dây là: 


A. Bol, в. Po, 
2R 2nR 
Hol р. Pol, 


АВ TR 
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Cầu 2: 


Câu 4: 


Câu 5: 


Câu 6: 


Cho dòng điện I chạy trong một mạch điện tròn bán kính R. Độ lớn 
của vectơ cảm ứng từ tại điểm nắm trên trục z thăng góc với vòng 
dây, cách tâm một đoạn z là: 


. шої? . б HoIR? | 
2л(Е? +22)2/2 (R? +2232 
uoInR? D Họl2R2 
2(R2 +22)2/2 XR? +z2⁄2 


: Cho dòng điện І = 1,0 A chạy trong một mạch điện tròn bán kính 


R = 100 mm. Độ lớn từ trường tại tâm của vòng dây là: 

А. 2,3 pT. -B:4,0uT. 

C. 6,3 uT. D. 2,0 HT. 

Cho dòng điện I = 1,0 A chạy trong một mạch điện tròn bán kính 


R = 100 mm. Độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại điểm nằm trên trục 
z thẳng góc với vòng dây, cách tâm một đoạn z = 100 mm là: 


A. 2,0 pT. B. 4,0 uT. 
С. 6,3 uT. D. 2,2 HT. 
Dòng điện І chạy trong một mạch điện có dang đa giác có n cạnh, 


năm trong vòng tròn bán kính R. Độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại 
tâm của đa giác là: 


nyol (х) nhọi ӨН 
п п 
А. —————”. B.————”. 
2nR 2nR 
Hol SH HH 
€.——^2. ñ.——. 
2R 2R 


Dòng điện I chạy trong một mach điện có dang đa giác có n cạnh, 
năm trong vòng tròn bán kính R. Độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại 
tâm của đa giác khi п —>e là: 


А. EL, p. ËL, 
4nrR 2nR 
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Câu 7: 


Câu 8: 


Câu 10: 
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c. Bol p. Ро! 


` 2R` TR 


Cho khung dây điện hình chữ nhật có cạnh là a và b, đòng điện 
trong khung là I. Độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại tâm của khung 


dây điện là: 
сзи. в. Ре! Ja? +ъ2. 
tia? thể Tab 
Hol 251 а2 +2. 


C.———ễ. D. 
naby а2 +2 Tab 


Cho khung dây điện hình chữ nhật có cạnh chéo là d, góc giữa hai 
đường chéo là p, dòng điện I. Độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại tâm 
của khung là: 


A. 


А. HN в. Hol 
тазїпф пісоѕф 

С. — Í D. Eam _ 
ndtan @ 7d cotane 


; Cho khung dây điện hình chữ nhật có cạnh chéo là d = 16 cm, góc 


giữa hai đường chéo là ф = 309, dòng điện trong khung là I = 5,0 A. 
Độ lớn của vectơ cảm ứng từ tại tâm của khung là: 


A. 0,10 mT. B. 0,20 mT. 
C. 0,30 mT. D. 0,40 mT. 
Cho khung dây điện như hình 8.23, dòng điện 


trong mạch là I, bán kính R, góc 20. Độ lớn và 
hướng của vectơ cảm ứng từ tại tâm O của 
khung là: 


Hol i 
А. ——(@+sino). 
2xR (Ф Ф) 


5 ш Ж Hình 8.23 
. ———(Tt—()+ А 
эЛЕ Ф Ф) 
Hol А Hol 
С. —°—(л-ф+ . D. — (ọ+tanọ). 
в Фф+ іп ф) в пФ) 
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Câu 11: Cho dây điện uốn thành hình như 
hình 8.24. Dòng điện qua đây là I. 
Phần dây thẳng là rất dài. Phần 
uốn thành nửa vòng tròn có bán 
kính R. Độ lớn của vectơ cảm 
ứng từ tại tâm O là: 


A. Hol 4+2. 


2R 


в. Pol (4+ x2, 


276 


С. Hol а + „2 š 


4nR 


D. Bol đa + x2 ‹ 
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Hình 8.24 


4R 
Câu 12: Cho khung dây điện như hình 8.25. Độ lớn của vectơ cảm ứng từ 
tại tâm O là: 
b 
b 
Hình 8.25 
2n da b 4n da b 
с. Blr, J2) р Hol3m, V2, 
4л 2а b 2n 2а b 
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Câu 13: Cho 1, = 1 A, k=2 A,l=3A,l¿=4 А,15=5 A, I¿= 6 A. Lưu số 
của vectơ B dọc theo đường cong kín (C) là: 


Hình 8.26 


A. {Bđ7=3u,(Tm)..B. {847 = 2na(Tm) 
© © 

c. {B4/=-3uu(Tm)_D. {Ва? = -2p (T.m) 
© ©) 


Câu 14: Cho hình trụ dài vô hạn có khoét một hốc hình trụ như hình 8.27. 
Trong hình trụ có mật độ dòng điện đều j. Cảm ứng từ tại một 
điểm trong hốc trụ là: 


Hình 8.27 
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A. ној лО10: В. 
2 2 
ë — D. ыш; | 


Câu 15: Cho ống dây xuyến có N vòng, tiết diện hình chữ nhật, bán kính 
trong là a và bán kính ngoài là b, chiêu cao h, dòng điện I. Thông 
lượng từ trường qua 1 tiệt điện của cuộn dây là: 


Hình 8.28 


A. KH) в. Ко 18 . 
2n a 2z a 

с. Pol, (>) . р. Во№ w2) ; 
2m a 2ла а 


Câu 16: Cho ống dây xuyến có N = 1000 vòng, tiết điện hình chữ nhật, tỉ số 
bán kính ngoài trên bán kính trong là m = 1,6, chiều cao h = 5,0 cm, 
dòng điện I = 1,7 A. Thông lượng từ trường qua 1 tiết diện của 
cuộn dây là: 
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Hình 8.29 
А. 3,0 „Wb. В. 6,0 ШҰ. 
C.4,0'u Wb. D. 8,0 u Wb. 


Câu 17: Một vòng đây tròn bán kính 5 cm được đặt như hình 8.30. Ống dây 
điện thẳng có bán kính tiết diện là r = 3,00cm, dài 20cm, và được 


: А 2 
quấn 100 vòng. Nêu dòng điện trong ống dây là— A, thì từ thông 
л 
(tính bằng Wb) qua vòng dây điện tròn là: 


Hình 8.30 
А. 1,0.10 5. B.3,6.10 7. 
С. 7.10 Š. ”. 72.107. 


Câu 18: Cho một vòng dây điện tròn bán kính 100 mm, cảm ứng từ tại tâm 
là 6.0 рТ. Momen từ của cuộn dây là: 


А. 10 mA.m2. B. 20 mAm2. 


С. 30 mam’. D. 40 mA.m2. 
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Câu 19: Một sợi dây điện tạo thành một đường xoắn ốc có N vòng sát nhau, 


có dòng điện I đi qua. Bán kinh vòng trong và vòng ngoài là a và b. 
Momen từ của vòng xoắn ốc là: 


A. юл -2), В. a? +b? ah). 
3 3 
C. кыр +62). D. Nra? +b?+ab), 


Câu 20: Cho sợi dây điện quấn N vòng sát nhau trên 1/2 ố ống dây xuyến có 
đường kính tiết diện là d, cường độ dòng điện là I. Momen từ của 


cuộn dây là: 
-—d) 5 
Hình 8.31 
2 ` 2 
Nad. B. Nl 
C.0. D. NId2. 


Câu 21: Một đĩa không dẫn điện, bán kính R, tích điện trên một mặt của đĩa, 
mật độ điện tích mặt là с = const. Đĩa quay xung quanh trục qua 
tâm của đĩa và thẳng góc với đĩa với vận tốc góc œ. Từ trường tại 


tâm O của đĩa là: 

А Жы B HoơRœ 
Ери E 

С росКо р. 9% 


2R ` 


Câu 22: Một đĩa không dẫn điện bán kính R = 0,5 m, tích điện đều trên 1 
mặt với điện tích mặt o = 3,2 uC/m2, quay xung quanh trục qua tâm 
của đĩa và thẳng góc với đĩa với vận tốc góc œ = 1 rad/s. Từ trường 
tại tâm O của đĩa là: 
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Càu 23: 


Câu 24: 


Câu 25: 


Câu 26: 


Câu 27: 
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A.2.1012T. B. 2.10% T. 
C. 1.10“ T. D. 1.10”? T. 
Một đĩa không dẫn điện bán kính R, tích điện đều trên một mặt với 


điện tích mặt ø, quay xung quanh trục qua tâm của đĩa và thắng góc 
với đĩa với vận tốc góc œ. Momen tù trường tại tâm O của đĩa là: 


4 3 
А TrơR о | B. xzơR”œ 
4 4 
oRto D moR o 
` Án ` ` . ` 4л 


Một đĩa không dẫn điện bán kính R = 0,50 m, tích điện đều trên 1 
mặt o = 3,2 uC/mẺ, quay xung quanh trục qua tâm của đĩa và thẳng 
góc với đĩa với vận tốc góc o = Í ‚0 rad/s. Momen từ tại tâm О của 
đĩa là: 

0,20 uA.mẺ. B. 0,40 А.т. 


C. 0,12 nA.m2. D. 0,16 uA.mẺ. 
Môt quå cầu không dẫn điện, bán kính R, tích điện đều, mật độ 


điện mặt là o, quay xung quanh trục qua tâm của quả cầu với vận 
tốc góc о. Từ trường tại tâm O của quả cầu là: 


A. 2Hoø0@R B. HọG@R 
3 3 

с. Росо, p. 22050 
3R 3R 


Một quả cầu không dàn điện, bán kính R = 0,50 m, tích điện đều, 
mật độ điện mặt là o = 3,2 uC/mỶ, quay xung quanh trục qua tâm 
của quả cầu với vận tốc góc œ = 5,0 rad/s. Cảm ứng từ tính bằng 
Tesia tại tâm O của quả câu là: 

А. 6,7.1079, В. 34.1072. 


С. 6,710”. р. 3,4.1079, 
Một quả cầu không dẫn điện, bán kính R, tích điện đều, mật độ 


điện mặt là ø, quay xung quanh trục qua tâm của quả cầu với vận 
tốc góc о. Momen từ tại tâm O của quả cầu là: 
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Câu 28: 


Câu 29: 


Câu 30: 


Câu 31: 


4 4 
A. 2соК i B. 4noœR 
3 3 
4 3 
c. nooR | р, 4coR | 
3 3 
Một quả cầu không dẫn điện, bán kính R = 0,50 m, tích điện đều, 


mật độ điện mặt là ø = 3,2 uC/m?, quay xung quanh trục qua tâm 
của quả cầu với vận tốc góc œ = 5,0 rad/s. Momen từ tại tâm O của 
quả câu là: 


A. 0,33 nA.m2. В. 1,3 HA.mẺ. 
С. 0,67 uA.mẺ. D. 2,6 pA.m? 
Môt quå cầu không dẫn điện, bán kính R, tích điện đều, mật độ 


điện khối là p. quay xung quanh trục qua tâm của quả cầu với vận 
tốc góc œ. Từ trường tại tâm О của quả cầu 18: 


wa B. 2popR? : 
3R 3 
2 
с. Ho@pR— р, PoP 
3 зв? 
Hai proton chuyển động song song nhau với vận tốc v như nhau. Ti 
số giữa lực tương tác từ và tương tác điện giữa 2 proton là : 
2 
А. —. Е, 
2v c 
2 2 
O. р. 7. 
2с с 


Hai proton chuyển động song song nhau với vận tốc như nhau 
v = 300 km/s. Tỉ sô giữa lực tương tác từ và tương tác điện 
giữa 2 proton là. 


А. 0,05.10% В. 1,00.10% 
С. 0,50.10% D. 1,00.10° 
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Câu 32: Cho mạch điện như hình 8.32, có dòng điện 1. Từ lực tác dụng lên 
một đơn vị chiều dài tại điểm О là: 
I 


[°] 
Hình 8.32 
xi. в, h 
4R 2R 
C.0. р, Ко! 
4R 


Câu 33: Cho mạch điện như hình 8.33, có dòng điện I. Từ lực tác dụng lên 
một đơn vị chiều dài tại điểm O là: 


œ 


О £ 
Hình 8.33 
АВ, в. h 
ne 2m 
с. 202 p. hoi, 
пі пі 


Câu 34: Một cuộn dây С có N vòng được trao vào một đầu của một cân đòn 
và được đặt vào giữa 2 cực của một nam châm điện như hình 8.34. 
Tiết diện của cuộn dây là S, chiều dài của cánh tay đòn OA của cân 
là L. Khi không có dòng điện trong cuộn dây, cân ở trạng thái cân 
bằng. Khi có dòng điện I qua cuộn dây, cân bằng được tái thiết lập 
bằng cách thêm đối trọng có khối lượng Am trên đĩa cân. Cảm ứng 
từ tại vị trí của cuộn dây là: 
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Câu 35: 


Câu 36: 


Câu 37: 


EA 


€ A 
о 
Hình 8.34 
А. NL O в, 2081 
AmgS NIS 
с. NIS : p. NISL 
AmgL Amg 


Cho 1 khung đây hình vuông cạnh a, có dòng điện I, được đặt trong 
cùng mặt phẳng với một dây điện thẳng đài có dòng điện Io. Trục 
của khung nối trung điểm của 2 cạnh đối diện và song song với dây 
điện thẳng, và cách đây điện một đoạn bằng m lần cạnh của khung. 
Công cần thực hiện để làm khung quay 180° xưng quanh trục của 
nó là: 


ж, Holona | B. Koloa 2+1) 
T 2x 21-1 

c. Holloa In 2n+l | р. Hollona 
x 21-1 2л 


Cho 1 khung dây hình vuông cạnh a = 8,0 cm, có dòng điện I = 0,90 А, 
được đặt trong cùng mặt phẳng với một dây điện thẳng dài có dòng 
điện lo = 5,0 A. Trục của khung nỗi trung điểm của 2 cạnh đối diện và 
song song với dây điện thẳng, và cách dây điện một đoạn тү = 1,5 lần 
cạnh của khung. Công cần thực hiện để làm khung quay 180° xung 
quanh trục của nó là: 


А. 0,15 р]. В. 0,20 pJ. 
С. 0,05 uJ. D. 0,10 pJ. 
Trong một bơm điện từ được thiết kế để vận chuyển kim loại lỏng, 
một ông có kim loại được đặt trong một từ trường đều B. Một dòng 


điện qua ống theo phương thắng góc với cả vectơ В và trục của 
ống. Áp suất tạo ra bởi bơm là: 
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Hình 8.35 


A. =. p. B 
В а 
с. 2, „жв® 
а B 
Câu 38: Đơn vị phù hợp cho hằng số từ po là: 
A. T. B. Wb/m. 
C. Tm/A. D. kgA/m. 


Càu 39: Các electron dich chuyên xung quanh vòng tròn theo hướng ngược 
chiều kim đồng hồ như hình 8.36. Tại tâm của vòng tròn, chúng 
gây ra từ trường: f 

A. huóng sang phài. 

B. huóng ra khói trang giáy. 

C. huóng sang trái. 


D. huóng vào trang giáy. Hinh 8.36 


Câu 40: Độ lớn của từ trường tại điểm O tâm của nửa vòng tròn là: 


Hình 8.37 
A. pol /(4R). B. oi R. 
C. noi/(4zR). D. 201. 
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Câu 41: 


Câu 42: 


Câu 43: 


Câu 44: 


Câu 45: 


Các đường sức từ trường gây ra bởi dây điện thắng dài vô hạn có 
dòng điện: 

A. Là các đường tròn cùng trục với dòng điện thẳng. 

B. Ngược chiều dòng điện. 

C. Theo hướng bán kính đi ra từ dòng điện. 

D. Theo chiều dòng điện. 


Từ trường tại điểm cách dây điện thắng dài vô hạn một khoảng 2 
ст là 2,0х10 Т. Dòng điện trong dây điện là: 

A. 0,16 A. B. 2,0 A. 

С. 1,0 А. D. 4,0 A. 


Hai dây điện thẳng dài song song nhau và mang dòng điện cùng 
chiều. Cường độ dòng điện là 8,0, 12 A và các dây điện cách nhau 
0,40 cm. Từ trường tính bằng Tesla tại điểm giữa của 2 dây là: 


A.0. B. 8,0х10`*. 
С. 4,0х107* D. 12x10 


Hai dây điện song song, cách nhau 4 cm, có đảng điện 2 A và 4 A 
cùng chiều. Lực tác dụng lên một đơn vị chiều dài N/m của dây 
này tác dụng lên dây kia là: 


А. 1x107, lực đây. В. 1x10 2, lực hút. 
С. 4x10”, luc hút. D. 4х107°, lực đây. 
Dà thị nào biểu diễn đúng sự phụ thuộc của độ lớn cảm ứng từ bên 


ngoài một dây dẫn thẳng dài vô hạn theo khoảng cách tính từ trục 
sợi dây? 


LA 
Sa 


Hình 8.38 
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Câu 46: 


Câu 47: 


Câu 48: 


Câu 49: 


CHƯƠNG 8 


Hình trụ đài vô hạn bán kính R. có dòng điện phân bố đều trên tiết 
điện của hình trụ, mật độ dòng điện j. Độ lớn của cảm ứng từ tại 
điểm bên trong hình trụ thăng dài vô hạn, cách trục hình trụ một 
đoạn r là: 


А. Кой в, Ко 
2 3 
c. toi, р, Беј. 
27ư 2 


Hai sợi dây thắng dài có dòng điện bằng nhau nhưng ngược chiều. 
© điểm giữa 2 dây, từ trường do chúng tạo ra là: 

A. Bằng không. 

B. Khác không và thẳng góc với mặt phẳng của 2 dây. 

C. Khác không và song song hai dây. 

D. Khác không và theo hướng nói hai dây. 


Hai dây dẫn thẳng dài cắt mặt phẳng hình 8.39 tại 2 đỉnh của một 
hình tam giác đều, dòng điện trong 2 dày là 2 A, hướng ra khỏi mặt 
phẳng tờ giấy. Cảm ứng từ trường tại đỉnh P của tam giác tính bằng 
Tesla (T) là: 


P 
4cm 4cm 
2A 2A 
4cm 
Hình 8.39 
А. 1,0.10 Š. В. 5,0.107°. 
С. 2,0.107°. D.1,7.10°. 


Ba dây điện thẳng góc với mặt phẳng hình 8.40, cách đều nhau. 
Dòng điện trong các dây là bằng nhau. Dòng điện (1) và (2) hướng 
ra khỏi mặt phẳng hình 8.40, dòng điện (3) hướng vào trong mặt 
phẳng hình vẽ. Hãy sắp xếp các sợi dây điện theo độ lớn của từ lực 
tác dụng lên chúng, từ nhỏ nhất đến lớn nhất. 
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Câu 50: 


Câu 51: 


Câu 52: 


Câu 53: 


>< © 


онр 


Hình 8.40 
А. 1,2,3. В.2,1=3. 
С.2= 3,1. р.1=3, 2. 


Hai dây dẫn song song, cường độ dòng điện bằng nhau, đẩy nhau 
bởi lực F trên một đơn vị chiêu dài. Nếu cường độ dòng điện của 
mỗi dây tăng gấp đôi và khoảng cách giữa 2 dây tăng рар 3 thì lực 
trên một đơn vị chiều đài là: 


А. 2F/9. B.4F/9. 
С. 4Е/3. D. 2Е/3. 
Hai dây dẫn song Song, cách nhau 4 cm, có cường độ dòng điện 2 A 


và 4 A, ngược chiều nhau. Lực tương tác giữa 2 dây trên một đơn 
vị chiều dài tính bằng N/m là: 


А. 1x10, đấy nhau. ~ B.1x102, hút nhau. 

C. 4x10”, hút nhau. Б, 4x107, đẩy nhau. 

Một dòng điện không đổi được đưa vào trong một cuộn dây hình 
xoắn бе. Cuộn dây: 

A. Có khuynh hướng trở nên đài hơn. 

B. Có khuynh hướng trở nên ngắn hơn. 

C. Có khuynh hướng quay xung quanh trục của nó. 

D. Tạo ra từ trường bằng không tại tâm của nó. 

Trên hình 8.41 là sơ đồ của các dòng điện tròn, đồng trục, có cùng 
cường độ dòng điện, theo chiều như trên hình 8.41. Hãy sắp xếp 


các sơ đô theo độ lớn của từ trường tại điểm ở giŭa các vòng dây 
điện và trên trục của các i: dây điện từ nhỏ đến lớn. 


Zam 


Hình 8.41 
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Câu 54: 


Câu 55: 


Câu 56: 


Câu 57: 


Câu 58: 
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A. 1,2,3. B. 2, 1,3. 

C.2,3,1. ` D. 3,2, 1. 

Các cuộn Helmholtz thường được sử dụng trong phòng thí nghiệm 
vì từ trường giữa chúng: 

A. Có thể thay đổi dë dàng hơn là từ trường do các cấu hình khác. 
B. Rất mạnh. 

С. Gần như là khử từ trường Trái Đất. 

D. Gần như là đều. 


Nếu bán kính của 2 cuộn Helmholtz là R thì khoảng cách giữa 
chúng là: 

A.R. B. R/2. 

C. R/4. D. 2R: 


Nếu R là khoảng cách tính từ một lưỡng cực từ thì từ trường do 
lưỡng cực từ gây ra tại đó tỉ lệ với: 


A.R. В. 1/К. 

C. LẺ. D. 1/RẺ. 

Một hình trụ rỗng có dòng điện dọc theo hình trụ và phân bố đều. 
Độ lớn của từ trường lớn nhât: 

A. Tại mặt ngoài của trụ. 

B. Tại mặt trong của trụ. 

C. Tại diễm giữa mặt trong và mặt ngoài. 

D. Trong phần rỗng của phần rỗng. 

Một hình trụ dẫn điện dài, rỗng (bán kính trong là Ri, bán kính 
ngoài là Ro) có dòng điện I phân bố đều trên tiết diện của nó. Một 
dây điện song song với trục hình trụ, trong miền rỗng (r < Ri). Từ 


trường bằng không tại mọi điểm bên ngoài hình trụ (r > Ro). Ta có 
thể kết luận rằng dây điện: 


A. Ó trên trục hình trụ và có dòng điện I cùng chiều với dòng điện 
trong hình trụ. 

B. Có thể ở bất kỳ vị trí nào trong phần rỗng nhưng phải có dòng 
điện I ngược chiều với dòng điện trong hình trụ. 
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Câu 59: 


Câu 60: 


“Câu 61: 


Câu 62: 


C. Ở trên trục hình trụ và có dòng điện І ngược chiều với đòng điện 
trong hình trụ. 


D. Có thể ở bất kỳ vị trí nào trong phần rỗng nhưng phải có dòng 
điện I cùng chiêu với dòng điện trong hình trụ. 


Một hình trụ dẫn điện dài, rỗng (bán kính trong là Ri, bán kính 

ngoài là Ro) có dòng điện I phân bố đều trên tiết diện của nó. Một 

dây điện song song với trục hình trụ, trong miền rỗng (r < Ri). Từ 

trường bằng không tại mọi điểm trong mièn rỗng. Ta có thể kết 

luận răng dây điện: 

A. Ó trên trục hình trụ và có đòng điện I cùng chiều với dòng điện 
trong hình trụ. 

B. Không mang dòng điện nào. 

C. Có thể ở bất kỳ vị trí nào trong phần rỗng nhưng phải có dòng 
điện I cùng chiêu với dòng điện trong hình trụ. 

D. Có thể ở bất kỳ yi trí nào trong phần rỗng nhưng phải có dòng 
điện I ngược chiều với dòng điện trong hình trụ. 


Hai ống dây thẳng lý tưởng (với bán kính 20 mm và 30 mm), có số 
vòng dây trên một đơn vị chiều đài giống nhau. „ Ông dây nhỏ đặt 
trong ống dây lớn, đồng trục. Từ trường trong ống dây nhỏ bằng 
không. Dòng điện trong ông dây nhỏ phải: 


A. Bằng 2/3 dòng điện của ống đây ngoài. 

B. Bằng dòng điện của ống dây ngoài. 

C. Gấp đôi dòng điện của ống đây ngoài. 

D. Bằng 1⁄3 dòng điện của ống dây ngoài. 

Hai ống dây có cùng cường độ dòng điện. Ống dây 2 có bán kính 
рар 2 lần và số vòng dây trên một đơn vị chiều dài gấp 6 lần của 


ông dây 1. Tỉ số từ trường bên trong ống dây 2 so với từ trường bên 
trong ông dây 1 là: 


A.2. B.4. 
С. 6. D. 1. 
Ống đây có chiều dài 3,0 cm và bán kính 0,50 cm, được quấn 500 


vòng dây, có dòng điện 2,0 A. Từ trường tại tâm của ống đây là 
(tính bằng Tesla): 
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Câu 63: 


Câu 64: 


Câu 65: 


Câu 66: 


Câu 67: 


Câu 68: 
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А. 9,9x10 °. В. 13x10. 

С. 5,2107. D. 4,2x10°. 

Một ống dây hình xuyến có tiết điện hình vuông, có dòng điện I. 
Từ trường có giá trị lớn nhất tại: 

A. Tâm của lỗ hồng. 

B. Båt kỳ điểm nào bên trong (từ trường là đều). 

C. Bên trong ống dây xuyến và ở mặt ngoài. 

D. Bên trong ống dây xuyến và ở mặt trong. 

Một ống đây hình xuyến có tiết điện hình vuông, có chiều dài của 


cạnh bằng bán kính của mặt trong. Ti số giữa độ lớn từ trường ở 
màt trong và mặt ngoài là: 


A.2. В. 1/2. 
C. 1. р. 1/2. 
Đơn vị của cảm ứng từ eó thể là: 
A. kg/Cs. B. Cs/m. 
C. C/kg. D. Ст/5. 


Trong công thức F=qÿxB: 

A. Ë phải thẳng góc với 9 nhưng không cần thăng góc với В. 
В. Ë phải thẳng góc với ў và В. 

C. Ba vectơ phải thắng góc với nhau. 

D. Ë phải thẳng góc với B nhưng không cần thẳng góc với ç. 


Một electron chuyển động theo chiều âm của trục x, qua miễn có từ 
trường theo chiều y âm. Từ lực tác dụng lên electron: 

A. Theo chiều z duong. B. Theo chiều y dương. - 

C. Theo chiều z âm. D. Theo chiều y âm. 


Từ lực tác dụng lên hạt tích điện có hướng của vectơ vận tốc nếu: 
A. Nó chuyển động theo chiều của từ trường. 
B. Nó chuyển động ngược chiều của từ trường. 
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Câu 69: 


Câu 70: 


Câu 71: 


Câu 72: 


Câu 73: 


Câu 74: 


C. Nó chuyển động thăng góc từ trường. 
D. Không bao giờ. 


Từ trường tác dụng lực lên hạt điện: 

A. Luôn luôn. 

B. Nếu hạt điện chuyển động cắt đường sức từ trường. 

C. Nếu hạt điện đứng yên. 

D. Nếu hạt điện chuyển động đọc theo đường sức từ trường. 


Một electron chuyển động về phía Bắc trong một miễn có từ trường 
hướng về phía Nam. Từ lực tác dụng lên electron: 


A. Hướng xuống. B. Hướng lên. 
C. Bằng không. D. Hướng về phía Đông. 
Từ trường KHÔNG THẺ: 


A. Tác dụng lực lên điện tích. 

B. Làm thay đổi vận tốc của điện tích. 

C. Làm thay đổi động lượng của điện tích. 

D. Làm thay đổi động năng của điện tích. 

Một proton (điện tích e) dịch chuyên thẳng góc với từ trường, chịu 


tác dụng lực như một hạt alpha (điện tích 2e) cũng dịch chuyển 
thẳng góc với từ trường này. Tỉ sô tốc độ của 2 hạt, Vprotonf Valpha, là: 


A.2. В. 1. 

С.0,5. D. 4. 

Ion hydro chuyển động về hướng Đông trong miễn có từ trường 
hướng từ Nam về Bắc. lon hydro sẽ bị làm lệch hướng: 

A. Lên trên. B. Xuống dưới. 

C. Về Bắc. D. Về Nam. 

Một chùm electron được phát ra theo phương ngang trong một ống và 
đập vào màn huỳnh quang ở cuối ống. Trên đường đi, các electron đi 


vào miền có từ trường theo thăng đứng hướng xuống. Vết trên màn 
huỳnh quang sẽ bị lệch: 
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Câu 75: 


Câu 76: 


Câu 77: 


Câu 78: 
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A. Lên trên. 

B. Về bên phải khi nhìn từ nguồn của electron. 

C. Xuống đưới. 

D. Về bền trái khi nhìn từ nguồn của electron. 

Một electron chuyển động với vận tốc 3x10” m/s theo hướng x 


dương. Từ trường 0,8 T theo hướng z dương. Từ lực tác dụng lên 
electron là: 


A.0. 

В. 4x10 1N, theo hướng z dương. 

С. 4x10 1“ N, theo hướng y dương. 

D. 4x10 1# N, theo hướng z âm. 

Electron chuyển động trong K là phẳng xy, thành phần của vận tốc 


vx = 5x10” m/s và yy = 3x105 m/s. Từ trường 0,8 T theo hướng x 
dương. Từ lực tác dụng lên electron là: 


А. 0. В. 2.6х107' №. 

С. 3.8107 N. р. 6.4х107'*М№. 

Electron chuyên động về hướng Bắc qua miền có từ trường B có 
hướng Вас. Electron sẽ: 

A. Theo đường vặn nút chai. 

B. Tăng tốc. 

C. Chậm dần. 

D. Không bị ảnh hưởng bởi trường. 

Vào một thời điểm, electron chuyển động theo chiều x đương vào 


một mièn có từ trường theo phương z dương. Khi nhìn từ một điểm 
trên trục z đương, chuyên động của electron sau đó là: 


A. Ngược chiều kim đồng hồ trên đường tròn trên mặt phăng xy. 
B. Theo hướng z âm. 

C. Cùng chiều kim đồng hồ trên đường tròn trên mặt phẳng xy. 
D. Theo hướng z dương. 
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Câu 79: Một từ trường đều hướng vào trong mặt phẳng trang giấy. Một điện 
tích chuyên động trong mặt phăng hình 8.42, trên đường xoắn ốc 
có bán kính giảm dân, theo chiều kim đồng hô. Một lời giải thích 


hợp lý là: 
@ @ 


:@>‹®& ө 
© © ө 


Hình 8.42 
A. Điện tích dương và chuyển động chậm dàn. 
B. Điện tích âm và chuyển động chậm dàn. 
C. Điện tích đương và chuyển động nhanh dẫn, 
D. Điện tích âm và chuyển động nhanh dàn. 


Câu 80: Một electron và một proton chuyển động với cùng tốc độ trên quỹ 
đạo tròn trong miễn từ trường đều như trên hình 8.43 (không theo tỉ 
lệ). Từ trường hướng vào trong trang giấy. Chọn phát biêu đúng: 


ӨШ 


Hình 8.43 


A. Electron chuyển động ngược chiều kim đồng hồ trên vòng tròn 
lớn và proton chuyển động cùng chiều kim đông hỗ trên vòng 
tròn nhỏ. 

B. Electron chuyển động ngược chiều kim đồng hồ trên vòng tròn 
nhỏ và proton chuyên động cùng chiều kim đông hô trên vòng 
tròn lớn, | 

C. Electron chuyên động theo chiều kim đồng hồ trên vòng tròn lớn và 
proton chuyên động ngược chiêu kim đồng hó trên vòng tròn nhỏ. 
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Câu 81: 


Câu 82: 


Câu 83: 


Câu 84: 


Câu 8S: 
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D. Electron chuyển động theo chiều kim đồng hồ trên vòng tròn 
nhỏ và proton chuyển động ngược chiều kim đồng hà trên vòng 
tròn lớn. 


Một electron có vận tốcW đi vào miền từ trường đều B. Góc 6 giữa 


ý và В trong khoảng từ 0 đến 90°. Kết quả là, electron chuyên 
động theo đường xoắn ốc, và vectơ vận tốc ӯ của electron trở về 
giá trị ban đầu sau khoảng thời gian: 


А. 2mmv/eB. В. 2xm/eB. 
С. 2mmvsin0/eB. D. 2mmvcos8/eB. 
Một electron và một proton ban đầu chuyên động với cùng tốc độ 


và cùng hướng 90° so với hướng từ trường. Chúng chịu tác dụng 
của từ lực, mà lúc đầu: 


A. Bằng nhau về độ lớn nhưng thắng góc với nhau. 

B. Cùng chiều nhung khác nhau về độ lớn bởi hệ số 1840. 
C. Bằng nhau về độ lớn nhưng ngược chiều. 

D. Ngược chiều nhưng khác nhau về độ lớn bởi hệ số 1840. 


Một electron đi vào miền có điện trường đều Ë và từ trường đều 
В thắng góc ` với nhau. Người ta thấy vectơ vận tốc ÿ của electron 
không thay dôi. Một giải thích có thể là: 

А. Ÿ song song E và có độ lớn E/B. 

B. ç song song B. 

C. ÿ thẳng góc với cả E và B và có độ lớn B/E. 

D. ç thẳng góc với cà É và B và có độ lớn E/B. 


Một hạt điện đi vào miền có điện trường đều É và từ trường đều 
B song song với nhau. Lực tác dụng lên hạt là: 

A. Bằng không. 

B. Làm thành một góc < 90° với đường sức từ trường. 

C. Doc theo đường sức từ trường. 

D. Thắng góc đường sức từ trường. 


Một từ trường đều theo hướng z dương. Một điện tích đương chuyển 
động theo phương x dương qua miên có từ trường. Để tổng hợp lực 
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Câu 86: 


Câu 87: 


Câu 88: 


Câu 89: 


tác dụng lên hạt điện bằng không, phải đặt vào một điện trường theo 
hướng nào? 


A. y dương. B. х dương. 
C. y âm. D.xâm 
Một electron chuyển động theo phương x dương. Điện trường đều 


theo hướng y âm. Để tông hợp lực tác dụng lên electron bằng 
không, phải đặt vào một từ trường đều theo hướng: 


A. y dương. B. y âm. 
C. z dương. D. z âm. 
Một hạt có điện tích + 3,2.10'” C đi vào miền có điện trường đều 


5,0.10* V/m thẳng góc với từ trường đều 0,80 T. Nếu gia tốc bằng 
không thì tốc độ của hạt phải là: 


А. 6,3.10* m/s. B.1,6.101 m/s. 
С. 4,0.10* m/s. D. 0. 
Dòng điện trong vật dẫn là từ trái sang phải như trên hình 8.44. Từ 


trường đi vào mặt phẳng trang giấy và điểm M có điện thế cao hơn 
điểm N. Hạt điện là: 
M 


B 


@ 


N 


Hinh 8.44 
A. Chuyển động với vận tốc gần vận tốc ánh sáng. 
B. Âm. 
C. Không tích điện. 
D. Dương. 
Electron được gia tốc từ trạng thái đứng yên qua hiệu điện thế V và 


bị làm lệch bởi từ trường B thẳng góc với vận tốc của hạt điện. Bán 
kính quỹ đạo của electron là: 
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Câu 90: 


Câu 91: 


Câu 92: 


Câu 93: 


Câu 94: 


CHƯƠNG 8 
A. (2mV/e)/B. В. B./2eV/m. 
С. (У2еУ/т)/В. D. BV/2mV/e. 


Máy cyclotron hoạt động với từ trường và một tần số xác định. Nếu 
R là bán kính của quỹ đạo cuối cùng, năng lượng cuôi cùng hạt tỉ lệ 
với: 

А. 1⁄R. B.R. 

C.R? D. R°, 

Thí nghiệm của J. J. Thomson, gồm có chuyển động của chùm 
electron trong miền có điện trường và từ trường thăng góc nhau, cho 
ta giá trị của: 

A. Khối lượng của electron. 

B. Ti số điện tích/khối lượng của electron. 

C. Từ trường Trái Đất. 

D. Điện tích của electron. 

Một vòng dây điện có dòng điện 2,0 A, có dạng tam giác vuông 
cân, 2 cạnh băng nhau là 15 cm. Từ trường đêu 0,7 T song song với 


cạnh huyền. Tổng hợp lực tác dụng lên 2 cạnh góc vuông có độ 
lớn: 


A. 0,21 N. B. 0. 
C. 0,30 N. D. 0,41 N. 
Một vòng dây điện có dòng điện 2,0 A, có dạng tam giác vuông 


cân, 2 cạnh bằng nhau có chiều dài là 15 cm. Từ trường đều 0,7 T 
trong mặt phăng tam giác và thắng góc với cạnh huyện. Lực tác 
dụng lên mỗi cạnh góc vuông có độ lớn là: 


A. 0. B. 0,10 N. 
С. 0,15 N. D. 0,21 N. 


Đơn vị của moment từ là: 
А. ampere. B. ampere.mét. 


С. ampere. mét. D. ampere/mét. 
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Câu 95: 


Câu 96: 


Câu 97: 


Câu 98: 


Câu 99; 


Bạn đối điện với một mạch điện có dòng điện 3,0 A cùng chiều 
kim đồng hồ và bao xung quanh miễn có diện tích 5,8.10 2 mê. 
Momen lưỡng cực từ của khung dây điện là: 


А. 3,0 A.mỂ, đi ra khỏi bạn. 
B. 3,0 Am2, hướng về bạn. 
C. 0,17 Аа”, hướng về bạn. 
D. 0,17 A.m2, đi ra khỏi bạn. 


Momen lực tác dụng lên mạch điện phẳng có mang dòng điện trong 
từ trường đêu В là: 

A. Cực đại khi mặt phẳng mạch điện song song với B. 

B. Cực đại khi mặt phẳng mạch điện thắng góc với B. 

C. Phụ thuộc vào hình dạng của mạch điện với giá trị điện tích xác định. 
D. Không phụ thuộc vào hướng của mạch điện. 


Một mạch điện tròn bán kính 20 em nằm trong mặt phẳng xy và có 
dòng điện 2,0 A, ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ một điểm 
trên trục z dương. Momen từ của mạch điện là: 


А. 0,25 A.m?, hướng z đương. 
B. 0,25 A.mỶ, hướng z âm. 

С. 2,5 Am”, hướng 2 dương. 
D.2,5 А2, huóng z âm. : 


Vecto momen lưỡng cực từ của một mạch điện có hướng z dương. 
Nếu từ trường đều có hướng x đương, thì hướng của momen lực 
tác dụng lên mạch là: 


A.0. B. Theo hướng y dương. 
C. Theo hướng y âm. D. Theo hướng z đương. 


Đối với một mạch điện trong từ tường đều, thế năng cực tiểu nếu 
vectơ momen lưỡng cực từ: 


A. Thẳng góc từ trường. 

B. Ngược chiều từ trường. 

C. Cùng chiều với từ trường. 

D. Làm một góc 45” với từ trường. 
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Câu 100: Một mạch điện có momen từ 5. 10 Am?. Momen từ ban đầu 
song song với từ trường 0,50 T. Để quay mạch điện sao cho 
momen từ thắng góc với từ trường, bạn phải thực hiện công: 


А. 0. B.2,5.10' J. 
С. –2,5х10* J. D. 1,0x10° J, 


D. BÀI TẬP NÂNG CAO 


Câu 101: Trên các hình 8.45 là 3 mạch điện gồm các cung tròn, có thê là 
nửa vòng tròn hoặc 1⁄4 vòng tròn với bán kính r, 2r, và 3r và các 
đoạn thăng theo phương xuyên tâm. Các mạch điện có cùng 
dòng điện I. Hãy sắp xếp độ lớn của từ trường tại O theo thứ tự 
từ nhỏ nhất đến lớn nhất, 


аш nh 


(1) 


Hình 8.45 
А. 1,2,3. В.3, 2, 1. 
С. 1,3, 2. D.2,3, 1. 


Câu 102: Cho khung dây như hình 8.46, dòng 
điện trong mạch là I = 5,0 A, bán kính 


о 
R = 120 mm, góc 2ф = 90°. Độ lớn Ка 
của vectơ cảm ứng từ tại tâm О của „7 ЖА 
khung là: 
A. 20 pT. B. 14T. Minh 8:46 
С. 28 pT. Р”. 24 pT. 


Câu 103: Cho dây điện uốn thành hình như 
. hình 8.47. Dòng điện qua dây là r bÀ 


I = 8,0 А. Phàn dây tháng là rất 
dài. Phần uốn thành nửa vòng tròn 
có bán kính R = 100 mm. Độ lớn 
của vectơ cảm ứng từ tại tâm O là: 4 


Hinh 8.47 
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Câu 104: 


Câu 105: 


А. 40иТ.  B.lOnT. 
C.20uT. D. 30pT. 


Trên măt phẳng vô hạn mà ta chọn là mặt phẳng Oxy, có độ lớn 
mật độ dòng điện mặt là J; theo phương y dương. Hệ trục tọa độ 
Oxyz làm thành tam diện thuận. Vectơ cảm ứng từ tại điểm z 
dương có độ lớn và chiều là: 


A. mà „ chiều x dương. 


B. Bác „ chiều x âm. 
HoJs 5 

С. -2 , chiêu y đương. - 

2n 


D. Bols , chiều y âm. 
2m 


Một hình trụ dẫn điện rỗng (bán kính trong là a, bán kính ngoài 
là b) có dòng điện phân bố đều trên tiết diện của . Hình nào 
dưới đây biểu diễn từ h- B theo khoảng cách r tính từ trục 
hình trụ? 


(A) 


Hình 8.48 
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Câu 106: 


Câu 107: 


Câu 108: 


Câu 109: 


CHƯƠNG 8 


Một sợi dây điện tạo thành một đường xoắn ốc có N = 100 vòng 
sát nhau, có dòng điện I = тА đi qua. Bán kính vòng trong và 
vòng ngoài là a = 50mm và b = 100mm. Momen từ của vòng 
xoắn ốc là: 


А. 10 А.т. B. 15 A.m2. 
C. 8 A.mẺ. D. 12 A.m2. 
PERE a 
Hình 8.49 


Cho sợi dày điện quấn N = 500 vòng sát nhau trên 1⁄2 ống dây 
xuyến có đường kính tiết diện là d = 5,0cm, cường độ dòng điện 
là I= 0,8 A. Momen từ của cuộn dây là: 

А. 1,0 A.m°. В. 0,25 А.п. 

С. 0,5 А.п. D. 1,5 A.m2, 


Cho vòng đây điện tròn, có dòng điện 1. Tích phân | B.d/ dọc 
theo trục của vòng dây điện từ - œ đến œ là: 

A. Hol/2. B. 21. 

С. њї. D. о. 


Hình 8.50 cho thấy chuyển động của electron trong dây dẫn ở 
gần cực Bắc của nam châm. Sợi dây sẽ bị đây: 


Dòng 
electron 


Hình 8.50 
A. Về phía nam châm. B. Ra xa nam châm. 
C. Xuống. —D.Lên. 
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Câu 110: 


Câu 111: 


Câu 112: 


Câu 113: 


Một cuộn dây C có N = 200 vòng được trao vào một đầu của 
một cân đòn và được đặt vào giữa 2 cực của một nam châm điện 
như hình 8.51. Tiết diện của cuộn đây là S = 1,0 cm, chiều đài 
của cánh tay đòn OA của cân là L = 30 cm. Khi không có dòng 
điện trong cuộn dây, cân ở trạng thái cân bằng. Khi có dòng điện 
qua cuộn dây I = 22 mA, cân bằng được tái thiết lập bằng cách 
thêm đối trọng có khối lượng Am = 60 mg trên đĩa cân. Từ 
trường tại vị trí của cuộn dây là: 


mm 


С А 
° 
Hinh 8.51 
А. 0,4 T. B.0,2 T. 
C.0,6 T. D. 0,5-T. 


Trong máy khối phổ ký, một chủm ion đi qua bộ lọc vận tốc 
Бот điện trường E và từ trường B thắng góc với nhau, và thăng 
góc với vận tốc của ion. Các ion nảo không bị lệch bởi điện 
trường và từ trường đó sẽ đi vào miễn có từ trường B° thăng góc 
với chùm. Bán kính cong của chùm ion tỉ lệ với: 

А. EB”/B. B. EB/P'. 

C. BB”/E. D. E/BB'. 

Một quả cầu không dẫn điện, bán kính R = 0.50 m, điện tích q = 


3,2 C, phân bố đều, quay xung quanh trục qua tâm của quả cầu 
với vận tốc góc œ = 5,0 rad/s. Momen từ của quả cầu là: 


А. 0,20 А.п. В. 0,40 А.т, 
С. 0,60 А.т. D. 0,80 A.m2. 


Một quả cầu khối lượng m, không dẫn điện, bán kính R, điện 
tích q, phân bố đều, mật độ điện tích khối là p, quay xung 
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Câu 114: 


Câu 115: 


Câu 116: 
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quanh trục qua tâm của quả cầu với vận tốc góc œ. Tỉ số giữa 
momen từ của quả cầu và momen động lượng là: 


А. +, B.L. 
m 2m 
с. 24. р. 29. 
3m 5m 


Trong phép đo đạc hiệu ứng Hall trong vật dẫn Na, trường điện 
ngang đo được là E với mật độ dòng điện j và từ trường B. Mật 
độ electron dẫn là: 


д. BE p. BE 
` E 
gH #1. 

еЕ Bj 


Trong một bơm điện từ được thiết kế để vận chuyển kim loại 
lỏng, một ống có kim loại được đặt trong một từ trường đêu B. 
Một dong điện qua ống theo phương thắng góc với cả vectơ B và 
trục của ông. Áp suất tạo ra bởi bơm néu B = 0,10 T, I = 100 A, 
và a = 2,0 cm là: : 


Hình 8.52 


A. 0,5 kPa. 
C. 0,3 kPa. 


B. 0,4 kPa. 
D. 0,2 kPa. 


Trong phép đo đạc hiệu ứng Hall trong vật dàn Na, trường điện 
ngang là E = 5,0 HV/em với mật độ dòng điện j = 200 Alcn? và 
từ trường B = 1,00 T. Mật độ electron dẫn là: 

A.2/5.108m 3.  B.2,5.105mỞ. 


C. 25.10251 3. D. 2,5.102m 3. 


TỪ TRƯỜNG TĨNH 411 


Càu 117: 


Càu 118: 


Càu 119: 


Câu 120: 


Một sợi đây điện tạo thành một đường xoắn óc, có N vòng sát 
nhau, có dòng điện I đi qua. Bán kính vòng trong và vòng ngoài 
là a và b. Từ trường tính bằng tesla tại tâm của vòng xoăn бс. 


я Hình 8.53 
A. EMNI (2) ” ву. 
2(b+a) Na 2-а) 
с. Бо? in (2). И. 
2(b-a) Ха 2(b +a) 


Một sợi dây điện tạo thành một đường xoắn ốc có N = 100 vòng 
sát nhau, có dòng điện'I = 8 тА đi qua. Bán kính vòng trong và 
vòng ngoài là а = 50 mm và b = 100 mm. Từ trường tại tâm của 


“vong xoăn óc là: 


A.3.3 HT. B. ¡0 uT. 

C. 2,3 АТ. D. 7 Т. 

Một quả cầu không dẫn điện bán kính R = 0,50 т tích điện đều, 
mật độ điện khôi là p = 3,2 Cm, quay xung quanh truc qua tám 
của quả câu với vận tóc góc œ = 5,0 rad/s. Từ trường tại tâm О 
của quả câu là: 

A. 1,7 HT. B. 0,8 рТ. 

С. 1,7T. D. 1,2 T. 

Một quả cầu không dẫn điện bán kính R, điện tích q, phân bố 


đều, mật độ điện tích khối là p, quay xung quanh trục qua tâm 
của quả cầu với vận tốc góc œ. Momen từ của quả cầu là: 


2œqR7 B 2oqR2 

P Р 
2 2 

с. 2R, р, RL, 


А. 
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E. ĐÁP ÁN 
1A | 2B | зс | 4D 6C | 7D | 8A | 9A | 10B 
1IC | 12C | 13D | 14A 16D | 17B | 18C | 19D | 20B 


Chương 9 


CẢM ÚNG ĐIỆN TỪ 


A. TÓM TẮT LÝ THUYÉT 
1. Hiện tượng cảm ứng điện từ 


Định luật Lenz: Khi từ thông qua một vòng dây dẫn thay đổi thì trong 
vòng dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng. Dòng cảm ứng có chiều 
sao cho từ trường đo nó tạo ra có xu hướng chống lại sự biến đổi từ thông. 


== (9.1) 


2. Hiện tượng tự cảm 


- Từ thông đi qua mặt phẳng vòng dây 


ф=14 (9.2) 


trong đó: І, - hệ số tự cảm vòng dây. 


i -dòng điện đi qua vòng dây. 


- Suất điện động tự cảm 


(9.3) 
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-Độ tự cảm của solenoid 


N? 
L = uho тй (9.4) 


trong đó: N - số vòng dây. 
£ - chiều đài solenoid. 


S -tiét diện ngang của solenoid. 


3. Năng lượng của một solenoid 


1 
E=-~Li А 
z” (9.5) 
Mật độ năng lượng từ trường 
W. =l IP g ЧВІН (9.6) 
t2 HHọ 41 А 


В. CÁC VÍ DỤ MẪU 


VÍ DỤ 1: Từ trường giữa hai cực của một nam châm điện có độ lớn tăng 
dần theo tỷ lệ 0,04 T/s. Một vành tròn dẫn điện được đặt trong từ trường, 
có diện tích 150 cm2, điện trở tổng cộng là 6 О. 

a) Xác định suất điện động cảm ứng và dòng điện cảm ứng trong vành. 

b) Nếu vành dẫn điện được thay thế bằng một vành cách điện thì suất điện 
động cảm ứng và dòng điện cảm ứng trong vành thay đổi như thé nào? 


Hướng dẫn giải: 

a) Từ thông qua vành tròn tăng dần do độ lớn từ trường tăng dần theo 
thời gian. Do đó sẽ có một suất điện động cảm ứng và dòng điện cảm ứng đi 
qua vành. 

Từ thông qua vành: 

ф= [BdS= [Bas = Bs 
Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vành tròn: 


= 
dt 


=s% (0,015 m?)(0,04T/S)=0,6 mV 


САМ ОМС ĐIỆN TỪ 415 


Dòng điện cảm ứng trong vành: 
-4 
{= E EU su 
6O 


b) Nếu vành tròn dẫn điện được thay thế bằng vành cách điện thì 
điện trở của vành tăng lên rất nhiều. Theo định luật Faraday, suất điện 
động cảm ứng không phụ thuộc vào điện trở, do đó suất điện động cảm 
ứng là không đổi. 


Tuy nhiên, đối với đòng điện cảm ứng: l= š Do đó, I sẽ giảm đi rất 
nhiễu. 


Nếu vành được làm từ chất cách điện tuyệt đối thì I = 0. Trường hợp 


này tương tự như một pin không được nối với vật nào hết, trong pin sẽ tôn 
tại một suất điện động nhưng không có đòng điện đi qua. 


ví DỤ 2: Một khung dây dẫn tròn bán kính a, được đặt trong một từ 
trường đều B= Bạc”, với B, không đổi và hợp với pháp tuyến của mặt 
phẳng khung một góc œ. Xác định độ lớn của suất điện động cảm ứng 
xuất hiện trong khung. 


Hướng dẫn giải: 


Hình 9.2 
Từ thông đi qua khung dây: 


ф= [Bas = [BdScosơ =BScosœ 


Suyra: ф= Вла? соѕа 


Suất điện động cảm ứng trong khung: 


e= 


- li = Boe "na? cosa 
dt 
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VÍ DỤ 3: Một thanh dẫn chiều dài £ di chuyển với vận tốc không đồi v ra 
xa một đòng điện thẳng vô hạn, cường độ I. Ở khoảng cách r, hỏi độ lớn 
của suất điện động cảm ứng giữa hai đầu thanh? 


Hướng dẫn giải: 1 
Trong thời gian dt thanh quét một diện tích: 
dS = £dr = (маг 
Từ thông quét được trong thời gian đó: v 
độ = BdS = Hạ 1 ма 
2лг 


Vậy suất điện động cảm ứng trong thanh là: 


аф І | 
— —vỆ 
+ Họ Fnr Hình 9.3 


£ 


VÍ DỤ 4: Một khung dây dẫn gồm 2 dây dài song song, nối với nhau bằng 
một điện trở R và một thanh trượt. Đặt khung gần một dòng điện thắng vô 
hạn, cường độ 1, song song với hai dây dẫn. Cho thanh trượt với vận tóc 
không đổi V thì dòng điện cảm ứng trong khung có chiều và độ lớn là bao 
nhiêu? 


Hình 9.4 


Hướng dẫn giải: 
Từ thông đi qua mặt phẳng khung: 
ф= [Bas = [Bas 
b 


a 


b 
Suy ra: ф= [ачан = Bal vat In 
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f Hinh 9.5 
Suất điện động cảm ứng trong khung: 


аф ы 

dt 

Từ đó tính được dòng điện cảm ứng trong khung: 
= „И b 


R 2mR a 


Khi thanh chuyển động về bên phải, từ thông đi qua mặt phẳng khung 
tăng lên. Từ trường ngoài có chiều hướng vào mặt phẳng khung. 


Theo định luật Lenz, dòng điện cảm ứng phải đi ngược chiều kim 
đồng hồ để tạo một từ trường cảm ứng hướng ra mặt phẳng khung. 


2n a 


R[| е Феу JE 


Hình 9.6 


VÍ DỤ 5: Một thanh dẫn điện dài £= 1 m, có thå [Фа 
quay đều quanh một đầu với tần số œ = 2 vòng/s 
trong một từ trường. đều B = 0,1 T vuóng góc với 
thanh. Hiệu điện thế giữa hai đầu thanh có giá trị 
bằng bao nhiêu? 
Hình 9.7 2 
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Hướng dẫn giải: 
Diện tích do thanh quét trong thời gian dt: 
dS=}/2du =} Padt 
2 2 


Từ thông qua 15: 


аф =BdS= „Вой 


Suất điện động cảm ứng: - @B pa 
| j 


1 i 


-— = Be =0,628 V. ë 
dt| 2 £ š 


___ Vì mạch hở nên hiệu điện thế giữa hai đầu thanh O F, 
bằng suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thanh: РАА 
AV = 0,628 У. $) 
: nh 9.6b 
Lực từ tác dụng lên một điện tích trong thanh: 
F=qvxB 


Vậy đầu cố định của thanh tích điện đương và đầu còn lại tích điện âm. 


VÍ DỤ 6: Một cuộn dây tròn 600 vòng, bán kính 5 ст được đặt giữa hai 
cực của một nam Èhâm điện lớn. Từ trường đồng đều và hợp với mặt 
phẳng cuộn dây một góc 30°, Nếu từ trường giảm theo thời gian với tóc 
độ 0,3 T/s thì độ lớn của suát điện động cảm ứng trong cuộn dây là bao 
nhiêu ? 


Hướng dẫn giải: 


Hình 9.9 
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Từ thông qua cuộn đây: 
ф =N [BAS = NBScos60° 
Suyra: ф= М№Влг? соѕ60° 
Vậy độ lớn của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là: 


a dB 


£= = Nar’ cos 60° Кн =0,707 У. 


VÍ DỤ 7: Một thanh có thể trượt trên 2 giá không ma sát như hình. Với 
chiều đài thanh £ = 1,5 m, điện trở R = 7 Q, hệ đặt trong từ trường ngoài 3 
T, vuông góc, đi vào mặt phẳng hình 9.10. Một ngoại lực tác dụng lên 


thanh theo chiều về bên phải như hình. Hỏi độ lớn của ngoại lực cân tác 
dụng bằng bao nhiêu để thanh di chuyển với tốc độ không đổi v = 2,5 m/s? 


Hình 9.10 


Hướng dẫn giải: 
Vì ngoại lực tác dụng làm thanh chuyên động về bên phải, nên từ 


thông qua, khung tăng. Do đó dòng cảm ứng phải chạy ngược chiều kim 
đồng hỗ để tạo từ trường cảm ứng hướng ra. 


Luc từ tác dụng lên thanh: 
Е, =14#хВ 
Từ đó xác định được chiều của lực từ tác dụng lên thanh về bên trái. 
Р Từ định luật 2 - Newton, điều kiện để thanh chuyển động với vận tốc 
êu: 
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Suy ra: Fpp =F, =lBÉ 
Từ thông qua khung: 
ф= [BdS= jBds=B#vt 
Suất điện động cảm ứng giữa hai đầu thanh: 


є=|— 


sỹ =Bív 
dt 


Dòng điện cảm ứng đi qua khung: 
Е Bev 


R. R 
Vậy ngoại lực cần tác dụng để thanh chuyên động với vận tốc đều là: 


292 
в Y 21,23 N. 


ЕС = = 


VÍ DỤ 8: Một vòng dây hình chữ nhật, 
kích thước ¿x o, chuyển động với tốc độ 
| đều ra xa một dây dẫn dài có dòng điện I 
đi qua. Tổng điện trở trong vòng dây là 
R. Xác định dòng điện cảm ứng trong И 
vòng dây ở thời điểm cạnh bên trái của 

vòng cách dây dẫn khoảng r. 


+ 
1) 


= Hinh 9.11 


Hướng dẫn giải: 
Từ thông đi qua khung: 


H ull, r+@ 
ф= [В48= [BdS= lea ке 


Suất điện động cảm ứng trong khung: 


є=[ i o ) 
dt 2mr \r+oœ 
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Vậy dòng điện cảm ứng trong khung là: 


“ o ) 
r 2nRr\r+o/ 


ví DỤ 9: Một cuộn dây điện thoại gồm 70 vòng, đường kính 1,3 cm, 
chiều đài 60 cm. Xác định hệ số tự cảm của cuộn dây. 


Hướng dẫn giải: 
Thông lượng từ qua cuộn dây: 
ÿ=NBS=LI 


2 
> “Tạm =LI 
Như vậy, hệ số tự cảm của cuộn dây là: 


2 
L=, m =1,36 ин: 


VÍ DỤ 10: Một đĩa dẫn điện bán kính R, nằm trong mặt phẳng oxy và 
quay với tốc độ góc œ xung quanh trục z. Đĩa đặt trong từ trường đều, có 
chiều theo trục z. Xác định suất điện động cảm ứng giữa một điểm thuộc 
tâm và một điểm nằm trên rìa của đĩa. 


Hướng dẫn giải: 


Một đĩa dẫn điện, bán kính R, quay trong từ trường B sẽ làm xuất 
hiện một suất điện động cảm ứng dọc theo bán kính đĩa và sẽ tạo thành dòng 
điện đi qua mạch nối với hai điểm b như hình. 


Ta chia đĩa thành các vi phân có chiều dài dr. Mỗi thành phần vi 
phân chuyển động với vận tốc v khác nhau, phụ thuộc vào khoảng cách 
tới trục quay. 


Lực từ trên một đơn vị điện tích tác dụng lên mỗi phần vi phân là: 


dF = vxB , với dF hướng ra ngoài tâm đĩa. 
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` Mỗi thành phần vi phân có 
tốc độ V= œ xr 


Hình: 9.12 


Suất điện động cảm ứng xuất hiện trên mỗi thành phần vi phân: 
de =(xB)ät 
Chú ý: v vuông góc với B; độ lớn v = or. 


Do đó: de = oBrdr 
Suất điện động cảm ứng xuất hiện từ tâm đĩa đến một điểm thuộc rìa 


đĩa là: 
r 1 

є= [в = ÍoBrdr = _оВВ`. 
б 2 


Chúng ta có thể sử dụng hệ này để dẫn ra dòng điện khi tạo ra mạch 
kín, bằng cách cho hai chỗi quét tiếp xúc vào một điểm năm trên trục của 


đĩa và một điểm nằm trên rìa đĩa. 
Một hệ như vậy gọi là máy phát điện “Đĩa Faraday”. 
Máy phát điện này tạo ra dòng điện một chiều và một suất điện động 


không đổi theo thời gian. 
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C. BÀI TẬP CƠ BẢN 


Câu 1: Một cuộn dây hình chữ nhật gồm 100 vòng có kích thước 5x10 cmcó 
thể di chuyên trong từ trường. Nó rơi từ nơi có từ trường B = 0 T 
đến nơi có B = 1,5 T trong 0,75 s. Các : đường sức từ vuông góc với 
mặt phẳng cuộn dây. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong 


cuộn đây là: 
A.500 mV. B. 1200 mV. 
C. 0,02 V. D. 1V. 


Câu2: Một vòng dây phẳng có diện tích 10 cm? được đặt vuông góc với 
đường sức từ trường. Cảm ứng từ có độ lớn tăng từ 0,5 T đến 2,5 T 
trong 1,5 s. Nêu vòng dây có điện trở là 2,5 О thì dòng điện cảm 


ứng trong vòng dây là: 
А. 0,5x10“mA. B.10 mA. 
C. 0,53 тА. D. 0,§ mA. 


Càu3: Một cuộn dây 70 vòng, hình vuông, được đặt trong từ tướng dã sao 
cho pháp tuyến mặt phăng cuộn dây hợp với các đường sức từ một 
góc 20°. Khi độ lớn của cảm ứng từ tăng từ 200 HT đến 400 HT 
trong 0,5 s, suất điện động cảm ứng 100 mV xuất hiện trong cuộn 
dây. Chiêu dài của cuộn dây là: 

А. 125 m. В. 272 m. 
C. 302 m. D. 546 m. 


Đề bài các câu 4 — 5: Một cuộn dây hình chữ nhật, có diện tích A, được đặt 
trong từ trường sao cho các đường sức từ vuông góc với mặt phăng cuộn 
đây. Độ lớn cảm ứng từ thay đổi theo thời gian B =B е" với Bmax Và T 


max Ë 


là hằng só. Nếu biết các giá trị A = 0,32 т; ; Bmax = 0,5 Т và z = 2s. 


Câu 4: Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây tại thời điểm 


t= 4s là: 
A. 0,28 mV. B. 3,79 mV. 
С. 10,83 mV. D. 27,85 mV, 


Câu 5: Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là: 
A.8mV. В. 15 mV. 
С. 28 mV. D. 80 mV. 
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Càu 6: 
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Một nam châm điện tạo ra một từ trường đều 2 T. Đặt một cuộn 
dây 230 vòng, điện tích 0,3 m, điện trở 30 Q vòng qua nam châm 


` điện. Sau đó người ta giảm dòng qua nam châm cho đến khi nó đạt 


giá trị về 0 trong vòng 25 ms. Dòng điện cảm ứng trong cuộn dây 
có giá trị là: 


` A.8mA. B.200 mA. 


Càu 7: 


C.50 A. D.184 A. 


Cho một từ trường 0,2 T tồn tại bên trong một solenoid gồm 500 
vòng, đường kính 10 ст. Hỏi từ trường phải được giảm vé 0 trong 
khoảng thời gian bao nhiêu để suất điện động cảm ứng xuất hiện 
trong solenoid trong khoảng thời gian đó là 10 kV? 

А. 7,85x107s. В.12,25х107°5. - 


С. 2,89x1072s. D. 27,54x10°s. 


Đề bài các câu 8 — 9: Một vòng đây có diện tích 0,09 п? được đặt trong từ 
trường đều. Từ trường có phương vuông góc với mặt phẳng vòng dây, có độ 
lớn ban đầu là 3,8 T và giảm với tốc độ 0,19 T/s. 


Câu 8: 


Câu 9: 


'Câu 10: 


Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là: 

A. 0,1 ту. B. 5,7 mV. 

C. 17,1 mV. D. 28,7 mV. 

Nếu vòng dây có điện trở 0,6 Q thì dòng điện cảm ứng trong vòng 
đây là: 

A. 6,7 mA. B. 18,2 mA. 

C. 28,5 mA. D. 42,1 mA. 

Đặt một khung dây dẫn trong một từ trường đều B song song với 


mặt phẳng của khung dây. Trong dây sẽ xuất hiện một suất điện 
động cảm ứng khi: 

A. B tàng. 

B. B giảm. 

C. Tinh tién khung dáy. 

D. Quay khung dây quanh một trục không song song với B. 
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B 
Hình 9.13 
Câu 11: Một khung dây hình chữ nhật chuyển động 
với vận tốc không đổi ra khỏi một từ trường © 
đều. Một phần điện tích của khung còn năm 
trong từ trường, một phần điện tích nằm Ы 
ngoài từ trường. Chọn phát biểu đúng: 
A. Không có đòng điện cảm ứng qua khung. 
B. Dòng cảm ứng đi ngược chiều kim đồng hà. 
C. Dòng cảm ứng di theo chiều kim đồng hồ. Hình 9.14 
D. Cả 3 câu trên đều sai. 
Câu 12: Đặt một khung dây dẫn gần một dòng điện thẳng, x 
dài vô hạn. Dë có dòng cảm ứng như hình vë thì 
khung dây phåi di chuyên: Р 
A. Lại gân dòng điện. 
B. Ra xa dòng điện. 
C. Song song với dòng điện. 
D. Cả 3 câu trên đều sai. Minh 9.15 
Câu 13: Một khung dây dẫn bắt đầu đi vào một từ 
trường đều với một vận tốc ban đầu nào đó. @ 
Sau đó, khung sẽ chuyển động: B 
A. Thăng với vận tóc không đôi 
B. Thắng chậm dần. 
C. Thắng nhanh dần. 
D. Theo một quỹ đạo cong nào đó. Hình 9.16 


Đề bài các câu 14 — 15: Một vòng dây hình tam giác, trong đó có chứa một 
điện trở R = 1 О, được kéo với vận tốc không đôi 2 m/s đọc theo trục x, từ 
vùng không có từ trường vào vùng có từ trường đều B = 0,1 T vuông góc 
với vòng dây (xem hinh 9.17). Giả sử lúc г = 0 thì vòng đây bắt đầu đi vào 


vùng có từ trường. 
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Câu 14: Dòng điện cảm ứng đi qua điện trở lúc t = 0,3 s và lúc t = 0,7 s là: 


B=0 B = const 
х ж 
2т/ѕес = 
x 
mí 
` x 
Hình 9.17 
А. 0,12 A; 0 A. B. 0,24 A; 0,46 A. 
C. 1,45 А; 0А. D.2,67 А; 3,89 A. 


Câu 15: Đồ thị nào sau đây mô tả đúng nhất sự phụ thuộc vào thời gian của 
đòng điện đi qua điện trở? 


А. (А). В. (В). 
С. (О). ~ р. Ф). 
1 І 


®) 


00 01 02 03 04 05 06 00 01 02 02 04 05 06 
t (giây) t (giây) 


W) 


00 01 02 03 04 05 06 до 01 оз оз 04 03 06 
t (giây) t (giây) 
Hình 9.18 


Đề bài các câu 16 — 19: Một vòng dây hình chữ nhật có kích thước 5 cm x 
15 cm, điện trở 40 Q được đặt vuông góc với trục z (z hướng vào mặt phẳng 
hình 9.19). Trước lúc t = 0, từ trường là đều, có độ lớn 5 T hướng theo chiều - 


CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 421 


dương của trục z. Ở các thời điểm khác thì từ trường được xác định theo đồ 
thị trên hình 9.19. 


X XIX X 
X X<X X 


t(s) 


x x x X 
m 


о 

' 

I 
~Ƒ-—.——~—dl~~.~.-.~.~=-d——--—-—— 


B,(T) о 
X XIXXXX — | ми 
x XỈX X ж о. 
— Hinh 9.19 Ы 


Сам 16: Vào lúc t = 2 s thì dòng điện trong vòng dây: 
A.I=0. 
B. I=0,94 mA; đi theo chiều kim đồng hồ. 
C. 1= 2,35 mA; đi theo chiều kim đồng hồ. 
D. I=27,54 mA; đi ngược chiều kim đồng hồ. 


Câu 17: Tính độ lớn của từ thông qua vòng dây vào lúc t = 0,5 s. 


А. 03x10 T.m2. В. 4,2x10° T.m’: 
С. 8,4x10° T.m’. D. 37,5x10° Т.т. 
Câu 18: Tìm độ lớn của cường độ dòng điện qua vòng dây vào lúc t = 4,5 s. 
А. 0,21 mA. B. 1,88 mA. 
C. 8,95 mA. D. 15,2 mA. 
Câu 19: Dòng điện trong vòng dây vào lúc t = 3 s có độ lớn: 
A.I=0. B. I=0,25 mA. 
D. I=0,94 mA. D. 1=12,71 mA. 


Câu 20: Một vòng dây tròn nằm trong mặt phẳng xy, bao quanh một vòng 
đây vuông (cũng nằm trong mặt phẳng xy) có chứa một điện trở. 
Dòng điện trong vòng dây tròn thay đổi theo thời gian như trên đồ 
thị ở hình 9.20. 
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Hình 9.20 


Đồ thị nào sau đây biểu diễn đúng nhất sự phụ thuộc theo thời gian - 
của dòng điện đi qua điện trở? 


A. (A). В. (B). 
С. (С). D. (D). 
1 I 
(A) т (B) т 
І І 
© h (p) 
t 
Hình 9.21 


Câu 21: Trạm thăm dò không gian Alpha tiến đến gần hành tỉnh Remulak 
với vận tốc không dôi, theo quỹ đạo như trên hình vẽ. Alpha 
chuyển động theo chiều âm của trục z, là trục hướng thẳng đứng 
trên một cực từ của Remulak. Từ trường của Remulak (coi như 


F _ 
dipole từ) đọc theo quỹ đạo của trạm Alpha là B= к z (Т), 
т | 
với Z là vectơ đơn vị trên {тис z, còn r là khoảng cách tính từ tâm. 


của hành tỉnh. 

Trạm thăm đò có một cuộn dây phẳng gồm 500 vòng dây bán kính 
1 m, dùng để đo từ trường biến thiên. Điện trở tổng cộng của cuộn 
dây là 2 Q. Lúc đầu, người ta định hướng sao cho mặt phẳng cuộn 
dây vuông góc với trục z (tức là nằm trong mặt phẳng xy, trục y 
hướng vào mặt phẳng hình 9.22). 
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R n ш Vòng dây 


Hình 9.22 


Ó khoảng cách r = 5 x 10” m, từ trường đo được trong trạm chuyển : 
động tăng dần với tốc độ |dB/ dt|=3x10'”T/s. Khi đó cường độ dòng cảm 
ứng trong cuộn dây là: 

A. 0,236 mA. B.0,471 uA. 
C. 0,150 mA. D.0,942 mA. 


Câu 22: Kích thích từ xuyên sọ (TMS) là một kỹ thuật không xâm lán dùng 
để kích thích các vùng của não người. Đối với kỹ thuật TMS, một 
cuộn dây nhỏ được đặt trên da đầu và một dòng điện ngắn đột ngột 
chạy qua cuộn dây sẽ sinh ra sự thay đổi nhanh của từ trường bên 
trong não. Hệ quả là suất điện động cảm ứng sinh ra sẽ kích thích 
hoạt động của các tế bào thần kinh. Một thiết bị như thế tạo ra một 
từ trường có chiều hướng lên bên trong não, có độ lớn tăng từ 0 
đến 1,5 T trong 120 ms. Độ lớn của suất điện động cảm ứng xung 
quanh chu vi năm ngang có bán kính 1,6 mm của các tế bào là: 


A. 0,025 V. B. 0,1 mV. 
C. 2,5 mV. D. 0,083 V. 


Câu 23: Một cuộn dây hình tròn gòm 25 vòng, có đường kính 1 m. Cuộn 
đây được đặt sao cho trục của nó đọc theo từ trường của trái đất, có 
độ lớn 50 HT, và sau đó trong 0,2 s cuộn dây quay 180°. Suất điện 
động cảm ứng xuất hiện trong cuộn đây là: 
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Câu 24: 


Câu 25: 


Câu 26: 


Câu 27: 
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A. 0 V. B. 9,8 mV. 
C. 25,7 mV. D. 0,14 V. 


Một vành có bán kính 12 cm, được đặt vuông góc với từ trường, có 
độ lớn 0,15 T. Vành được kéo giãn ở hai đầu cho đến khi diện tích 
của nó dần về 0. Nếu quá trình đó tón mất 0,2 s thì độ lớn của suất 
điện động cảm ứng xuất hiện trong thời gian đó là: 


А. 0,034 У. В. 1,445 У. 
С. 6,324 У. D. 13,846 У. 


рё theo dõi quá trình thở của bệnh nhân, một dây đai nhỏ được 
quán quanh ngực của người này. Sợi dây gồm có 200 vòng, Khi 
bệnh nhân hít vào, điện tích bên trong sợi dây tăng lên 39 cm?. Độ 
lớn của từ trường Trái Đất là 50,0 HT và từ trường hợp một góc 28° 
với mặt phẳng dây. Giả sử bệnh nhân mất 1,8 s để hít vào thì độ 
lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong thời gian này là: 


А. 4,5х10° V. В. 13,5х10° V. 
С. 1,02x10? mV. D. 15,9х107° mV. 


Một cuộn dây hình tròn gồm 30 vòng, bán kính 4 cm, được đặt 
trong từ trường vuông góc với mặt phăng cuộn dây. Độ lớn của từ 
trường biến thiên theo thời gian В = 0,011+0, 04 2. Рф lớn của 
suất điện động cảm ứng trong cuộn đây ở thời điểm t = 5 s. 

А. 0,062 V. В. 0,367 V.. 

С. 3,412 У. D. 6,287 У. 


Một nghiên cứu khoa học đang tiến hành nhằm xác định xem liệu 
những từ trường dao động nhỏ có ảnh hưởng đến sức khỏe của con 
người không. Ví dụ như một nghiên cứu đã cho thấy tỷ lệ mắc phải 
bệnh ung thư máu của tài xế lái xe lửa сао hơn so với các tài xế lái 
các loại xe khác. Nguyên nhân có thể là do quá trình tiếp xúc lâu 
dài với các cơ cấu bên trong cabin động cơ xe lửa. Giả sử một từ 
trường có độ lớn 103 T, biến thiên điều hòa theo hàm lượng giác 
với tần số 60 Hz. Nếu đường kính của các tế bảo hồng cầu là 8 um 
thì giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng xuất hiện xung 
quanh vành của tế bào là: 
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А. 1,4х10° V. В. 12,7х10° V 
С. 0,5x10™ V. D. 19х10" у 


Câu 28: Một vòng dây hình chữ nhật có chiều rộng w = 15 cm, chiều đài 
L = 1,5 m, được đặt cách khoảng h so với một dây ‹ dẫn dài. Cho 
dòng điện I = a + bt đi qua dây dẫn với a, b là hằng số. Nếu b = 12 
A/s, h = 1,3 cm thì chiều của dòng điện cảm ứng và giá trị độ 
lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vòng dây là: 


A. Ngược chiều kim đồng hà; 9,10 НУ. 
В. Ngược chiều kim đồng hồ; 23,45 ну. 
C. Cùng chiều kim đồng hó; 2,32 НУ. 
D. Cùng chiều kim đồng hồ; 34,56 nv. 


——————— 
p 


Hinh 9.23 


Câu 29: Một vòng dây hình vuông, có chiều đài cạnh là 1 cm, được đặt bên 
trong một cuộn solenoid gồm 100 vòng, bán kính r = 3 cm, chiều 
dài 20 cm như hình 9.24. Nếu dòng điện đi qua cuộn solenoid giảm 
từ 3A về 0A trong 1 s thì độ lớn của suất điện động cảm ứng trong 
vòng dây là: 


| 


Hình 9.24 
A. 24,3.10 V. В. 3,5.10* V 


С. 1,88.10 V. D. 32,7.10 V. 
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Câu 30: Một cuộn solenoid có mật độ vòng 400 vòng/m và có dòng điện 


1=3001-е7'%) (А) đi qua. Bên trong cuộn solenoid là cuộn dây 
đặt đồng trục, có bán kính R = 6 cm, số vòng N = 250 vòng. Độ 
lớn của suất điện động cảm ứng bên trong cuộn dây ở thời điểm 
t=5 514: 

n vòng/m 


ZED 


Ш 


N vòng 
Hình 9.25 
A. 22,9 HV. В. 12,67 uV. 
С. 18,97 mV.. D. 45,21 mV. 


Câu 31: Một chiếc xe tải chuyên chở một bó dây thép có chiều đài 15 m 


trên xa lộ. Một tai nạn xảy ra làm cho bó dây thép rơi ra khỏi xe và 
trượt dài trên mặt đường với tốc độ 25 m/s. Vận tốc của khối tâm 
bó thép hướng về phía Bắc trong khi chiều dài bó thép nằm đọc 
theo hướng Đông - Tây. Thành phần dọc của từ trường Trái рё ở 
địa điểm này có giá trị 35 mT. Độ lớn của suất điện động cảm ứng 
ở giữa hai đầu bó thép là: 

A. 1,025 V. B. 5,762 V, 


C. 11,225 V. D. 13,125 V. 


Câu 32: Một vòng dây tròn có chu vi ban đầu 165 cm. Chu vi vòng dây 


giảm theo tốc độ 12 cm/s. Vòng dây được đặt trong từ trường đều, 
có độ lớn 0,5 T. Các đường sức từ vuông góc mặt phắng vòng 
dây. Độ lớn của suất điện động cảm ứng trong vòng dây tại thời 
điểm t = 9 s là: | 

A. 0,22 mV. B. 5,44 mV. 

C. 24,51 mV. D. 14,27 mV. 


Đề bài các câu 33 — 34: Trong không gian, từ trường hướng theo chiều 
dương trục Ox (hướng về phải). Độ lớn từ trường biên thiên theo quy luật 
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B, =B, +bx (với x > 0). Một cuộn dây phẳng, điện tích A, chuyển động 

với tốc độ đều v từ phải qua trái, ở phần dương của trục Ox. Mặt phẳng của 

cuộn dây luôn luôn vuông góc với đường sức từ trường. Nếu cuộn dây được 

nhìn từ góc tọa độ. 

Câu 33: Độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện và chiều của dòng 
điện cảm ứng trong cuộn dây là: 


A. УВАУ; ngược chiều kim đồng hò. 
B. bAv; cùng chièu kim dòng hò. 
C. bAv; ngược chiều kim đồng hồ. 
D. bAv?; cùng chiều kim đồng hồ. 
Câu 34: Nếu cuộn đây di chuyển từ trái qua phải, ở phần dương của trục Ох 
thì độ lớn suất điện động cảm ứng và chiều dòng điện cảm ứng là: 
A. ZbAv; ngược chiều kim đồng hồ. 
В. БАУ; cùng chiều kim đồng hồ. 
C. bAv; ngược chiều kim đồng hồ. 
D. bAv?; cùng chiều kim đồng hồ. 


Câu 35: Một vòng dây hình tròn, bán kính 0,025 m, điện trở 0,39Q. Từ 
trường vuông góc với mặt phẳng vòng dây. Ở thời điểm t = 0, B = 0. 
Độ lớn từ trường biến thiên theo quy luật B(t) = 0,38t” (T). Ó thời 
điểm B = 1,33 T thì dòng điện cảm ứng trong vòng dây có độ lớn 
và chiêu là: 


x 


Hình 9.26 
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A. 2,2 mA; ngược chiều kim đồng hồ. 
B. 6,7 mA; cùng chiều kim đồng hồ. 
C. 13,2 mA; ngược chiều kim đồng hồ. 
D. 20,5 mA; cùng chiều kim đồng hồ. 
Đề bài các câu 36 — 39: Một vành tròn bán kính R, được đặt vuông góc với 


các đường sức từ. Từ trường biển thiên theo thời gian theo quy luật 
B(t) =a+bt. 


B 
Hinh 9.27 
- Câu 36: Thông lượng từ đi qua vành lúc t = 0 là: 
А. nar’. В. 2nar?. 
C. эла. D. 4mar?. 
Câu 37: Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong vành là: 
А. —nbr”. B. - nh. 
C. _ 2 br. D. -Labe 
3 4 
Câu 38: Nếu điện trở của vành là R thì dòng điện cảm ứng qua vành là: 
_ nh” _2mb 
R ` R 
2 2 
_ Зл | р. - Sbr | 
R zR 


Câu 39: Tốc độ năng lượng truyền cho điện trở của vành là: 
2+2„4 202,3 
път : B. nbr 
R 2R 
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2L2„2 2 3 
с, SDr p. L. 
R aR 


Đề bài các câu 40 — 43: Một cuộn dây hình chữ nhật gồm 60 vòng, kích 
thước 0,1x0,2m, điện trở tổng 10 О, quay với tốc độ 30 rad/s xung quanh. 
trục Oy, trong từ trường 1 T, có hướng theo trục Ox. Lúc t = 0, mặt phẳng 
cuộn dây vuông góc với B. 


Câu 40: Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là: 


A.27 V. B. 36 V. 
С. 45 V. D. 102 У. 
Câu 41: Tốc độ biến thiên cực đại của thông lượng từ qua một vòng dây của 
cuộn là: 
А. 0,6 Wb/s. В. 2,2 Wb/s. 
С. 14,2 Wb/s. р. 21,5 М5. 


Câu 42: Độ lớn của suất điện động cảm ứng ở thời điểm t = 0,05 s là: 
A.27,8 V. B. 35,9 У. 


C. 48,2 V. D. 112,5 V. 


Câu 43: Moment lực từ tác dụng lên cuộn dây ở thời điểm suất điện động 
cảm ứng đạt giá trị cực đại là: 


A. 0,01 N.m. B. 0,12 N.m. 
С. 2,75 N.m. D. 4,32 N.m. 


Câu 44: Từ thông đi qua một vòng kim loại bién thiên theo thời gian theo 
quy luật $ =3(а” -bử) (Wb). Với a = 2, b = 6. Điện trở vòng dây 
К= 30. Giá tri cực đại của dòng điện cảm ứng bên trong vòng 
đây từ thời điêm t = 0 đên t = 2 s là: 
А. 0,2 A. В. 1,2 A. 


C.3A. D. 6А. 
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Đề bài các câu 45 — 46: Một solenoid có mật độ vòng 2500 vòng/m, có 
dòng điện I=(2,5A)sin(100) đi qua. Một cuộn đây nhỏ, tròn, đồng trục, 
gồm 35 vòng, bán kính r = 4 ст, được đặt bên trong, ở giữa 2 đầu của 
solenoid. 
Câu 45: Suất điện động cảm ứng bên trong cuộn dây nhỏ là: 

А. e=(0,43V)cos(10071). 

B. = = (3,52У) соѕ(100л0). 

С. є = (11,02У)соѕ(100л1). 

D. = = (19,22У)соѕ(100л0). 
Câu 46: Biết cuộn dây nhỏ có tổng trở là 60. Xem năng lượng của dòng 


điện cảm ứng xuất hiện trong cuộn đây nhỏ là nhận được hoàn toàn 
từ solenoid, tính tốc độ nhận năng lượng (J/s hoặc W) trung bình 


của cuộn dây nhỏ. 
А. 15,4 mW. В. 52,4 mW. 
С. 88,5 mW. D. 122,1 mW. 


Câu 47: Trong một từ trường đều có cường độ từ trường H, người ta treo 
một vòng đây dẫn phẳng sao cho mặt phẳng của vòng dây vuông 
góc với các đường sức từ. Vòng dây được khép kín bằng một điện 
kế. Quay vòng đây một góc œ quanh phương thẳng đứng thì một 
lượng điện tích Q chạy qua điện kế. Nếu Q = 9,5х10°С; H = 10 
A/m; diện tích vòng dây 10° cm; điện trở vòng dây 2 Q, thì giá trị 
của góc œ là: 


(5) Hình 9.28 


A. 30°. B. 60°. 
C. 120°. D. 180°. 
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Câu 48: Một máy bay phản lực bay theo phương nằm ngang với tốc độ 90 
km/h. Hỏi độ lớn của suất điện động cảm ứng xuất hiện trên hai 
đầu cánh máy bay bằng bao nhiêu? Nếu thành phần thẳng đứng của 
vectơ cảm ứng từ В của Trái Đất bằng 0,5<x10 Т và khoảng cách 
giữa hai đầu cánh là 12,5 m. 


А. 0.016 V. B. 2,334 V. 
C. 13,664 V. D. 26,652 V. 


Câu 49: Cũng bài toán như câu 48 nhưng xét khi máy. bay bay với tốc độ 95 
m/s, khoảng cách giữa hai đầu cánh máy bay bằng 12,5 m. Người 
ta đo được suất điện động cảm ứng xuất hiện ở hai đầu cánh 
= =165 mV. Thành phần thắng đứng của cảm ứng từ Trái Đất là: 


А. 10” T. В. 22,5х10° T. 
С. 1,39x10T. D. 14,5х10* Т. 


‚ Câu 50: Một vành hình vuông được tạo thành từ một sợi dây có tổng trở là ` 
10 О. Từ trường ngoài vuông góc và hướng vào trong mặt phẳng 

. giấy, có độ lớn 0,1 T. Vành được kéo ở hai đầu cho đến khi khoảng 
cách giữa hai điểm A, B là 3 m. Nếu quá trình này diễn ra trong 0,1 
s thì độ lớn và chiều dòng điện cảm ứng trong vành là: 


A 


B 
Hinh 9.29 
A. 0,121 A; cùng chiều kim đồng hò. 
В. 0,537 A; cùng chiều kim đồng hó. 
С. 2,252 А; ngược chiều kìm đồng hề. 
D. 1,571 A; ngược chiều kim đồng hồ. 
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Đề bài các câu 51 — 52: Một vòng nhôm 
có bán kính 7 cm, điện trở 12x10“Q 
được đặt ở đầu của một solenoid dài như 
hình. Solenoid có mật độ vòng 1000 
vòng/m, bán kính 4 cm. Giả sử từ trường 
được tạo ra ở hai đầu solenoid bằng một 
nửa từ trường ở giữa. Dòng điện qua 
solenoid tăng theo tỷ lệ 250 A/s. 


Câu 51: Dòng điện cảm ứng trong vòng 
nhôm là: 
A. 0,52 mA. 
B. 15,71 mA. 
С. 1,63 A. 


D: 2022 Hình 9.30 
Câu 52: Ở bên trong vòng nhôm, độ lớn và chiều của từ trường cám ứng là: 
А. 18,13 uT; hướng lên. 
В. 22,34 uT; huóng xuống. 
С. 50,24 uT; hướng lên. 
D. 67,82 uT; hướng xuống. 


Câu 53: Một kỹ thuật viên cho tay vào vùng không gian bên trong một 
solenoid. Trên tay của cô ây dang deo một vòng tay bằng đồng có 
diện tích 0, 003 m°. Từ trường bên trong solenoid vuông góc với mặt 
phẳng vòng tay, có độ lớn 6 T. Điện trở của vòng tay là 0,010. 
Một sự có mát điện không mong muốn làm từ trường sụt giảm 
xuông 1,5 T trong vòng 15 ms. Hỏi độ lớn dòng điện cảm ứng 
trong vòng tay và công suất truyền cho vòng là bao nhiêu? 


Do đó, khi làm việc trong những khu vực có từ trường cao, 
chúng ta không nên mang trên người trang sức hoặc những vật 
dụng băng kim loại. 


A.25 А; 27 №. В. 30 А; 44 W. 
С. 43 А; 38 W. D. 90 А; 81 W. 
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Câu 54: 


Một solenoid gồm 450 vòng, đường kính 15 mm, chiều dài 12 cm, 
có dòng điện 40 mA đi qua. Hệ sô tự cảm của solenoid là: 


А. 0,375 mH. В. 1,551 mH. 
С. 6,725 mH. D. 17,542 mH. 


Đề bài các câu 55 — 56: Một solenoid gồm 120 ' vòng, lõi bằng gỗ có độ từ 
thẩm bằng 1, đường kính solenoid là 10 mm, chiều đài 9 cm. 


Câu 55: 


Câu 56: 


Câu 57: 


Câu 58: 


Câu 59: 


Hệ số tự cảm của solenoid là: 
A. 0,2pH. B. 2,3 pH. 
C.15,8uH. D.32,70H. 


Nếu lõi bằng gỗ được thay thế bằng một thanh, sắt có cùng kích 
thước nhưng khác độ từ thâm: u=800u,. Hệ số tự cảm mới của 


solenoid là: 


A. 0,7 mH. B. 6,5.mH. 
C. 12,6 mH. D. 27,1 mH. 
Một cuộn dây với hệ số tự cám 2H, có dàng điện 0,5 A đi qua. Khi 


mở khóa trong mạch, dòng điện giảm vë 0 trong 10 ms. Độ lớn 
suất điện động tự cảm trong cuộn dây là:. 


А. 25 mV. В. 83 mV. 
С. 52 У. D. 100 У. 
Một cuộn dây gồm 300 vòng, hệ số tự cảm 7,2 mH, có dòng điện 


10 mA đi qua. Thông lượng từ đi qua mỗi vòng của cuộn 1 dây này 


А. 12 nT.m°. В. 75 пТ.т?. 
С. 240 пТ.т2. D. 320 nT.mẺ. 
Một cuộn dây có hệ số tự cảm 10 mH. Dòng điện đi qua cuộn dây biến 


thiên theo thời gian 1=1,„ Sinot, với І, =5 А, œ/2z=60Hz. 
Suất điện động tự cảm trong cuộn đây là: 

А. e=-—(6xV)cos(1207t). 

В. є = -(18лУ)соѕ(120л0). 
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C. e=~(24xV)cos(120mt). 
D. e=-—(42zV)cos(120mt). 


Câu 60: Ở thời điểm dòng điện đạt giá trị 4 A và dòng điện đang thay đổi 


với tốc độ 10 A/s, một suất điện động tự cảm 24 mV sinh ra trong 
cuộn đây 500 vòng. Hỏi từ thông đi qua cuộn dây là bao nhiêu? 


A. 19,2 nT.mỶ, B. 23,1 u T.m’. 
С. 52,3 u T.m2. D. 105,2 u T.m2. 


Câu 61: Một cuộn đây solenoid gồm 420 vòng, đài 16 cm, tiết diện 3 cm’. 


Hỏi tốc độ suy giảm của dòng điện là bao nhiêu để xuất hiện một 
suất điện động 175 НУ trong cuộn dây? 


A. - 0,421 А. B. - 0,677 A/s. 
C. - 2,591 Afs. D.-3,454 A75. 


Câu 62: Bên trong một cuộn đây 90 mH có dòng điện đi qua biến thiên theo 


thời gian I = Ë — 6t (A). Hỏi ó thoi diém nào suát dién dóng tu càm 
trong cuộn dây có giá trị bằng 02 


А. 15. ` В. 2.5. 
C. 3s. D. 4s. 


D. BÀI TẬP NÂNG CAO 


Đề bài các câu 63 — 65: Một cuộn dây hình chữ nhật có điện trở R, số vòng 
N, kích thước #хо . Cuộn dây di chuyên vào trong vùng có từ trường đêu B 


với tốc độ không đỗi v. 
Bn 
X Xx X X X Xx X 
V Y 
— 
r x X x x x X X 
® x X Xx X X X X 
x X Xx x X x X 
e Xx x x x х x x 


Hinh 9.31 


Câu 63: Độ lớn và chiều của lực từ tác dụng lên cuộn dây là бао nhiêu khi 


một phần cuộn đây nằm trong từ trường? 


CẢM ОМС ĐIỆN TỪ 


A. ре ВУ. qua phái, 
B. ве Ван 
С. p= ВУ qua phäi 
р. p= N 5S ua trái. 
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Câu 64: Độ lớn và chiều của lực từ tác dụng lên cuộn dây khi toàn bộ diện 


tích cuộn dây năm trong từ trường. 


A.0. 
2n2„.2 

B. ве Р OY ; quá phải 
2m2z2 

c. £= 1897. qua phải 
2152 2 

D. F Sies, ua trái. | 


Câu 65: Độ lớn và chiều của lực từ tác dụng lên 
cuộn dây ra khỏi từ trường. 


A. F= көмү ; qua phải, 
B. _. qua trái. 
С.Е _— my ; qua phải. 
D. F= шы; ; qua trái 


Câu 66: Một sợi dây được uốn thành hình số 8, được 
đặt trong từ trường vuông góc với hai mặt 
phẳng vòng dây. Từ trường tăng với tốc độ 
đều 2T/s. Bán kính vòng tròn trên là 7 cm, 
vòng tròn dưới là l5 cm. Sợi dây có điện 
trở đều 3Q/m. Độ lớn và chiều của dòng 
điện cảm ứng trong sợi dây là: 


X X X X X X X X 


x x x x 
Hình 9.32 


cuộn dây khi một phần 


X X X X X X x Xx 
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А. 12,5 mA; vòng tròn dưới cùng chiều kim đồng hồ, vòng tròn trên 
ngược chiều kim đồng hồ. 


В. 26,3 mA; vòng tròn dưới ngược chiều kim đồng hồ, vòng tròn 
trên cùng chiều kim đồng hó. 

C. 1,2 mA; vòng tròn dưới cùng chiều kim đồng hồ, vòng tròn trên 
ngược chiều kim đồng hó. 


D. 43,8 mA; vòng tròn dưới ngược chiều kim đồng hồ, vòng tròn 
trên cùng chiều kim đồng hồ. 


Một cuộn dây 25 vòng, bán kính 15 cm, được đặt vòng qua một 
solenoid bán kính 4 cm, mật độ vòng dây 10? vòng/m. Dòng điện đi 
qua solenoid biến thiên theo thời gian I= 10(A)sin(1001). Suất điện 


động cảm ứng bên trong cuộn dây 25 vòng là: 


Hình 9.33 


А. e=~7(mV)cos(100t). 
B. e=—56(mV)cos(100t). 
С. s=-—(0,5V)cos(1001). 
D. e=~(2,22V)cos(1001). 


B 
ĐỀ bài các câu 68 — 69: Một thanh dẫn X X X ХХХ Х 
có chiều dài L = 25 cm đi vàotừtườ x x Xó х x 
B. Từ trường có độ lớn 1,2 T, đi vào 
trong mặt phẳng hình 9.34. Thanh di х x AX x X 
chuyển với tốc độ 4,5 m/s theo chiều như х x®x x x X X 


hinh. 
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Câu 68: Hiệu điện thế giữa hai đầu ab của thanh là: 
A. - 0,67 V. В. - 1,35 V. 
С. 0,51 У. D. 5,18 У. 
Câu 69: Nếu thanh di chuyển theo chiều hướng ra mặt phẳng giấy, hiệu điện 
thê giữa hai đầu ab của thanh là: 
A.0. B.- 0,213 V. 
C. - 7,112 V. D. 12,015 V. 


Đề bài các câu 70 — 72: Một thanh dài 1,72 m di chuyển qua vùng có từ 
trường 2,1 T; với tôc độ 3 m/s. 


Hình 9.35 


Câu 70: Nếu thanh di chuyển theo chiều đương của trục Ох thì hiệu điện thế 
giữa hai điểm ab là: 


А. 27,84 mV. В. - 41,56 mV, 
С. 7,25 У. D. - 5,72 У. 
Câu 71: Nếu thanh di chuyển theo chiều âm của trục Оу thì hiệu điện thế 
giữa hai điểm ab là: 
A. 11,52 mV. B. 72,73 mV. 
C. 8,05 V. D.- 6,72 V. 
Câu 72: K éu thanh di chuyển theo chiều dương của trục Oz thì hiệu điện thế 
Ña hai điềm ab là: 
А. 0. В. 0,05 mV. 
С. 11,35 mV. D. - 27,52 ту. 
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Câu 73: Một máy bay trực thăng có chiều dài cánh quạt là 3 m, đang quay 
với tóc độ 2 vòng/giây. Nêu thành phân thăng đứng của từ trường 
Trái Đất là 50uT thì suất điện động cảm ứng giữa đầu ngoài cánh 
quạt và trục của nó là: 
A. 0,52 mV. В. 2,83 mV. 
C. 9,82 mV. D. 12,58 mV. 


Câu 74: Một thanh kim loại có chiều dài L, khối lượng m, điện trở R được 

` đặt trên hai thanh ray không ma sát. Thanh ray hợp với mặt phẳng 
ngang một góc 0. Hệ được đặt trong từ trường đều B hướng xuống 
như hình. Thanh kim loại được thả cho trượt trên hai thanh ray với 
vận tốc ban đầu bằng 0. Hỏi dòng điện cảm ứng xuất hiện trong 
thanh kim loại có giá trị bằng bao nhiêu khi thanh đạt tốc độ cuối 
của quá trình trượt? 


Hình 9.36 
Non in 
LB LB 
gjere 
LB 1 
="-... ЕШ 
p. (= mgtan0_ 4 
LB | 
Đề bài các câu 75 — 76: Một dây dẫn dài có а 
dòng điện І đi qua. Một thanh kim loại có chiêu Ñ i 
dài L, chuyển động với vận tốc v không đổi. 1 
b 


Câu 75: Hiệu điện thế giữa hai đầu thanh ab (V, 
~Wp) là: Hình 9.37 
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A. s=+ P| [i+]. B. 1+0), 
2m 2 d 


d л 
С. = + E), D. e BNV ia tá : 
4n đ ån d 


Câu 76: Nếu thanh được thay thé bởi một vòng dẫn hình chữ nhật, có điện 
trở R thì độ lớn của dòng điện cảm ứng trong vòng là: 


А. 0. == ts 
T 

B. 1= | (5). d 

mR \ W ў | 
сте ие}. Ll | 

4nR W 

Е ШУ 2L саза — 

D.I= R ш w J: Kw 


Hình 9.38 


Đề bài các câu 77 — 79: Máu gồm có những ion dương và ion âm nên sẽ là 
vật dẫn điện, và mạch máu có thể xem là đây dẫn. Do đó, chúng ta có thể 
xem dong máu có bë dày d và những thanh dẫn có đường kính d. Thanh 
chuyên động với tốc độ v, cũng là tốc độ của dòng máu. 


Câu 77: Nếu mạch máu được đặt trong từ trường B vuông góc với mạch thì 
độ lớn của suất điện động cảm ứng trong mạch là: 


A. vBd. В. —vBd. 
C. vˆBd. D. —v'B?d. 


Câu 78: Nếu máu chảy với tốc độ 15 cm/s, đường kính mạch là 5 mm thì độ 
lớn của từ trường phải bằng bao nhiêu để tạo ra một suất điện động 
cảm ứng là Í mV trong mạch? 
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Câu 79: 


Câu 80: 


Câu 81: 
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A. 0,25 T. B. 1,33 T. 
С. 7,82 Т. D. 17,61 T. 


Hãy xác định lưu lượng của máu qua mạch. 


(Lưu lượng máu là thể tích máu đi qua một bë mặt trong một đơn vị 
thời gian. Mặc dù phương pháp này có thể được sử dụng để xác 
định lưu lượng của máu trong mạch, nhưng nó không được sử dụng 
trong thực tế vì việc đo hiệu điện thế e phải được thực hiện trực 
tiếp trên mạch.) 


a Ti, в. 291, 
B B 

Е в. ге, 
АВ 4B 


Một từ trường lớn có thể được tạo ra thông qua một quá trình được 
gọi là nén thông lượng. Một ống kim loại hình trụ, bán kính R được 
đặt đồng trục bên trong một solenoid dài, có bán kính lớn hơn ống. 
Khoảng giữa ống và solenoid chứa một loại vật liệu có khả năng 
tạo lực nén cao. Khi quá trình nén được thiết lập, ống kim loại co 
lại với bán kính r < R. Nếu quá trình nén хау ra với tốc độ cực 
nhanh, dòng điện cảm ứng giữ cho thông lượng từ đi qua tiết diện 
của ống gần như không đôi. Nếu từ trường bên trong solenoid ban 
đầu có giá trị là 3,2 T, tỷ lệ bán kính R/r = 10 thì giá trị của từ 
trường bên trong ống được tạo ra là: 


A.125T. В. 220 T. 
С. 320 T. D. 550 T. 


Một sợi dây kim loại có khối lượng riêng 3x10”kg/m được kéo 
giữ ở hai đầu cách nhau 72 cm. Lực kéo là 270 N. Một nam châm 
được đặt gần sợi dây như hình. Giả sử nam châm được tạo ra từ 
một từ trường đều, có độ lớn 5,1 mT, ở giữa sợi dây, trong khoảng 
chiều dài 2,5 cm. Những phần dây khác có thể bỏ qua sự ảnh hưởng 
của бї trường. Вап đầu, sợi đây được cho dao động ở tần số thấp 
nhất. Phần dây nằm trong từ trường đao động với biên độ không 
đổi và bằng 1,8 cm. Hỏi tàn số và giá trị cực đại của suất điện động 
cảm ứng giữa hai đầu dây là bao nhiêu? 
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(Gợi ý: Tốc độ truyền sóng trên một sợi dây là v = E vói F là 
. p 


lực kéo, p là mật độ khối lượng của sợi dây). 


Hình 9.40 


A. Ғ = 208,3 Hz; e=3 mV- 
B. f =324,5 Hz; s=3 mV. 
C. f =112,4 Hz; e=7 mV: 
D. f =456,2 Hz; є =7 mV. 
Câu 82: Một vòng dây hình vuông, canh a = 0,8 m, được đặt vuông góc với 
từ trường Trái Đất. Độ lớn từ trường B=22 HT. Điện trở tổng 


cộng của vòng dây là 1,2 Q. Nếu vòng dây bất ngờ bị thu lại bởi 
hai lực nằm ngang thì tổng điện lượng đi qua ampe kế là: 


Hình 9.41 А 
A. 8,5 uC. B. 11,7 uC. 


С. 23,4 uC. D. 45,6 pC. 
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Câu 83: Một thanh kim loại dài 0,36 m, được kéo về trải bởi ngoại lực F. 
Thanh trượt trên hai thanh ray kim loại được nối với nhau bởi điện 
trở R =45 Q. Mạch này được đặt trong từ trường 0,65 T, có hướng 
đi ra mặt phẳng giấy. Nếu thanh trượt về trái có tốc độ không đổi 
5,9 m/s thì chiều của dòng điện cảm ứng trong mạch và công suất 
của ngoại lực thực hiện trên thanh là: 


Hình 9.42 


A. Ngược chiều kim đồng hỗ; 11,5 mW. 
B. Cùng chiều kim đồng hồ; 23,1 mW. 
C. Ngược chiều kim đồng hó; 42,4 mW. 
D. Cùng chiều kim đồng hồ; 62,4 mW. 


Câu 84: Một thanh có khối lượng m, chiều dài d, điện trở R, có thể trượt 
không ma sát trên hai thanh ray đặt song song. Một pin giữ cho một 
suất điện động є không đổi giữa hai thanh ray. Từ trường B 
vuông góc mặt phẳng giây. Thanh có vận tốc ban đầu bằng 0. Vận 
tốc tại thời điểm t của thanh là: 


Hình 9.43 


€ _в% 
у=——(1-е Вит у 


В. у= J= e P d/nR Я 
ел 
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C. sE үү: е2В'т/к 
ЭЪ ). 


D. МЕС q- eB tm) 
ва ; 


Đề bài các câu 85 — 86: Một thanh có chiều dài 1,2 m được đây đọc theo 
hai thanh ray với tóc độ đêu 2,8 m/s. Điện trở 0,5 Q nỗi hai thanh ray tại vị 


trí a, b (các bánh xe tạo ra các tiếp xúc tốt để tạo thành mạch kín). Từ trường 
đều 0,05 T hướng xuống. 


Hình 9.44 


Câu 85: Dòng điện cảm ứng qua điện trở là: 


А. 0,336 A. B. 5,132 A. 
C: 17,812 A. D. 25,905 A. 
Câu 86: Lực cần thiết theo phương ngang để giữ cho thanh lăn với tốc độ 
đều là: 
: A,0,02N. B. 0,10 N. 
С. 0,91 N. D. 1,25 N. 


` Câu 87: Một. sợi dây đàn ghita bằng thép đang dao động như hình 9.45. 
Phân từ trường vuông góc với cuộn dây biến thiên theo thời gian 
theo quy luật B =100mT +(4,2mT)sin(2z.500t). Cuộn dây gồm 40 


vòng, bán kính 3 mm. Suất điện động cảm ứng trong cuộn dây là: 
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Câu 88: 


Phần từ của dây | 
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Từ trường 


| 


Ва bộ khuếch đại 


Dây ghita 
Hình 9.45 


А. e=-~(7,22.10*V)cos(2m.5001). 
B. e =—(14,9.10° V) cös(2z.5001).. 
С. == –(12,92.10 V)cos(27:500t). 
D. є = -(24,43.10%У)соѕ(27.5000): 
Một máy phát điện gồm một đĩa dẫn 
điện có thể quay quanh một trục, 


một chỗi quét nôi với trục quay, một 
chỗi quét nối với một điểm nằm trên 


_ ria của đĩa. Từ trường ngoài vuông 


góc với mặt phẳng của đĩa và có độ 
lớn 1,2 T. Đĩa có bán kính 0,5 m, 
quay trong từ trường với tôc độ 


3500 vòng/phút. 


Khi sử dụng cuộn dây siêu dẫn để tạo 
ra từ trường ngoài, một máy phát điện 
như vậy đạt công suất ngoài đến vài 


Hình 9.46 


megawatt. Cho nên, máy phát điện loại này rất hữu dụng trong các 
trường hợp cần đùng đòng một chiều, ví dụ như quá trình điện phân. 


Hỏi độ lớn của suất điện động cảm ứng giữa hai chỗi quét là bao nhiêu? 


A.5V. B.17V. 
C.24 V. D.55 V. 


CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ 4ã1 


Câu 89: 


Câu 90: 


Câu 91: 


Một hình xuyến gồm N vòng, có bán kính là R, bán kính tiết diện là 
r, tiết điện là A (nhu! hình 9.47). Nếu R >> r từ trường trong những 
vùng có tiết điện тг? gần bằng từ trường của một solenoid có bán 
kính R. Hệ số tự cảm của hình xuyên là: 


Hình 9.47 
2 NỊ2 
A, La Еи lv, 
qR 2rR 
„Т, ANA Р D. INA 
2rR 2nR 


Một solenoid có hệ số tự cảm L, suất điện động tự cảm trong cuộn 
đây biến thiên theo quy luật £ = ge". Tóng lượng điện tích đi 
qua solenoid là: 


А. 52. в. 3%_ 
kL . 2671. 
8 2E 

c. —. р. ——=. 
2k 5k 


Một solenoid thẳng, đài vô hạn, có tiết diện 2 cm, mật độ 90 vòng/cm, 
Dòng điện trong solenoid biến thiên theo quy luật i(t)= 0,162 (A). 
Cuộn dây thứ hai gồm 5 vòng quán quanh solenoid tai vị trí ở giữa 
sao cho cuộn dây này có cùng tiết diện với solenoid. Xác định độ 
lớn của suất điện động cảm ứng trong cuộn dây thứ hai ở thời điểm 
dòng điện trong solenoid là 3,2. 


А. 2,5 pV. В. 16,2 uV. 
C. 3,7 mV. D. 22,5 mV. 
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Câu 1: 


Câu 2: 


Câu 3: 


Câu 4: 


РЁ ÔN TẬP THI GIỮA HỌC KỲ 
(Từ chương 1 đến chường 3) 
Thời gian làm bài: 65 phút 
SỐ câu trắc nghiệm: 30 


VỊ trí của chất điểm chuyển động trong mặt phẳng Oxy được xác 
định bởi vectơ bán kính r=asin(@t+@,)i+bsin(ot+œ,)j. Quỹ 
đạo của nó là đường: 

A. Tròn, néu g, = g 2+2kr. 

B. Elip, nếu ọ i= ф + (2k+1)m. 

C. Thắng, nếu фу =0z + km. 


` D. Hyperbol, nếu фі = 02. 


Chất điểm chuyển động dọc theo trục Ox với phương trình 
x=-l12t+3t +2 (t > 0), các đơn vị đo trong hệ SI. Trong thời 
gian 5 giây kë từ lúc t=2 s, chất điểm chuyển động: 


A. Nhanh dần theo chiều dương của trục Ox. 

B. Chậm dàn theo chiều dương của trục Ox. 

C. Nhanh dần theo chiều âm của trục Ох. 

D. Chậm dàn theo chiều âm của trục Ox. 

Một hòn đá được ném đứng từ mặt đất lên cao với vận tốc 10 m/s. 


Tìm độ cao cực đại và thời gian chuyển động của hòn đá. LẤy g = 
10 m/s2. 


A. 10m và l s. B. 5 m và 2 s, 

€, 20 m và 1 s. D. 20 m và 2 s. 

Từ một dinh tháp cao H = 25 m người ta ném một vật theo phương 
hợp với mặt phẳng nằm ngang một góc a = 30° với vận tốc ban đầu 


vo = 15 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Tìm bán kính quỹ đạo 
lớn nhất trong quá trình chuyển động. 


А. 17,2 m. В. 26,5 m. 
С. 100 m. D. 150 m. 


Câu 6: 


Câu 8: 


Câu 9: 


DÉ ÔN TẬP THỊ GIỮA HỌC KỲ 


Một quả bóng nhỏ rơi tự do xuống một mặt phẳng nghiêng góc 300. 

Rơi được một đoạn H thì quả bóng va chạm đàn hài lần đầu tiên 
với mặt phẳng nghiêng. Tìm khoảng cách giữa điểm va chạm lần 

đầu với điểm va chạm lần thứ n. 

A.L = 8nH. B. L = 8(n - 1)H. 


C.L=4nH. D.L=4(n - 1)H. 
Một chất điểm bắt đầu quay quanh trục của nó với gia tốc góc B = 
3,14 rad/s? và vạch nên quỹ đạo tròn có bán kính R = 10 cm. Sau 


giây đầu tiên, tìm góc hợp bởi vectơ gia tốc và vectơ vận tốc của 
chất điểm. 


А. 17,5. B. 72,3°. 
С. 0°. D. 90°. 


: Cho hệ thống như hình 10.1. Biết mi = 5 kg, mạ = 2,5 kg, œ = 30°. 


Bỏ qua ma sát ở trục ròng 
rọc, khối lượng của dây và 
ròng rọc. Biết dây không 
giãn và không trượt trên 
rãnh ròng rọc. Cho gia tốc 
trọng trường g = 10 m/s, 
hệ sô ma sát giữa vật mı 
với mặt nghiêng là uạ= 0,1. 


Tính gia tốc của hệ. Hình 10.1 
А. 0,52 m/s”. В. 1,92 m/s?. 
С. 0. D. 0,2 m/s?. 


Một xe khối lượng 20 kg, có thể chuyên động không ma sát trên 
đoạn đường phẳng ngang. Trên xe có đặt một hòn đá khối lượng 
4 kg. Hệ sô ma sát giữa hòn đá và sàn xe là 0,25. Kéo hòn đá 
bằng một lực 6 N hướng dọc theo chiều chuyển động của xe. 
Lấy gia tốc trọng trường g = 9,8 m/s?. Xác định lực ma sát giữa 
hòn đá và sàn xe. 


A.2N. B.4N. 
C.3N. D.5 N. 


Từ độ cao h = 15 m của tòa nhà H1 - Trường Dai học Bách khoa 
TP. HCM, một sinh viên thả rơi tự do một quả bóng đàn hồi. Sau 
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Câu 10 


Câu 11: 


Câu 12: 


Câu 13: 


mỗi va chạm với mặt sàn nằm ngang, cơ năng của quả bóng chỉ 
còn lại 80 % so với trước lúc va chạm. Quỹ đạo quả bóng luôn 
thắng đứng. Lấy g = 10 m/s?. Tốc độ trung bình của quả bóng kë từ 
lúc thả đến khi dừng lại là 


A. 8,66 m/s. B. 4,34 m⁄s. 
C. 3,44 m/s. D. 6,43 m/s. 
: Khi chúng ta phanh хе ô tô, con đường tác dụng lực сап lớn nhất 


lên xe khi: 

A. Trong khi bánh xe đang trượt. 

B. Ngay trước khi bánh xe bắt đầu trượt. 

C. Khi ó tô chuyển động nhanh nhất. 

D. Khi gia tốc nhỏ nhất. 

Một vật có trọng lượng 50 N đang nằm yên trên mặt phẳng ngang. 
Kéo vật bằng một lực 24 N nằm ngang. Nếu hệ số ma sát tĩnh và 


ma sát động lần lượt là Ms = 0,5 và нк = 0,4 thì độ lớn của lực ma 
sát tác dụng lên thùng là bao nhiêu? 


A.8N. B.12N. 
C.24N. D.20N. 
Một vật khối lượng m = 2 kg được ném ngang từ một độ cao trên 


mặt đất. Cho g = 10 m/s?. Bỏ qua sức cản không khí. Độ biến thiên 
động lượng của chất điểm sau 2 s chuyển động có độ lớn bằng: 


А. 40 m/s. 

В. 40 kg.m⁄s. 

С. 20 kg m/s. 

D. Không tính được vì không biết vận tốc đầu. 


Một quả banh nặng được treo như hình 
10.2. Nếu ta giật nhanh phàn dây phía Phần dây trên 
dưới thì phần dây phía dưới bị đứt. Nếu 

chúng ta kéo từ từ sợi dây phía dưới thì 

sẽ đứt phần đây phía trên. Kết quả đầu Phần dây dưới 
tiên do: 


A. Lực tác dụng nhỏ để di chuyến vật. Hinh 10.2 
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Câu 14: 


Câu 15: 


Câu 16: 


Câu 17: 


DÉ ÔN TẬP THỊ GIỮA HỌC KỲ 


B. Quả banh có quán tính. 
C. Lực cản không khí giữ quả banh lại. 
D. Quả bóng có nhiều năng lượng. 


Cho hệ như hình 10.3. Đây hệ với một 
lực F theo phương ngang. Tính lực 
tương tác giữa mi và mạ khi lực F đặt 


tại mạ. Bỏ qua mọi ma sát. Hình 10.3 
A. F, = Fm, B. F, = Fm, 
mi +m, m, +m, 
e = — Pm ¬-- 
m, —m, ` 
Đặt một vật khối lượng mi = 5 kg trên một vật khác có khối lượng 


mạ = 10 kg như hình 10.4. Vật mị được nói cố định vào tường 


bởi một sợi dây và tác dụng một lực 
F=35N lên vật mạ theo phươn 
ngang. Cho hệ số ma sát giữa các bố (m ) 
măt khi chuyên động là k = 0,2. Xác Era 
định gia tốc của vật mi đối với mz. 

Hình 10.4 


Cho gia tốc trọng trường g = 10 m/s”. 
A.0 В. 1,5 m/s?. 
С. 0,75 m/sỶ. D. 1 m/s2. 


тц 


Một chất điểm chuyển động từ vị trí (2 m, 1 m) đến vị trí (1 m, 2 m) 
dưới tác dụng của lực F = Gi +4j)N. Tính công mà lực thực hiện 
được: 
A.01. 
C.6]. 


B.1J. 
D.8J. 


Một hòn bi nhỏ khói lượng m được gắn vào đầu sợi dây không co 
giãn, đầu kia sợi dây treo vào điểm O. Người ta đưa hòn bi sang 
một bên sao cho sợi dây hợp với phương thẳng đứng một góc 
vuông rồi buông không vận tốc đầu. Hãy xác định sức căng của 
dây treo theo góc lệch 9 của sợi dây so với phương thẳng đứng. 
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Câu 18: 


Câu 19: 


Câu20: 


Câu 21: 


Câu 22: 


A. T = mg.cos80. B. T = mg.sin8. 
C. T = 3mg.cos8. D. T = (mg.cos8 + 1). 


Hai vát khói lượng 3 kg và 2 kg được treo ở hai bên một ròng rọc 
gắn vào trần một thang máy (bỏ qua khối lượng của ròng rọc và 
dây treo). Theo người trong thang máy thì vật 3 kg có gia tốc bằng 
g/4 hướng xuống. Gia tốc của thang máy là: 


A. g/4 hướng xuống. В. 2/4 hướng lên. 
С. g/20 hướng xuống. D. g/20 hướng lên. 


Một sợi dây xích chiều dài L, khối lượng m, nằm yên trên một mặt 

bàn nhám sao cho một đầu đây treo lơ lửng ngoài mép bàn. Khi 

phần dây treo lơ lửng ngoài bàn có chiều dài aL thì dây bắt đầu 

chuyên động. Tính công của lực ma sát khi sợi dây xích rời khỏi. 
mặt bàn. 


A.A=-ơ(1-ơ)mgL⁄2. B. A= - amgL/2. 
С. A= - o(1 - a)mgL. D. A= 0(1 - a)mgL/2. 


Một đĩa tròn, mỏng, đồng chất, khối 
lượng phân bố đều, tâm O bán kính R. 
Người ta khoét một lỗ tròn tâm О, 
bán kính R/2 như hình 10.5. Khối tâm 
của phần còn lại cách O¡ một đoạn 


băng: 

AR в. К, 
6 

c2, р. ЗК. Hình 10.5 
3 4 


Động lượng của một hệ chất điểm có giá trị bằng: 

A. Tổng động lượng của các chất điểm chia cho khối lượng của hệ. 
B. Tổng động lượng của các chất điểm nhân với khối lượng của hệ. 
C. Tổng đại số động lượng của các chất điểm trong hệ. 

D. Tổng khối lượng của hệ nhân với vận tốc khối tâm của hệ. 


Một ròng rọc có bán kính R = 10 cm có thé quay quanh trục A đi 
qua tâm O và vuông góc với ròng rọc. Trong mặt phăng vuông 
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Câu 23: 


Câu 24: 


Câu 25: 
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góc với trục quay A, tác dụng lên vành ròng rọc các lực có độ lớn 
F, = 10 N, F> = 2043 N, Ез = 50 N và có phương hợp với bán 
kính tương ứng các góc aj = 60°, аз = 120° như hình 10.6, Ё, có 


giá di qua O. Momen lực tổng hợp của ba lực đó đối với trục A và 
chiều quay của ròng rọc là: 


А. 243 N.m, theo chiều kim đồng hồ. 
B. 0 N.m, ròng rọc đứng yên. 
С. 2/3 N.m, ngược chiều kim đồng hồ. 


D. 44/3 N.m, theo chiều kim đồng hò. 


Hình 10.6 


Một thanh AB đồng chất, tiết diện đều, có с B 
khói lượng mị = 2 kg được găn vào tường 

nhờ bản lề A. Đầu B của thanh treo vật nặng 

có khối lượng mạ = 3 kg và hệ được giữ cân mạ 
bằng bởi sợi dây BC nhẹ, không giãn như 

hình 10.7. Biết AC = BG, AC ВС, lấy g = 

10 m⁄s?. Độ lớn phản lực của bản lễ lên A 

thanh AB là: Hình 10.7 


A. 50N. B. 64 N. 
С. 61N. D.90N. 
Momen quán tính của một vành tròn đồng chất, có khối lượng m 


phân bố đều, bán kính R đối với trục quay tiếp tuyến với vành 
tròn là: 


A. 2mR?. B. mRỶ. 
С. 2 mRŠ, D. 1 R, 
2 2 


Một vật rắn đang quay quanh một trục cố định xuyên qua vật, Các 
điểm trên vật răn (không thuộc trục quay): 


A. Có cùng gia tốc góc tại cùng một thời điểm. 

B. Có cùng tốc độ đài tại cùng một thời điểm. 

C. Quay được những góc khác nhau trong cùng một khoảng thời gian. 
D. Có tốc độ góc khác nhau tại cùng một thời điểm. 
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Càu 26: 


Càu 27: 


Câu 28: 


Câu 29: 


Hình trụ đặc, đồng chất, có bán kính R, bắt đầu lăn không trượt trên 
mặt phẳng nghiêng, hợp với phương ngang một góc œ. Hệ thức 
giữa độ lớn gia tốc chuyển động tịnh tiến ac của khối tâm hình trụ 
và gia tốc góc y của hình trụ tại một thời điểm bắt kì là: 


A. ac =yRsinơ. В. ас = ҮК. 
С. ac =yR tana. D. ас =2yR. 
Một cái cột thắng đồng chất, tiết điện đều, khối lượng phân bố đều, 


chiều đài £ = 1,2 m đang đứng thắng cân bằng trên mặt đất nằm 
ngang. Do bị đụng nhẹ, cột đỗ xuống trong mặt phẳng thắng đứng. 
Già sử rằng đầu dưới của cột không bị trượt. Lấy g = 10 m/s?, Tốc 
độ dài của khối tâm của cột ngay trước khi nó chạm đất là: 


А. 6 m/s. В. 5 m/s. 
С. 4 m/s: D.3 m/s. 
Một nghệ sỹ trượt băng nghệ thuật đang thực hiện động tác quay tại 


chỗ trên sân băng (quay xung quanh một trục thắng đứng từ chân 

đến đầu) với hai tay đang dang theo phương ngang. Người này 

thực hiện nhanh động tác thu tay lại dọc theo thân người thì: 

A. momen quán tính của người tăng, tốc độ góc trong chuyển động 
quay của người giảm. 

B. momen quán tính của người giảm, tốc độ góc trong chuyển động 
quay của người tăng. 

C. momen quán tính của người tăng, tốc độ góc trong chuyển động 
quay của người tăng. 

D. momen quán tính của người giảm, tốc độ góc trong chuyển động 
quay của người giảm. 


Một thanh thẳng, mảnh, đồng chất, tiết diện đều, có chiều dài t, 
khói luong 3 kg phán bó đều, có thể quay tự do quanh trục thẳng 
đứng đi qua khối tâm C của thanh và vuông góc với thanh. Ban 
đầu, thanh đang đứng yên. Một viên đạn có khối lượng 50 g bay 
trong mặt phẳng ngang với vận tốc 420 m/s hợp với thanh một góc 
30° và cắm vào một đâu của thanh. Tốc độ góc của thanh ngay sau 
va chạm là 40 rad/s. Giá trị của £ là: 


А. 1,00 m. B.0.75 m. 
C. 0,50 m. D. 0,87 m. 
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Câu 30: Một chất điểm m chuyển động quay xung quanh trục A như hình 
10.8. Gọi T là vectơ vị trí, М là vectơ tổng тотеп của các ngoại 
lực tác dụng lên chất điểm, L là vectơ momen động lượng của chất 
điểm với trục quay A. Chất điểm chuyển 
động quay: A 


A. Chậm dàn theo chiều kim đồng hó. 
B. Nhanh dàn ngược chiều kim đồng hồ. 
C. Chậm dần ngược chiều kim đồng hồ 
D. Nhanh dàn theo chiều kim đồng hồ. лї 108 TỪ 


M 
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ĐÈ ÔN TẬP THI CUÓI HỌC KỲ 
(Từ chương 4 đến chương 9) 
Thời gian làm bài: 90 phút 
Số câu trắc nghiệm: 40 


Câu 1: Cho axit sulfuric tác dụng với đá vôi (CaCO;) ta thu được 1320 
cm” khí cacbonic (CO2) ở nhiệt độ 22 °С và áp suât 1000 mmHg. 
Khôi lượng đá vôi đã tham gia phản ứng là: 
A. 71,8 g. B.718 g. 
C. 7,18 kg. D.7,1§g. - 


Câu 2: Quá trình biến đổi nào sau đây là quá trình đẳng tích? 


A. Quả bóng bàn bị bẹp khi nhúng vào nước nóng lại phồng lên 
như cũ. 


B. Nén khí trong ống bơm xe đạp bằng cách ép pittông. 
C. Quả bóng vỡ khi dùng tay bóp mạnh. 
D. Phơi nắng quả bóng bơm căng. 
Câu 3: Một ó ông nás, gồm 400 vòng với độ đài 20 cm. Tiết diện ngang của 


ống là 9 cm2, Néu ta đưa một lõi sắt có độ từ thẩm н = 398 H/m ` 
vào trong ống, hệ số tự cảm của ống dây là: 


А. 0,36 H. B. 5,78 H. 

С. 23,91 H. D. 67,32 H. 
Đề bài các câu 4 - 5: Một khung dây điện phẳng hình vuông, tạo bởi dây 
đồng, có tiết diện 1 mm2, điện trở suất p=1,71x10 °Om, đặt trong một từ 
trường biến thiên theo quy luật В = В, sinot (T). Cho B,= 0,01 T, chu kỳ 
biến thiên của cảm ứng từ là 0,02 s, diện tích của khung là 25 cm”. Mặt 
phăng của khung vuông góc với đường sức từ trường. 
Câu 4: Giá trị cực đại của từ thông gửi qua khung là: 

А. 0,5x10" Wb. В. 2,5х107° Wb. 

С. 0,6х10°ҰЪ. D. 2,5х107° Wb. 


Câu 6: 


Câu 8: 


Câu 9: 
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: Cường độ dòng điện cực đại chạy trong khung là: 


A. 1,7 A. B. 2,3 A. 
C.229A. ` D. 82,1 A. 


Để đo cảm ứng từ giữa hai cực của một nam châm điện, „ nguòi ta 
đặt vào đó một cuộn dây N = 50 vòng, diện tích ngang mỗi vòng là 
2 cm. Mặt phẳng cuộn dây vuông góc với đường sức từ trường. 
Cuộn đây được khép kín bằng một điện kế để đo điện lượng q 
phóng qua. Điện trở của điện kế là 2x1 0. Điện trở của cuộn dây rất 
nhỏ so với điện trở của điện kế nên có thể bỏ qua. Nếu khi rút 
nhanh cuộn dây N ra khỏi nam châm, điện lượng q = 10°С phóng 
qua điện kế, thì độ lớn cảm ứng từ B giữa hai cực nam châm là: 

A. 0,2 T. В. 1,5Т. 


С. 22,8 Т. D. 45,6 Т. 


: Một sợi dây đồng dài 200 m, đường kính 1 mm được quấn quanh 


một ống nhựa để tạo thành một solenoid. Nếu cho dòng điện đi qua 
solenoid giảm từ 1,8 А về 0 trong 0,12 s, một suất điện động tự 
cảm 80 mV sẽ được tạo thành. Chiêu dài của solenoid là: 


A. 0,75 m. B. 1,05 m. 

C. 63,2 cm. D. 97,8 cm. 

Hai quả cầu kim loại bé và giống hệt nhau, nhiễm điện với độ lớn 
như nhau. Ban đầu khi đặt chúng trong không khí, chúng hút nhau. 


Cho chúng tiếp xúc rồi tách chúng ra. Sau đó đặt hai quả cầu gần 
nhau, chúng sẽ: 


A. Hút nhau. 

В. Đây nhau. 

C. Hút hay đây tùy khoảng cách giữa chúng. 

D. Không tương tác. 

Một ly styrofoam (ly xốp) đựng 125 g nước ở 100 °C. Ly được đặt 
trong phòng có nhiệt độ 20 °C. Hỏi khi ly đạt tới nhiệt độ phòng 
(20 °C) thì độ biến thiên entropy của phòng là bao nhiêu? Biết 


nhiệt đung riêng của nước là 4,186 J/gK. Bỏ qua nhiệt dung riêng 
của ly và sự thay đôi nhiệt độ của phòng. 
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Câu 10: 


Câu 11: 


Câu 12: 


Câu 13: 


A. AS = + 22 J/K. B. AS = + 143 J/K. 
C. AS =- 22 J/K. AS =- 143 J/K. 


Hai quả cầu nhẹ, cùng khối lượng, treo trên hai sợi dây dài bằng 
nhau, song song sát nhau (không tiếp xúc). Tích điện cùng đấu cho 
hai quả câu, chúng đây nhau và làm dây lệch so với phương đứng. 
Phát biểu nào sau đây đúng? 


A. Góc lệch so với phương đứng của hai sợi dây là bằng nhau. 

B. Quả cầu nào tích điện lớn hơn thì lệch lớn hơn. 

C. Quả cầu nào tích điện lớn hơn thì lệch ít hơn. 

D. Hai sợi dây càng dài các góc lệch càng lớn. 

Người ta muốn thiết kế một thí nghiệm về lực tĩnh dien nhu sau: 
Trong không khí tạo ra một điện trường đều É huóng xuóng duói, 
nhiễm điện cho một giọt dầu (cho là hình cầu hoàn hảo) bán kính R 
sao cho giọt dầu nằm 10 lửng trong không khí. Cho khối lượng 


riêng của dầu là ра và không khí là po. Tính điện tích cần cung cấp 
cho giọt dầu? 


А, 4TR g(Pa —Po) в, AR e(Po — 0a) 
ú 3E { I 3E { 
c 4xR”g(Pa —Po) D 4nR”g(Po ~Ða)E 
——¬ МӘТЕ. 


Phát biểu nào sau đây là đúng? 

A. Một điện tích điểm chuyển động trong điện trường luôn là nhanh 
dần đều. 

B. Nếu điện tích dich chuyển vuông góc với các đường sức điện 
trường thì công lực điện trường tác động lên điện tích băng 0. 

C. Nếu điện tích được thả tự do trong điện trường thì nó sẽ luôn 
chuyên động theo chiều của đường sức điện trường. 


D. So với lực hấp dẫn giữa hai electron thì lực tương tác tĩnh điện 
giữa hai electron luôn bé hơn nếu ở cùng một khoảng cách. 


Trong không gian, chúng ta tạo ra một điện trường . đều E. Thả một 
điện tích điểm nhẹ vào điện trường để nó di chuyển men theo một 
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Câu 14: 


Câu 15: 


Câu 16: 


Câu 17: 
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quỹ đạo có dạng hình elip khép kín có chu vi А và diện tích S. Tính 
công của lực điện trường đề hạt đi chuyên đủ một vòng. 


А. дЕА. B. qES. 
C. qE8/A. D.0. 


Hai cuộn đây điện tròn, phẳng, giống nhau, mỗi cuộn có 100 vòng, 
bán kính R = 0,500 m. Hai cuộn dây được sắp xếp để tạo thành 
cuộn Helmholtz sao cho khoảng cách giữa 2 cuộn dây bằng bán 
kính của cuộn. Mỗi cuộn có dòng điện là 10,0 A và cùng chiều. Độ 
lớn của cảm ứng từ tại diễm trên trục và ở giữa 2 cuộn là: 


A. 1,80 MT. В. 1,80 T. 

C. 1,80 pT. D. 0.180 T. 

Định lý Ampere thể hiện qua công thức: 

л. фЁ4ў=0. B. фВ48=0. 
(С) (5) 

c. фаё=уц р. ф 545 = уа: 
(©) i (5) 


Một sợi dây điện tạo thành một đường xoắn ốc có N vòng sát nhau, 
có dòng điện I đi qua. Bán kính vòng trong và vòng ngoài là a và b. 
Tù trường tính bằng Tesla tại tâm của vòng xoắn ôc là: 


HọNI 
Mã 2(b+a)` 
HọNI 
В. зау: 
HoNI b 
Бо 
бта) D 
D. nh 
2œb-a) ла 


` Hình 10.9 


Cho hệ như hình 10.10, lưu số của vectơ cường độ từ trường H dọc 
theo đường cong kín (C) là: 
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1 


Hình 10.10 


A. $ ñd?=+2h -21) ~ly +1s — lý, 


© 

B. f Hdt t= =h +I “iz +14 ls +16: 
(С) 

C. f ña2= 21 +2 b +]; =l. 
© 


D. $ ñdể=~2h +2lạ+lạ~ -5#6 


Câu 18: Một dòng điện thắng, dài, có dòng điện І, và một 
mạch điện kín có dòng điện L. Trục của mạch 
điện trùng với dòng điện thẳng. Từ lực tác dụng 
lên mạch điện là: 


A.0. 
Пі 

В. 7R ,phươngxâm. 
Hohl2L 

C. 2⁄R ,phươngx dương. 


lI 
D. Ш , phương х dương. 
zR 
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Hình 10.11 
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Câu 19: Cho khung dây tròn, bán kính R, với điện trở trên mỗi đơn vị chiều 
đài như nhau. Trên toàn bộ mạch điện có dòng điện I đi qua như 


hình 10.12. Cảm ứng điện từ tại tâm O có độ lớn là: 


Hình 10.12 
a геї. в. Жо 
2R 2zR 
C.0. p #61, 
ПЕЧ 


Câu 2@: Một hình hộp lập phương cạnh L = 2,50 cm như hình 10.13, Một từ 
trường đều B=5ï+ 4j +3K(T) tồn tại trong toàn không gian. Từ 


thông qua mặt ABCD là: 


y B 
^7, 
K 


A.3,12 mWb. 
С. 0,312 mWb. D. 3,12 n Wb. 
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Саи 21: 


Câu 22: 


Câu 23: 


Câu 24: 


Câu 25: 


Trước một tám kim loại nối đất, người ta đặt một điện tích 6,28 C 
cách tắm kim loại một đoạn 5 cm. Tính mật độ phân bố điện tích 
mặt tại điểm gần điểm q nhất: 


А. 2,6.102C/m°. В. 2,6.102C/m”. 
С. 4.102C/m). D. 4.102C/m2. 


Một tụ điện có điện dung 10 F được tích điện tích 10°C. Sau đó, 
các bản của tụ được nối với nhau bằng một sợi dây dẫn. Tính nhiệt 
lượng tỏa ra của tụ trước khi phóng điện: 


A. 1k]. B.11. 
C. 0,25 J. D. 0.5 J. 
Một tụ điện phẳng có hàng số điện môi là 2, khoảng cách giữa hai 


bản 12 mm, hiệu điện thế giữa hai bản là 1200 V. Mật độ điện tích 
mặt trên chât điện môi là: 


А. 8,85.107C/m”. B.2,6.107C/m?. 
С. 4.107C/m?. D. 4.107C/m?. 


Một tụ điện phẳng, môi trường giữa hai bản tụ ban đầu là khôn, 


` khí, hiệu điện | thế giữa hai bản là 100 V. Sau đó ngắt nguồn và đồ 


điện môi có hằng số điện môi 4 vào giữa hai bản tụ. Hiệu điện thế 
giữa hai bản tụ sau khi dó đầy điện môi là: 


А. 25 У. В. 50 У. 
С. 100 У. D.1V. ` 


Một tụ điện phẳng, khoảng cách giữa hai bản là 12 mm, đặt tắm 
điện môi có độ dày 6 mm với е е điện môi 3 song song với các 


bản tụ. Diện tích mỗi bản tụ là 103 ‚ xác định điện dung của tụ: 
A. 8,85.107F. B. 2.107F. 
С. 1,1.10ẺƑ, D. 4.102F. 


Đề bài các câu 26 - 28: Chu trình Stirling: Một mol khí lý tưởng được sử 
dụng như chất lưu trong chu trình như sau (xem hình 10.14): 
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Câu 26: 


Câu 27: 


Câu 28: 


Câu 29: 


Câu 30: 


РЁ ÔN TẬP THỊ CUÔI HỌC KỲ 


Hình 10.14. 


« (1) — (2): nén đẳng nhiệt với nhiệt độ Tı = 600 K, tỷ số thể tích 
В = УУ! = 0,2; 

* (2) — (3): đun nóng đẳng tích; 

+ (3) — (4): giãn đẳng nhiệt với nhiệt độ Ts = 1200 K; 

< (4) — (1): làm nguội đẳng tích. Cho chỉ số đoạn nhiệt ү = 1,4. 


Xác định tính chất chu trình: 
A. Động cơ nhiệt. B. Chu trình Carnot. 
C. Máy lạnh. D. Không có câu đúng. 


Xác định nhiệt Q do khí nhận được trong toàn bộ chu trình: 
A.—R(T;- Т) + 1). В. (Т) - T›)lnÿ. 


C. RT›inÐ. D: RT; Inf. 
Xác đinh hiĝu suất chu trình: 

A. 0.92. B. 0,17. 

C. 1,02. D. 0,5. 


Một quả cầu kim loại, bán kính 10 cm, mật độ phân bố điện tích 
mặt là 2,6.106C/m?, Điện thế của quả cầu: 

А. 0,9 kV. В. 19 КУ. 

С. 29,4 МУ. D. 18 КУ. 


Chọn câu trả lời đúng: 

A. Chuyển động Brown là những chuyên động nhiệt có quỹ đạo xác 
định. 

B. Đối với một khối khí xác định bát kỳ, áp suất tăng khi cường độ 
chuyên động nhiệt tăng. 
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Câu 31: 


Câu 32: 


Câu 33: 


Câu 34: 


C. Trong một hệ khí bất kỳ, các phân tử khí không tương tác với 
nhau, trừ lúc va chạm. 

D. Dưới cùng một áp suất và nhiệt độ, các chất khí khác nhau sẽ có 
mật độ phân tử khác nhau. 

Chọn câu đúng: 

A. Nội năng của một khối khí bằng tổng động năng của các phân tử. 

B. Đối với khí lý tưởng, động năng được phân bố đều cho mọi bậc 
tự do. 


C. Nội năng của một khối khí lý tưởng xác định phụ thuộc vào áp 
suất, thể tích và nhiệt độ của khối khí đó. 


D. Nội năng là hàm quá trình. 

Một cuộn đây gồm 100 vòng dây kim loại, quay đều trong một từ 
trường đều, vectơ cảm ứng từ B có độ lớn 0,1 T. Cuộn dây quay 
với tốc độ 5 vòng/s. Tiết diện ngang của cuộn đây là 100 ст“, Trục 
quay vuông góc với trục của cuộn dây và với phương của từ trường. 


Giá trị cực đại của suất điện động cảm ứng xuất hiện trong cuộn 
đây là: 


A. Б =3,14 V. B. кы =13,25 V. 
С. е, =17,82 V. D. Еш, =22,54 V. 


Một ó ống dây có 800 vòng dây, dài 0,25 m, đường kính ống đây là 4 
cm. Nếu. cho một dòng điện bằng 1А chạy qua ông dây thì từ thông 
gửi qua ống đây là: 


A. 103 Wb. В. 14x10 Wb. 
C.3,23 Wb. D. 24,6 Wb. 


Cho một tam giác cân, đỉnh tai A. Tai A, đặt một điện tích duong 
qı, tại hai dinh B và C có hai điện tích q2, q3. Biết lực tác dụng lên 
qi có hướng song song với cạnh BC. Tình huống nào sau đây 
không đúng? 


A. 92 = - q3. B. q. < 0, q > 0. 
C. 42 = - 293. D. q2> 0, 9з <0. 
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Câu 35: Ba quả cầu kim loại giống hệt nhau. Quả cầu A có điện tích 50 uC, 
quả cầu B có điện tích - 30 pC, quả câu С không nhiễm điện. Cho 
. quả câu А tiếp xúc với B rồi sau đó cho B tiếp xúc với C. Hỏi điện 


tích cuối cùng trên mỗi quả cầu A, B, C lần lượt là bao nhiêu? 
A. 20 pC, 0, 0. B. 10 ụC, 0, 10 ụC. 
C. 10 uC, 5 uC, 5 uC. D. 0, 10 uC, 10 uC. 


Đề bài các câu 36 - 37: Một bình chứa cách nhiệt được chia thành hai phần 
bởi một vách ngăn cách nhiệt. Ở trạng thái cân bằng ban đầu, mỗi ngăn chứa 
một loại khí lý tưởng lưỡng nguyên tử. Gọi (nı, Pi, Ту) và (m, P2, T>) là số 
mol khí, áp suất và nhiệt độ của khí tương ứng chứa trong ngăn (1) và (2) 
(hình 10.15). Rút bức ngăn để khí hai bên thông nhau. 


Р.Т, n.PoTo 


awwaqaaaww 


Hình 10.15 


Câu 36: Xác định nhiệt độ cân bằng T, cuối cùng của hệ: 


„т TAkLIEU SU ШЫР 
° n,+n, ° ni +n, 
C.T,ẨBI+ĐT,  np†~ hik. 
с 2 ñ 2 
Câu 37: Cho Ti = Т, Pi = Р và nị = nạ = 1 mol, xác dinh dó biến thiên 
entropy AS: 
A. AS=2RIn2. B. AS=-2Rln2. 
C. AS=0. D. Không có câu nào đúng. 


Câu 38: Tủ lạnh hoạt động theo chu trình Carnot với nhiệt độ phòng là 22 °C 
và nhiệt độ ngăn lạnh là ~ 15 °C. Mỗi phút, tủ chuyên 30 g nước 
22 °C thành nước đá ở — 15 °C. Tính công suất cung cấp cho tủ 
lạnh. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,186 J/gK, của nước đá là 
2,090 1/gK, nhiệt hóa lỏng của nước đá là 333 J/g. 
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Câu 39: 


Câu 40: 


А.Р = 67,8 W. B.P = 41,3 W. 
C.P =51,8 W. D. P =32,7 W. 
Cho khung dây như hình 10.16, dòng điện 
trong mạch là I = 5,0 A, bán kính R = 120 mm, 


góc 2œ = 90°. Độ lớn của vectơ từ trường tại 
tâm O của khung là: 


A.14 uT. B.28 uT. 
C. 20 pT. D. 24 рТ. 
Cho vòng dây điện tròn, bán kính R, có dòng 


điện I (Hình 10.17). Cảm ứng từ tại điểm M 
trên trục z là: 


Hol NE.) Hol 
A. sin”. В. Esin œ, 
26? 2nR 
Hol Hol. 
° sin? a, D. Во sin? a. 
C zR? 2R 
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Hinh 10.16 


Hinh 10.17 
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